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Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
2114/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW và Đề án Chương 
trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ 
giao Bộ Công Thương “nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại”, trình Chính phủ trước 
ngày 30 tháng 9 năm 2022, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31 tháng 12 
năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã có Báo cáo tổng kết Luật 
Thương mại (sau đây gọi tắt là Báo cáo) tại Tờ trình số 5855/TTr-BCT ngày 29 tháng 9 
năm 2022 trình Thủ tướng Chính phủ. 

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 
7181/VPCP-PL ngày 26 tháng 10 năm 2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Văn Thành, cụ thể như sau: 

“1. Giao Bộ Công Thương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật 
được nêu tại Tờ trình số 5855/TTr-BCT theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động thương mại 
phát triển. 

2. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện báo cáo của Chính phủ 
về kết quả nghiên cứu, rà soát pháp luật, trong đó có nội dung nghiên cứu, rà soát Luật 
Thương mại gửi cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-
TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ”. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ Công 
Thương đã hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ, xin gửi Bộ Tư pháp báo cáo tóm tắt, hồ sơ 
kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại như sau: 

I. VỀ QUÁ TRÌNH TỔNG KẾT THỰC HIỆN THI HÀNH LUẬT THƯƠNG 
MẠI NĂM 2005 

1. Quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của cấp trên 
- Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng 

chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 
- Văn bản số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và 
đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 

- Văn bản số 543/KH-UBKT15 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị, đề 
án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và kế 
hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 



- Tại Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-
TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ nói trên, Bộ Công Thương 
được giao nhiệm vụ “nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại” trình Chính phủ trước ngày 
30 tháng 9 năm 2022, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31 tháng 12 năm 
2022. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg, Bộ 
Công Thương đã khẩn trương tiến hành nghiên cứu, hoàn thành việc tổng kết Luật 
Thương mại năm 2005. 

2. Nguyên tắc nghiên cứu, rà soát, tổng kết Luật Thương mại năm 2005 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã khẩn trương 

tiến hành tổng kết trên cơ sở các nguyên tắc sau: 
Thứ nhất, bám sát nội dung Báo cáo kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Luật 

Thương mại năm 2005 đã được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ theo Tờ 
trình số 12983/TTr-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo văn bản số 330/VPCP-PL ngày 13 tháng 01 năm 
2016 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết chỉ bổ sung 
các nội dung có cập nhật, có thay đổi trong hoạt động thương mại từ giai đoạn năm 2016 
đến tháng 6 năm 2022. 

Thứ hai, rà soát toàn diện, cập nhật các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thương 
mại năm 2005 từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2022. 

Thứ ba, rà soát, đối chiếu các quy định của Luật Thương mại năm 2005 trong mối 
liên quan đến Bộ luật Dân sự năm 2015, pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh 
và hệ thống các pháp luật chuyên ngành khác. 

Thứ tư, rà soát quy định của Luật Thương mại năm 2005 trong việc thực hiện các 
cam kết quốc tế tại các Hiệp định Thương mại đã ký kết cũng như các Điều ước quốc tế 
song phương và đa phương khác từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2022. 

3. Quá trình tổng kết thực tiễn thi hành Luật Thương mại năm 2005 
- Việc tổng kết, rà soát Luật Thương mại 2005, Bộ Công Thương đã thực hiện từ 

năm 2015 và đã được Chính phủ thông qua kết quả rà soát. Đối với việc cập nhật lần 
này, Bộ Công Thương tiếp tục cập nhật các nội dung mới cho giai đoạn từ 2015 cho đến 
tháng 6 năm 2022 trên cơ sở kết quả tổng kết, rà soát trước đó. 

- Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết 
định số 1445/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ nghiên cứu, rà soát tổng thể 
Luật Thương mại năm 2005. 

- Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Bộ Công Thương đã có văn bản số 5442/BCT-PC 
gửi xin ý kiến các Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Tòa án nhân dân tối cao, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung 
tâm trọng tài quốc tế Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. 

- Tính đến ngày 14/12/2022 và đã quá thời hạn lấy ý kiến, Bộ Công Thương đã 
nhận được ý kiến của 47 Sở Công Thương, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam và 03 
Bộ. Các Sở Công Thương đều nhất trí với kết quả rà soát của Bộ Công Thương, một số ý 
kiến góp ý đã được Bộ Công Thương tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Báo cáo 



Chính phủ về kết quả tổng kết. 
II. VỀ KẾT QUẢ TỔNG KẾT THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT THƯƠNG 

MẠI NĂM 2005 
Trên cơ sở các nguyên tắc nghiên cứu, rà soát, tổng kết Luật Thương mại nêu 

trên, Bộ Công Thương đã tiến hành cập nhật các nội dung mới vào Báo cáo bao gồm: 
- Hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
- Mua bán hàng hóa quốc tế 
- Mua bán, lưu thông hàng hóa trong nước 
- Hợp đồng mua bán hàng hóa 
- Xúc tiến thương mại 
- Một số hoạt động thương mại cụ thể khác (Dịch vụ Logistics, Thương mại điện 

tử) 
- Các chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại 
- Các chương trình - chính sách hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRONG VIỆC 

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI 
Trong quá trình, tổng kết, đánh giá hoàn thiện pháp luật về thương mại, theo đó 

các vướng mắc, bất cập chủ yếu ở các văn bản dưới Luật. Bộ Công Thương báo cáo và 
kiến nghị Chính phủ tại Tờ trình số 5855/TTr-BCT, theo đó với tình hình hiện nay thì 
việc cấp thiết là hoàn thiện các văn bản dưới Luật để đảm bảo phù hợp tình hình mới, và 
việc sửa đổi Luật Thương mại năm 2005 tiếp tục nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa tại 
một thời điểm thích hợp. 

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 
7181/VPCP-PL ngày 26 tháng 10 năm 2022 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính 
phủ Lê Văn Thành, theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Công 
Thương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật được nêu tại Tờ trình số 
5855/TTr-BCT theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển. 

Các chính sách và văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong thời gian 
tới gồm: 

- Chính sách hỗ trợ việc xây dựng hạ tầng thương mại trên phạm vi cả nước tại 
Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. 

- Bổ sung quy định cụ thể về một số phương thức mua bán hàng hóa, phân phối 
hàng hóa, lưu thông hàng hóa trong nước tại các Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh 
doanh rượu, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị 
định số 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí. 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cá nhân hoạt 
động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. 

- Sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ liên 
quan đến hoạt động khuyến mại; hội chợ, triển lãm; trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch 



vụ; quảng cáo thương mại. 
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng 

hóa kinh doanh có điều kiện tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và 
kinh doanh có điều kiện. 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Sở giao dịch hàng hóa tại Nghị định 
số 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Sở 
giao dịch hàng hóa. 

- Sửa đổi các quy định liên quan đến thương mại biên giới tại Nghị định số 
14/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại biên giới. 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến FDI trong thương mại tại Nghị định 
số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý 
ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến 
mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam. 

- Chính sách hỗ trợ thương mại của Nhà nước đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, 
hải đảo tại Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 
2020. 

- Điều chỉnh nội dung quy định về xuất xứ hàng hóa cho phù hợp với thực tiễn 
cũng như cam kết quốc tế tại các Thông tư của Bộ Công Thương. 

Trên đây là Báo cáo của Bộ Công Thương về kết quả thực hiện nghiên cứu, rà 
soát tổng thể Luật Thương mại năm 2005, xin gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo cấp 
có thẩm quyền theo quy định./. 

Các tài liệu xin trình kèm theo: 
(1) Báo cáo cập nhật tổng hợp kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Luật Thương 

mại năm 2005; 
(2) Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức, địa 

phương; 
(3) Công văn số 7181/VPCP-PL ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng 

Chính phủ về việc nghiên cứu, rà soát pháp luật; 
(4) Tờ trình số 5855/TTr-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Bộ Công Thương về 

việc báo cáo kết quả tổng kết, nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại năm 2005. 
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PHẦN L QUÁ TRÌNH XÂY DựNG, BAN HÀNH PHÁP LUẬT 
THƯƠNG MẠI 2005 VÀ THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI


TỪ 2005 - 2015


I. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG LUẬT THƯƠNG MẠI 2005


1. Quá trình xây dựng Luật


2. Những nguyên tắc chỉ đạo trong xây dựng Luật Thương mại 2005


2.1. Bảo đảm thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về 
phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, trong đó xây dựng chính sách, pháp luật thương mại tạo điều kiện 
phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ là vấn đề trọng tâm.


2.2. Tôn ưọng và phát huy quyền tự do hoạt động thương mại


2.3. Phù hợp với các nguyên tắc cùa Bộ Luật Dân sự, trong đó nguyên tác 
tôn trọng tự do, tự nguyện cam kết, thôa thuận được xác định là nền tảng của 
hoạt động thương mại


2.4. Phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành về thương mại, trong đó 
Luật Thương mại điều chỉnh những nguyên tắc, định chế chung của thương mại 
hàng hóa và thương mại dịch vụ


2.5. Bảo đảm sự phù hợp với các Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt 
Nam đã ký kết hoặc gia nhập và pháp luật, tập quán thương mại quốc tế


2.6. Bào đàm tính minh bạch, nâng cao hiệu quả của quàn lý Nhà nước 
nhưng không gây cản trở cho hoạt động thương mại hợp pháp trên thị trường


3. Thuyết mỉnh chỉ tiết những nội dung cơ bản cùa Luật Thương mại 
2005 so với Luật Thưong mại 1997


3.1. về bố cục cùa Luật Thương mại năm 2005


3.2. về nội dung cơ bản của Luật Thương mại năm 2005


3.2.1. về nội dung chính của Chương I -  Những quy định chung


3.2.2. về nội dung chính của Chương II -  Mua bán hàng hỏa


3.2.3. về nội dung chính của Chương III -  Cung ứng dịch vụ


3.2.4. về nội dung chính Chương IV -  Xúc tiến thương mại


3.2.5. về nội dung chính cùa Chương V -  Các hoạt động trung gian 
thương mại


3.2.6. về nội dung chính của Chương rv  - Một số hoạt động thương mại
cụ thể


7







3.2.7. về nội dung cơ bản của Chương VII -  Chế tài trong thương mại và 
giải quyết tranh chấp trong thương mại


3.2.8. Nội dung cơ bản của Chương VIII - Xử lý vi phạm pháp luật về 
thương mại và Chương IX - Điều khoản thi hành


4. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở Luật Thương 
mại 2005 nhằm thực hiện quản lý nhà nước


II. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI KÉ 
TỪ KHI LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 ĐƯỢC BAN HÀNH


1. Hoạt động thương mại nội địa


1.1. Trên địa bàn toàn quốc


Ke từ khi Luật Thương mại 2005 có hiệu lực thi hành đến nay, tông mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (sau đây gọi tắt là Tồng mức bán lẻ) 
táng trưởng liên tục qua các năm. Tuy nhiên, tốc độ tảng Tống mức bán lẻ giai 
đoạn từ năm 2011 đến nay thấp hơn so vói giai đoạn ngay sau khi gia nhập WTO; 
với mức tăng tương ứng giai đoạn 2006 “ 2010 đạt 25,4%/năm; giai đoạn 2011- 
2015 đạt 14%/năm và giai đoạn 2016-2021 đạt 11,2%/năm, tính chung cả giai 
đoạn 2011-2021 đạt 12,7%/năm.


Nhìn chung, giai đoạn 2011 -2021, tồng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng của nước ta có mức tăng trường nhanh, hoạt động lưu thông 
hàng hóa trong nước có sự gia tăng về quy mô. TMBLHH&DTDVTD tâng từ
1.677,3 nghìn tỷ đồng năm 2010 lên 3.223,2 nghìn tỳ đồng năm 2015 và 4.930,8 
nghìn tỷ đồng năm 2019.


Bảng 1.1. Tổng mức bán lẻ hàng hỏa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn
2011-2019 (giá hiện hành)


_____________________ Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng


Chỉ tiêu
Tổng mức BLHH và DTDVTD


(nghìn tỷ đồng)


Tỷ trọng


(%)


Năm
Tổng số Bán lẻ


Dịch vụ 


lưu trú, 


ãn uổng


Dịch vụ 


và du 


lịch


Bán lẻ


Dịch vụ 


lưu trú, 


ăn uống


Dịch vụ 


và du 


lịch


2010 1.677,3 1.254,2 212,0 211,1 74,8 12,6 12,6


2011 2.079,5 1.535,6 260,3 283,4 73,9 12,5 13,6
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2012 2.369.1 1.740,3 305,7 323,1 73,5 12,9 13,6


2013 2.615,2 1.964,7 315,9 334,7 75,1 12,1 12,8


2014 2.916,2 2.189,4 353,3 373,5 75,1 12,1 12,8


2015 3.223,2 2403,7 399,9 419,6 74,6 12,4 13,0


2016 3.546,3 2.649,0 439,9 457,5 74,7 12,4 12,9


2017 3.956,6 2.967,5 488,6 500,5 75,0 12,3 12,7


2018 4.393,5 3.308,0 534,2 551,3 75,3 12,2 12,5


2019 4.930,8 3.743,0 586,5 601,3 75,9 11,9 12,2


2020 4.976,5 3.944,9 493,3 538,3 79,3% 9,9% 10,8%


2021 4.657,1 3.830,6 379,4 447,1 82,3 8,1 9,6


Nguồn: Niên giám Thống kê các năm 2016 - 2021
Phân theo thành phần kỉnh tế, mức độ tham gia hoạt động thương mại 


ngày càng đa dạng. Có sự chuyển dịch từ khu vực kinh tế nhà nước vào khu vực 
ngoài nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, mặc dù tương đối 
chậm. Tỷ trọng của kinh tế nhà nước đạt khoảng 10% vào năm 2015 và có xu 
hướng giảm dần trong các nãm tiếp theo, trong khi khu vực kinh tế cỏ vốn đầu 
tư nước ngoài đạt khoảng 4% năm 20151 và đang có xu hướng tăng dần. Tính 
chung cho giai đoạn 2011 - 20152, tốc độ tăng bình quân hàng năm về thương 
mại bán lẻ hàng hóa của khu vực kinh tế nhà nước là 3-4%, khu vực kinh tế 
ngoài nhà nước là 15-16% và khu vực kinh tế có von FDI là 20-22% cho thấy 
quá trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế đã có tác động rõ nét đến cơ cấu chủ thể 
tham gia hoạt động thương mại trong nước.


Tốc độ phát triển nhanh của thương mại trong nước đã góp phần gia táng 
vai trò quan trọng của ngành trong nền kinh tế, đóng góp vào điêm phân trăm 
tăng trưởng hàng năm của kinh tế cả nước. Tốc độ tăng bình quân GTTT thương 
mại trong nước trong cả giai đoạn 2011-2019 đạt khoảng 8,8%/nãm. Xét trong 
từng giai đoạn 5 năm: tốc độ táng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 
9,0%/năm; giai đoạn 2016 - 2019, tốc độ táng bình quân chậm lại, đạt


1 Từ năm 2015 không còn thống kê sổ liệu theo thành phần kinh tể.
2 Từ năm 2014, số liệu niên giảm không còn thống ké theo thành phẩn kinh tế.
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8,5%/năm. Theo đánh giá cùa giới chuyên môn, Việt Nam vẫn là một thị trường 
bán lẻ có nhiều tiềm năng và cơ hội, nhất là trong đầu tư vào bán lẻ hiện đại.


1.2. Tinh hình hoạt động thưong mại trên phạm vi một số tỉnh thành 
tiêu biểu theo vùng kinh tế


1.2.1. Khu vực miền núi phía Bắc


1.2.2. Khu vực đồng bằng sông Hồng


a. Nam Định


Trên địa bàn tỉnh có 7 siêu thị, trung tâm thưomg mại, ừong đó có Siêu thị 
tổng hợp hạng I BIG c , Siêu thị tồng họp hạng I MICOM. PLAZA, các siêu thị 
chuyên doanh như siêu thị Trần Anh, Media M art... Một số thị trấn huyện đã có 
siêu thị, trung tâm thưomg mại như: siêu thị Country Mart tại thị trấn Yên Định, 
huyện Hải Hậu, trung tâm thương mại Liễu Đề huyện Nghĩa Hưng. Toàn tỉnh có 
2 siêu thị hạng I và 7 siêu thị hạng III trong đó có 5 siêu thị chuyên doanh và 4 
siêu thị tổng hợp.


b. Bắc Giang


Tồng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ sản xuất năm 2021 đạt 
34.030 tỳ đồng, tăng gần 5 lần so vói năm 2010. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 
980 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thưorng mại, 45.540 cơ sở kinh doanh 
thương mại, tạo công ăn việc làm cho 80.200 lao động. Toàn tinh có 132 chợ 
(trong dó: 01 chợ hạng I, 14 chợ hạng II, 117 chợ hạng III), 6 siêu thị, 7 Trung 
tâm thương mại và hàng nghìn cửa hàng, cửa hiệu được phân bổ rộng khắp phục 
vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân


c. Ninh Bình


Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của tỉnh táng nhanh qua các năm, từ
2.790,3 tỷ đồng năm 2005 lên 10.655,7 tỷ đồng năm 2010, đạt 21.732,5 tỷ đồng 
năm 2014 (đến năm 2020, đạt 40.601 tỷ đồng, tãng 67,0% so với năm 2015). 
Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ bình quân giai đoạn 
2006-2013 đạt 26,06%/năm, cao hơn so với vùng Đồng bằng sông Hồng và cả 
nước trong cùng giai đoạn (giai đoạn 2016-2020 tăng 10,8%/năm và đạt mức 
tãng trưởng 281% trong giai đoạn 2011-2020).


Trong giai đoạn 2006-2013, Tốc độ tăng doanh thu cao nhất thuộc về 
ngành dịch vụ (34,7%/năm), tiếp đến là ngành khách sạn, nhà hàng với tốc độ 
tăng 27,5%/năm và ngành thương mại (24,4%/năm). số  lượng doanh nghiệp 
thương mại tăng bình quân 15,08%/năm, xấp xi với tốc độ tăng tống số doanh 
nghiệp trên địa bàn tinh và chậm hơn so với các ngành nông lâm thủy sản, công 
nghiệp chế biến và dịch vụ. số  lượng hộ kinh doanh cá thể ngành thương mại 
tăng đều qua các năm, đạt tốc độ tăng 11,15%/năm. Tốc độ tăng này nhanh hơn
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so với tốc độ tăng số lượng hộ kinh doanh cá thể của toàn tỉnh trong cùng kỳ 
(8,53%). Điều này dẫn tới tỷ trọng số hộ kinh doanh cá thể ngành thưomg mại so 
với toàn tỉnh táng dần trong giai đoạn này, từ 27,3% năm 2005 lên 30,3% năm 
2010 và 32,9% năm 2013. Theo số liệu khảo sát đến năm 2014, toàn tỉnh có 
7.728 cơ sờ kinh doanh thương mại, trong đó có 906 doanh nghiệp và 6.822 hộ 
kinh doanh (đến năm 2020, tổng số cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ của 
tỉnh Ninh Bình là 43.941 cơ sở. Trong 05 năm 2016-2020, số lượng cơ sờ kinh 
doanh đã táng thêm 4.126 cơ sở).


Số lượng lao động trong ngành thương mại có mức tăng đều trong các 
năm giai đoạn 2006-2013, đạt tốc độ tăng bình quân 11,7%/năm, nhanh hơn 
nhiều so với toàn tinh (3,24%/năm) và ngành dịch vụ (9,92%/năm). Tuy nhiên, 
trình độ lao động ngành thương mại nói chung chưa cao. Lao động đã qua đào 
tạo chiếm 32,1% ừong tổng số lao động của ngành thương mại (năm 2013). Tỷ 
trọng này cao hơn so với mức bình quân chung của tình (27,2%) và so với một 
số ngành như nông nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ, xây dựng và khách sạn, 
nhà hàng, nhưng thấp hơn so với ngành dịch vụ (39,3%) và ngành công nghiệp 
chế biến, sản xuất và phân phối điện nước và nhiều phân ngành trong ngành dịch 
vụ (đến năm 2020, số lao động của ngành thương mại và dịch vụ của tinh đạt 
trên 74.900 lao động, tăng lẻn 9.276 người, đạt mức tăng 14,1% so với năm 
2015; trung bình hằng năm trong giai đoạn 2016- 2020 nhóm ngành dạt mức 
táng thêm khoảng 1.855 lao động/năm).


Vốn đầu tư trong ngành thương mại trong giai đoạn 2006-2013 tăng 
nhanh, đạt 66,96%/năm, cao hơn so với tốc độ tảng vốn đầu tu của toàn tỉnh 
trong cùng kỳ (27,19%/năm) và cao hơn so với tốc độ tăng chỉ tiêu này của cả 
nước (18,74%/năm). Đạt cao nhất trong năm 2010 (1.578 tỷ đồng), gấp hơn 77 
lần so với năm 2005 (20 tỷ đồng) và tảng đều trong giai đoạn 2011-2013. vốn 
đầu tư thương mại chiếm 10,37% trong tồng số vốn đầu tư ngành dịch vụ và 
chiếm 6,57% trong tồng vốn đầu tư toàn tỉnh.


Đến năm 2014, toàn tinh hiện có 109 chợ, 02 trung tâm thương mại, 09 
siêu thị, 150 cửa hàng bán lé xăng dầu, 490 cửa hàng kinh doanh bán lẻ LPG 
chai, 01 kho xăng dầu dung tích 3.500m3, 1 dự án kho xăng dầu đang đầu tư 
dung tích 9.800m3 . (Đen năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 110 chợ, tống diện tích 
của các chợ đạt khoảng 247.572 m2; 03 kho xáng dâu mỗi kho có dung tích từ 
3.500 m3 trờ lên, 213 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (táng 54 cửa hàng so với năm 
2015), 04 trạm chiết nạp LPG vào chai, 573 cửa hàng bán lẻ LPG chai, 02 trung 
tâm thương mại, 40 siêu thị với tồng diện tích đất thương mại dịch vụ là 47.068 
m2).


1.2.3 Khu vực Bắc miền Trung


Nghệ An
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* về  đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh


Hiện nay trên địa bàn tinh Nghệ An có khoảng 14.000 doanh nghiệp, 
124.500 hộ được cấp giấy chứng nhận đàng ký kinh doanh.


* v ề  thương mại nội địa:


Tổng mức bán ]ẻ hàng hóa các năm 2021,2020, 2019 so với năm 2005 là 
6242 tỳ đồng (theo giá hiện hành).


+ Tổng mức BLHH năm 2021: 68.848 tỷ đồng, tăng 11,03 lần/ năm 2005.


+ Tổng mức BLHH năm 2020: 68.461 tỷ đồng, tăng 10,96 lần/ năm 2005.


+ Tổng mức BLHH năm 2019: 63.620 tỷ đồng, tăng 10,19 lần/ năm 2005.


Tốc độ táng trường Tổng mức bán lẻ hàng hoá của tỉnh Nghệ An bình 
quân giai đoạn 2005-2019 là 17,46%, giai đoạn 2005- 2020 là 16,55%.


* về  hạ tầng thương mại:
- Hiện nay trên địa bàn toàn tinh có 371 chợ đang hoạt động, trong đó đã 


xếp hạng 267 chợ gồm: 07 chợ hạng I, 20 chợ hạng II và 240 chợ hạng III, 104 
chợ chưa được xếp hạng, 77 siêu thị và 27 trung tâm thương mại.


- Hiện nay, toàn tỉnh có 06 kho xáng dầu đang hoạt động với tổng dung 
tích chửa 175.220 m3, trong đó có 01 kho đầu mối, 01 tổng kho (gồm kho đầu 
mối và kho ngoại quan), 01 kho sân bay và 03 kho tuyến sau; 02 kho khí dầu 
mô hóa lòng đang hoạt động với tông dung tích chứa khoảng 5.800 m3 và 704 
cửa hàng xăng dầu đang hoạt động.


- Hệ thống kho bãi hàng hóa khác, trung tâm Logistics: Hiện có hơn 50 
kho và hệ thống các kho, bãi hàng hóa thuộc các khu, cụm công nghiệp và các 
cảng biển, với diện tích 726.000 m2 (không tính hệ thống kho xăng, dầu và khí 
dầu mỏ hóa lỏng). Hệ thống kho bãi tập trung chủ yếu ở khu vực thành phố 
Vinh, các thị xã, huyện ven biển và đồng bằng phục vụ nhu cầu cất trữ và phân 
phối hàng hóa nông sản, thủy hải sản, hàng tiêu dùng, trang thiết bị...


Đến nay có 01 trung tâm dịch vụ logostic do Công ty TNHH Thương mại 
và Dịch vụ logistics Toàn cầu  đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động giai 
đoạn 1 với diện tích 30.000 m2 tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc và có một 
số doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kho vận riêng lẻ.


* Hạ tầng thương mại điện tử
- Đen nay, Nghệ An có có 6 doanh nghiệp viễn thông và 2 doanh nghiệp 


truyền hình cáp đang hoạt động. Theo thông kê, đến hết năm 2018, toàn tỉnh có: 
4.634 trạm BTS các loại bao phủ 97% diện tích toàn tỉnh.


1.2.5. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên


1.2.6. Khu vực Đông Nam Bộ


Bình Dương
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Trên địa bàn tỉnh có 39 Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 
đang hoạt động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong năm 
2021 đạt 231.578 tỷ đồng, dự báo năm 2022 tăng 16%, tăng gấp 21 lần so với 
năm 2005 (10.639 tỷ đồng) và toàn tỉnh hiện nay có 98 chợ, 11 siêu thị, 5 trung 
tâm thương mại đang hoạt động từ thành thị đến các xẵ vùng nông thôn


1.3. Tình hình tham gia của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


1.3.1. Đánh giá về thu hút vốn FD1 nói chung và thu hút vốn FD1 vào 
lĩnh vực thương mại nói riêng sau khi Việt Nam gỉa nhập WTO


1.3.2. Thực trạng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phân phối của Việt
Nam


1.3.2.1.Hiện trạng hệ thống phân phổi của nhà cung cấp dịch vụ nước
ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019


L U .  Tong quan sự  phát triển của doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài tại 
thị trường Việt Nam


• Quá trình phát triển


Trước khi gia nhập WTO nám 2007, Việt Nam đã cho phép doanh nghiệp 
phân phối nước ngoài được thiết lập liên doanh hoặc thành lập doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, nhưng không được kinh doanh bán lẻ trực 
tiếp, do vậy chỉ một vài nhà bán lẻ lớn quan tâm, điển hình là Metro Cash & 
Carry. Giai đoạn đầu gia nhập thị trường Việt Nam, Metro Cash & Carry chỉ bán 
buôn; sau đó đã chuyển dần sang bán lẻ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng 
trong nước.


Sau khi gia nhập WTO, doanh nghiệp phân phối có vốn đầu tư nước ngoài 
đã được cấp phép trước đó sẽ tiếp tục được hoạt động với các điều kiện như đã 
quy định ừong Giấy phép đầu tư. Đồng thời, hạn chế tiếp cận thị trường bán lẻ 
đối với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đã được nói lỏng hơn theo lộ trình cam 
kết gia nhập WTO của Việt Nam. Quyền tham gia hệ thống phân phối của nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài thực hiện theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12 
tháng 02 năm 2007 cùa Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt 
động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng 
hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo đó nhà cung 
cấp dịch vụ nước ngoải có quyền tham gia hệ thống phân phối hàng hóa (bao 
gồm bán buôn và bán lẻ) tại Việt Nam với điều kiện phải được cấp phép thực 
hiện quyền phân phối, phân biệt với quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Đồng 
thời, việc thành lập các cơ sờ bán lẻ ngoài cơ sở thứ nhất sẽ dược xem xét trên 
cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) của địa phương đối với những trường họp 
cơ sở bán lẻ có quy mô diện tích kinh doanh từ 500m2 trở lên.
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Dù vậy, tiềm năng của thị trường thương mại nội địa Việt Nam vẫn rất 
hấp dẫn các nhà bán lè trong nước và nước ngoài. Dân số trè, thu nhập cá nhân 
ngày càng cải thiện, sức mua và quy mô thị trường tăng nhanh là những yếu tố 
cơ bàn tạo nên sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển của thị trường nội địa nước 
ta. Đánh giá của AT Kearney giai đoạn này (năm 2014) cho thấy khả năng tiếp 
nạp của thị trường bán lé Việt Nam cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu 
vực, trị số bão hòa là 75% (0% là mức bão hòa, 100% là không bão hòa) so với 
mức 55,8% của Philippine, 57,7% của Indonesia, 32,2% của Malaysia3. Vì vậy, 
giai đoạn nhừng năm đầu sau khi Việt Nam gia nhập WTO, sự tham gia vào thị 
trường bán lẻ Việt Nam của doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài diễn ra rất sôi 
động. Trong giai đoạn này, phải kề tới các nhà bán lẻ lớn trong khu vực và thế 
giới thể hiện sự quan tâm, cố gắng gia nhập thị trường bán lẻ của Việt Nam như 
Big c  (Casino Group), Lotte, Parkson...


Từ năm 2015, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài lớn đã thể hiện sự 
quan tâm với thị trường Việt Nam khi có thêm một đợt đầu tư mạnh vào thị 
trường. Theo CRBE Việt Nam, năm 2014 Việt Nam xếp thứ 2 ừong 10 nước có 
thị trường hấp dẫn nhất đối với các nhà bán lẻ Châu Á, là mục tiêu của 48% 
thương hiệu bán lẻ châu Á, xếp trên cả Singapore vốn dược xem là thiên đường 
mua sắm và Indonesia có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á4. Những nhà 
bán lẻ lớn tập trung đầu tư tại thị trường Việt Nam giai đoạn này gồm có: 
Auchan, Lotte Mart, Aeon, Letee Mart, 7-Eleven, Takashimaya, Bibo Mart, 
GS25, E-Mart, Family M art... Các doanh nghiệp, tập đoàn thương mại nước 
ngoài không ngừng tìm kiếm và đề xuất mua lại và sát nhập với các DN nội địa, 
những DN đã đặt chân vào thị trường đều có kế hoạch mở rộng kênh phân phối 
trong 3-5 năm tiếp theo. Chỉ riêng trong nãm 2014, thị trường bán lẻ Việt Nam 
chứng kiến hàng loạt các tập đoàn bán lé nước ngoài đấy nhanh quá trình thâm 
nhập và chiến lĩnh thị phần thông qua việc mở rộng mạng lưới, mua bán sát 
nhập. Điển hỉnh như sự kiện tập đoàn BJC Thái Lan mua lại hệ thống Metro 
Cash&Carry, AEON Group ký kết hợp tác với hệ thống Citimart và Fivimart, 
Lotte Mart không ngừng mở rộng hệ thống với 6 Trung tâm thương mại ờ HCM, 
và 1 Trung tâm thương mại tại Hà Nội, Groupe Auchan SA hợp tác với CT 
Group, Nojima mua hơn 38% cồ phần của Công ty Điện máy Trần Anh, 
Fairprice của Singapore mua lại 35% vốn tại 2 đại siêu thị Co.opXtra và 
Co.opXtraPlus, Wal-Mart (Mỹ) khăng định sẽ đầu tư mở hệ thống siêu thị tại 
Việt Nam, Tập đoàn bán lẻ Thái Lan - Central Group chuẩn bị khai trương chuỗi 
siêu thị Robinsons Department Store ờ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí M inh...


3 https://www.atkearnev.eom/documents/l 019.......c2ca0 1 c91
4 http://www.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/thitmongbanlcvietnam-nd- 16786.html
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Không chi ừong bán lẻ trực tiếp, các công ty bán lẻ nước ngoài cũng tích 
cực phát triển hình thức bán lẻ qua mạng (thương mại điện từ) các doanh nghiệp 
ngoại đang chiếm gần 60% tổng doanh thu lĩnh vực kinh doanh qua mạng. 
Trong đó, Lazada.vn và Shoppee đang là những website thương mại điện tử có 
doanh thu hàng đầu ữong Top 10 website dần đầu thị trường Việt Nam. Rocket 
Internet (công ty chủ quản Lazada.vn - Zalora.vn - Lamido.vn) và 701 Search 
(công ty chủ quản ChoTot.vn) là các website của công ty nước ngoài đầu tư 
mạnh cho các hoạt động marketing, khai thác và phát triển thị trường thương 
mại điện tử Việt Nam.


Nhờ những lợi thế sẵn có về vốn, kinh nghiệm, thương hiệu, nhân lực.., 
doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài được đánh giá sẽ phát triển mạnh và tạo sự cạnh 
tranh gay gắt với doanh nghiệp bán lẻ trong nước. Tuy nhiên, những năm gần 
đây, quá trình phát triển hệ thống phân phối bán lẻ của các DN nước ngoài 
không khả quan như các đánh giá và dự đoán khi nhiều nhà bán lẻ lớn rút khỏi 
thị trường, như Parkson rút từ 2018, Auchan rút từ tháng 5/2019, Big c  và 
Metro bán lại cho các công ty Thái Lan...


Đến hết tháng 12/2019, theo số liệu của Tồng cục Thống kê, trong tổng 
mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
hiện nay chiếm khoảng 3,5-4% do các kênh bán lẻ trụyền thống vẫn chiếm thị 
phân chính trong thị trường bán lẻ Việt Nam. Doanh nghiệp FDI tham gia thị 
trường bán lẻ Việt Nam chủ yếu ờ phân khúc thị trường bán lẻ hiện đại và chiếm 
khoảng 25-30% thị phần, trong đó FDI chiếm khoảng: 15-17% thị phần của 
phương thức bán lẻ qua trung tâm thương mại, siêu thị có diện tích trên 500m2; 
50% thị phần cùa phương thức bán lè qua cửa hàng tiện lợi, 10% thị phằn của 
phương thức bán hàng qua siêu thị mini và khoảng 50% thị phần của phương 
thức bán lẻ không thông qua cửa hàng.


•  Vai trò trong phát trỉẻn thương mại cùa Việt Nam


Đầu tư trực tiếp nước ngoài giữ vai trò quan trọng trong định hình và phát 
triển thị trường bán lẻ Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn 10 năm sau khi gia 
nhập WTO.


Với thị trường trong nước: Sự hiện diện của các nhà bán lẻ nước ngoài giúp thị 
trường nội địa cỏ thêm nhiều chủng loại hàng hoá với chất lượng cao, mẫu mã 
và kiểu dáng đa dạng, phong phú. Phương thức phân phối hiện đại của các nhà 
bán lẻ nước ngoài giúp thị trường trong nước sôi động hơn, đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu và thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng nội địa, góp phần thay đồi 
thói quen tiêu dùng theo hướng tích cực, vãn minh hơn.


• Vị trỉ so với doanh nghiệp trong nước
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Tháng 10 năm 2018, Công ty c ổ  phần Báo cáo Đánh giá việt Nam 
(Vietnam Report) công bo Top 10 nhà bán lẻ uy tín 2018. Bảng xếp hạng được 
phân thành hai nhóm. Đối với “Nhóm Hàng tiêu dùng nhanh và siêu thị”, có 3 
nhà bán lẻ nước ngoài, gồm BigC, Aeon và Lotte giữ ờ vị trí thứ 2, thứ 4 và thứ 
6. Trong khi đó, 7 nhà bán lẻ trong nước gồm Vinmart, Saigon Co.op, Sasco, 
Satra, Hapro, Lan Chi, Nasco giữ vị trí thứ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Ờ Top 10 “Nhóm 
hàng lâu bền, điện máy, điện lạnh, vàng bạc”, hoàn toàn là doanh nghiệp trong 
nước như Thế giới di động, PNJ, FPT, DOJI, Siêu thị Điện máy Chợ Lớn... 
Nhìn trên tổng thể, các nhà bán lẻ nước ngoài hiện chiếm 27% thị phần, 73% 
còn lại thuộc về các nhà bán lè trong nước5.


Tỷ trọng doanh nghiệp trong nước và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phân bổ trong các kênh bán lẻ 
thể hiện doanh nghiệp ừong nước hiện nay đang dẫn dắt thị trường bán lẻ. Siêu 
thị và trung tâm thương mại doanh nghiệp trong nước chiếm 83%, trong khi 
doanh nghiệp FDI chỉ chiếm 17%. Kênh cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini, 
doanh nghiệp trong nước chiếm 75%, doanh nghiệp nước ngoài 25% còn lại. Tại 
kênh thương mại điện tử doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đều tham gia, 
nhưng doanh nghiệp nước ngoài có ưu thế hơn.


• Quả trình phát triển của một số DN hán lẻ nước ngoài lớn


- Auchan Retail (Pháp): Auchan bắt đầu gia nhập thị trường bán lẻ Việt 
Nam từ năm 2015 và rời từ tháng 6 năm 2019. Đây là chuỗi bán lẻ quy mô lớn 
nhất nước Pháp và đứng thứ 11 trên thế giới. Phương hướng phát triển của 
Auchan là hợp tác với các doanh nghiệp bất động sản đê mở siêu thị ờ hàng loạt 
chung cư hiện đại: I-Home, Sunny Plaza, Era Town, Useful... với hàng hoá 
chính là hàng nhập khẩu chất lượng tốt, khách hàng mục tiêu là đối tượng trung 
lưu có thu nhập khá.


- Parkson (Malaysia): bất đầu gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam từ năm 
2005 và rút khỏi từ năm 2018. Parkson đi theo hướng kinh doanh những mặt 
hàng cao cấp, hàng hiệu và chọn mặt bàng bán hàng tại những khu đất đắt giá ở 
những thành phố lớn. Cũng như Auchan, dối tượng khách hàng của Parkson là 
tầng lóp có thu nhập khá. Dù vậy, cầu của nhóm đối tượng này với hàng hoá 
trung và cao cấp dù có nhưng chưa đủ mạnh đề duy trì và phát triển cho các 
thương hiệu hàng đầu. Đây được xem là nguyên nhân chính dẫn đến việc 
Parkson và Auchan rút khỏi thị trường.


shttps://www.google.conVsearch?client=safari&rls=en&Q=C%C3%B4na+tv+C%El%BB%95+ph%EI%BA%A 
7n+B%C3%A 10+c%C3%A 10-%C4%9Q%C3%A 1 nh^-gi%C3%A 1 +Vi%El%BB%87t~Narm(Vietnam+Report 
)+c%C3%B4ng-f-b%E ĩ %BB%91 +Top+10^nh%C3%AQ-i-b%C3%A 1 n+l%E 1 %BA%BB +uv~t%C3%ADn+2018 
&ie=lJTF-8&oe=UTF-8
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- Metro Cash& Carry, bắt đầu gia nhập thị trường bán lè Việt Nam từ năm 
2002, được bán lại cho nhà đầu tư Thái Lan (TCC Holdings) vào năm 2015, đổi 
tên thành MM Mega Market. Metro là một trong những thương hiệu phát triển 
sớm nhất tại Việt Nam và vẫn tiếp tục định hướng ban đầu dù đă thay đổi chủ 
đầu tư, tập trung vào bán buôn nhiều hơn, nhưng vẫn duy tri khối lượng nhất 
định cho bán lẻ. Việc Metro rời khỏi thị trường không phải do kinh doanh thất 
bại mà do chiến lược kinh doanh trên toàn cầu của Hãng: Xây dựng và bán lại ờ 
địa điềm này để tập trung vào địa điểm khác; bán lại lĩnh vực kinh doanh này để 
tổ chức lại lĩnh vực kinh doanh khác.


- Big c  (Casino Group, Pháp) bán lại cho Cenưal Group (Thái Lan): Big 
c  cũng là thương hiệu phát triển từ rất sớm ờ Việt Nam và đến nay vẫn rất thành 
công, dù đầu tư là Casino hay Central Group. Hiện Central Group rất thành công 
với chiến lược thích nghi với vãn hoá bản địa của thị trường bán lẻ Việt Nam. 
Chương trình “Sinh kế Cộng đồng” rất phát triển bằng việc liên kết phát triển 
chuỗi cung ứng cho nông sản và sản phẩm thủ công, chủ động thu mua nông sản 
đặc sản như cam sành Hàm Yên, nhãn lồng Hưng Yên, vải thiều Lục Ngạn, 
quảng bá cho cá Sông Đà, su su trên đất cát Nghệ An, Xoài Sơn La, Gạo nếp Tú 
Lệ, Yên Bái...


- Aeon Mall (Nhật Bản) và Lotte (Hàn Quốc): Đây là các thương hiệu vào 
thị trường bán lẻ muộn hơn và đạt dược thành công tại Việt Nam sau khi các hạn 
chế tiếp cận thị trường bán lẻ đối với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài của Việt 
Nam được nới theo các Cam kết, Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. 
Aeon và Lotte phát ừiển dựa vào liên kết giữa người bản địa (Nhật Bản, Hàn 
Quốc) và cộng đồng dân cư Việt Nam. Các nhà cung cấp dịch vụ này đã tập 
trung bán những mặt hàng thế mạnh của đất nước họ như đồ gia dụng Nhật Bản 
hay hàng mỹ phẩm Hàn Quốc, nhưng vẫn dành một lượng lớn hàng hoá cho sàn 
phẩm nội địa Việt Nam tại các cơ sờ kinh doanh của họ. Theo đó, 85% số hàng 
hóa tại siêu thị cuả Aeon Mall và Lotte là sản phẩm nông sản, thủ công mỹ 
nghệ, thực phẩm đóng gói, đồ uống và hàng Việt Nam nói chung. Lotte Mart 
liên kết với nhà sản xuất trong nước đưa các sản phẩm Việt Nam vào danh mục 
nhãn hàng Choice L (thương hiệu độc quyền của Lotte Mart tại thị trường Việt 
Nam) nhanh chóng được người tiêu dùng yêu thích, Choice L đạt doanh thu xấp 
xỉ 30% so với doanh thu của toàn hệ thống.


- 7-Eleven, GS25, E-Mart, Family Mart, B-S Mart, Miniso, Mumuso, 
Minigood, CirleK, Ministopt... phát triển các chuỗi cửa hàng theo phương thức 
nhượng quyền hoặc không đầu tư xây dụng cơ sở bán lẻ dàn trải, mục tiêu của 
các doanh nghiệp này là tập khách hàng trung lưu, nhưng sản phẩm không quá 
cao cấp mà chú trọng chất lượng đàm bảo, giá cả phù hợp.
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Nhìn chung, quá trình phát triển hệ thống phân phối bán ]ẻ của nhà cung 
cấp dịch vụ nước ngoài ở Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn, ghi nhận sự gia 
nhập và rời khỏi thị trường của nhiều thưomg hiệu bán lẻ nổi tiếng của thế giới. 
Tuy nhiên, dù đâ thành công hay chưa, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đó 
đã tạo được những dấu ấn riêng trên thị trường trong suốt quá ừình gia nhập và 
phát triển tại thị trường Việt Nam.


1.1.2. Đầu tư trong lĩnh vực bán ỉè của nhà cung cấp dịch vụ nirớc 
ngoài tại Việt Nam


1.3.2.1. Qưy mô vốn FDI đầu tư vào ngành bán lẻ Việt Nam


Quy mô vốn đầu tư FDI vào ngành bán lẻ Việt Nam tăng khá mạnh ke từ 
năm 2015. Năm 2015, tổng vốn FDI đăng ký vào ngành bán buôn, bán lẻ, sừa 
chữa động cơ chỉ 684 triệu USD với 67 dự án, năm 2016 tăng gần gấp đôi với 
1.211 triệu USD và 505 dự án. Quy mô đẩu tư tăng mạnh nhất vào năm 2018 
với 2.863 triệu USD và 757 dự án. Năm 2019 số vốn đăng ký có giảm, chỉ đạt 
2.588 triệu USD, tuy nhiên số dự án tiếp tục tăng lên dạt 1.105 dự án. Lũy kế 
tính đến tháng 9 năm 2020 số vốn chưa giải ngân đạt 8,33 tỳ USD tương đương 
với 5.071 dự án. Các quốc gia có vốn đầu tư vào ngành bán lẻ Việt Nam tập 
trung chủ yếu và các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, 
Trung Quốc,....


Hình 1.1. Đầu tư nước ngoài vào ngành bán lẻ của Việt Nam giai đoạn 2015-2019


2015 2016 2017 2018 2019


■ ■ ■  Vốn FDI đăng ký V30  ngành bản buôn, bân lẻ —•— Só dự ãn đăng ký


Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Cục Đầu tư nước ngoài


Với quy mô đầu tu  này, bán buôn, bán lẻ đang trở thành ngành đứng thứ 
ba về thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, chi sau ngành công nghiệp chế 
biến chế tạo và bất động sản, là hai ngành có đặc thù cần vốn đầu tư lớn. Tiềm 
năng thị trường nội địa vẫn có sức hút mạnh mẽ với các nhà bán lẻ khu vực và 
thế giới, đặc biệt trong bối cảnh trong và sau dịch bệnh Covid, khi Việt Nam là
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một trong số ít các quốc gia duy tri được tốc độ tăng trường và phát triển mạnh 
thị trường nội địa.


1.3.2.2. Số lượng cơ sở bán lè của các nhà cung cắp dịch vụ nước ngoài 
tại Việt Nam


Tính đến tháng 12 năm 2019, Việt Nam có khoảng 170 cơ sở bán lẻ thuộc 
các loại hình có vốn FDI, trong đó, có khoảng 100 cơ sở bán lẻ FDI có quy mô 
từ 500m2 trở lên thuộc loại hình siêu thị, trung tâm thương mại. Doanh nghiệp 
phát triển mạng lưới cơ sở bán lé mạnh nhất là Big c  với 33 siêu thị Big c  trên 
toàn quốc, tiếp đó là MM Mega Market, thương hiệu siêu thị Metro/MM Market 
với 19 cơ sờ, và Lotte Mart với 13 trung tâm thương mại Lotte. Lotte cũng là 
nhà bán lẻ phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh mạnh nhất trong giai đoạn 
2015-2019. Các nhà bán lẻ khác có số lượng cơ sở bán lẻ ít hơn, dưới 10 cơ sở, 
như Robins, Takashimaya, E-Mart, Packson (đã rời khỏi Việt Nam vào năm 
2018), Auchan Retail (đă rút khỏi Việt Nam vào thảng 6 năm 2019).


Bảng 1.1. Thống kê cơ sờ bán lẻ của một sấ nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại
Việt Nam


TT Ten DN FDI/thương hiệu Nhãn hiệu 
(thưong hiệu) Quéc tịch Số cơ


sở


1
Công ty TNHH MM Mega Market 
Việt Nam (trước là Công ty TNHH 
Metro cash & carry Việt Nam)


Metro/MM
Market


Đức/Hà Lan
Singapore/Thái
Lan
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2 Trung tâm mua sắm Robins Robins Thái Lan 02


3 Big c  Việt Nam Big c Pháp/Hồng 
Kông/Thái Lan 33


4 Công ty TNHH Aeon Việt Nam Aeon Nhật Bàn 06


5 Công ty TNIiH Takashimaya Việt 
Nam Takashimaya Nhật Bàn/ 


Singapore 01


6 Công ty TNHH Saigon Co-op 
Fairprice Co-op Xtra 36% vốn 


Singapore 04


7 Công ty TNHH Trung tám thưomg mại 
Lotte Việt Nam Lotte Mart Hàn Quốc 15


8 Công ty TNHH E-Mart Việt Nam E-Mart Hàn Quốc 01


9 Parkson Việt Nam Parkson Malaysia 09


10 Auchan Việt Nam Auchan Hà Lan gốc 
Pháp 09


Một số nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài có quy mô nhỏ


1 Công ty cồ phần CRC Sports (Việt 
Nam) CRC Sports Thái Lan 18


2 Công ty cồ phần Overseas Fashions Overseas Thái Lan 03
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TT Tên DN FDI/thương hiệu Nhản hiệu 
(thương hiệu) Quốc tịch Số cơ 


sở
Fashions


3 Công ty TNHH Unicity Marketing 
Việt Nam Ưnicity Thái Lan 02


4 Công ty TNHH Lock&Lock Việt Nam Lock&Lock Hàn Quốc 37


6 Công ty TNHH TBS Việt Nam TBS Malaysia 06


7 Công ty cồ phần Amorepacific Việt 
Nam Amorepacific 70% Singapore 54


8 Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido 
Việt Nam Shiseido Nhật Bàn 14


9 Công ty TNHH Nakazawa Việt Nam Nakazawa Nhật Bản 02


10 Công ty TNHH Megane Prince Megane Nhật Bản 07


11 Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội Paris Baguette Hàn Quốc 06


Nguồn: tổng hợp từ website của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, 2020


về cách thức đẩu tư hạ tầng, chỉ có MeƯo Cash & Carry (nay là MM 
Mega Market), Aeon Mall và một số ít trung tâm thương mại cùa Big c  Việt 
Nam được đầu tư theo hình thức thuê đất đê trực tiêp xây dựng, khai thác trung 
tâm thương mại. Còn đa số các nhà cung cắp dịch vụ nước ngoài khác đều đi 
thuê lại mặt bằng bán lẻ của các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản có vốn đầu 
tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam.


về phương thức thâm nhập thị trường Việt Nam, ngoải việc thành lập 
hiện diện thương mại có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, có một số thương hiệu 
bán lẻ nước ngoài thâm nhập thị trường Việt Nam (chủ yếu đối với loại hình cửa 
hàng tiện lợi và cửa hàng chuyên doanh quy mô nhỏ) thông qua hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (họp đồng Li-xăng nhãn hiệu) cho các doanh 
nghiệp trong nước, như Shop and Go, B-S Mart, Guardian....; hoặc sử dụng 
phương thức nhượng quyền thương mại (như Circle K, Ministop...) hay kết hợp 
đầu tư trực tiếp và nhượng quyền thương mại (như FamilyMart).


Đáng lưu ý là kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO và tiêu chí ENT 
được áp dụng cho việc thành lập cơ sở bán lé ngoài cơ sờ bán lẻ thứ nhất của 
doanh nghiệp FD1, có một số thương hiệu như Big c , Parkson, Auchan đã đầu 
tư thành lập các trung tâm thương mại, siêu thị thông qua việc thành lập nhiều 
pháp nhân (doanh nghiệp) khác nhau tại Việt Nam để mỗi doanh nghiệp sở hữu 
và quản lý một cơ sở bán lẻ hoặc thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng 
nhàn hiệu với doanh nghiệp vốn trong nước.
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về thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế thu nhập doanh nghiệp: một số 
nhà cung câp dịch vụ nước ngoài phân phôi bán lẻ có hạch toán lỗ kéo dài, gây 
thất thu cho ngân sách nhà nước như Metro Cash & Carry, Lotte... Một số 
thương nhân nước ngoài kinh doanh dưới thương hiệu Big c  đã nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp tại thời điềm chuyển nhượng doanh nghiệp. Còn Tập đoàn 
Aeon và nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam đang trong giai đoạn 
đầu tư lỗ theo kế hoạch, chưa phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.


1.1.3. Hiện trọng phân hố hệ thong phân phổi của nhà cung cấp dịch 
vụ nirởc ngoài tại Việt Nam


1.1.3. ỉ. Phân bố theo khu vực địa lý


Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam đầu tư phát triển hệ 
thống phân phối bán lẻ tập trung tại 02 khu vực đô thị lớn của Việt Nam là thành 
phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và có cơ sở phân phối tại một số tỉnh, thành phố 
khác như Đà Nằng, Nghệ An, Quảng Ninh nhưng khá hạn chế về mặt số lượng. 
Khu vực nông thôn hầu như không có sự hiện diện của nhà bán lẻ nước ngoài.


Hình 1.2. Thông kê siêu thị và trung tâm thương mại của nhóm 5 tỉnh/ thành dẫn
đầu


250


Ninh


■ 2015 ■ 2016 B 2017 2018 12019


60


ĩp.HCM Hà Nội Hẻi Phòng Nghệ An Khánh
Hoà


■ 2015 ■ 2016 12017 2018 ■ 2019


Nguồn: Niên giám Thống kê 2019


Đặc điểm của thị trường thành thị là mật độ dân cư đông, sức mua và khả 
năng chi trả lớn, nhu cầu hàng hóa da tầng nấc cả về chất lượng, chủng loại, 
phương thức giao nhận và thanh toán. Tồ chức thị trường thành thị có sự đan 
xen giữa các hình thức phân phối truyền thống và hiện đại, dễ dàng tiếp nạp và 
thích nghi với những phương thức mua sắm mới. Hệ thống phân phối bán lẻ của 
các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài chủ yếu thuộc loại hình siêu thị tồng hợp, 
siêu thị chuyên doanh, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cừa hàng tiện 
lợi... Mô hình này có nhiều ưu điểm hơn so với hệ thống phấn phối truyền thống 
về địa điểm kinh doanh, hình thức thanh toán, giao hàng, trách nhiệm của nhà 
cung ứng.. Kênh phân phối bán lẻ hiện đại có tốc độ phát triển nhanh tại khu vực
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thành thị với mức tăng trường trung bình đạt 27%/năm6, chi có 25% các chợ 
hoạt động tại thành thị, trong khi số lượng các siêu thị và trung tâm thương mại 
được phân bố chủ yếu tạicác thành phố, thị trấn. Trong đó, khoảng 40% số siêu 
thị và trung tâm thương mại hiện nay tập trung tại Hà Nội, Đà Nằng, thành phố 
Hồ Chí Minh. Tý trọng phân phối hàng tiêu dùng qua hệ thống này tại các thành 
phố lớn chiếm khoảng 20-30% thị phần7.


1.1.3.2. Phân bố theo loại hình kình doanh


Mỗi nhà bán lẻ nước ngoài sẽ tập trung vào một mô hình kinh doanh 
chuyên biệt. Tại Việt Nam, các hình thức bán lẻ phổ biến của nhà cung cấp dịch 
vụ nước ngoài là bán lẻ có lập cơ sờ bán lè; theo đó cơ sờ bán lè để thực hiện 
hoạt động bán lẻ là trung tâm thương mại (trung tâm mua sắm), siêu thị, chuỗi 
cửa hàng và thương mại điện tử mang thương hiệu của nhà cung cấp dịch vụ đó.


• Siêu thị, đại siêu thị


Năm 2013, số doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài chiếm hơn 40% trong số 
700 siêu thị tại Việt Nam và 31 trong tồng số 125 trung tâm thương mại. Nhưng 
đến nay, tỷ trọng này đã thay đổi. Nãm 2020, CoopMart là thương hiệu sờ hữu 
nhiều siêu thị nhất với hơn 140 siêu thị và đại siêu thị, tiếp theo là Vinmart với 
hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng mang thương hiệu bán lẻ thuộc Tập doàn 
Masan Group. Ra đời từ năm 2014 cho đến nay, hệ thống VinMart & VinMart+ 
không ngừng phát triển vươn lên, với hơn 123 siêu thị VinMart và gần 3000 cửa 
hàng VinMart+ phủ rộng khắp Việt Nam. Trong khi các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài phát triển mô hình kinh doanh siêu thị thành công nhất như Big c  
cũng chỉ có 35 siêu thị, Aeon Citimart 30 siêu thị, Aeon Fivimart 20 siêu thị (tuy 
nhiên thương hiệu này đã bỏ từ ngày 28 tháng 9 năm 2018).


•  Trung tâm thương mại


Tính ưên toàn lãnh thồ Việt Nam, trong năm 2020 số lượng trung tâm 
thương mại đã tăng từ 96 lên 107 trung tâm thương mại, tương đương với tỷ lệ 
tăng trưởng 11%. Vingroup đã trở thành doanh nghiệp mạnh nhất trên thị trường 
bán lẻ với mô hình trung tâm thương mại khi sở hữu tới 80 trung tâm thương 
mại Vincom trên toàn quốc. Tiếp đó là các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, 
gồm LotteMart vói 15 trung tâm thương mại, AEON 6 trung tâm, Robins với 2 
trung tâm.


•  Chuỗi cửa hàng


<̂ ttp://www.dna.com.vn/vi/tin-tuc-thuong-hieu/tin-trong-nuờc/phat-trien-he-thong-phan-phoi:-ban-cho-xa-mua»


7 Bộ Công Thương, Hàng Việt vi nhu cầu thị hiếu tiêu dùng người Việt
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Chuỗi cửa hàng bán lé ờ Việt Nam phần lớn hoạt động theo hinh thức 
nhượng quyền thương mại, hình thành các loại hình kinh doanh như cửa hàng 
tiện lợi, siêu thị mini, chuỗi cửa hàng chuyên doanh.


Đối với nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam, tính từ khi Việt Nam 
gia nhập WTO và thực hiện quy định đăng ký về hoạt động nhượng quyền 
thương mại (từ tháng 01/2007), đến năm 2019 trên địa bàn cả nước có khoảng 
gần 200 thương nhân nước ngoài đãng ký nhượng quyền vào Việt Nam chù yếu 
thuộc lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng thời trang, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ, 
giáo dục và các hoạt động dịch vụ khác...


Hình 1.3. Thống kê thưoìig nước ngoài nhưọìig quyền vào Việt Nam giai đoạn
2007-2018


Nguôn: Số liệu tống hợp từ Bộ Công Thương


- Cửa hàng tiện lợi: Năm 2019-2020, kênh bán lẻ cửa hàng tiện lợi tăng 
mạnh từ 2.495 lên 5.692 cửa hàng. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu do sự chi 
phối của doanh nghiệp trong nước khi Vinmart+ với chiến lược mờ rộng số 
lượng cửa hàng lên đến 4000 cừa hàng trong năm 2020, đạt tổng cộng 2870 cửa 
hàng. Đứng thứ hai là chuỗi Bách Hóa Xanh đạt 1658 cửa hàng. Chuỗi cửa hàng 
tiện lợi của doanh nghiệp nước ngoài chỉ chiếm gần 25% với các thương hiệu 
như Circle K với 392 cửa hàng, Saừaíòods 183 cửa hàng, B’S Mart 159 của 
hàng, Ministop 119... Sự hiện diện ngày càng táng của cửa hàng tiện lợi được 
thể hiện rõ ràng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội8.


- Siêu thị mini: Trong nhóm này, các nhà bán lẻ phát triển mạnh nhắt là 
DN từ Nhật Bản, tăng từ 163 cửa hàng năm 2019 lên 170 cửa hàng. Miniso với


* Báo cáo Nhiệm vụ Nghicn cửu, đề xuất chính sách và giải pháp chù yếu páht triển thương mại nội địa của Việt 
Nam trong bối cảnh CMCN 4.0 (2019), Viện Nghiên cửu Chiến lược Chính sách Công TTurong.
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47 cửa hàng trên toàn quốc, tiếp đỏ là Mumuso 37 cửa hàng. Tuy nhiên, số 
lượng, vị trí các cửa hàng này thay đồi khá nhanh chóng, có thể chỉ tồn tại trong 
thời gian vài tháng sau đó chuyển hoặc đóng cửa nếu kinh doanh của cửa hàng 
không hiệu quả.


1.3.3. Đánh giá các mặt tích cực, tiêu cực của việc tham gia thị trường 
phân phối của doanh nghiệp FDI trên thị trường Việt Nam


a. Các mặt tích cực


b. Anh hưởng tiêu cực và một số vắn đề phát sinh trong việc thực hiện 
chính sách mở cừa dịch vụ phản phôi


- Quá trinh phát triển hệ thống phân phối của các nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài chưa ổn định, phương thức tiếp cận thị trường của một số cung cắp 
dịch vụ này còn chưa phù họp với đặc thù thị trường, dẫn đến sự phát triển thị 
trường nội địa trờ nên thiếu ồn định và khó dự báo hơn. Quá trình này tiếp tục 
ảnh hưởng đến các kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng và phát triển thương mại 
nói chung của địa phương, ví dụ như nhu cầu sử dụng đất trong ngấn và trung 
hạn, tận dụng lợi thế vị trí tại những địa điểm trung tâm, giàu tiềm năng khai 
thác.


- Khi các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tăng cường, mở rộng đầu tư, 
đặc biệt là đầu tư thông qua hình thức mua bán, sáp nhập hoặc góp vốn, mua cổ 
phần của doanh nghiệp bán lè trong nước đã tạo ra một số tác động, hệ quả tiêu
cực:


+ Phương thức thành lập nhiều pháp nhân (doanh nghiệp) khác nhau tại 
Việt Nam để mỗi doanh nghiệp sở hữu và quản lý một cơ sở bán lé hoặc thông 
qua hợp đồng chuyền quyền sử dụng nhãn hiệu với doanh nghiệp vốn trong 
nước là phương thức nhằm tránh bị đánh thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.


+ Sự gia tãng đầu tư của nhà phân phối nước ngoài, trong đó có các nhà 
đầu tư Thái Lan (là nước khá gần gũi với Việt Nam) kẻo theo mối quan ngại về 
“siêu thị đi trước, hàng hóa theo sau” và hàng Thái Lan với khả năng cạnh tranh 
cao hơn so với hàng Việt Nam (kể cả về chất lượng và giá cả), làm tăng thêm áp 
lực đối với hàng trong nước.


+ Hoạt động của doanh nghiệp liên doanh chịu sự chi phối mạnh của hãng 
nước ngoài, vai trò của nhà đầu tư trong nước yếu, lợi nhuận hầu hết chuyển về 
nước ngoài thay vì tái đầu tư mở rộng tại Việt Nam.


+ Ưu đãi thu hút đầu tư tại nhiều địa phương tạo cho nhà cung cấp dịch vụ 
nước ngoài có nhiều lợi thế tương đối hơn so với doanh nghiệp trong nước trong 
việc lựa chọn vị trí đầu tư là những vị tri, địa điểm bán lẻ có tiềm năng, có khá 
năng sinh lời cao trong tương lai.
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- Trong một số trường hợp họp tác với nhà cung cấp dịch vụ bán lẻ nước 
ngoài, các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong việc 
thỏa thuận để đưa hàng, nhất là nông sàn - thực phẩm vào bán tại các cơ sở phân 
phối hiện đại (của cả doanh nghiệp trong nước và nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài) vì mức chiết khấu khá cao. Mặt khác, các nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài như Metro (nay là MM Mega Market), Big c... với nỗ lực thu hút khách 
hàng Việt Nam còn tự sản xuất, phát triển các hàng hóa nhãn hiệu riêng của 
mình dẫn đến việc gây áp lực cho doanh nghiệp sản xuất hàng Việt mang 
thương hiệu Việt từ sự cạnh tranh của hảng hóa cùng chủng loại bày bán ừong 
các siêu thị, trung tâm thương mại của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.


- Bên cạnh đó, cũng còn một số lý do khác nữa như những tác động bất 
lợi của khủng hoảng kinh tể, sức mua giảm sút, nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài mới gia nhập thị trường Việt Nam nên chi phí đầu tư ban đầu lớn, vốn đầu 
tư cho số cơ sờ bán lè mờ ra chưa đến điểm hòa vốn hoặc trong một số trường 
hợp là nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài cố tình chuyển lỗ, chuyển giá... dẫn đến 
tình trạng những nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài hoạt động kinh doanh chưa 
có hiệu quả, lợi nhuận rất thấp, hạch toán lỗ, thậm chí lỗ kéo dài... dẫn đến đóng 
góp thuế thu nhập doanh nghiệp còn hạn chế hoặc hầu như chưa có đóng góp 
cho ngân sách Nhà nước Việt Nam.


2. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa


2.1. Tổng quan


2.1.1. Giai đoạn trước năm 2005


2.1.2. Giai đoạn 2006-2015


2.1.3. Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021


a. Xuất khẩu
Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2015-2021 tiếp tục đạt 


dược những kết quả ấn tượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền 
kinh tế cả nước. Theo đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã táng từ 176,6 tỷ 
USD năm 2016 lên 336,2 tỷ USD năm 2021, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 
13%/năm. Xuất khẩu cũng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP, ổn 
định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát và cải thiện cán cân thanh 
toán.


Năm KNXK (triệu USD) Tảng trưởng XK (%)


2010 72.237 26,5


2011 96.906 34,15
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2012 114.529 18,19


2013 132.175 15,41


2014 150.217 13,65


2015 162.017 7,86


2016 176.580 8,99


2017 215.119 21,83


2018 243.697 13,28


2019 264.267 8,44


2020 282.655 7,0


2021 336.166 18,9


Tăng trưởng xuất khẩu trong giai đoạn 2016-2021 thấp hơn tốc độ tăng 
trường xuất khẩu giai đoạn 2011 -2015 cho thây những tác động tích cực của hội 
nhập đã có phần chững lại trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, trong bôi cảnh 
kinh tê thê giới có nhiêu biên động, đặc biệt là những diên biên phức tạp của đại 
dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đên hoạt động ngoại thương của hâu 
hết các quốc gia trên thế giới thì dây là một kết quà khả quan trong tương quan 
so sánh với năm trước cũng như so sánh với các nước trong khu vực như Trung 
Quốc, Thải Lan.


về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
chuyển dịch theo hướng khá tích cực: táng tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến, 
giảm tỳ trọng hàng thô, sơ chế; giảm tỷ trọng hàng nông, lâm, thủỵ sản. Giai 
đoạn 2016-2021, tỷ trọng nhóm hàng nông, lâm, thúy sản xuất khâu đã giảm 
đáng kể, từ  12,5% năm 2016 xuống còn khoảng 8,4% năm 2021; tỷ trọng xuất 
khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến đã táng từ 80,3% năm 2016 lên 86,1% 
năm 2021 .Tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản giảm từ 2% năm 2011 
xuống còn 1,1% nám 2021.


về thị trường xuất khấu, cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thị 
trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam được mờ rộng theo hướng đa dạng hóa 
và đa phương hóa các quan hệ kinh tế. Thị trường xuât khâu đã được mở rộng 
nhanh, cơ cấu thị trường đã có sự chuyển dịch tích cực trong quá trình hội nhập 
quốc tế. Hiện hàng hóa xuất khấu của Việt Nam đâ có mặt trên 230 quốc gia và 
vùng lành thồ. Châu Á vẫn là khu vực thị trường xuất khẩu chủ yếu cùa Việt 
Nam, tỷ trọng của châu Á ưong tồng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 
2016-2021 là 50,8 do Việt Nam tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các cam kết mở cửa 
thị trường trong ASEAN và một số nước châu Á (EPA với Nhật Bản, FTA trong 
khuôn khổ ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản). Tỷ trọng cùa khu
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vực châu Mỹ tăng mạnh trong giai đoạn 2016-2021 (26,7% so với mức 21,9% 
giai đoạn 2011 -2015), chủ yếu do tăng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.


về chủ thế xuất khẩu, số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu không 
ngừng được mở rộng và hoạt động ngày càng hiệu quả. Tuy nhiên, xuất khẩu 
của khu vực kinh tế có vốn đâu tư nước ngoài vẫn dẫn đẩu và đóng góp lớn 
trong kim ngạch xuất khẩu hàng năm.


b. Nhập khẩu và cán cân thương mại
Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2016-2021 


tăng từ 176,6 tỷ USD năm 2016 lẽn 332,8 tỷ USD năm 2021, với tốc độ táng 
trưởng bình quân là 14,4%/năm.


Giai đoạn 2016-2020 ghi nhận hoàn toàn xu hướng xuất siêu với mức 
xuất siêu năm 2020 đạt ký lục khoảng 19,9 tỷ USD, xuất siêu tiếp tục duy tri 
trong năm 2021 và đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp đạt xuất siêu.


về cơ cấu hàng nhập khẩu, giai đoạn 2016-2021, nhóm hàng cần nhập 
khẩu chiếm 85,6% trong cơ cấu nhập khẩu cả nước, giảm so với mức 87,4% của 
giai đoạn 2011-2015.


v ề  thị trường nhập khẩu, châu Á luôn là khu vực dẫn đầu về nhập khẩu 
với mức kim ngạch nhập khẩu cao qua các năm, tý trọng bình quân giai đoạn 
2016-2021 chiếm khoảng 80% tồng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Nhập 
khẩu từ thị trường châu Âu chiếm khoảng thị phần 7,2% trong tổng kim ngạch 
nhập khẩu của Việt Nam. Châu Mỹ có mức độ cải thiện thị phần đáng kể, từ 
mức tý trọng 7,3% giai đoạn 2011-2015 đã tăng lên 8,3% trong tồng kim ngạch 
nhập khâu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2016-2021, trong đó nhập khẩu từ 
Hoa Kỳ cũng được cải thiện.


về chủ thể nhập khẩu, tăng trưởng nhập khẩu của khu vực FDI luôn cao 
hơn tăng trường nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước đưa tỷ trọng 
nhập khẩu của khu vực FDI trong tổng kim ngạch nhập khẩu lên 66% năm 2021 
cao hơn nhiều so với tỷ trọng 34% của khu vực kinh tế trong nước. Có thể thấy, 
nhập khẩu của khu vực FDI táng mạnh và chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng giá 
trị nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.


v ề  cán cân thương mại, trong giai đoạn 2016-2021, cán cân thương mại 
luôn đạt thặng dư với mức xuất siêu tăng dần qua các năm, lần lượt là 1,77 tỷ 
USD năm 2016; 2,11 tỷ USD năm 2017; 6,83 tỷ USD năm 2018; 10,87 tỷ USD 
năm 2019; năm 2020, bất chấp những bất ổn của kinh tế thế giới, cán cân 
thương mại Việt Nam vẫn ghi nhận mức xuất siêu kỳ lục là 19,9 tỷ USD; năm 
2021, xuất siêu tiếp tục được duy trì ở mức 3,34 tỷ USD.


2.1.4. Nhạo định, đánh giá về kết quả xuất nhập khẩu


Kẻt quả đạt được
Quy mô xuất nhập khẩu hàng hóa không ngừng được mờ rộng và tảng 


cao, đóng góp lớn vào thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời 
gia tăng vị thế và nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế. Tốc độ
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táng trưởng xuất khẩu cao và liên tục đã trở thành một trong những động lực chủ 
yếu cùa tăng trưởng kinh tế, góp phần ồn định kinh tế vĩ mô, tạo việc làm, tăng 
thu nhập cho người lao động, xóa đói, giảm nghèo. Tăng trường xuất khẩu cao 
cũng góp phần cải thiện cán cân thương mại, cán cân thanh toán, tăng dự trữ 
ngoại tệ.


Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, 
đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu và định hướng về chuyển dịch cơ cấu hàng hóa 
xuất khẩu khi tăng tỳ trọng hàng chế biến chế tạo, giảm tỷ trọng hàng nguyên 
liệu thô sơ chế. Cơ cấu hàng xuất khẩu đã chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng 
công nghiệp hóa, phù hợp với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và xu hướng chung của thế giới.


Xuất khẩu hàng hóa được mở rộng về quy mô, số lượng mặt hàng ngày 
càng đa dạng và phong phú. Các mặt hàng chú lực có quy mô xuất khẩu lớn như 
dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ, máy móc, thiết bị phụ tùng tiếp tục duy tri được 
mức tăng trường on định, đồng thời đã phát triền thêm nhiều mặt hàng xuât khâu 
mới thuộc nhóm công nghệ như điện thoại di động, máy vi tính, thiết bị điện tử. 
Những mặt hàng này có kim ngạch xuất khâu lớn và duy trì mức tăng trưởng 
cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, số  mặt hàng đạt 
kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trờ lên đã tăng qua các năm, chiếm tỷ trọng 
lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu cùa cả nước.


Việt Nam ngày càng khai thác, tận dụng tốt hơn các cơ hội từ hội nhập 
kinh tế quốc tế, tham gia các FTA để phát triển thị trường xuất nhập khẩu và 
nâng cao hiệu quả xuất nhập khâu hàng hóa sang các thị trường đã ký FTA.


Nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng hợp lý, đáp ứng được nhu cầu nguyên 
phụ liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, công tác kiếm soát 
nhập khẩu được thực hiện tốt.


Hạn chế


Thứ nhất, táng trưởng xuất khấu hiện tại đạt tốc độ cao nhưng chưa thật 
sự bền vững trong trung và dài hạn, tiềm ẩn nhiều rủi ro có thề ảnh hường đến 
tăng trưởng xuất khâu ôn định. Những rủi ro đó đến từ sự mất cân đối trong cán 
cân thương mại với các thị trường; sự mất cân đối về thị trường xuất khẩu; sự 
mât cân đôi về cơ câu doanh nghiệp xuât khâu và sự mất cân đối về cơ cấu hàng 
hóa xuất khẩu.


2.2. Hoạt động xuất nhập khẩu tại một số địa phương


a) Hà Tĩnh


- Kim ngạch xuât khâu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh tăng từ 46,5 triệu USD năm 2007 lên 125 triệu USD năm 2015 và 1.200 
triệu USD năm 2020; năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 2.000 triệu USD; 6 
tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khấu đạt 1.020 triệu USD (táng 12,1% so 
với cùng kỳ năm 2021). Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2007 - 
2020 đạt trên 4.058 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 27,5%/năm. Tý
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trọng thu từ hoạt động xuất khẩu trong tổng thu ngân sách trên địa bàn táng từ 
12,3% năm 2011, lên 40,7% năm 2014 và 45,3% năm 2019, năm 2020 đạt 
37,47% và năm 2021 đạt 46,90 %.


- về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu: giai đoạn 2007 - 2012 cơ cấu mặt hàng 
không có nhiều thay đổi; giai đoạn 2013 - 2020 cơ cấu mặt hàng thay đổi đáng 
kề, các nhỏm mặt hàng công nghiệp mới (thép, sợi, hàng may mặc) chiếm tỷ 
trọng lớn trên tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn. Năm 2018 đến nay, giá trị 
xuất khẩu thép và các sản phẩm phụ của Formosa chiếm tỷ trọng trên 80% kim 
ngạch xuất khẩu của tỉnh.


- Thị trường xuất khẩu của Hà Tĩnh phát triển ngày càng đa dạng, các 
doanh nghiệp chủ động nắm bắt các ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do 
(FTAs) mà Việt Nam đã tham gia ký kết để đẩy mạnh xuất khẩu. Giai đoạn 
2007 - 2014 thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc chiếm trên 48% với 
các mặt hàng như gỗ, mủ cao su, khoáng sản, nông sản; CHDCND Lào chiếm 
trên 25% với các mặt hàng vật liệu xây dựng, than đá, hàng dệt may; các thị 
trường còn lại Nhật, Hàn Quốc, Trung Đông (chè, thủy sản, dăm gỗ, tinh bột 
sắn,...). Giai đoạn 2015 đến nay, thị trường xuất khẩu có sự chuyển dịch đáng 
kể, sản phẩm của tỉnh đã xuất khẩu trên 20 thị trường các nước trong và ngoài 
khu vực; trong đó tỷ trọng xuất khẩu sang ASEAN chiếm trên 52% với các mặt 
hàng thép, nông sản, vật liệu xây dựng; thị trường Trung Quốc chiếm 16,49%; 
thị trường còn lại (Nhật, Trung Đông, úc, Hàn Quốc, Ấn Độ,...) chiếm 31,3%. 
Tính chung cả giai đoạn 2007 - 2020, xuất khẩu sang thị trường các nước FT As 
đạt kim ngạch 2,3 tỷ USD.


- Hoạt động nhập khẩu có nhiều bước thay đổi lớn tính từ năm 2006 đến 
nay: so với năm 2006, kim ngạch nhập khẩu năm 2021 tăng hơn 135 lần (đạt 
3.300 triệu USD). Sự thay đổi chủ yếu do nhập khẩu lượng máy móc thiết bị và 
nguyên nhiên liệu phục vụ thi công và hoạt động sản xuất tại Dự án Formosa và 
các dự án ưọng điểm trên dịa bàn.


- Đen ngày 01/9/2016, khi Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 
có hiệu lực, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế cầu  Treo chính thức không được 
xem là khu phi thuế quan.


b) Bình Dương


Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt 31 tỷ 500 triệu USD, tăng 13,5% so 
cùng kỳ (năm 2020 tảng 8,5%, KH tăng 12%). Kim ngạch nhập khẩu năm 2021 
đạt 24 tỷ 690 triệu USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ (năm 2020 tảng 7,5%, KH 
tăng 13%).


3. Các hoạt động thương mại đặc thù


3.1. Thương mại điện tử
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3.1.1. Hạ tầng kĩ thuật cho TMĐT


3.1.2. Mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng


3.13 . Mức độ ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp


3.1.4. Tinh hình hoạt động của các website TMĐT


3.2. Thương mại biên giói


3.2.1. Đặc điểm tình hình chung các tuyến biên giói Việt Nam


a. Tuyến biên giới đất liền Việt Nam — Trung Quốc


Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới đất liền dài gần 1.450km 
trải dài từ Đông sang Tây qua bảy tinh của Việt Nam bao gồm Quảng Ninh, 
Lạng Son, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.


Theo Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất 
liền Việt Nam - Trung Quốc ký ngày 18/11/2009, hai nước công nhận 9 cặp cửa 
khẩu đã được mở (5 cặp cửa khẩu quốc tế và 4 cửa khẩu song phưong) và 13 
cập cửa khẩu sẽ được mờ khi có đủ điều kiện.


Đen nay, biên giới đất liền giữa hai nước có 32 cửa khau đã được hai bên 
công nhận, trong đó có 7 cừa khẩu quốc tế, 6 cửa khẩu chính, 21 cửa khẩu phụ 
và 43 lối mở biên giới phục vụ cho giao thương của doanh nghiệp và cư dân hai 
nước.


Hầu hết các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc là những tỉnh miền núi, biên 
giới khó khăn, kinh tế kém phát triền, đời sống đồng bào khu vực biên giới, 
miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nghèo nàn và lạc hậu. Ket câu hạ tầng giao 
thông, thương mại, thông tin... còn sơ sài và thiếu. Tuy nhiên, đây là vùng kinh 
tế tổng hợp có ngành công nghiệp khai khoáng và kinh tế cửa khẩu là chủ đạo; 
có vị tri chiến lược về an ninh, quốc phòng đối với cả nước; là vùng cửa ngõ 
phía Băc cùa vùng kinh tê trọng diêm Băc Bộ Việt Nam có quan hệ mật thiêt vê 
kinh tế đối ngoại với các tỉnh phía Nam và Đông Nam, Trung Quốc.


Vùng biên giới phía Bắc đã và đang được đầu tư hệ thống đường giao 
thông thuận lợi cho phát triển giao thương hàng hoá cà về đường bộ, đường sắt, 
đường thuý và đường biển. Vùng này được đánh giá là một trong những cửa ngõ 
chính quan trọng trong triển khai hợp tác phát triên kinh tế Việt Nam và các 
nước ASEAN với Trung Quốc. Nắm bắt lợi thế, các tỉnh biên giới phía Bấc đã 
chú trọng hợp tác phát triển kinh tế với các tỉnh biên giới của Trung Quốc, phát 
triển kinh tế khu vực cửa khẩu, phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ, tạo 
điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới trao đổi sản phẩm hàng hoá và tư liệu 
sản xuất.


b. Tuyến biên giới đắt liền Việt Nam -  Lào


Việt Nam có đường biên ệiới trên bộ với Lào dài khoảng 2.337 km, trải 
qua 10 tỉnh biên giới Việt Nam gồm: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Turn.
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Cho đến nay, giữa hai nước Việt Nam-Lào có 09 cửa khẩu quốc tế, 06 cửa khẩu 
chính, 18 cửa khẩu phụ, 27 lối mở biên giới phục vụ cho việc trao đổi hàng hoá, 
thăm thân của cư dân biên giới hai nước.


Tuyến biên giới Việt Nam-Lào có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng 
về an ninh quôc phòng, là cửa ngõ giao lưu phát triển kinh tế đối ngoại của khu 
vực phía Đông và Tây của Việt Nam. Đây cũng là vùng phát triển lâm nghiệp, 
bảo vệ rừng đâu nguôn và đa dạng sinh học; là vùng phát triên công nghiệp chê 
biến, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp; phát triển 
các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi và có nhiều tiềm năng về thương mại, dịch vụ, 
du lịch,...


Nói chung, khu vực biên giới Việt-Lào chủ yếu là vùng núi dốc cao, địa 
hình phức tạp, chia cắt mạnh bởi núi cao và vực sâu, do vậy đã gây ra nhiều khó 
khăn cho việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao lưu phát triển kinh tế-xã 
hội, văn hóa và bảo vệ an ninh quốc phòng. Theo thống kê chua đầy đủ, các tỉnh 
biên giới của Việt Nam với Lào có khoảng 14,85 triệu người, chủ yếu là đồng 
bào các dân tộc ít người (chiếm khoảng 80%). Hoạt động kinh tế còn mang tính 
tự cung tự cấp, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội vần còn đặc biệt khó khăn. Hệ 
thống giao thông trong khu vực nhìn chung còn yếu kém, kể cả các tuyến quốc 
lộ; đặc biệt là các đường tuyến xã chủ yếu chỉ đi được vào mùa khô, mùa mưa 
chỉ đi bằng xe máy hoặc đi bộ. Hiện tại, còn nhiều xã chưa có đường ô tô đến 
trung tâm xâ. Nhìn chung, vùng biên giới Việt-Lào là vùng địa hình rừng núi 
hiểm trờ, nhất là vùng phía Bắc của hai nước, kết cấu hạ tầng thiết yếu thiếu và 
yếu kém về chất lượng, kinh tế chậm phát triển, đời sống vật chất, văn hóa tinh 
thằn của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn.


c. Tuyến biên giới Việt Nam -  Campuchia


Việt Nam có đường biên giới trên bộ với Campuchia dài khoảng 1.137 
km, trải qua 10 tỉnh biên giới Việt Nam gồm: Kon Turn, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk 
Nóng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, 
cho dến nay, giữa hai nước Việt Nam-Campuchia có 11 cửa khâu quốc tế, 11 
cửa khẩu chính, 28 cửa khẩu phụ và 11 lối mớ biên giới phục vụ cho việc trao 
đổi hàng hoá, thăm thân của cư dân biên giới hai nước. Địa hình tại khu vực 
biên giới tương đối bằng phang, có nhiều kênh rạch đi lại thuận lợi ờ cả hai bên.


Nhìn chung, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia là vùng có vị trí 
chiến lược về an ninh quốc phòng của quốc gia, là vùng kinh tế động lực của cả 
nước về phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp; là đầu mối, cửa ngõ giao thông 
về dường bộ, đường thuỷ và đường hàng không quan trọng phía Tây và Tây 
Nam của đất nước. Đây cũng là vùng có đầu mối giao thương, trung chuyên 
hàng hoá và dịch vụ thương mại, du lịch của các nước tiểu vùng sông Mê Kông; 
có vai trò bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn và đa dạng sinh học của quôc gia và 
khu vực, là vùng đệm an toàn sinh thái cho khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và 
Nam Bộ. Đồng thời, đây cũng là vùng gìn giữ, bảo tồn được bản sắc văn hoá 
lịch sử đặc trưng lâu đời với các loại hình di sản văn hoá vật thế và phi vật thể, 
có tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch cấp quốc gia và quốc tế. Tất cả
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các điều kiện về địa lý tự nhiên ở vùng biên giới hai nước Việt Nam - 
Campuchia rất thuận lợi cho việc hợp tác, phát triển kinh tế, thương mại và xây 
dựng tuyển biên giới ồn định, hoà bình và phát triển.


3.2.2. Một số kết quả đã được trong thương mại biên giói với các 
nước có chung biên giới


a. QĩẮan hệ thương mại Việt Nam với các nước có chung biên giới


(i) Ọuan hệ thương mại biên giới Việt Nam -  Trung Quốc


Hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc đóng góp tích 
cực trong việc thúc đẩy kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam - Trung Quốc, 
góp phần đưa Trung Quốc trở thành một trong nhưng đối tác thương mại lớn 
nhất của Việt Nam. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các mặt hàng nông lâm 
thủỵ hài sàn của Việt Nam xuất khâu qua các cửa khẩu biên giới sang Trung 
Quốc đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường 
Trung Quốc.


Với đường lối đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế được triển khai thực 
hiện trong nhiều năm qua tại 2 nước, hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới 
của Việt Nam và Trung Quốc đã phát triển mạnh mè. Thời gian qua, thương mại 
tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc vẫn duy trì được đà phát Ưiến với mức 
tăng trưởng bình quân 25%/năm. Quy mô của thương mại qua biên giới Việt 
Nam -  Trung Quốc tương đối lớn, chiếm tỷ trọng trung bình trên 33%/năm 
trong tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc.


Với tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao và ôn định như hiện nay, 
cùng một thị trường gần ĩ ,4 tỷ người đang trong quá trình chuyển biến mạnh mẽ 
về cơ cấu tiêu dùng, thị trường Trung Quốc sẽ vẫn tiêp tục là thị trường trọng 
điểm, có tầm quan trọng đối với xuất khẩu của Việt Nam. Với xu hướng tăng 
trường như hiện nay, trong 10 năm tới, nhu cầu về năng lượng, về nguyên liệu 
đầu vào phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của Trung Quốc sẽ rất cao. Vì vậy, 
chúng ta cần phát huy những ưu thế về địa lý, về tính chất bổ sung trong cơ cấu 
hàng hóa giữa hai nước và các nhân tố có lợi khác đê đây mạnh xuất khâu sang 
thị trường Trung Quốc.


Các tỉnh khu vực Tây Nam của Trung Quốc giáp giới Việt Nam có địa 
hình phần lớn đồi núi, nên sàn xuất nông nghiệp cung không đáp ứng đủ cầu, do 
đỏ nhu cầu nhập khẩu nông sản, thủy sản rất lớn. Trong khi đó, nông lâm thủy 
hải sản là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam.


Hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu phong phú, đa dạng về 
chủng loại. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc theo đường sắt 
chủ yếu là khoáng sản (quặng sắt, tinh quặng sắt, than cám, tinh quặng chì...), 
những mặt hàng xuất khẩu theo biên giới đường bộ chủ yếu là nông sản, cao su, 
hạt điêu, hoa quả tươi, sắn, các loại thủy hải sản khô và đông lạnh như cá, mực, 
tôm, cua... hàng thủ công mỹ nghệ, các loại gia cầm. Hảng nhập khẩu từ Trung 
Quốc qua các cửa khẩu vào Việt Nam gồm: Máy móc phục vụ sản xuất nông
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nghiệp như máy móc nông nghiệp ỉoại nhỏ, máy bơm nước, máỵ móc thiết bị 
phục vụ cho một số ngành sản xuất công nghiệp, ché biến thực phẩm, dụng cụ y 
tế, nguyên liệu phục vụ các ngành sản xuất thuốc lá, dệt may, các loại hóa chất 
phục vụ nhiều ngành sàn xuất, hàng tiêu dùng như các công cụ lao động, hàng 
điện tử, và các loại thực phẩm rau quả...


Hiện Trung Quốc đang trong giai đoạn thay đồi mạnh về cơ cấu và xu 
hướng tiêu dùng, song với một số lượng dân số khổng lồ, với mức thu nhập ngày 
cảng cao, dự đoán nhu cầu của thị trường này đối với các mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam như than đá, thủy, hải sản, rau quả, đồ gỗ, hạt diều và các 
loại hàng nông sản, trong giai đoạn 2022 - 2027 vẫn rất lớn. Trong tương lai, 
ngoài nhu cầu về cao su, Trung Quốc sẽ tiếp tục gia táng nhập khẩu Boxit 
Alumi, các loại quặng, hàng điện tử và một số hàng tiêu dùng khác. Đây hầu hết 
là những nhóm hàng hóa mà Việt Nam rất có tiềm năng. Do đỏ, các doanh 
nghiệp cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng nâng 
cao giá trị gia táng các mặt hàng này để khai thác tối đa lợi thế xuất khẩu.


Lợi thế của hàng xuất khẩu Việt Nam vẫn nằm tập trung vào các ngành 
có hàm lượng kỹ thuật thấp và các hàng hóa nông sản. Hiện thị trường Trung 
Quốc chiếm tỷ trọng khá lớn trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam, như sắn 
(chiếm 90%), gạo (40%), cao su (50%). Điều đáng lo ngại là nguồn lại thu được 
một cách dễ dàng từ xuất khẩu tài nguyên và hàng thô (như mủ cao su, thủy sản, 
nông sản sơ chế...), các hàng hóa hàm lượng kỹ thuật thấp (giày dép...) có thể 
hạn chế động lực nâng cấp ngành, tham gia vào các phân khúc cao hơn trong 
chuỗi sản xuất khu vực của quốc gia.


(ii) Quan hệ thương mại biên giới Việt Nam - Lào


Theo thông kê của Tông cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu qua biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào giai đoạn 2018 - 
2021 đạt khoảng 4,5 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Lào đạt 2,4 tỳ 
USD, và nhập khẩu từ Lào đạt 2,1 tỷ USD.


Giai đoạn 2018-2021, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đã đạt mục 
tiêu trên 1 tỷ USD/năm, với mức tảng trưởng bình quân 11,4% (xuất khâu táng 
2,4%; nhập khẩu táng 22,6%). Cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa thay đổi theo 
hướng bền vững, danh mục hàng hóa trao đổi giữa hai nước ngày càng được mở 
rộng, đa dạng và phong phú hom hoàn thành mục tiêu kim ngạch táng trường 
trên 10% theo kỳ vọng của ủ y  ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại các kỳ 
họp gần đây.


Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hường của dịch COV1D-19, năm 
2021 kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cừa khẩu giữa Việt Nam và 
Lào vẫn tảng trưởng khả quan so với năm 2020. Trong năm 2021, tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đạt 1,33 tỷ USD, tãng 39% so 
với năm 2020 (xuất khẩu đạt 597,28 triệu USD, tăng ì 5,4% và nhấp khau đạt 
734,35 triệu USD, tảng 66,7%). Có được điều nàỵ là do Chính phủ 2 nước đã có 
những giải pháp ứng phó kịp thời, áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu đê thực 
hiện tôt “mục tiêu kép” vừa phát triên kinh tê xã hội, vừa phòng chông dịch.
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Năm 2021, Lào có nhiều chính sách mới trong hoạt dộng thưong mại biên giới, 
cụ thể: hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng để khuyến khích sản xuất trong 
nước, có chính sách khuyến khích, thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng nông nghiệp, 
v.v.


Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam 
với Lào qua các cửa khẩu biên giói đạt 709,34 triệu USD, tăng 25,7% so với 
cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 286,712 triệu USD, giảm 8,7%; 
nhập khẩu đạt 503,6 triệu USD, tăng 59,9% so với cùng kỳ năm 2021.


Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng trị giá 
xuất nhập khẩu song phương Việt Nam - Lào trong 6 tháng dầu năm 2022 đạt 
824,1 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 309,42 triệu USD; nhập khầu đạt 
514,58 triệu USD.


(iii) Quan hệ thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia


Hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia trong những 
năm qua có những bước phát triển tích cực. Kim ngạch xuất nhập khấu qua biên 
giới giữa Việt Nam và Campuchia năm 2021 đạt 7,4 tỷ USD, tăng 217,6% so 
với năm 2016 (đạt 3,4 tỷ USD). Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn của 
Campuchia (chiếm 4,15% tổng giá trị xuất khẩu của Campuchia) và đồng thời là 
thị trường nhập khẩu lớn thứ hai, chi sau Thái Lan. Cán cân thương mại qua 
biên giới cùa Việt Nam và Campuchia thường xuyên ở trạng thái dương.


Các mặt hàng chính mà Việt Nam xuất khẩu qua biên giới sang 
Cmapuchia gồm sắt thép, xăng dầu, hàng dệt may, nguyên liệu dệt may, da 
giày... Các mặt hàng nhập khâu chính bao gôm hạt điêu, cao su, gô và sản phâm 
làm từ gỗ...


Phát triền quan hệ thương mại với Campuchia có ý nghĩa quan trọng, 
không chỉ vì Campuchia là một trong những cửa ngõ vê kinh tê nôi Việt Nam 
với các nước ASEAN, mà Campuchia còn có những tiềm năng kinh tế thuận lợi 
để Việt Nam có thể hợp tác và đầu tư. Trong nhừng năm gần đây, hoạt động 
thương mại và đầu tư giữa hai nước đã có những bước phát triên tích cực, đã tạo 
ra được một môi trường pháp lý thuận lợi về nhiều mặt, dành nhiều ưu đãi cho 
doanh nghiệp và hàng hóa của nhau.


Tính đến nay, Việt Nam -  Campuchia đã ký nhiều Hiêp định, thôa thuận 
thương mại quan trọng trong lĩnh vực kinh tế tạo cơ sở pháp lý trong hoạt động 
thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại và họp tác kinh 
tế như Hiệp định về họp tác kinh tế thương mại ký ngày 03/4/1994, Hiệp định 
mua bán, Ưao đồi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới ký ngày 
26/11/2001, Hiệp định quá cảnh ký ngày 4/11/2008, Thỏa thuận thúc đấy thương 
mại song phương, Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thương mại biên giới, Bản 
ghi nhớ vê hợp tác song phương trong lĩnh vực quản lý thị trường, Thỏa Bản 
Ghi nhớ (MoU) về phát triến và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam 
— Campuchia.
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Với mục tiêu xâỵ dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tại khu vực 
biên giới, nhăm thúc đây sự giao lưu kinh tế, thương mại, nâng cao đời sống của 
cư dấn biên giới giữa hai nước. Tại Kỳ họp lần thứ 12 và 13 của ủ y  ban hỗn hợp 
Việt Nam-Campuchia vê Hợp tác kinh tế, vãn hóa, khoa học kỹ thuật (năm 2011 
và 2014). Chính phủ hai nước đã giao cho Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì và 
phôi hợp với Bộ Thương mại Campuchia triển khai Dự án “Xây dựng Chợ kiểu 
mâu biên giới Campuchia” tại xã Đa, huyện Mê Mốt, tỉnh Tboung Khmum 
(trước là tỉnh Kompongcham), Campuchia (gọi tắt là Chợ Đa).


Dự án Chợ Đa được triển khai xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không 
hoàn lại của Chính phủ Việt Nam giành cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia. 
Dự án được khởi công xây dựng từ ngày 16 tháng 01 năm 2018 và đã hoàn 
thành bàn giao chính thức cho phía Campuchia tại Lễ Khánh thành -  Lễ Bàn 
giao Chợ kiêu mẫu biên giới Campuchia tồ chức vào ngày 24 tháng 12 năm 
2019 tại xã Đa, huyện Mê Mốt, tinh Tboung Khmum.


3.23. Tông họp số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam với các 
nước có chung đường biên giới


Bảng: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên 
giói đất liền Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2019-2021


Đơn vị: Tỳ USD


Nă
m


Xuất
khấu


Nhập
khẩu


Cán
cân thương


mai
•


Tổng kim 
ngạch xuất nhập 


khẩu


201
9 9,2 15,65 -6,45 24,85


202
0 9,24 19,46 10,22 28,7


202
1 15,6 26,2 -10,6 41,8


\  r  f


Nguôn: Theo sô liệu thông kê của Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại


Bảng: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên 
giới đất liền Vỉệt Nam - Lào gỉai đoạn 2019-2021


Đon vị: Tỷ USD


Năm Xuất khẩu Nhập khẩu Cán can 
thương mại


Tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu


2019 0,6 0,5 0,1 1,1
2020 0,52 0,44 0,08 0,96


35







2021 0,6 0,73 -0,13 1,33


Nguồn: Theo so liệu thông ké cùa Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại


Bàng: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên 
giói đất liền Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2021


Đơn vị: Tỳ USD


Năm Xuất khẩu Nhập khẩu Cán cân 
thưong mại


Tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu


2019 2,08 0,89 1.19 2,97


2020 2,38 1,18 1,2 3,56


2021 2,85 4,61 -1,76 7,46


Nguồn: Theo số liệu thống kẻ cùa Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại


4. Một số hoạt động thưong mại cụ thể khác


4.1. Thực trạng hoạt động gia công hàng hỏa


4.2. Thực trạng hoạt động đắu giá tại Việt Nam


4.2.1. về tồ chức bán đấu giá hàng hỏa


4.2.2. về đội ngũ đấu giá viên


4.2.3. về kết quả hoạt động


4.3. Thực trạng phát triển dịch vụ logistics hiện nay ở Việt Nam


4.4. Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam


4.5. Thương mại dịch vụ


5. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và công tác xử lý vi 
phạm hành chính trong thương mại


Năm 2019,trên tuyến biên giới các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, 
Cao Bằng, Hà Giang... nổi lên hoạt động vận chuyển trái phép các mặt hàng 
như: pháo nổ, gia súc, gia cầm, hàng bách hóa tiêu dùng... Các lực lượng chức 
năng tại dây đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn những khu 
vực đường mòn lối mở ưọng điếm. Phía Trung Quốc cũng đã xây hàng rào biên 
giới kiên cố nên tình hình vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có giảm 
hơn so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng 
lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức 
tạp, với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi và có sự cấu kết chặt chẽ giữa các chù
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đầu lậu trên biên giới và trong nội địa. Tuyến biên giới miền Trung gồm: Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ỉực lượng QLTT đầ phát hiện rất nhiều vụ buôn 
lậu, vận chuyển trái phép pháo nô, rượu, thuốc lá điếu, đường, thực phẩm chức 
năng, mỹ phẩm, mắt kính, đồng hồ đeo tay... Điển hình, tháng 11/2019, Tổng 
cục QLTT (Cục QLTT tỉnh Quàng Bình) đã phát hiện và thu giữ 3.108 chai 
rượu lậu với giá trị gần 1,5 tỷ đồng tại địa phận tinh Quảng Bình...Tuyến biên 
giới Tây Nam Bộ, địa bàn ừọng điếm là các tinh: Bình Dưomg, An Giang, Long 
An, Tây Ninh, Kiên Giang... Mặt hàng buôn lậu, vận chuyên trái phép nổi lên 
vẫn là: đường cát, đồ điện tử, phá liệu và hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng. 
Tinh trạng sử dụng mẫu mã, bao bì, nhãn mác của các nhà máy đường trong 
nước để vận chuyển trái phép qua biên giới mặt hàng đường cát ngoại nhập, 
quay vòng hóa đon vào tiêu thụ trong nội địa vẫn tiếp tục diễn ra. Điển hình 
Ưong tháng 10/2019, lực lượng QLTT đã phát hiện, tạm giữ để xác minh làm rõ 
dấu hiệu vi phạm đối với gần 250 tấn đường cát các loại đang tàng trữ tại kho và 
dụng cụ dùng đế sang chiết, đóng gói ờ tinh Bình Dưong.


Trong thị trường nội địa, tình trạng buôn bán, sản xuất, vận chuyển, kinh 
doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, 
hàng vi phạm quyền sờ hữu trí tuệ vẫn diễn ra phức tạp, cỏ chiều hướng gia tăng 
ờ khắp các vùng miền, đặc biệt khu vực đô thị, với nhiều mặt hàng như: xăng 
dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng bách hóa tiêu dùng, dược phẩm, thực 
phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược liệu... Tình trạng hàng hóa có xuất 
xứ từ nước ngoài chuyển tải qua Việt Nam để hợp thức hóa hồ sơ hoặc xin cấp 
giấy chứng nhận xuất xứ sau dó xuất khẩu sang nước thử ba, lợi dụng xuất xứ 
Việt Nam để chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa nhằm lẩn tránh các biện pháp 
phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản... như nhập khẩu hàng hỏa 
qua các cửa khẩu Việt Nam sau đó thay dồi nhãn mác, xuất xứ thành “Made in 
Vietnam” ngay tại khu vực cửa khẩu nhập và xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ 
để xuất đi các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản. Tình trạng già mạo nguồn gốc xuất 
xứ hàng hóa, trốn thuế, buôn lậu quy mô lớn xảy ra. Một số cơ sờ, đối tượng 
kinh doanh, lợi dụng chính sách “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, đặt mua hàng giả, hàng hóa không dảm bảo chất lượng sản xuất từ nước 
ngoài, gắn nhãn mác Việt Nam, made in Vietnam đưa về trong nước tiêu thụ; 
một số nhập khẩu nguyên bản hàng hóa nước ngoài, đóng nhãn mác ghi xuất xứ 
Hàn Quốc, Nhật Bản... để lừa dối, tạo niềm tin với người tiêu dùng. Trong lĩnh 
vực thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm việc làm giả xuất xứ, thay đồi hạn sử 
dụng, không đạt tiêu chuẩn công bố vẫn còn tồn tại. Đặc biệt, loại hàng giả 
không có giá trị sử dụng, công dụng ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là đối 
với nhóm hàng thực phẩm chức nãng.Hàng vi phạm sở hữu trí tuệ hiện nay có 
mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trường, đa dạng về mẫu mã, phong phú về 
chủng loại, linh động về giá cả, không chì xuất hiện tại các chợ, trung tâm
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thương mại ở các thành phố lớn mà còn xuất hiện tận các vùng nông thôn, chợ 
truyền thống, khu vực xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất, đánh vào 
tâm lý người tiêu dùng vừa muốn dùng hàng có mác thương hiệu vừa giá rẻ. Các 
mặt hàng thường được các dối tượng sản xuất, kinh doanh giả tiêu thụ nhiều trên 
thị trường như mỹ phẩm, đồng hồ, mắt kính, túi xách, quần áo, giày dép, nước 
hoa và một số hàng tiêu dùng khác, phần lớn hàng giả là những mặt hàng cỏ 
thương hiệu nồi tiếng như Nike, Chanel, Adidas, LV, Gucci, Lacoste.. .Ngoài ra, 
môi trường Internet đang là nơi diễn ra việc quảng cáo, mua bán rất nhiều sản 
phẩm gian lận thương mại; các sàn giao dịch thương mại diện tử bị lợi dụng trở 
thành một kênh tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém phẩm chất mà các lực 
lượng chức năng rất khó phát hiện và xử lý, bởi đối tượng vi phạm khá linh hoạt, 
còn người tiêu dùng thi chủ quan, nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng lại rất khó 
kiểm soát. Đây thực sự là vấn đề cần được quan tâm, cần có sự phối hợp với các 
ngành, cơ quan có liên quan đề ngăn chặn, xử lý triệt để. Năm 2019, cũng là 
năm dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, lây lan trên diện rộng, nguy 
hiểm khó lường. Lực lượng ỌLTT cả nước đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, 
Bộ Công Thương, ủ y  ban nhân dân các cấp, tích cực phối hợp với các ban 
ngành có liên quan tại địa phương để thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm 
tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý, tiêu hủy kịp thời các 0 bệnh như dịch tà lợn 
Châu Phi, dịch lở mồm long móng, lợn tai xanh...


Năm 2020, tình hình kinh tể - xã hội có nhiều biến động. Dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona xuất hiện và diễn biến phức 
tạp trên toàn cầu đã tác động tiêu cực đến kinh tế của các quốc gia trên thế giới, 
trong đó có Việt Nam; việc giãn cách xã hội, yêu cầu tạm ngừng kinh doanh 
ngành nghề, dịch vụ không thiết yếu đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, 
kinh doanh trên cả nước, đặc biệt các thành phố lớn. Nhiều tổ chức, các nhân 
trên địa bàn do gặp khó khăn dã tạm dừng hoặc đã dừng hẳn hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức, giá các loại hàng hóa như: giá thịt lợn, giá vàng tăng cao kỷ lục, giá 
xăng dầu có thời điểm giảm sâu... Trong giai đoạn đầu, khi dịch bệnh mới bùng 
phát, tình hình cung cầu, giá cả hàng hỏa thiết yếu nhất là các mặt hàngphục vụ 
phòng chống dịch (khẩu trang, nước rửa tay...) diễn biến phức tạp, người dân đồ 
xô đi mua dự trừ tạo sự khan hiếm cục bộ và đẩy giá liên tục táng tạo điều kiện 
cho các đối tượng đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp pháp trục lợi bất chính. 
Đửng trước tỉnh hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, người dân có tâm lý 
hoang mang lo sợ, đời sống sinh hoạt bị xáo trộn, lực lượng Quản lý thị trường 
duy tri bám sát tình hình, thường xuyên giám sát, kiềm tra, xử lý kịp thời, ngăn 
chặn các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh; bên cạnh việc triển khai 
các Ke hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra xử lý vi phạm tại các địa bàn trọng 
điểm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sờ


38







hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, không đàm bảo vệ sinh an toàn thực phâm, lực 
lượng Quản lý thị trường tích cực tập trung vào công tác chông dịch tà lợn châu 
Phi, dịch Covid 19 nhàm góp phần bình ồn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của cơ sờ kinh doanh chân chính, ngăn chặn hành vi lợi dụng tinh hình 
dịch bệnh, khan hiếm hàng hóa để mua gom, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối 
với các mặt hàng phòng chống dịch và hàng hóa thiết yếu.


Năm 2021, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tại khu vực 
biên giới phía Bắc các lực lượng chức năng tăng cường kiêm tra các đường mòn, 
lối mở nên hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới 
diễn ra nhỏ lẻ, không phát sinh điểm nóng. Tại biên giới các tỉnh phía Nam, tình 
hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra và có xu 
hướng tăng. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá điếu, hàng điện tử, điện lạnh 
đã qua sử dụng. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài nên hoạt động kinh 
doanh online, sàn thương mại điện tử phát triển nhanh chóng và trở thành kênh 
thương mại pho biến, tiềm ẩn nguy cơ buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng kém 
chắt lượng. Tại thị trường nội địa, hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng giả, 
hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diền 
ra, đặc biệt trong thời gian nhiều tinh, thành phố thực hiện giàn cách theo Chi thị 
/ố/CT-TTg của Thủ tướng Chính phú hoạt động kinh doanh online, sàn thương 
mại điện tử và dịch vụ chuyển phát, giao hàng qua hệ thống các doanh nghiệp 
bưu chính tiềm ẩn nguy cơ cao, các đối tượng lợi dụng vận chuyền, kinh doanh 
hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng già, hàng xâm phạm quyền sớ hữu trí tuệ. Lực 
lượng QLTT tập trung thực hiện chỉ đạo của Bộ trường tại cuộc họp về hoạt 
động của Tổng cục giai đoạn 2018-2021, Kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp về 
triển khai nhiệm vụ các đơn vị năm 2021, Chỉ thị số 07/CT-BCT, Chỉ thị số 
08/CT-BCT, Chỉ thị số 12/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đảm bảo 
nguồn hàng cho phía Nam tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 
giữa hai ngành Công Thương - Nông nghiệp; Ke hoạch đấu tranh, phòng chống 
hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xử và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
giai đoạn 2021-2025; tăng cường kiếm tra, ngăn chặn vi phạm trong kinh doanh, 
nhập khẩu đường, phân bón, xăng dầu, sắt thép, hàng thực phẩm, mỹ phẩm, 
thuốc tân dược...; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trên môi trường thương mại điện tử; xử lý kịp thời các 
vấn đề bất thường trên thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu trong 
bối cảnh diễn biến phức tạp tại Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.


Năm 2022, đầu năm 2022 tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc 
biệt tại khu vực miền bắc số ca nhiễm Covid 19 tăng đột biến, nhu cầu que test 
nhanh và các loại thuốc chữa trị Covid táng cao nên được các nhà cung cấp 
quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Qua kiểm tra của lực lượng Quản lý thị 
trường, các loại thuốc này hậu như không có hóa dơn, chứng từ, không có đăng 
ký lưu hành, được bán với nhiều mức giá khác nhau. Bên cạnh đó, người dân có
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xu hướng đặt mua que test, khẩu trang, máy đo SP02 qua các kênh thương mại 
điện tử, trang mạng xã hội, việc kinh doanh trên các nền tảng này của một số đối 
tượng vi phạm chi mang tính thời vụ nên gây khó khăn trong quản lý cũng như 
kiểm tra, xử lý vi phạm. Từ đầu tháng 3/2022, do xung đột vu trang Nga và 
Ucraina cùng với nhiều lệnh cấm vận dầu khí của Mỹ và các nước EU đối với 
Nga, lệnh cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng của Nga đã ảnh hưởng lớn tới nguồn 
cung, giá cà nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới. Cùng thời diêm này công 
suất lọc dầu của nhà máy Nghi Sơn bị cắt giảm dẫn tới tình trạng không đảm 
bảo nguồn cung xăng dầu tại một số địa phương, đặc biệt trên địa bàn các tỉnh 
miền Nam vào một số thời điềm, dẫn đến tình trạng vi phạm trong kinh doanh 
xáng dầu. Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện một số vi 
phạm chù yếu như: niêm yết giá bán xăng dầu không đúng giá do thương nhân 
đầu mối, thương nhân phân phối quy định, không đăng ký thời gian ban hàng 
của cửa hàng bán lẻ xăng dầu với cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên; 
giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán 
hàng trước đỏ mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo với cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định, tạm ngưng bán hàng khi không 
thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước...Từ tháng 5/2022, dịch bệnh được 
kiểm soát, số vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuât, kinh doanh các 
mặt hàng phục vụ phòng chống dịch giảm mạnh. Tuy nhiên, nhóm hành vi vi 
phạm trong kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguôn gôc xuât 
xứ, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm có xu hướng 
gia táng về số vụ và trị giá hàng hóa tịch thu. Nhóm mặt hàng vi phạm chủ yếu 
do lực lượng Quàn lý thị trường kiềm tra, xử lý là thuốc lá điếu, đường cát, mỹ 
phẩm, phân bón, đồ may mặc, đồ chơi trẻ em...Đáng chú ý là vụ việc vi phạm 
về sản xuất xăng giả tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy các đối tượng ngày càng 
manh động, bất chấp quy định pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm. Tại khu 
vực biên giới giáp Campuchia, tuyền đường thẩm lậu hàng hóa vào thị trường 
nội địa như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam tình hình vi phạm hàng 
hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ gia tăng. Bên cạnh đó, việc trở lại 
hoạt động bình thường các cơ sờ kinh doanh dịch vụ ăn uống kéo theo các vi 
phạm liên quan đến sử dụng nguyên liệu thực phẩm như mỡ, nội tạng, sản phâm 
động vật khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm 
để chế biến thức ăn diễn biến phức tạp.


Kết quả xử Ịý vì phạm hành chính của lực lưcrag 


Quản lý thị trường giai đoạn 2006-2022


Năm SỐ vụ xử phạt VPHC
Tổng số tiền thu từ 


xử phạt VPHC (tỷ đồng)


2006 63.411 178,2
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2007 64.974 197,1


2008 70.473 239,3


2009 77.527 257,5


2010 79.041 294,1


2011 86.356 352,1


2012 91.519 400


2013 84.493 329


2014 93.278 396,3


2015 103.746 459,8


2016 104.807 548,9


2017 103.146 511,75


2018 91.867 490,270


2019 76.498 414,826


2020 57.207 318,138


2021 43.053 275,459


6 tháng 2022 17.305 137


6. Thực tiễn giải quyết tranh chấp trong thuxmg mại


6.1. Công tác triển khai thi hành Luật Thương mại năm 2005 tại Tòa án


6.2. Kết quả giải quyết tranh chấp thương mại qua trọng tài thương mại


PHẢN H. TỎNG KẾT TÌNH HÌNH THựC THI 


LUẶT THƯƠNG MẠI
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I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐÓI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT


1. Phạm vi điều chỉnh


2. Đốỉ tượng áp dụng


3. Nội dung phân tích, đánh giá


3.1. Phạm vi điều chỉnh


3.2. Đối tượng áp dụng


3.3. v ề  quy định độc quyền nhà nước trong thương mại quy định tại 
khoản 4 Điều 6 Luật Thương mại


3.4. Quy định pháp luật về hoạt động thương mại của cá nhân hoạt 
động thương mại một cách độc lập, thưòng không phải đăng ký kinh doanh


a. Quy định của Nghị định số 39/2007/NĐ-CP cùa Chính phủ ban hành 
ngày 16 tháng 3 năm 2007 về cá nhãn hoạt động thương mại một cách độc lập, 
thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh


Ngày 16 tháng 3 năm 2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
39/2007/NĐ-CP về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường 
xuyên không phải đăng ký kinh doanh (Nghị định số 39/2007/NĐ-CP). Theo đó, 
tại Điều 3 Nghị định đã giải thích cá nhân hoạt động thương mại như sau:


“Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện 
một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bản 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhăm mục đích sinh lợi khác 
nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp 
luật về dâng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhản ” theo quy định của 
Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cả nhân thực hiện các hoạt động 
thương mại sau đáy:


a) Buôn bản rong (buôn bản dạo) là các hoạt động mua, bán không cỏ địa 
điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gôm 
cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phâm của các thương nhân được phép 
kinh doanh các sản phảm này theo quy định cùa pháp luật đê bán rong;


b) Buôn bản vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lè có hoặc 
không có địa diêm cỏ địnhỉ


c) Bán quà vặt là hoạt động bản quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng 
nước) có hoặc không có địa điểm cố định;


d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng 
chuyến đẻ bún cho người mua buôn hoặc người bản lẻ;
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đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé so, chữa khóa, sứa chữa xe, 
trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc 
không có địa điểm co định


e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải 
đăng kỷ kinh doanh khác


Như vậy, trên cơ sờ áp dụng nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại năm 
2005, “Thương nhản thuộc mọi thành phần kinh tế bình đăng trước pháp luật 
trong hoạt động thương m ạf \  Nghị định số 39/2007/NĐ-CP đã quy định những 
nét đặc trưng nhất của cá nhân hoạt động thương mại uIà cá nhân tự  mình hàng 
ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho 
phép” và “không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định cùa 
pháp luật vê đăng kỷ kinh doanh” cũng như đưa ra sự phân nhóm các cá nhân 
hoạt động thương mại gồm: “Buôn bản rong”, “Buôn bán vặ f \  “Bán quà vặ f \  
“Buôn chuyến”, “Thực hiện các dịch v ự \  Việc phân loại cụ thể các cá nhân hoạt 
động thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tư cách chủ thể của 
nhóm đối tượng hoạt động thương mại này, cũng như việc nhận diện các chủ thể 
này trên thực tế.


Tuy nhiên, trong giải thích về cá nhân hoạt động thương mại, có một số 
diêm điêm hạn chế như sau:


Một là, với quy định cá nhân hoạt động thương mại không thuộc đối 
tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đáng ký kinh 
doanh. Điều này đă thể hiện cá nhân hoạt động thương mại không phải là 
thương nhân vỉ không đáp ứng các điều kiện của một thương nhân. Do đó, việc 
quy định “vỏ không gọi là 11 thương nhân” theo quy định cùa Luật Thương mại” 
như tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP là không cần thiết.


Hai là, Điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP quy 
định "Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa 
điểm cố định”, trong khi đó điểm b, c quy định “Buôn bán vặt là hoạt động mua 
bán những vật dụng nhò lè có hoặc không có địa điểm co đ ị n h “Bản quà vặt là 
hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa 
điếm cổ định”. Như vậy, căn cứ vào các quy định trên cỏ thế thấy “bán quà vặt” 
và “buôn bán vặt” chi là các trường hợp của “buôn bán rong” . Do đó, việc phân 
tách thành ba loại hình như tại điềm a, b, c khoản 1 Điều 3 là không phù hợp.


về ngành nghề kinh doanh, để đảm bảo cá nhân hoạt động thương mại 
được tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh, Nghị định 39/2007/NĐ-CP đã quy 
định hoạt dộng của cá nhân hoạt dộng thương mại thông qua việc quy định 
phạm vi về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại. 
Theo quy định tại Nghị định 39/2007/NĐ-CP cá nhân hoạt động thương mại 
được quyền tự do kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp
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luật, trừ các loại hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe, tính mạng của con người, môi trường sống của 
con người, bao gồm: (i) Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ 
cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật; (ii) Hàng lậu, hàng giả, hàng 
không rổ xuất xứ, hàng quá thời hạn sừ dụng, hàng không bảo đàm điều kiện vệ 
sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; (iii) Hàng không bảo đảm 
chất lượng, bao gồm hàng mất phẩm chất, hàng kém chất lượng, hàng nhiễm độc 
và động, thực vật bị dịch bệnh; (iv) Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng 
hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.


Đối với trường hợp kinh doanh các loại hàng hỏa, dịch vụ thuộc Danh 
mục hàng hỏa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, cá nhân hoạt động thương mại 
phải tuân thủ các quy định cùa pháp luật cỏ liên quan đến việc kinh doanh các 
loại hàng hỏa, dịch vụ này. Riêng đối với trường họp kinh doanh thực phẩm và 
dịch vụ ăn uống, cá nhân hoạt động thương mại còn phải bảo đảm đủ các điều 
kiện theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phâm đối với việc kinh 
doanh loại hàng hóa, dịch vụ này.


về địa điểm kinh doanh, Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định cụ thể về 
phạm vi địa điểm kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại như sau:


“ Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, nghiêm cấm cá nhàn thực 
hiện các hoạt động thương mại tại các khu vực, tuyến đường, địa điêm sau đây: 
a) Khu vực thuộc các di tích lịch sư, văn hóa đã được xếp hạng, các danh lam 
thắng cảnh khác; b) Khu vực các cơ quan nhà nước, cơ quan ngoại giao, các tô 
chức quốc tế; c) Khu vực thuộc vành đai an toàn kho đạn dược, vật liệu nô, nhà 
máy sản xuất đạn dược, vật liệu nô, doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam; d) 
Khu vực thuộc càng hàng không, cảng biến, cửa khâu quốc tế, sân ga, bên tầu, 
bến xe, bến phà, bến đò và trên các phương tiện vận chuyển; đ) Khu vực các tr­
ường học, bệnh viện, cơ sở tôn giảo, tín ngưỡng; e) Nơi tạm dừng, đô của ph­
ương tiện giao thông đang tham gia lưu thông, bao gồm cả đường bộ và đường 
thủy; g) Phần đường bộ bao gồm lối ra vào khu chung cư hoặc khu tập thể; ngõ 
hẻm; via hè, lòng đường, lể đường cùa đường đô thị, đường huyện, đường tỉnh 
và quốc lộ dành cho người và phương tiện tham gia giao thông, trừ các khu vực, 
tuyến đường hoặc phần via hè đường bộ được cơ quan cỏ thảm quyển quy hoạch 
hoặc cho phép sử dụng tạm thời đê thực hiện các hoạt động thương mại; h) Các 
tuyến đường, khu vực (kẽ cả khu du lịch) do Uy ban nhản dân tình, thành phô 
trực thuộc Trung ương (gọi tăt là Uy ban nhãn dàn cắp tỉnh) hoặc cơ quan được 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyển quy định và có biển cấm cá nhân thực hiện 
các hoạt động thương mại; ỉ) Khu vực thuộc quyên sử dụng của tô chức, cả 
nhân tuy không phải là khu vực, tuyến đường, địa điểm cam sừ dụng làm địa 
điểm kinh doanh theo quy định từ diêm a đẽn điểm h khoản 1 Điểu này nhưng
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không được sự đồng ý  của tố chức, cá nhân đó hoặc khu vực đó có biến cắm cả 
nhân thực hiện các hoạt động thương mại ”.


Như vậy, cá nhân hoạt động thương mại được phép kinh doanh tại các địa 
điểm sau: (i) Các khu vực pháp luật không cấm theo Nghị định 39/2007/NĐ-CP 
(trừ các khu vực cấm từ điểm a đến điểm e Điều 6) (ii) Khu vực ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh không quy định và không có biển cấm hoặc khu vực cho phép cá 
nhân hoạt động thương mại (iii) Các khu vực, tuyến đường hoặc phần vỉa hè đ- 
ường bộ cùa đường đô thị, đường huyện, đường tỉnh và quốc lộ dành cho người 
và phương tiện tham gia giao thông được cơ quan có thẳm quyền quy hoạch 
hoặc cho phép sử dụng tạm thời để thực hiện các hoạt động thương mại; (iv) 
Khu vực thuộc quyền sờ hữu của tổ chức, cá nhân nhưng được sự đông ý của tô 
chức, cá nhân đó hoặc khu vực đó không có biển cấm cá nhân thực hiện các hoạt 
động thương mại.


về áp dụng luật đối với cả nhân hoạt động thương mại, theo quy định tại 
Điều 4 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP: “hoạt động thương mại của cá nhản hoạt 
động thương mại phải tuân thủ theo quy định của Nghị định này, pháp luật về 
thương mại áp dụng đối với thương nhân và pháp luật có liên quan”.


Tuy nhiên, rà soát quy định của Luật thương mại, có thề thấy không phải 
quy định nào của pháp luật thương mại áp dụng đối với thương nhân cũng áp 
dụng đối với cá nhân hoạt động thương mại, ví dụ: mua bán hàng hóa quốc tế và 
các hoạt động thương mại yêu cầu điều kiện chủ thể phải là thương nhân, V.V.. 


Do đó, quy định “hoạt động thương mại của cá nhản hoạt động thương mại phải 
tuân thù theo ... pháp luật về thương mại áp dụng đối với thương nhân” là chưa 
rõ ràng và chưa hợp lý.


Bên cạnh đó, Nghị định số 39/2007/NĐ-CP cũng quy định quản lý Nhà 
nước đối với hoạt động thương mại của cá nhân hoạt động thương mại và trách 
nhiệm của cá nhân hoạt động thương mại, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của 
các Bộ, ngành và ủ y  ban nhân dân các cấp, đặc biệt là vai trò và ưách nhiệm 
của ủ y  ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong quản lý nhà nước đối với cá 
nhân hoạt động thương mại.


Có thể nói, đây là văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Nghị định đẩu tiên 
của nước ta điều chỉnh toàn diện và chuyên sâu về hoạt động thương mại của 
nhóm đối tượng là cá nhân hoạt động thương mại không phải đăng ký kinh 
doanh.


b. Đánh giả tỉnh phù hợp, tính đồng bộ, thống nhất với quy định cùa Hiến 
pháp, một số quy định của pháp luật hiện hành cỏ liên quan


(i) Đánh giá với quy định của Hiến pháp, Bộ Luật Dân sự và Luật Đầu tư
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Hiến pháp năm 1992 quy định “Công dân có quyền tự do kinh doanh theo 
quy định của pháp luật” (Điều 57). Đen Hiến pháp năm 2013 quy định “Mọi 
người có quyên tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không 
cấm” (Điều 33). Như vậy, mặc dù tại mỗi thời điểm khác nhau, Hiến pháp ghi 
nhận về quyền kinh doanh của tổ chức, cá nhân (trong đó có cá nhân hoạt động 
thương mại) có những điềm khác nhau nhất định phù hợp với mục tiêu, quan 
điểm phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Tuy nhiẽn, các bản Hiến Pháp đều 
có một điểm chung là ghi nhân và bảo đảm quyền tự do kinh doanh, nhu cầu 
được kinh doanh để tăng thêm thu nhập, đảm bảo chất lượng cuộc sống và làm 
giàu của mỗi cá nhân.


Thừa nhận quyền kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại, Bộ luật 
Dân sự năm 2005 cũng ghi nhận quyền kinh doanh là một trong những quyền 
dân sự, gắn liền với mỗi cá nhân như sau: “Quyển tự do kinh doanh của cả nhân 
được tôn trọng vá được pháp luật bào vệ. Cá nhân có quyền lựa chọn hình thức, 
lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, lập doanh nghiệp, tự do giao kết hợp đằng. 
thuê lao động và các quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật” (Điều 50 
Bộ luật Dân sự năm 2005). Như vậy, với quy định của Bộ Luật Dân sự thi 
quyền kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại được ghi nhận dưới dạng 
là quyền của một cá nhân con người, đó là tổng hợp các quyền: quyền tự do lựa 
chọn lĩnh vực/ngành nghề kinh doanh, quyền tự do giao kết hợp đồng, quyền 
thuê mướn lao động... w .


Trong khi đó, Luật Đầu tư nãm 2020 thừa nhận quyền đầu tư, kinh doanh 
của các cá nhân (trong đó có cá nhân hoạt động thương mại) ngang bằng với các 
“tồ chức kinh tế” và gọi chung là “nhà đầu tư”: “Nhà đầu tư  là tổ chức, cá nhân 
thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư 
nước ngoài và tồ chức kinh te có vốn đầu tư nước ngoài”, “Nhà đầu tư trong 
nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư 
nước ngoài là thành viên hoặc cồ đông”. Đồng thời, khẳng định việc Nhà nước 
bảo đảm quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư, kinh 
doanh:


“ỉ. Tài sàn hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch 
thu băng biện pháp hành chính.


2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sàn vì lý do quốc 
phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khan cấp, phòng, chống thiên 
tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về 
trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật cỏ liên quan.”


Tóm lại, quyền hoạt động thương mại của cá nhân hoạt động thương mại 
không chỉ được điều chỉnh bởi Luật Thương mại và được quy định cụ thể tại 
Nghị định số 39/2007/NĐ-CP mà còn được ghi nhận tại Hiến pháp và Bộ luật
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Dân sự, Luật Đầu tư. Nhìn chung, quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 
39/2007/NĐ-CP bào đảm thống nhất vói Hiến pháp và Bộ luật Dân sự, Luật Đầu 
tư là “tôn trọng, bảo vệ” và “đảm bảo bình đẳng trước pháp luật” của cá nhân 
hoạt động thưong mại với các thành phẩn kinh tế khác khi tham gia hoat động 
thương mại.


(ii) Đánh giá với quy định của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2006 của Chính phủ, hướng dẫn Luật thưomg mại về hàng hóa, dịch 
vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện


Theo quy định của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 
2006 của Chính phủ, hướng dẫn Luật thưorng mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh 
doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh cỏ điều kiện (Nghị định 59/2006/NĐ- 
CP) các ngành nghề thuộc danh mục hành hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh đều 
là những ngành nghề đặc thù, để tiến hành kinh doanh càn phải đàm bảo các yêu 
cầu chặt chẽ như: (i) Cơ sờ kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, 
trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của 
pháp luật; cán bộ quản lý. (ii) cán bộ kỹ thuật và nhân viên trực tiếp mua bán 
hàng hóa, nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ phải bảo đảm các yêu cầu về 
trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và sức khỏe theo quy 
định cùa pháp luật; (iii) phạm vi, quy mô, thời gian, địa điểm kinh doanh, số 
lượng thương nhân tham gia kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh 
phải phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù và quy hoạch phát triền mạng lưới 
kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ đó trong từng thời kỳ; (iv) chủ thế tiến 
hành kinh doanh phải là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký kinh doanh 
theo quy định của pháp luật...


Như vậy, với các điều kiện ờ trên và đặc biệt là điều kiện “phải là doanh 
nghiệp được thành lập và đăng kỷ kinh doanh theo quy định của pháp luậ f \  
Nghị định số 59/2006/NĐ-CP cũng loại bỏ quyền của cá nhân hoạt động thưorng 
mại kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh như quy định của 
Nghị định số 39/2007/NĐ-CP.


Tuy nhiên, đối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tại khoản 2 
Điều 5 Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định “cả nhân hoạt động thương mại 
được quyên kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, 
dịch vụ kinh doanh có điều kiện


Trong khi đó, theo quy định tại điểm a Điều 7 Nghị định số 59/2006/NĐ- 
CP thì để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh 
doanh có điều kiện chủ thề kinh doanh phải đáp ứng điều kiện “chủ thê kinh 
doanh phải là thương nhản theo quy định của Luật Thương mạp\


Như vậy, căn cứ vào các quy định trên có thể thấy Nghị định 
39/2007/NĐ-CP cho phép cá nhân hoạt động thương mại được kinh doanh hàng
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hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện nhưng 
Nghị định số 59/2006/NĐ-CP không cho phép cá nhân hoạt động thương mại 
được kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh 
doanh cỏ điều kiện.


Do đó, quy định về quyền kinh doanh các loại hàng hoá dịch vụ thuộc 
Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện của cá nhân hoạt động 
thương mại đã có sự mâu thuẫn giữa Nghị định 39/2007/NĐ-CP với Nghị định 
59/2006/NĐ-CP. Điều này, sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như 
việc việc thực hiện quy định cùa pháp luật liên quan đến cá nhân hoạt động 
thương mại.


(iii) Đánh giá với quy định của Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn 
về đăng ký doanh nghiệp


Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 
01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về dăng ký doanh 
nghiệp, các chủ thể kinh doanh phải đăng ký kinh doanh là doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh... Các đối tượng này là thương nhân, là các chủ thể kinh 
doanh chuyên nghiệp, kinh doanh với quy mô lớn, có tồ chức và luôn có địa 
điểm kinh doanh cố định. Mặt khác ‘7 /ọ  gia đình sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp, làm muôi và những ngưcri bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyên, kinh 
doanh lưu động, kinh doanh thời vụ làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải 
đãng ký, trừ trường họp kinh doanh các ngành, nghề có điểu kiện. ” (khoản 2 
Điều 79).


Như vậy, cũng tương tự như quy định tại Nghị định số 39/2007/NĐ-CP về 
cá nhân hoạt động thương mại, nhóm đối tượng tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 
01/2021/NĐ-CP có quy mô kinh doanh nhò lẻ, thường không có địa điềm kinh 
doanh cố định; thu nhập thấp hơn mức thu nhập khởi điểm chịu thuế thu nhập cá 
nhân. Chính vì thế, các chủ thể này không cần thiết phải tiến hành thủ tục đãng 
ký kinh doanh. Do đó, về cơ bản quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP và 
Nghị định số 39/2007/NĐ-CP về xác định các cá nhân hoạt động thương mại là 
thống nhất.


Tuy nhiên, Nghị định 01/2021/NĐ-CP yêu cầu về sự chuyển đổi từ cá 
nhân hoạt động thương mại thành thương nhân nếu các đối tượng trên thực hiện 
kinh doanh những ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật. Và điều 
này có nghĩa là, theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì cá nhân hoạt 
động thương mại không được kinh doanh các ngành nghề có điều kiện như tinh 
thần của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Chính 
phủ.


(iv) Đánh giá với quy định của Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng
dẫn :
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Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và các văn bản hướng dẫn tuy không 
trực tiếp quy định về cá nhân hoạt động thương mại nhưng cỏ đề cập đến hoạt 
động của 2 nhóm đối tượng có tính chất tương tự như cá nhân hoạt động thương 
mại, đó là: đối tượng kinh doanh thức ăn dường phố9 và cơ sờ sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nhò lẻ, cụ thể:


Khoản 26 Điều 2 Luật An toàn toàn thực phẩm quy định về thức ăn 
đường phố: “Thức ăn đường phố là thực phẩm được chế biến dùng để ăn, uống 
ngay, trong thực tế được thực hiện thông qua hình thức bán rong, bày bán trên 
đường phố, nơi công cộng hoặc những nơi tương tự”.


Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, quy định về cơ 
sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ: “Các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:


Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;


Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;


c) Sơ chế nhỏ lẻ;


d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;


đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;


e) Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;


g) Nhà hàng trong khách sạn;


h) Bếp ăn tập thể không cỏ đáng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;


i) Kinh doanh thức ăn đường phố;


k) Cơ sờ đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất 
tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), 
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 , Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 
(IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống 
an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.


Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, có thề nhận thấy đối với ngành 
nghề kinh doanh thực phẩm (là một ngành nghề cỏ điều kiện), pháp luật về an 
toàn thực phẩm cũng có quan điểm tương đồng với Nghị định số 39/2007/NĐ- 
CP là thừa nhận quyền kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại (bán hàng 
rong, quà vặt, kinh doanh thức ăn đường phố).


g Thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ử y  ban nhân dân các cấp theo Điều 65 Luật An 
toàn thực phẩm
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Tuy nhiên, bên cạnh đó quy định của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 
số 39/2007/NĐ-CP cũng có những điểm vênh nhất định, cụ thể: Theo quy định 
của Luật An toàn thực phẩm việc kinh doanh thực phẩm đường phố (bao gồm bán 
rong, quà vặt) không bị hạn chế về địa điểm đường phố, nơi công cộng dược bày 
bán chỉ cần đảm bảo yêu cầu về “mỹ quan đường phố” (Mặc dù thề nào “mỹ quan 
đường phố” thi Luật không có giải thích cụ thế). Trong khi đó, Điều 6 Nghị định 
số 39/2007/NĐ-CP thì đưa ra quy định về hạn chế các địa điểm đường phố, nơi 
công cộng mà cá nhân hoạt động thương mại được phép kinh doanh.


(v) Đánh giá với quy định của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 
114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sữa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của 
Chính phủ về phát triển và quản lý chợ


Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháne 01 năm 2003 của Chính phủ 
về phát triển và quản lý chợ tại khoản 6 Điều 12 có quy định về địa điểm kinh 
doanh trong chợ của cá nhân hoạt động thương mại như sau:


“Những người thuộc diện sản xuất nhó. tự tiêu thụ sàn phàm của mình 
(nông dân, thợ thù công...) và những người buôn bán nhò, hàng rong, quà vặt 
được bố tri bán hàng trong chợ ớ khu vực riêng dành cho người kỉnh doanh 
không thường xuyên tại chợ và phải chắp hành Nội quy ch ợ ”.


Như vậy, với quy định “những người buôn bán nhỏ, hàng rong, quà vặt 
được bố trí bán hàng trong chợ ở khu vực riêng dành cho người kinh doanh 
không thường xuyên tại chợ”, Nghị định số 02/2003/NĐ-CP dường như đã coi 
cá nhân hoạt động thương mại là đối tượng kinh doanh không thường xuyên. Do 
đó, với cách nhìn nhận này thì đã có sự khác biệt tương đối về tính chất hoạt 
động kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại được quy định tại Luật 
Thương mại và Nghị định số 39/2007/NĐ-CP.


Tỏm lại, trên cơ sở rà soát quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 
39/2007/NĐ-CP và một số quy định của pháp luật hiện hành có liên quan như đã 
phân tích ở trên, có thể đánh giá: Luật Thương mại năm 2005 không có quy định 
cụ thể về hoạt dộng thương mại của cá nhân hoạt động thương mại một cách độc 
lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh (cá nhân hoạt động thương 
mại) mà sử dụng các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại để dán tiếp 
điều chinh hoạt động của cá nhân hoạt động thương mại. Do đó, không có cơ sở 
nào để đánh giá tính đồng bộ, tương thích trong nội dung các quy định của Luật 
Thương mại với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan về hoạt động của 
cá nhân hoạt động thương mại.


Đối với quy định của Nghị định số 39/2007/NĐ-CP, về cơ bản các quy 
định về cá nhân hoạt động thương mại tại Nghị định số 39/2007/NĐ-CP đã bám
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sát các nguyên tác của Luật Thương mại, theo hướng đảm bảo quyền bình đẳng 
trước pháp luật của cá nhân hoạt động thương mại với các thành phần kinh tế 
khác khi tham gia hoat động thương mại. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, đối 
chiếu với các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại và quy định của pháp luật có 
liên quan thì cỏ thể thấy, quy định cùa Nghị định số 39/2007/NĐ-CP với các văn 
bản này vẫn còn những điểm khác biệt hoặc thiếu đồng bộ nhất định.


c. Thực trạng hoạt động thương mại cùa cá nhản hoạt động thương mại 
thường xưyèn không phái đăng ký kinh doanh


Ở nước ta, sự xuất hiện và tồn tại các hoạt động của cá nhân hoạt động 
thương mại là rất sớm, trước cà các chủ thề thương nhân.


Hiện nay, hoạt động của cá nhân hoạt dộng thương mại đang ngày càng 
chiếm một bộ phận không nhỏ trong cơ cấu lao dộng phân theo lĩnh vực, ngành 
nghề ở Việt Nam. Mặc dù không có con số thống kê cụ thể về số lương cá nhân 
hoạt động thương mại. Tuy nhiên, số lượng cá nhân hoạt động thương mại 
chiếm một số lượng không nhò. Một số lý do được lý giải cho sự tồn tại và phát 
trien của cá nhân hoạt động thương mại, đỏ là:


Một là, việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với quá 
trình xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, cơ sở hạ tầng. Quá trình này đã 
dẫn đến hiện tượng đất nông nghiệp bị chuyển đổi mục đích sử dụng, nông dân 
mất việc làm. Điều này cũng chính là một nguyên nhân khiến cho một bộ phận 
dân cư đồ xô về thành thị đế kiếm việc làm. Trong khi đó, lao động nông thôn 
xuất phát chủ yếu từ lao động nông nghiệp, kinh nghiệm kinh doanh hạn chế, 
tiềm năng vốn sẵn có và khả năng huy động vốn không cao. Do đó, việc thành 
lập doanh nghiệp trờ thành thương nhân và hoạt động thương mại không phải là 
lựa chọn khả thi.


Chính vì vậy, để nuôi sống bản thân và gia đình trong khi không có tư liệu 
sản xuất (đắt đai, công cụ lao động), không có kiến thức chuyên môn... đa số 
người lao động đã lựa chọn hình thức kinh doanh là cá nhân hoạt động thương 
mại. Bởi với hình thức hoạt động này chi cần một số vốn ít, một vị trí nhỏ để 
kinh doanh cố định hoặc không cần thiết có kiến thức chuyên môn, trình độ 
nghiệp vụ, lại không bị gò bó bởi bất cứ nội quy, nguyên tắc lao động nào, 
người lao động đã tự tạo việc làm có thu nhập cho mình.


Hai là, Việt Nam vốn là một đắt nước có văn hóa nông nghiệp lâu đời, 
sinh hoạt của người dân gắn với làng xã và đặc biệt mọi hoạt động trao đồi trong 
quy mô làng xã đó đều diễn ra ở chợ. Chính vì vậy, tiểu thương là một ngành 
nghề rất phố biến ưong xã hội Việt Nam từ ngàn xưa đến nay. Văn hóa công 
nghiệp và đặc biệt là tập quán mua bán ở siêu thị chỉ mới du nhập vào nước ta 
trong những năm gần đây và xét đến cùng thì nó cũng chỉ mới phổ biến ở các 
thành phố lớn. Chính vì vậy, “buôn rong, bán dạo” vẫn là hình thức được phổ
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biến và có “sức sống” mãnh liệt.


Ba là, ở các thành phố lớn không phải đối tượng nào cũng có điều kiện 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của mình bằng cách mua sắm thông qua siêu thị. 
Thực tế cho thấy, tại hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh tập trung quá nhiều trường Đại học, các khu công nghiệp dẫn đến số lượng 
dân cư quá đông, nhu cầu lương thực, thực phẩm cao. Trong khi đó, mức sống, 
sinh hoạt tiêu dùng của bộ phận công nhân, sinh viên lại thấp nên những đối 
tượng buôn bán nhỏ, lẻ phù họp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của họ.


Do đó, sự tồn tại và phát triển của cá nhân hoạt động thưomg mại là một 
thực tế và tất yếu. Chính vì vậy, việc ghi nhận và đảm bào quyền hoạt động 
thương mại của cá nhân hoạt động thương mại là phù hợp với nhu cầu thực tế. 
Tuy nhiên, do cá nhân hoạt động thương mại là đối tượng không phải đăng ký 
kinh doanh theo quy định của pháp luật nên việc quản lý nhà nước đối với hoạt 
động của các đối tượng này là vô cùng khó khăn và do đó, thời gian gần đây đã 
phát sinh một sô vấn đề như sau:


Thứ nhất, sự gia tăng về hình thức, số lượng của những cá nhân hoạt động 
thương mại trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân gây ra tình 
trạng tắc đường, ô nhiễm môi trường đô thị và đặc biệt là mất vệ sinh an toàn 
thực phẩm.


Thứ hai, cả nhân hoạt động thương mại là đối tượng không phải thực hiện 
nghĩa vụ đáng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và do đó, không phải 
thực hiện một số nghĩa vụ thuế, phi liên quan như thương nhân. Đồng thời, việc 
không phải đăng ký kinh doanh nên không có sự quản lý về số lượng người lao 
động, quy mô, địa điểm hoạt động. Do đó, có một sô đôi tượng lợi dung quy 
định trên trục lợi dưới hình thức bán hàng rong có hệ thống và buôn chuyến với 
giá trị và quy mô kinh doanh không khác gì doanh nghiệp.


Đổi với bán hàng rong có hệ thống, một người hoặc nhóm người sẽ đứng 
ra bỏ vốn, thiết kế xe đẩy giống nhau sau đó thuê người bán rong tại các địa 
điểm khác nhau. Trong trường hợp này, những người được thuê bán hàng rong 
không phải là cá nhân hoạt động thương mại vì họ không thực hiện hoạt động 
kinh doanh một cách độc lập. Còn cá nhân quản lý các xe đầy bản hàng rong 
cung không phải là người bán hàng rong vì họ không trực tiêp bán hàng. Do đó, 
các đối tượng này không phải là cá nhân hoạt động thương mại. Song trên thực 
tế những hoạt động này đã và đang hình thành và núp bong dưới hình thức cá 
nhân hoạt động thương mại. Mặc dù, với quy mô hoạt động như trên, hình thức 
hoạt động này có thể góp phần làm cho chất lượng hàng hỏa, dịch vụ hàng rong 
tốt hơn nhưng các hoạt động này không phù hợp với quy định của Luật Thương 
mại về đăng ký kinh doanh và làm thất thu cho ngân sách nhà nước.


Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến
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để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ (Theo quy định của Nghị định số 
39/2007/NĐ-CP). Tuy nhiên, trên thực tế, đối tượng buôn chuyến thường thu 
mua hàng hóa với số lượng và giá trị lớn, ngay cả khi hàng hóa chi là lúa, ngô, 
khoai, sắn, các loại rau, củ, quà tươi sống, sản phẩm rừng trồng như: cây lấy gỗ, 
cây lấy dầu; các loại gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, các sản phẩm thủy sản 
nuôi trồng. Nhiều khi quy mô và lợi nhuận từ việc buôn chuyến còn cao hơn so 
với thu nhập của các loại hình thương nhân như hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư 
nhân,... Mặt khác, nhiều đối tượng lợi dụng việc buôn chuyến để thực hiện các 
hoạt động đâu cơ, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại tại các tuyến biên 
giới tiếp giáp với Lào, Trung Quốc, Campuchia và có các cửa khẩu trải dài từ 
Băc vào Nam với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đê trôn lậu thuế, tuồn hàng 
lậu qua cửa khẩu chống lại sự kiểm soát của hải quan, buôn bán và kinh doanh 
hàng giả,...


Thứ ba, hiện nay ờ các địa phương, tình hình quản lý hoạt động của cá 
nhân hoạt động thương mại vô cùng khó khăn và phức tạp. Ở các thành phố lớn, 
những khu vực cấm cá nhân hoạt động thương mại gồm sân ga, bến tàu, bến xe, 
trường học, bệnh viện, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, khu vực tạm dừng, đỗ cùa các 
phương tiện tham gia giao thông..., lại là những điểm tập trung rất nhiều người 
bán rong. Chính vì khó khăn trong việc quản lý, các địa phương đã ban hành ván 
bản theo hướng cấm, hạn chế hoạt động của cả nhân hoạt động thương mại trái 
với quy định của Luật Thương mại và pháp luật liên quan hoặc quy định những 
nội dung quản lý thiếu rõ ràng.


Thứ tư, hiện nay có nhiều cá nhân, hộ tự tổ chức bán lẻ xăng dầu dưới 
hình thức bày can, chai xăng hoặc cột xăng tự tạo ra lề đường để bán và đây 
chính là một thị trường cho xăng dầu "rút ruột", là nơi tiềm ẩn những loại xăng 
dầu bẩn, xăng dầu kém chất lượng được bán ra thị trường. Tuy nhiên, hành vi 
kinh doanh của các các đối tượng này chưa có sự kiểm soát chặt chẽ. Bởi lê, 
theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh 
doanh xăng dầu quy định đối tượng áp dụng của nghị định này là thương nhân 
Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại. Đối với quy định này có hai cách 
hiểu như sau:


- Chỉ có thương nhân mới được kinh doanh xãng, dầu, cách hiểu này phù 
hợp với Nghị định 59/2006/NĐ-CP. Và như vậy, hành vi của các đối tượng này 
là trái pháp luật.


- Nhưng cũng cỏ thể hiểu quy định này không điều chinh đối với hành vi 
kinh doanh xăng dầu của cá nhân hoạt động thương mại và do đó, không cấm 
hành vi kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại. Và điều này cỏ nghĩa là, 
những hành vi kinh doanh gây mất an toàn của các đối tượng này đang nằm 
ngoài tầm kiểm soát của pháp luật.
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d. Đề xuất giải pháp hoàn thiện


Như vậy, trên cơ sờ rà soát các quy định của pháp luật và thực trạng thi 
hành pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại của các cá nhân hoạt động 
thương mại, có thể thấy những vướng mấc không nằm ở quy định của Luật 
Thương mại, mà chủ yếu là giữa quy định của Nghị định số 39/2007/NĐ-CP với 
các ván bản hướng dẫn Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp và các văn bàn 
pháp luật chuyên ngành và điều này nếu không được khắc phục, sẽ gây khó khăn 
trong quá trình thực thi và áp dụng pháp luật.


Sau đây là một sổ kiến nghị đề giải quyết một số khó khăn, vướng mắc 
nói trên:


(i) Kiến nghị chung


Hiện nay, những chồng chéo, bất cập về cá nhân hoạt động thương mại 
không chi tại quy định của Nghị định số 39/2007/NĐ-CP mà ở rất nhiều văn bàn 
có liên quan đến cá nhân hoạt động thương mại. Do đó, để giải quyết được 
những bất cập này, dòi hỏi phải tiến hành một cuộc rà soát tổng thê các văn bản 
có đối tượng áp dụng là cá nhân.


Trên cơ sở kết quả rà soát, cần điều chỉnh theo hướng:


- Giữa các quy định phải thống nhất và đảm bào nguyên tăc tắc: văn bản 
cấp dưới phải tuân thủ, phù hợp với ván bàn có hiệu lực pháp lý cao hơn; các 
văn bản quy phạm pháp luật cùng cấp hoặc do cùng một cơ quan ban hành về 
cùng một vấn đề phải đảm bảo tính nhất quán với nhau.


- Nội dung quy định phải bảo đảm thống nhất với Hiến pháp, Bộ luật Dân 
sự, Luật Thương mại và Luật Đầu tư là “tôn trọng, bảo vệ” quyền hoạt động 
thương mại và “đảm bảo bình đẳng trước pháp luật” của cá nhân hoạt động 
thương mại với các thành phần kinh tế khác khi tham gia hoat dộng thương mại.


(ii) Đề xuất hoàn thiện quy định của Nghị định số 39/2007/NĐ-CP và các 
quy định liên quan


- về quy định giải thích về cá nhân thực hiện hoạt động thương mại


Khải niệm cá nhân hoạt động thương mại được ghi nhận tại Điều 3 Nghị 
định 39/2007/NĐ-CP chưa rõ ràng, có sự trùng lặp không cần thiết. Do đó, nên 
sửa đối quy định theo hướng loại bò các yếu tố trùng lặp không cân thiết. Đối 
với ba khái niệm “buôn bán rong”, “buôn bán vặt”, “bán quà vặt” chỉ nên quy 
định một hình thức là “buôn bán rong”.


Mặt khác, dối với hình thức buôn chuyến, đề nghị quy định rõ quy mô, 
mức độ và lĩnh vực hàng hóa cụ thể để tránh việc lợi dụng quy định về cá nhân 
hoạt động thương mại để trốn thuê, gian lận thương mại.


- về áp dụng luật đối với cá nhân hoạt động thương mại
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Quy định rõ hom việc áp dụng những quy định nào của Luật Thưomg mại 
đối với hoạt động thưomg mại của cá nhân hoạt động thương mại thay vì quy 
định “hoạt động thương mại của cá nhân hoạt động thương mại phải tuân thủ 
theo ... pháp luật ve thương mại áp dụng đối với thương nhân”.


- về quy định về hàng hỏa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện


Hiện này, vướng mẳc chù yếu đối với cá nhân hoạt động thương mại là về 
hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh, bởi lẽ, trong hệ thống pháp luật hiện 
hành đang cỏ hai xu hướng: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Luật An toàn thực 
phẩm, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 cùa Chính phủ 
về thương mại điện tử ... thừa nhận quyền kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc 
Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Trong khi đó, Nghị định 
số 01/2021/NĐ-CP, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2006 
của Chính phủ không thừa nhận quyền kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ này đối 
với cá nhản hoạt động thương mại.


Đẻ giải quyết được vướng mắc trên, trước hết cần phải thống nhất được 
định hướng quản lý của nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 
Đồng thời, việc quản lý điều kiện kinh doanh chỉ nên quy định tại một hệ thống 
văn bản là “pháp luật về Đầu tư” thay vì rất nhiều hệ thống văn bàn như hiện 
này.


Luật Đầu tư 2020 quy định và ban hành danh mục các ngành, nghề cấm 
kinh doanh; ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tạo tính minh bạch trong môi 
trường kinh doanh và kiểm soát việc ban hành các điêu kiện kinh doanh cùa các 
cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, trong quy định cùa Luật Đầu tư thừa nhận 
quyền kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại (bao gồm cả ngành, nghề 
kinh doanh cỏ điều kiện).


Tuy nhiên, để phù hợp với mục tiêu quàn lý ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện “Ngành, nghề đầu tư kỉnh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc 
thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều 
kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã 
hội, sức khỏe cùa cộng đong” thì các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư cần quy 
định rõ phạm vi, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện của những người 
mua, bán rong. Đối với lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, những người mua bán 
rong, không cỏ địa điếm kinh doanh cố định chỉ nên cho phép kinh doanh những 
thực phẩm tươi sống được bán trực tiếp cho người tiêu dùng, thực phẩm không 
có yêu cầu bào quản đặc biệt.


(iii) Đe xuất giải pháp nâng cao năng lực thực thi pháp luật:


Đe đảm bảo quyền kinh doanh công bàng, bình đăng của các chủ thể kinh 
doanh trong nền kinh tế thị trường và xây dựng Nhà nước Pháp quyền ở nước ta,
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thì bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở lý vững chắc, 
công bằng cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân thì một yêu cầu 
khác không thể bỏ qua đó là cần phải nâng cao tính thực thi của các văn bản quy 
phạm pháp luật. Bởi lẽ, chỉ khi tất cả các chủ thế trong xã hội, bao gồm cả các 
cơ quan Nhà nước tôn ừọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luât 
thì quyền và nghĩa vụ của các chủ thể mới được bảo đảm thực hiện. Chính vì 
vậy, đê nâng cao tính thực thi của pháp luật, cần thực hiện một số giải pháp sau:


Một là, cần rà soát, quy định thống nhất, đồng bộ các quy định điều chinh 
hoạt động của cá nhân hoạt động thương mại từ Trung ướng đến địa phương.


Hai là, các cơ quan quản lý Nhà nước ờ địa phương cần nghiêm chỉnh 
thực hiện quy định của Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản pháp luật 
liên quan. Không ban hành những vãn bàn trái hoặc quy định thiếu rõ ràng.


Ba là, cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp 
luật doanh nghiệp, pháp luật kinh doanh của cá nhân hoạt động, để phát hiện kịp 
thời.


Bốn là, táng cường việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật:


- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: sách, bảo, đài 
truyền thanh, truyền hình, internet, báo điện từ để tuyên truyền, cỏ thể tồ chức 
thành những mục hỏi đáp pháp luật và mở những trang điện từ để có nhiều bài 
viết bình luận để tổ chức, cá nhân hiểu sâu hơn quy định của pháp luật.


- Trợ giúp pháp lý tại các địa phương. Tư pháp cấp huyện phối hợp với Tư 
pháp xã để phổ biến tuyên truyền trên địa bàn quản lý. Khi hiểu và nhận thức rõ 
được những tác động từ việc thực thi pháp luật của họ đến quyền kinh doanh thì 
các cá nhân hoạt động thương mại sẽ chủ động tuân thù pháp luật.


II. NGUYÊN TẨC ÁP DỤNG LUẬT VÀ ĐĨỂU ƯỚC QUỐC TÉ


1. Nguyên tắc áp dụng Luật


2. Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại


3. Đánh giá


UI. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI 
TẠI VIẸT NAM


1. Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


1.1. Quy định của pháp luật


1.2. Tồn tại vướng mắc về chính sách pháp luật và cơ chế quản lý


v ề  sự không tương thích giữa Luật Đầu tư 2020 với quy định pháp 
luật thưong mạì về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan 
trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư
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1. về căn cứ xây dựng Danh mục nẹành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường 
quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định so 31/2021/NĐ-CP: “theo quy định tại 
các điều ước quốc tế về đầu tư".


Thứ nhắt, Khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư 2020 quy định “Cãn cứ luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội, 
nghị định của Chính phù và điều ước quốc tế mà nước Công hòa xã hôi chủ 
nghĩa Viêt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghê hạn 
chế tiếp cận thị trường đối với nhà đau tư  nước ngoài ”. Tuy nhiên, việc giới hạn 
phạm vi căn cứ là: "điểu ước quốc tế về đầu tư” chưa đảm bảo thực hiện đúng 
quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Luật Đầu tư năm 2020.


Thứ hai, với việc định nghĩa "điều ước quốc tế về đầu tư"  như tại khoản 5 
Điều 2 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, "điều ước quốc tế về đầu tư" chính là 
"điểu ước quôc tê mà Việt Nam là thành viên " và có phạm vi rat rộng, dẫn đén 
một so rủi ro về mặt quàn lỷ nhà nước trong quả trình thực thi. Đe nghị áp dụng 
nguyên tắc: chi sử dụng cam kết cùa Việt Nam trong khuôn kho của Hiệp định 
với To chức Thương mại Thê giới (WTO) hoặc trong các Hiệp định Thương mại 
tự do (FTA) có cam kết và cách tiếp cận tương đồng với WTO (ví dụ các Hiệp 
định trong khuôn khổ ASEAN); tuyệt đối không sử dụng: (i) cam kết trong các 
Hiệp định BIT có mức độ tự do hóa cao như BIT Việt Nam - Nhật Bàn, (ii) cam 
kết về dịch vụ và đầu tư trong các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA làm cơ 
sở để xây dựng Danh mục với các lý do sau:


- Một là, BIT Việt Nam - Nhật Bản và Hiệp định CPTPP đều theo cách 
tiếp cận chọn - bỏ nên mức độ mờ cửa thị trường rất cao, còn Hiệp định EVFTA 
cũng là Hiệp định ta mở cửa hơn so với Hiệp định WTO ờ một số lĩnh vực, 
nhưng chi dành riêng cho các nhà đầu tư  đến từ EU  để đồi lấy các cam kết khác 
có lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. Việc sử dụng các Hiệp định này làm cơ sở 
để xây dựng Danh mục cho tất cả các nhà đầu tư nước ngoài đến từ mọi quốc 
gia, vùng lãnh thồ sẽ tạo ra phạm vi mở cửa thị trường rất rộng, gây khó khăn 
cho công tác quản lý, kiểm soát thị trường, cũng như sẽ dẫn đến nguy cơ Nhà 
nước phải đối với mặt với rủi ro bị kiện cao hom rất nhiều lần so với việc chỉ mở 
cửa trong phạm vi các nhà đẩu tư đến từ EU.


- Hai là, cam kết về dịch vụ và đầu tư trong Hiệp định CPTPP và Hiệp 
định EVFTA được xây dựng rất phức tạp về mặt kỹ thuật, việc diễn giải chính 
xác cam kết trong 2 Hiệp định này không đơn giản. Nếu sử dụng các Hiệp định 
này để làm cơ sở xây dựng Danh mục trong Nghị định quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Đầu tư 2020 sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro 
về giải thích cam kết, thậm chí có thể phát sinh những xung đột rất khó giải 
quyết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã khẳng định về vấn đề này tại Công văn 
số 846/BKHĐT-PC ngày 15/10/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây 
dựng Nghị định về điều kiện đầu tư theo Hiệp định CPTPP (theo đề nghị của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam). Theo đó, Bộ Ke hoạch và Đâu 
tư đã đề nghị không xây dựng Nghị định về điều kiện đầu tư theo Hiệp định
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CPTPP do việc này khó tránh khỏi việc diễn giải không chính xác nội dung cam 
kết của Việt Nam trong Hiệp định.


- Ba là, việc đa phươnẹ hóa toàn bộ cam kết trong các Hiệp định CPTPP, 
EVFTA cũng như các cam kết có mức độ mả cửa cao nhất về dịch vụ và đầu tư 
khác cho nhà đầu tư đến từ mọi quốc gia và vùng lành thổ trên thế giói khiến các 
nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia/vùng lành thổ không phải thành viên 
tham gia các điều ước quốc tế sẽ dược "free-rider". Do đó sẽ khiến Việt Nam 
hoàn toàn mất dư dịa trong các cuộc đàm phán về mờ cửa thị trường trong tương 
lai, không còn "thế" và "cán cân" có trọng lượng để đổi lấy các lợi ích kinh tế 
quan ừọng khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đàm phán các FTA 
trong tương lai.


- Bốn là, hiện nay, việc liên tục xuất hiện các dịch vụ, ngành nghề mới là 
tất yếu khách quan, Việt Nam cần có dư địa để xây dựng cơ chế, chính sách 
quản lý phù hợp, tránh khả năng rơi vào thế bị động do đã đa phương hóa toàn 
bộ cam kết về dịch vụ và đầu tư trong các Hiệp định CPTPP, EVFTA.


- Năm là, việc đa phương hóa toàn bộ các cam kết về dịch vụ và đầu tư 
có mức độ mờ cửa cao nhất theo Phương án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ dẫn 
đến rủi ro xảy ra hiệu ứng xung đột hoặc thậm chí triệt tiêu quan điểm giữa các 
luồng chính sách, khi đa số các FTA khác cũng như điêu ước quôc thế song 
phương, đa phương trong các lĩnh vực chuyên ngành khác: thương mại, nông 
nghiệp, công nghệ, thông tin truyền thông, môi trường... đã và đang tiếp cận 
theo hướng "chọn - cho" và áp dụng đối với từng đối tác cụ thể.


2. về đối tượng áp dụng Danh mục


Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, đối tượng áp 
dụng của Danh mục là nhà đầu tư nước ngoài và tố chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài được quy định tại Điêu 23 Luật Đầu tư, gồm:


- Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 
2020: "Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhấn có quốc tịch nước ngoài, tổ chức 
thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại 
Việt Nam".


- Tố chức kỉnh tế theo quy định tại khoản ỉ Điểu 23 Luật Đầu tư khi đầu 
tư thành lập lập tô chức kinh tẻ khác Ị đầu tư góp vôn, mua cô phần, mua phần 
vốn góp cùa to chức kỉnh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC và thuộc 
một trong số các trường hợp sau:


(a) Cỏ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trở lên hoặc 
có đa sổ thành viên hợp danh là cả nhản nước ngoài đoi với to chức kinh tế là 
công ty hợp danh;


(b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% 
vốn điều lệ trở lên;


(c Có nhà đầu tư nước ngoàưtổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản 
này nam giữ  trên 50% von điều lệ trở lẻn.
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Như vậy, theo Phươnệ án trên các đối tượng sau: (i) các tổ chức kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài thế hệ F1 có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 50% 
vốn điều lệ hoặc có thiểu số thành viên họp danh; (ii) các tổ chức kinh tế thế hệ 
F2 trờ đi do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thế hệ F1 hoặc F1 và nhà 
đầu tư nước ngoài tham gia thành lập, có phần tổng phân vốn của phía nước 
ngoài chiếm dưới 50% vốn điều lệ sẽ không phải áp dụng Danh mục mà sẽ được 
được áp dụng điều kiện và thù tục đầu tư như nhà đầu tư trong nước.


Phương án này tạo ra "độ mờ thị trường" quá lém, dẫn đến phạm vi đối 
tượng không phải chịu hạn chế tiếp cận thị trường sẽ rộng hơn rất nhiều so với 
cam kết của Việt Nam tại các Điều ước quốc tế vì đa số các quy định phân biệt 
đối xử Việt Nam đã cam kết tại các Điều ước quốc tế là áp dụng cho mọi nhà 
cung cấp dịch vụ nước ngoài mà không có ngoại trừ về tỳ lệ sở hữu/nắm giữ von 
điều lệ trong tổ chức kinh tế thành lập hay về "thê hệ" tổ chức kinh tế thành lập 
tại Việt Nam. Hay nói cách khác, Phương ản để xuât của Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư khiên Việt Nam đang mở cửa thị trường rộng và cao hơn rất nhiều so với các 
cam kết vê đầu tư và dịch vụ tại các Điểu ước quốc tê đã tham gia.


Vướng mắc này vốn đã tồn tại từ Luật Đẩu tư 2014, Bộ Công Thương đã 
nhiều lần tham gia ý kiến bằng văn bản với Bộ Ke hoạch và Đầu tưIfì, song chưa 
được tiếp thu và khắc phục tại Luật Đầu tư 2020. Qua công tác theo dõi, cỊuản lý 
nhà nước thuộc phạm chức nãng, nhiệm vụ, Bộ Công Thương nhận thấy xuất 
phát từ các quy định tương tự tại Điều 23 Luật Đầu tư 2014, kể từ sau khi Luật 
Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành, đã xuất hiện "xu hướng" các nhà đầu tư nước 
ngoài muốn đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề Việt Nam chưa/không cam kết 
tại các điều ước quốc tế hoặc muốn đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề còn 
điều kiện/hạn chế tiếp cận thị trường với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, điển 
hình như lĩnh vực phân phối bán lẻ, dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ trung 
gian thương mại... thường tìm cách thành lập doanh nghiệp liên doanh/góp vốn 
(thế hệ F 1) với nhà đầu tư trong nước (thường là mượn danh/đứng danh) với tỷ 
lệ vốn góp nước ngoài dưới 51%, sau đó dùng doanh nghiệp F1 này làm chù đầu 
tư thành lập các doanh nghiệp thế hệ F2, F3 đê trực tiếp đầu tư kinh doanh trong 
các lĩnh vực trên mà khônệ phải thực hiện các thủ tục hay đáp ứng các điều kiện 
kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trên thực tế, phía nước ngoài trực 
tiêp điêu hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động của tât cả các doanh nghiệp các 
thế hệ F I, F2, F3...Fn, phía bên Việt Nam chi cho mượn danh/đứng danh.


Thực tế trên dẫn đến ý nghĩa và hiệu lực pháp lý của các cam kết quốc tế 
vê hạn chê tiếp cận thị trường đối với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài bị giảm 
sút, hạn chế đảng kể việc đạt được mục tiêu đàm phản, cam kết đã xác định và 
tác động tiêu cực đến hiệu quả quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài vào 
lĩnh vực thương mại dịch vụ của Việt Nam trong thời gian qua.


10 Các Công văn số: 801/BCT-PC ngày 01/02/2019, 4771/BCT-PC ngày 04/7/2019, số 
5389/BCT-PC ngày 29/7/2019 gùi Bộ Kẻ hoạch vả Đầu tư góp ý Dự thảo Luật Đầu tư; Phiếu 
ý kiến Thành viên Chính phủ ngày 01/8/2019; 1044/BCT-KH ngày 18/02/2020 gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư.
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Đẻ phần nào khắc phục vấn đề này, đề nghị quy định về đối tượng áp 
dụng Danh mục theo hướng: nhà đầu tư nước ngoài và mọi tô chức kinh té có 
von góp nước ngoài (bao gồm các thế hệ F ì, F2,..., Fn với bát kê tỳ lệ vón góp 
nước ngoài là bao nhiêu) đều là đổi tượng áp dụng của Danh mục. Cách tiêp 
cận này cũng hoàn toàn nhất quán với chủ trương “chủ động thu hút, hợp tác 
đầu tư nước ngoài có chon loe, lấy chắt ỉ ươn hỉêu quả, công nghê và bào vê 
môi trường là tiêu chí đánh siá  chủ yêu ” đã dược chỉ đạo tại Nghị quyêt sô 50- 
NQ/TW ngày 20/8/2020 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thê chế, 
chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đẩu tư nước ngoài đến năm 
2030. Hơn nữa, với cách tiếp cận này, cơ quan quản lý nhà nước (về đầu tư và 
các chuyên ngành) sẽ có cơ sở/công cụ hiệu quả hơn đế sàng lọc, lựa chọn các 
nhà đầu tư, dự án đầu tư có chất lượng, tập trung vào các lĩnh vực và khu vực 
cần ưu tiên phát triển trong thcri gian tới.


3. về nguyên tẳc áp dụng hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 
nước ngoài


Các nguyên tắc quy định tại khoản Điều 17 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 
có khả năng chứa đựng rủi ro lớn với các lý do sau:


- Theo các quy định cùa điều nước quốc tế và pháp luật trong nước, Việt 
Nam không có nghĩa vụ dành sự đối xử quốc gia (NT) trong những ngành, nghê 
này cho nhà đâu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trong tương lai có thê có nhiêu ngành 
nẹhề mới phát sinh nên việc áp dụng nguyên tăc này là rât rủi ro, vượt quá cam 
ket WTO và trái với nguyên tắc coi cam kết WTO là cơ sờ. Thậm chí, nêu áp 
dụng căn cứ pháp lý là các điều ước quốc tế khác nhu Hiệp định CPTPP thì Việt 
Nam sẽ không thê sửa đôi lại mức độ cam kêt mở cừa thị trường cho nhà đâu tư 
nước ngoài theo hướng kém thuận lợi hơn so với thời điểm trước khi ban hành 
biện pháp đó kê từ thời diêm năm 2021 do phải tuân thủ nguyên tác ratchet - chỉ 
tiến không lùi. Trong trường hợp đó, mức độ rủi ro do áp dụng nguyên tắc này 
còn cao hơn.


- Trong trường hợp xuất hiện điều ước quốc tế mới, có hiệu lực sau thời 
điểm các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư theo các điều ước quốc tế cữ thì nhà đầu tư có quyền lựa chọn áp 
dụng điều ước quốc tế mới cho toàn bộ dự án đầu tư đẩu tư (ban đầu hoặc bổ 
sung) hoặc chỉ dự án đầu tư bồ sung. Trong trường hợp đó, việc lựa chọn áp 
dụng điều kiện đầu tư theo điều ước quốc tế nào cũng phải tuân thủ quy định 
pháp luật hiện hành có liên quan đến việc cấp lại, bổ sung hoặc điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư.


Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam đã tham gia 13 Hiệp định thương mại tự 
do (đã có hiệu lực) và đang đàm phán 04 Hiệp định mới. Do đó, đề đàm bảo tính 
chính xác và nhất quán trong việc thực thi cam kết trong các điều ước quốc tế 
mới trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư, đồng thời hạn chế tối đa việc đăng ký đầu 
tư không phù họp với nội dung cam kêt (do không rà soát được hết các điều ước 
quốc tế mới) hoặc thực hiện đàng ký đầu tư nhưng không nhất quán giữa cơ 
quan quản lý đầu tư của các địa phương (do hạn chế trong năng lực tiếp cận và
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thực thi các điều ước quốc tế mới, như thực tế có phát sinh trong thòi gian qua), 
từ đó dẫn tới nguy cơ bị khởi kiện theo cơ ché tranh chấp giữa nhà đầu tư và 
Nhà nước trong các hiệp định này, cần bồ sung yêu cầu cơ quan quản lý đầu tư 
lấy/tham vấn ý kiến của Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ quản lý chuyên ngành đối 
với các trường hợp thuộc quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP, nhất là đối với các trường hợp liên quan đến các nhà đầu tư 
đến từ các quốc gia/vùng lãnh thồ là thành viên cùa các hiệp định FTA thế hệ 
mới mà Việt Nam tham gia.


- Quy định tại Điều này dễ dẫn đến khả năng không kiểm soát được "mức 
độ mờ cửa thị trường" đã xác định tronệ cam kết với WTO bởi các nhà đầu tư 
nước ngoài thuộc quốc gia/vùng lành thố không phải là thành viên WTO đương 
nhiên được "free - rider" với mức độ ít nhất là bàng nhà đầu tư đến từ các quốc 
gia/vùng lành là thành viên WTO. Còn nếu "pháp luát và điều ước quốc tế giữa 
Viêt Nam và quôc zia, vùng lãnh thô đó có quv đinh khác", thường lả cam kết 
song phương nên mức đỏ cam kết, mở cửa cao hơn, thì các nhả đầu tư nảy còn 
đươc hưởng mức dô mở cửa cao hơn.


- Đề nghị rà soát điều chỉnh quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP cho phù hợp vì theo quy dịnh về nghĩa vụ Đối xử quốc gia 
trong Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) của WTO, Việt Nam phải 
dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của nước ngoài, đối với mọi biện 
pháp ảnh hưởng tới thương mại dịch vụ, sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự 
đối xử mà Việt Nam dành cho dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ “tương tứ ' trong 
nước. Khái niệm “dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tưcmg tứ ' là rất rộng, bao 
hàm nhiều yếu tố liên quan cần phải được tính tới đế chứng minh là “dịch vụ và 
nhà cung cấp dịch vụ tương tứ ' với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ trong nước. 
Vì vậy, việc cho phép cơ quan đăng ký đầu tư được “không xem xét lại điều 
kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề mà nhà đầu tư đã được chấp 
thuận trước đó” và các ngành, phân ngành dịch vụ này đã được công bố trên 
Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài mà không cần phải lấy ý kiến của 
Bộ quàn lý ngành, sẽ không đảm bảo đánh giá đầy đủ các tiêu chí liên quan tới 
khái niệm “dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương tứ ' trong các cam kết quốc tế 
của Việt Nam, dề dẫn đến khả năng không kiêm soát được "mức độ mở cửa thị 
trường" đã xác định.


- Quy định tại khoản 9 Điều 17 Nghị định số 31/NĐ-CP chưa làm rõ thời 
điểm, số lần và phương thức/cách thức lựa chọn điều ước quốc tế về đầu tư mà 
nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ, dễ dẫn đến khả nàng tùy tiện và khiếu kiện, 
tranh tụng trong thực thi.


4. về mối quan hệ giữa Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh cỏ điều 
kiện và Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đẩu tư 
nước ngoài


Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ 
lục 4 Luật Đầu tư 2020, trong đó bao ậồm: (i) ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
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và (ii) ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dành riêng cho nhà đầu tư 
nước ngoài. Tuy nhiên, quy định pháp luật vê đâu tư hiện hành chưa làm rõ 
được mối quan hệ: về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mục tiêu quản 
lý giữa Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điêu kiện và Danh mục 
ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Việc này 
sẽ dẫn đến sự chồng chéo giữa hai Danh mục, gây khó khăn trong cách hiểu và 
áp dụng nhất quán ưong quá trình thực thi đối với cả cơ quan quản lý đầu tư ở 
địa phương, các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan và nhà đâu tư nước 
ngoài. Do đó sẽ dễ dẫn đến rủi ro khiếu kiện, tranh tụng với Nhà nước. Vướng 
mắc này cần được ghiên cứu, rà soát kỹ để có Phương án khắc phục phù hợp.


1.3. Đề xuất về nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp FDI hoạt 
động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán 
hàng hóa


1.3.1. Mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ, gỉảỉ pháp chủ yếu theo chỉ 
đạo có liên quan của các cấp có thẩm quyền


Thứ nhất, Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 9 nảm 2019 về định 
hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác 
đầu tư nưó‘c ngoài đán nảm 2030:


a) Ouan điếm chỉ đạo:


- Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài phù hợp 
xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hoà với các cam 
kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh 
tranh cao.


- Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, 
hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.”


b) Mục tiêu:


“Hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh 
tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đồi mới mô hình tăng trưởng, cơ 
cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao 
nãng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khắc phục căn 
bản những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng, hoàn thiện và tồ chức 
thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài.”


c) Đe thực hiện các quan điềm, mục tiêu Nghị quyết chỉ ra 6 nhiệm vụ và 
giải pháp chủ yếu để thực hiện, trong đó nhiệm vụ giải pháp trong hoàn thiện thể 
chế, chính sách có liên quan sau:


Nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình trạng ’Vốn mỏng”, 
chuyển giá, đầu tư "chui11, dầu tư "núp bóng”. Nghiên cứu bổ sung quy định
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"diều kiên về quốc phòng, an ninh” trong quá trình xem xét, cấp giấy chứng 
nhận đăng ký đàu tư (hoặc các văn bản có giá trị pháp lý tương đương) đối với 
dự án đầu tư mới và quá trình xem xét, chấp thuận đối với hoạt động đầu tu 
thông qua hình thức gỏp vốn, mua cồ phần, phần vốn góp.


- Hoàn thiện đồng bộ các quy định của pháp luật về đầu tư, chứng khoán và 
quàn lý ngoại hối theo hướng phân định rõ giữa đầu tư trực tiếp và dầu tư gián 
tiếp; thống nhất giữa pháp luật doanh nghiệp và quản lý ngoại hối về tài khoản 
mua bán, chuyền nhượng cổ phần.


- Xây dưng cơ chế, chính sách báo vẽ thi trường phân phối trong nước, tao 
diều kiên cho doanh nghiêp trong nước phắt triển vả phủ hơp vởỉ các cam kết 
quốc tế”.


Thứ hai, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 thảng 4 năm 2020 của 
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019


Tại nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phú 
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50- 
NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị, Bộ Công Thương được 
giao 02 nhỏm nội dung gắn với nhiệm vụ sau:


a) về hoàn thiện thể chế, chính sách thu hủt đầu tư


“c) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành thực hiện một số 
nhiệm vụ sau:


- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách bảo vệ thị trường phân phối 
trong nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển và phù hợp với 
các cam kết quốc tế.


bì về hoàn thiên chính sách quản lý, giám sát dầu tư”.


“d) Bộ Công Thương chủ trì, phối họp các bộ, ngành xây dựng, thực hiện 
các nhiệm vụ sau:


- Cơ chế, chính sách bảo vệ thị trường phân phối trong nước, tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp trong nước phát triển và phù họp với các cam kết quốc tế.”


1.3.2. Phương hướng, nhiệm vụ phát trỉển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 
2025 và 10 năm 2021-2030


- Tại mục 5 Phần IV. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Báo cáo đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 xác định:
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“Chuyển trọng điểm chính sách thu hút, hơp tác đầu tư nước ngoải tử số 
ỉ ương sang chắt lương, ưu tiên các dự án có công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, 
có mô hinh quản tri hiên đai, có chuỗi cung ứng toàn cầu, có tác động lan toả và 
kết nối chật chẽ với khu vực kinh tế trong nước; phát triền cụm liên kết ngành, 
chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá tri gia tăng nôi đỉa, sức cạnh tranh của sản 
phẩm và vị trí quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng các tiêu chí về 
đầu tư để lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư phù hơp với quy hoach, đinh hưởng 
phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn...”


- Tại mục 4 Phần V. Phưomg hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triên kinh tế 
xã hội của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 có nêu:


“Chuyển trọng điểm chính sách thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài từ số 
lượng sang chất lượng, có giá trị gia tăng cao, lấy hiệu quả và công nghệ sử 
dụng làm thước đo chủ yếu, quan trọng nhất đi cùng với bảo vệ môi trường, phát 
triền bền vững. Nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng 
điềm, có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ 
mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, kết nối chuỗi 
cung ứng toàn cầu, có tác động lan tòa, kết nối chặt chẽ, hữu cơ với khu vực 
kinh tế trong nước.”


Xuất phát từ thực tiễn quản lý và phát triền đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 
vực mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng 
hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trong thời gian qua như trên, mục tiêu, 
định hướng và phương án sửa đổi, bổ sung/thay thế Nghị định số 09/2018/NĐ- 
CP cần được xác định như sau:


Mục tiêu chung trong việc sửa đồi, bổ sung/thay thế Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP là nhằm tiếp tục tăng cường và nầng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các hoạt động liên 
quan đến phân phối bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam theo đúng cam kết quốc tế có 
liên quan, pháp luật Việt Nam hiện hành và chi đạo của Nghị quyết số 50- 
NQ/TW và Nghị quyết số 58/NQ-TW về việc xây dựng cơ chế, chính sách bảo 
vệ thị trường phân phối trong nước.


Với mục tiêu như trên, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 
hướng tới giải quyết được 2 nhóm vấn đề:


Môt là, tiếp tục sửa đồi, hoàn thiện hơn nữa các quy định hiện hành của 
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, đặc biệt là theo hướng quản lý được mọi hình 
thức hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài để thực hiện
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hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán 
hàng hóa tại Việt Nam.


Hai là* bồ sung một Chương vào Nghị định sửa đổi bồ sung Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP để điều chinh, quản lý đối với hoạt động nhượng quyền thưcmg 
mại nhằm góp phần khắc phục tình trạng nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thực 
hiện dịch vụ phân phối bán lẻ tại Việt Nam thông qua hình thức nhượng quyền 
thương mại (tức là không hiện diện thương mại) vào Việt Nam và khẳc phục 
những tồn tại, bất cập trong quy định pháp luật hiện hành về nhượng quyền 
thương mại vốn đã được ban hành và thực thi được 16 năm.


2. Hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh thưong nhân nước ngoài 
tại Việt Nam


2.1. Thực trạng hoạt động của văn phòng đại diện và chi nhánh của thưong 


nhân nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018


2.1.1. Số lượng văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước 


ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018


Tính đến nay, trên địa bàn cả nước có khoảng 3400 văn phòng đại diện và 
13 chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


Nhìn chung, số lượng văn phòng đại diện và chi nhánh ờ Việt Nam có sự 
biến động khá nhanh trong ngắn hạn do số lượng văn phòng đại diện chấm dứt 
hoạt động và cấp mới liên tục thay đổi hàng ngày. Chẳng hạn, tại Hà Nội, từ 
tháng 01/2019 đến tháng 4/2019 có 12 văn phòng đại diện thực hiện thủ tục 
chấm dứt hoạt động nhưng có 44 văn phòng đại diện đăng ký cấp mới; 47 văn 
phòng đại diện đăng ký điều chỉnh; 19 văn phòng đại diện đăng ký gia hạn...
2.1.2. Phân hổ văn phòng đại diện và chi nhánh của thưomg nhân nước ngoài 


tại Việt Nam theo vùng miền


Hiện cỏ sự phân bố không đồng đều về số lượng các văn phòng đại diện 
và chi nhánh cùa thương nhân nước ngoài tại Việt Nam giữa các địa phương 
cũng như giữa các vùng miền trên cả nước.


Mặc dù các vãn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài 
hiện tồn tại ờ cả ba miền Bắc, Trung, Nam nhưng cơ bản tập trung chủ yếu ở 
một số tỉnh, thành phố có trình độ kinh tế phát triển và tập trung nhiều các khu 
công nghiệp như: Hà Nội (1100 văn phòng đại diện, chiếm 32,4% tổng số vãn 
phòng đại diện cả nước), Hải Phòng (40 văn phòng đại diện, chiếm 1,2% tổng số 
vãn phòng đại diện cả nước), Đà Nằng (28 văn phòng đại diện, chiếm 0,8% tống
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số văn phòng đại diện cả nước), TP. Hô Chí Minh (2140 văn phòng đại diện, 
chiếm 63,5% tồng số vãn phòng đại diện cả nước), Đồng Nai (20 ván phòng đại 
diện, chiếm 0,3% tổng số văn phòng đại diện cả nước), Bà Rịa - Vũng Tàu (11 
văn phòng đại diện, chiếm 0,3% tồng số văn phòng đại diện cả nước), số  lượng 
văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam tập trung tại 06 
tỉnh, thành phố nêu trên chiếm khoảng 99% tổng số văn phòng đại diện của cả 
nước. Trong đó, miền Bấc chiếm 34,3%; miền Trung chiếm 1,3%, miền Nam 
chiếm 64,4%.


Tại khu vực miền Bắc, các văn phòng đại diện và chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng. Tại khu vực miền 
Trung, chủ yếu tập trung ở thành phố Đà Nằng. Tại khu vực miền Nam, chủ yếu 
tập trung ờ Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.


Bảng 1.6. Số lượng vản phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước


ngoài tại Việt Nam phân theo một số tỉnh, thành phố và theo vùng, miền


Văn phòng đại diện Chỉ nhánh


Số lượng Tỷ lệ/cá nước 
(%)


Số lượng Tỷ lệ/cả 
nước (%)


1. Miền Bắc 1165 34.3 5 38,5
1. Hà Nội 1100 32.4 4 30,8


2. Hải Phòng 40 1.2 1 7,7


3. Các tinh khác 25 0.7 0 0,0


II. Miền Trung 44 1.3 1 7,7
1. Đà Nang 28 0.8 0 0,0


2. Hà Tĩnh 1 0.0 1 7,7
3. Các tỉnh khác 15 0.4 0 0,0
III. Miền Nam 2186 64.4 7 53,8
l.T P . Hồ Chí Minh 2140 63.0 7 53,8
2. Đồng Nai 10 0.3 0 0,0
3. Bà Rịa - Vũng Tàu 11 0.3 0 0,0
4. Các tỉnh khác 25 0.7 0 0,0
Tồng cộng cả nước 3395 100.0 13 100,0


Nguôn: Tông hợp cùa nhóm nghiên cứu.
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Nguyên nhân chủ yếu của sự phân bố không đồng đều về số lượng văn 
phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là do 
trình độ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt là sự phát triển của các 
ngành sản xuất công nghiệp và thương mại tại các tinh, thành phố trên địa bàn 
cả nước. Những tỉnh/thành phố tập trung số lượng lớn vàn phòng đại diện và chi 
nhánh nêu trên đều là những trung tâm kinh tế - xã hội, có trinh độ phát triển 
kinh tế - xã hội vượt trội so với các địa phương khác trong vùng. Đồng thời, các 
tỉnh, thành phố nêu trên cũng là nơi tập trung nhiều nhất các khu công nghiệp 
của cả nước và đặc biệt là có thương mại (bao gồm cà thương mại nội địa và 
thương mại quốc tế) phát triển sôi động. Sự phát triển nhanh về kinh té và 
thương mại, cùng với sự hoàn thiện và phát triển của hệ thống các cơ sở hạ 
tầng... là những nhân tố chính thúc đẩy sự hiện diện và phát triển của các văn 
phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại cá tinh/thành phố 
trên.
2.1.3. Phân bắ văn phòng đại diện và chi nhánh cùa thương nhân nước ngoài 


tại Việt Nam theo lĩnh vực hoạt động.


- Lĩnh vực hoạt động của các văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam hiện nay khá đa dạng với nhiều ngành, lĩnh vực (trong 
hầu hết các lĩnh vực sản xuất và 155 phân ngành dịch vụ Việt Nam đã cam kết 
với WTO). Trong đó, một số lĩnh vực tập trung số lượng các vàn phòng đại diện 
và chi nhánh nhiêu nhất đó là: Kinh doanh các sản phâm dược phẩm, sản phẩm 
dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe; các công thức dược phẩm, dinh dưỡng và 
chăm sóc sức khỏe); Tiếp thị và phân phối dược phẩm và hàng tiêu dùng; Công 
trình dân dụng, thầu tổng hợp và tư vấn kỹ thuật; Sản xuất và kinh doanh nông 
sàn theo mùa; Sản xuất và kinh doanh thiết bị máy chải kỹ, thiết bị cơ khí dệt, 
nguyên phụ liệu dệt may, thành phẩm và linh kiện phụ tùng ngành cơ khí dệt 
may; Sản xuất và tiêu thụ vật liệu chịu lửa và sản phâm amiăng, sản phẩm từ 
nhựa, gỗ, bao bì giấy; gia công tiêu thụ và lắp đặt thiết bị; Mua bán thiết bị gia 
dụng và quần áo; Kinh doanh kho bãi và thuê, cho thuê kho bãi; Kinh doanh vận 
tải hàng hóa thông thường bằng xe ô tô; Đóng gói; Mua bán nguyên liệu sàn 
xuất giấy; Mua bán thiết bị và phụ tùng, máy dệt, nguyên vật liệu dệt và xuất 
nhập khâu các thiết bị liên quan; Đại lý cho các công ty trong nước và nước; 
Buôn bán, đại lý cho các nhà sản xuất về hóa chất và nguyên liệu cho ngành hóa 
học, ngành dược phẩm, ngành mỹ phẩm và các ngành khác có liên quan...
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- Lĩnh vực hoạt động của chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam được quy định tại Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm 7 lĩnh vực, 
theo đúng quy định tại Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO 
để tránh xung đột với Cam kết thương mại dịch vụ khi Việt Nam gia nhập WTO 
và các quy định về thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam, bao gồm:


STT
Các ngành/phân ngành Cơ quan quản lý chuyên ngành


1 Dịch vụ pháp lý 1 Bộ Tư pháp


2.
Dịch vụ máy tính và các dịch vụ 
liên quan


Bộ Thông tin và Truyền thông


3. Dịch vụ tư vấn quản lý Bộ Công Thương


4. 1
Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản


lý
Bộ Công Thương


5.
Dịch vụ xây dựng và các dịch vụ 
kỹ thuật liên quan


Bộ Xây dựng


6. Di ch vu nhương quvền thương mai 1 Bộ Công Thương


7


Dịch vụ tài chính


Bộ Tài chính,
A- Dịch vụ bảo hiếm và các dịch 
vụ liên quan đến bảo hiểm 
B- Dịch vụ ngân hàng và các dịch 
vụ tài chính khác 
C- Dịch vụ chứng khoán


Ngân hàng nhà nước


—  —  — V  4  ' ' —  -----------


Nguôn: Tông hợp của nhỏm nghiên cứu.
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2.1.4. Phân bổ văn phòng đại diện và chi nhánh của thương 


nhãn nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 theo quốc 


gia/vùng lãnh thổ nơi đăng kỷ thành lập của thương nhân nước ngoài


Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt 
Nam, các thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện và chi nhánh tại 
Việt Nam cũng đến từ ngày càng nhiều quốc gia và vùng lãnh thồ khác nhau, 
trong đó đa số là những quốc gia và vùng lãnh thổ trong cùng khu vực, cũng như 
những quốc gia mà Việt Nam đã tham gia các Hiệp định thương mại tự do để tận 
dụng nhừng ưu đãi từ những cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên như 
Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Án Độ, Đài Loan, Thụy 
Sĩ, Singapore, Anh, Pháp, Hà Lan, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Canada...


2.2. Đánh giá chung về hoạt động cúa văn phòng đại diện và 


chi nhánh của thưoìig nhân nước ngoài tại Việt Nam


2.2. L  Kết quả đạt dược đối với hoạt động của vãn phòng đại diện 


và chi nhánh của thương nhãn nước ngoài tại Việt Nam


* Kết quả đạt được:
- Các vãn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 


Việt Nam cơ bản tuân thủ theo quy định của: Luật Thương mại ngày 14 tháng 
06 năm 2005; Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Ván phòng đại diện, chi nhánh 
của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 
05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị 
định số 07/2016/NĐ - CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.


- Các văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam hầu hết đều có giấy phép thành lập do Sở Công Thương các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương hoặc do Bộ Công Thương cấp theo quy định.


- Các văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam về cơ bản hoạt động tại đúng địa điểm đặt trụ sở ghi trong giấy phép 
thành lập do Sờ Công Thương các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.


- Đội ngũ quàn lý của văn phòng đại diện về cơ bản sử dụng người lao 
động nước ngoài (chù yếu là trường ván phòng đại diện và nhân viên trợ lý), đều 
có giấy phép lao động được cơ quan có thẩm quyền cấp (còn thời hạn làm việc), 
có lưu giữ hợp đồng lao động với trưởng vãn phòng đại diện hoặc với thương 
nhân nước ngoài và có văn bản của thương nhân nước ngoài cử người đứng đầu
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văn phòng đại diện là người nước ngoài phù hợp với nội dung quy định tại Điều 
27 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 cùa Chính phủ.


Đa số văn phòng đại diện và chi nhánh cùa thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam có sử dụng người lao động Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện 
và có ký kết hợp đồng lao động, có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp theo quy định cùa pháp luật Việt Nam.


- Các vãn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam cơ bản đều kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của 
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 
11 năm 2012.


- Văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam hầu hết có có nội dung hoạt động phù hợp với những nội dung quy định tại 
Điều 30 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính 
phủ.


- Văn phòng đại diện và chi nhánh cùa thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam về cơ bàn có báo cáo hoạt động định kỳ hàng năm của vàn phòng đại diện 
gửi Sở Công Thương các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ Công 
Thương, tuy nhiên còn chưa đảm bảo thời hạn báo cáotheo quy định.


- Người đứng đầu văn phòng đại diện đều có giấy ủy quyền bằng văn bản 
cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu văn phòng đại 
diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam theo quy định tại Điều 33 
Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.


Nguyên nhãn của kết quả:
- Hệ thống pháp luật điều chình hoạt động của các văn phòng đại diện và 


chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thời gian qua được sửa đồi, 
bổ sung và hoàn thiện, phù hợp với tình hình thực tế cam kết của Việt Nam 
trong các điều ước quốc tế, từ đó tạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ quy 
định hoạt động của loại hình hiện diện thương mại này. Đến nay, hoạt động của 
các ván phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
dược điều chỉnh cơ bàn đồng bộ bởi Luật do Quốc hội ban hành (Luật Thương 
mại ngày 14 tháng 06 năm 2005, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2006), Nghị định do Chính phủ ban hành (Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài
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tại Việt Nam) và Thông tư do Bộ Công Thương ban hành (Thông tư số 
11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định 
biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ - CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 
của Chính phủ).


- Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các văn phòng đại diện 
và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua ngày 
càng được củng cố, hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương, góp phần nâng 
cao hiệu quả trong công tác quản lý.


2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân đối với hoạt động của văn phòng


đại diện và chi nhánh của thương nhãn nước ngoài tại Việt Nam.


* Hạn chế:
- Đến nay vẫn còn một số ít văn phòng đại diện hoạt động không đúng địa 


điểm trụ sở ghi trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc chuyển địa 
điểm mà không thông báo cho Sờ Công Thương trong thời hạn quy định, gây 
khó khăn cho công tác quản lý và giám sát, kiểm tra cùa cơ quan quản lý nhà 
nước.


- Một số vãn phòng đại diện do chưa hiểu biết đầy đủ quy định pháp luật 
hoặc hãn hữu cũng có trường hợp chưa có ý thức tuân thủ pháp luật nên chưa kê 
khai và nộp đủ thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài làm việc tại văn 
phòng hoặc kê khai thu nhập chịu thuế chưa chính xác, gây thất thoát cho nguồn 
thu ngân sách cùa địa phương và nhà nước.


- Một số vãn phòng đại diện không gừi báo cáo; nhiêu văn phòng đại diện 
gửi báo cáo chưa đúng thời hạn theo quy định tại khoản 1, Điều 32 Nghị định số 
07/2016/NĐ - CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.


- Việc thực hiện nghĩa vụ người đứng đầu văn phòng đại diện tại một số 
văn phòng chưa đúng quy định, người đứng đầu văn phòng ủy quyền nhưng 
không có xác nhận đồng ý của thương nhân nước ngoài theo quy định tại Điều 
33 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.


- Một số thương nhân nước ngoài thay đổi người đứng đầu văn phòng đại 
diện nhưng không thực hiện sửa đồi, bổ sung trong giấy phép thành lập văn 
phòng đại diện theo quy định tại khoản 3 Điều 15, khoản 1 Điều 17 và khoản 5 
Điều 33 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính 
phủ.
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- Tại một số văn phòng đại diện, người đứng đầu văn phòng đại diện kiêm 
nhiệm người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài được thành lập 
theo pháp luật Việt Nam, vi phạm quy định tại điểm d khoản 6 Điểm d Nghị 
định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.


- Một số văn phòng đại diện thường xuyên vi phạm quy định về việc 
không được trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh, thu lợi bất hợp pháp, đặc 
biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ.


Theo quy định của pháp luật hiện hành, văn phòng đại diện chỉ được thực 
hiện xúc tiến thương mại hỗ trợ thương nhân nước ngoài, không được thực hiện 
hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam, không được ký kết, sửa đổi hợp đồng 
nếu không có giấy ủy quyền của thưorng nhân nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế 
vẫn còn một số văn phòng đại diện tồ chức hoạt động kinh doanh dich vụ tại 
Việt Nam với tổ chức bộ máy nhân sự đầy đủ như doanh nghiệp; cung ứng các 
dịch vụ trung gian thương mại (tư vấn, môi giới, đại diện, xúc tiến thương 
mại...), các dịch vụ kỹ thuật (công nghệ thông tin, sửa chữa bào trì máy móc 
thiết bị, kiểm định, giám định, giám sát, thiết kế...).


- Một số văn phòng đại diện, chi nhánh sau khi đăng ký hoạt động không 
có hoạt động thực tế, không duy trì trụ sở, thông tin địa chỉ, số điện thoại kê khai 
không chính xác hoặc thay đổi không thông báo, sử dụng dấu vuông tự làm để 
ký kết các hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam, thuê lao động phô thông từ 
nước ngoài...


* Nguyên nhân của hạn chế:
- Mặc dù hệ thống pháp luật, hành lang pháp lý đối với hoạt động của các 


văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thời 
gian qua đã được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn nhưng vẫn còn nhưng 
điểm bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn, dẫn đến những khó khăn trong công 
tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các văn phòng đại diện và chi nhánh 
của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Chẳng hạn, một số văn phòng đại 
diện cỏ nội dung hoạt động không còn phù hợp theo quy định tại Điều 30 Nghị 
định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ do trước đó 
đã được cấp Giấy phép thành lập theo Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 
tháng 7 năm 2006 của Chính phủ và được tiếp tục hoạt động theo quy định 
chuyển tiếp tại Điều 45 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP. Điều này gây khó khăn 
cho công tác quản lý nhà nước khi có một số nội dung hoạt động hoặc hành vi vi
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phạm của các trường họp văn phòng dại diện hiện không còn quy định/chế tài để 
làm căn cứ giải quyết, xử lý.


- Lực lượng quản lý ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung đại 
đã số văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài như Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Năng...còn mòng so trong tương quan so sách với 
số lượng văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại địa 
phương nên công tác quản lý, giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước 
của các địa phương này đối với hoạt động của các văn phòng đại diện và chi 
nhánh của thương nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý chưa được thực hiện 
thường xuyên, toàn diện dẫn đến tình trạng sai phạm trong hoạt động của các 
văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài chưa được phát 
hiện và xử lý kịp thời.


- Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác thanh 
tra, kiểm tra hoạt động của các văn phòng đại diện và chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài còn hạn chế nên hiệu quả quản lý chưa cao, dẫn đến những tồn 
tại trong hoạt dộng của các văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam.


- Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương ừong việc xây dựng 
cơ sở dữ liệu về văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam còn hạn ché, chưa thống nhất. Đến nay, chưa xây dựng được cơ sờ 
dữ liệu đẩy đù, cập nhật và có tính liên thông về văn phòng đại diện và chi 
nhánh cùa thương nhân nước ngoài, dẫn đến những khó khăn nhất định trong 
công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các văn phòng đại diện và chi 
nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thời gian quan.


- Việc thực hiện chể độ báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng năm của 
Sở Công Thương, Ban quản lý về tình hình cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu 
hồi Giấy phép thành lập ván phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của văn 
phòng dại diện tại địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, đúng hạn và 
đầy dù khiến ngay cả Bộ Công Thương cũng gặp khó khăn trong việc thống kê, 
tông hợp, cập nhật tình hình hoạt động và quản lý nhà nước đối với văn phòng 
đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài trên toàn quốc.


- Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật và có tính liên thông 
về văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
Dữ liệu được lưu tại cơ sở dữ liệu của Bộ Công Thương 
(http://vpdd.dvctt.gov.vn) hiện nay chi cập nhật thông tin theo đăng ký ban đầu


73



http://vpdd.dvctt.gov.vn





của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh với các thông tin cơ bản gồm: tên, địa 
chỉ trụ sờ, tên thương nhân, người đứng đầu, số giấy phép, ngày câp, ngày hiệu 
lực, ngày hết hạn và ngành nghề kinh doanh. Cơ sờ dữ liệu này cũng chưa thống 
kê cập nhật đầy đủ được về vãn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên 
toàn quốc do một số Sờ Công Thương vi cả lý do khách quan và chủ quan chưa 
thực hiện được đúng quy định về việc cập nhật dữ liệu (Sờ Công Thương Thành 
phố Hồ Chí Minh. Cơ sở dừ liệu này chưa có các thông tin liên quan về hoạt 
động của chi nhánh như số lao động, tình trạng hoạt động, quá trình điều chỉnh, 
gia hạn giấy phép. Hơn nữa cơ sờ dữ liệu này cũng chưa liên thông với các cơ sở 
dữ liệu chuyên ngành về thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm, xuất nhập 
cảnh...nên các thông tin liên quan đến thu - chi, thuế, phí, hóa dơn, bảo hiểm... 
chỉ có thể tiếp cận thông qua các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tuy nhiên các cơ 
sở dữ liệu chuyên ngành trong khi các cơ sờ dừ liệu chuyên ngành lại không có 
chuyên mục thống kê riêng cho các đối tượng này . Do vậy khó có thể đánh giá 
hiệu quà hoạt động của văn phòng đại diện hoặc chi nhánh, hay công tác quản lý 
nhà nước. Mặt khác, thiếu cơ sờ dữ liệu và thiếu tính liên thông về thông tin, dừ 
liệu giữa các Bộ, ban, ngành cũng làm giám hiệu quả quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực này.


- Một số phân ngành, ngành chưa có hướng dẫn cụ thề về đặc điểm, tính 
chất, nội dung cùa ngành và cơ quan quản lý ngành chưa xây dựng văn bản pháp 
quy quy định về việc cấp phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh khi đây 
là các phân ngành dịch vụ mà thương nhân nước ngoài được phép mở văn phòng 
đại diện, chi nhánh ở Việt Nam (ví dụ giáo dục, y tế, dịch vụ giải trí...) khiến cả 
thương nhân nước ngoài và các Sở Công Thương đều gặp khó khăn trong việc 
xin phép thành lập và xem xét giải quyết hồ sơ thành lập vãn phòng đại diện, chi 
nhánh hoạt động trong các ngành này tại Việt Nam.


- Công tác kiểm tra, giám sát chưa thực hiện tốt khiến tình trạng một số 
vãn phòng đại diện, chi nhánh sau khi đăng ký hoạt động không có hoạt động 
thực tế, không duy trì trụ sở, thông tin địa chi, số điện thoại kê khai không chính 
xác hoặc thay đổi không thông báo vẫn còn tồn tại.


Hạn chế về kiểm tra, giám sát cũng dẫn đến việc một số văn phòng đại 
diện hoặc chi nhánh hoạt động quá phạm vi giấy phép. Ví dụ vãn phòng đại diện 
thuê xưởng may hàng ngàn mét vuông, có bộ phân tạo mẫu đầy đủ và hoạt động 
như một công ty may mặc; văn phòng đại diện của Mỹ sử dụng con dấu vuông 
tự làm để ký kết nhiều hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam; nhiều văn phòng
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đại diện thuê lao động phổ thông từ nước ngoài với mức lưorng 100-200 
USD/tháng; văn phòng đại diện chỉ hiện diện bằng việc thuê đường dây điện 
thoại và fax, thay vì có cơ sở hoạt động1 ’. Ngoài ra, còn tồn tại một số tình trạng 
như: văn phòng đại diện có trụ sở đặt chung với doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài thành lập tại Việt Nam; văn phòng đại diện có quy mô nhân viên và 
tồ chức bộ máy như một doanh nghiệp quy mô lớn; vãn phòng dại diện chia sẻ 
không gian làm việc, sử dụng vân phòng ảo; văn phòng đại diện không thực hiện 
thù tục hoàn tất đóng cửa và bỏ trốn....


IV. MƯA BÁN HÀNG HÓA QƯÓC TÉ


1. Hoạt động xuất nhập khẩu


1.1. Thực trạng quy định chung


Để giải quyết vấn đề riêng liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa 
quốc tế, Luật Quản lý ngoại thương được Quốc hội thông qua năm 2017 và 
chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và là văn bản cấp luật đầu 
tiên diều chỉnh hoạt động xuất nhập khâu. Theo đó, việc rà soát, sửa đổi, bổ 
sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu là 
cần thiết và tiến hành ngay. Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát tồng thể hệ 
thống vãn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu để sửa đổi phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương, đồng thời, tiến 
hành đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, tạo thuận lợi tối đa cho 
cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động xuất nhập khấu tại Việt Nam.


Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 và Thông tư số 
01/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 là các văn bàn hướng dẫn thực hiện Luật 
Quản lý ngoại thương trong lĩnh vực thương mại biên giới. Nghị định số 
14/2018/NĐ-CP là Nghị định không có thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân 
cấp cho địa phương trong quản lý hoạt động thương mại biên giới. Trong đó, 
loại bỏ quy định các tỉnh phải xin ý kiến Bộ Công Thương trước khi công bố 
thời ệian và mặt hàng xuất nhập khẩu và điều chinh quy định theo hướng 
khuyên khích xuất nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu. Thông tư số 02/2018/TT-BCT 
ngày 27/2/2018 của Bộ trường Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết về Danh 
mục hảng hóa được tham gia mua bán trao đổi của thương nhân, cư dân biên 
giới, cơ chế quản lý thuế phí lệ phí, quản lý chuyên ngành cũng như quy chế 
phối hợp trong quản lý hành chính nhà nước của Bộ Công Thương và các Bộ 
ngành liên quan với chính quyền địa phương. Việc làm rõ các quy định và thống 
nhât quản lý trong hoạt động thương mại biên giới tạo điều kiện thuận lợi thúc 
đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cành người, phương tiện 
vận tải qua các cửa khâu biên giới đât liên, phát triên du lịch; đông thời hạn chê 
các hình thức buôn lậu.


llhttp://ww\v.ỉTÙsa.com.vn/tin-tuc/chi-tict/newsid/5224/Siet-chat-quan-iv-van-Dhon£-dai-dien—Can-manh-tav- 
hon
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Nghị định số 69/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 187/2013/NĐ-CP là 
một văn bản quy phạm pháp luật mang ý nghĩa quan trọng. Nghị định hướng dẫn 
chi tiết về các biện pháp cấm xuất nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, các biện 
pháp hạn chế xuất khẩu nhập khẩu (hạn ngạch, hạn ngạch thuế quan, chỉ định 
thương nhân xuất nhập khẩu); cũng như các biện pháp quản lý theo giấy phép, 
điều kiện. Các biện pháp quản lý được đề cập chi tiết với mặt hàng và ghi rõ tên 
của Bộ, cơ quan có thẩm quyền quản lý. Thành phần hồ sơ, quy trình thủ tục, 
thời hạn cấp phép của các thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, đơn giàn, 
hạn chế các mẫu đơn, hạn chế các yêu cầu chứng thực; giảm nhiều thành phần 
hồ sơ, giảm số ngày kiểm tra hồ sơ đối với tất cả các thủ tục hành chính; giảm 
thời gian cấp phép đối với một số thủ tục hành chính... Thông tư 12/2018/TT- 
BCT hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị 
định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Thông tư này công bố chi tiết 
các thủ tục hành chính thuộc thấm quyền quản lý của Bộ Công Thương trong 
lĩnh vực xuất nhập khẩu; bao gồm mẫu đơn, mẫu báo cáo, biểu mẫu và thông tin 
về cơ quan cấp phép.


1.2. Quá trình thực thi các quy định pháp luật


1.2.1. Những thuận lọi


1.2.2. Các khó khăn, vướng mắc:


1.2.3. Đề xuất, khuyến nghị


1.3. Một số quy định cụ thể còn vướng mắc


1.3.1. Quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa


1.3.2. Khu Hải quan riêng (Khu phí thuế quan)


2. Thưong mại biên giỏi


Hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam và các nước có chung 
biên giới (bao gồm Trung Quốc, Lào và Campuchia) có vai trò hết sức quan 
trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triền kinh tế và giữ vững quốc phòng, an 
ninh của đất nước ta.


Hoạt động thương mại biên giới trong những năm gần đây đã có bước 
phát triển tốt, luôn chiếm một tỷ trọng đáng kề trong thương mại song phương 
của Việt Nam với các nước có chung biên giới. Qua đó, thương mại biên giới đã 
góp phần tích cực trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phầm, hàng 
hóa sản xuất trong nước; tạo điều kiện cho cư dân biên giới, trong đó có nhiều 
đồng bào dân tộc thiếu số ồn định cuộc sống, cư trú lâu dài tại khu vực biên 
giới; góp phân quan trọng vào sự nghiệp phát triên kinh tế - xã hội, xóa đói, 
giảm nghèo và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới, miền núi, 
vùng sâu, vùng xa của đất nước.


Nghị định số 14/2018/NĐ-CP đã tạo khung pháp lý chi tiết và thuận lợi 
cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại biên giới dựa trên cơ sở các
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Luật, Nghị định và Điều ước quốc tế liên quan tạo động lực phát triển kinh tế 
vùng biên giới, kết nối các vùng sàn xuất trong nước, tạo thuận lợi cho xuất 
khẩu hàng hóa của Việt Nam và nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu cần thiết để 
phục vụ sản xuất trong nước. Ngoài ra, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP đưa ra 
nhưng cơ chê, chính sách hướng tới mục tiêu phát triên ôn định nhằm tạo môi 
trường thuận lợi, đa dạng trong các hình thức kinh doanh đối với thương nhân và 
sinh hoạt của cư dân biên giới, bên cạnh đó, tạo khuôn khồ pháp Ịý cho các cơ 
quan quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu kiểm tra, kiềm soát có hiệu quả, 
phòng ngừa gian lận trong hoạt động ngoại thương với các nước có chung 
đường biên giới.


Trên cơ sở đó, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn về danh mục hàng hóa nhập khẩu, 
thu thuế, thanh toán thương mại biên giới. Các quy định này cơ bàn là phù hợp 
với chủ trương của Đàng vê quan hệ kinh tê với Trung Quôc, Lào và 
Campuchia, không trái với quy định của WTO về quan hệ thương mại giừa hai 
nước có chung biên giới, gần tương quan với chính sách thương mại với các 
nước có chung đường biên giới. Mặt khác, cơ chế quàn lý thương mại biên giới 
đối với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới về cơ bản là 
phù hợp với thực tế, trình độ, tập quán sản xuất và đời sống của cư dân biên giới 
còn ở mức thấp; đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đồi hàng hóa và quan hệ truyền 
thống lâu đời giữa cư dân biên giới nước ta với các nước có chung đường biên 
giới (chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người); góp phần cải thiện đời sống, xóa đói 
giảm nghèo, tăng cường đoàn kết, khuyến khích đồng bào định cư lâu dài tại 
biên giới để giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới. Tuy nhiên, đối với quy 
định hàng hóa nhập khâu của cư dân biên giới được miễn thuế 2 triệu 
đồng/người/ngày; có ý kiến cho rằng, cơ chế miễn thuế này đang bị lợi dụng làm 
tăng buôn lậu, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cơ chế miễn thuế nhập khẩu đối 
với giá trị hàng hóa 2 triệu đồng/người/ngày chỉ áp dụng đối với cư dân có hộ 
khâu thường trú ở khu vực tiếp giáp biên giới mà cư dân này có thu nhập thấp, 
không có khả năng tài chính để nhập khẩu thường xuyên; việc mang hàng qua 
biên giới chủ yếu do người miền xuôi thực hiện, các cơ quan chức năng chưa 
kiểm soát được.


Cơ chế quản lý hoạt động thương mại biên giới đã góp phần thúc đẩy 
hoạt động thương mại biên giới những năm gần đây tăng trưởng ở mức cao, mở 
rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa của nước ta qua biên giới; thu hút dân cư ổn 
định cuộc sống tại khu vực biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo an ninh, quốc phòng khu vực biên giới và thúc dẩy hợp tác kinh tế, thương 
mại, đầu tư và dịch vụ (du lịch) giữa nước ta với các nước có chung đường biên 
giới, quan hệ láng giềng hữu nghị với các nước chung đường biên giới.


2.1. Thực trạng quản lý hoạt động thương mại bỉên giói


2.1.1. Kết quả đạt được


2.1.2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
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2.3. Kiến nghị, đề xuất


V. MƯA BÁN, Lưu thông hàng hóa trong nước
1. Hàng hóa kỉnh doanh có điều kiện và điều kiện kỉnh doanh hàng hóa, 
dịch vụ


Điều 25 Luật Thương mại quy định về hàng hoá cấm kinh doanh, hàng 
hoá hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện cụ thể như sau:


“Ả Căn cứ vào điều kiện kinh tế  - xã hộ ỉ của từng thời kỳ và điều ước 
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy 
định cụ thê danh mục hàng hoả cắm kỉnh doanh, hàng hoả hạn chẽ kinh doanh, 
hàng hoả kinh doanh cổ điểu kiện và điều kiện để được kinh doanh hàng hỏa đó.


2. Đối với hàng hoá hạn chế kỉnh doanh, hàng hoá kinh doanh có điều 
kiện, việc mua bán chỉ được thực hiện khỉ hàng hoá và các bên mua bán hàng 
hóa đáp ứng đáy dù các điểu kiện theo quy định của pháp luật”.


Như vậy, Luật Thương mại năm 2005 (gọi tắt là LTM năm 2005) không 
quy định cụ thể về hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh, 
hàng hoá kinh doanh có điều kiện cũng như điều kiện đế được kinh doanh mà 
chi dưa ra nguyên tắc chung để xây dựng Danh mục hàng hóa và giao thẩm 
quyền ban hành Danh mục hàng hóa cho Chính phủ. Trên cơ sở đó, ngày 12 
tháng 6 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2006/NĐ-CP quy định 
chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 
doanh và kinh doanh có diều kiện vả Nghị định 43/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị 
định 59/2006/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định quy định điều kiện nghiêm ngặt đối 
với hoạt động kinh doanh hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh 
doanh có điều kiện.


Tiếp theo đó, ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 nãm 2021. Tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 
Luật Đầu tư năm 2020 quy định chi tiết Danh mục nsành, nghề cấm đầu tư kinh 
doanh, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, các loại hàng hóa xuất, 
nhập khẩu có điều kiện theo giấy phép thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành 
đã được quy định tại Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, còn rất nhiều Nghị định, Quyết định và Thông tư 
dưới Luật quy định chi tiết theo từng ngành, nghề kinh doanh khác nhau.


1.2. Đánh giá về tính thống nhất của Luật Thương mại với Hiến pháp 
và các Luật khác


1.2.1. Vói Hiến pháp và cam kết quốc tế:


Quy định này đảm bảo phù hợp và thống nhất với các nguyên tắc mà Việt 
Nam đã cam kết tại Bản cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và các cam kết
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mở cửa hàng hóa, dịch vụ của Viêt Nam tại các Điều ước quốc tế đa phương, 
song phương Việt Nam đã ký kết và gia nhập từ năm 2005 đến nay như Hiệp 
định GATT; TRIMS (Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương 
mại), TRIPS (Hiệp định về các biện pháp liên quan đến thương mại về quyền sở 
hữu trí tuệ) và các hiệp định song phương, điển hình là các Hiệp định thương 
mại tự do, ví dụ: Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA); Hiệp định 
Thương mại Việt Nam và Hoa kỳ (BTA) năm 2000, V.V..


Bên cạnh đó, LTM năm 2005 đã được nghiên cứu, xây dựng công phu 
trên cơ sở phù họp với tinh thần cũng như quy định của Hiến pháp nước Cộng 
hòa xã hội Việt Nam năm 1992 (sửa đối, bổ sung năm 2001) về “bình đắng 
trước pháp luật cùa các thành phần kinh tế ” (Điều 22) cũng như về “quyên tự 
do kinh doanh cùa công dân ” (Điều 57). Theo đó, LTM năm 2005 đã quy định 
các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại bao gồm quyền hoạt động 
thương mại trong các ngành nghề, địa bàn, dưới các hình thức, phương thức mà 
pháp luật không cấm và được Nhà nước bảo hộ (khoản 2, khoản 3 Điều 6), bình 
đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại (Điều 10), 
nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong hoạt động thương mại (Điều 11). 
Thực tế, qua rà soát, các nguyên tắc nói trên của LTM 2005 cũng đã cơ bản phù 
họp với quy định của Hiến pháp năm 2013 (sửa đồi) về “bình đẳng, hợp tác, 
cạnh tranh cùa các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế ” (khoản 2 Điều 51); 
“quyên tự do kinh doanh cùa công dân” (Điêu 33); cũng như “quyển con 
người, quyền công dân chi có thê bị hạn chế theo quy định của luật trong trường 
hợp cán thiẻt vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia , trật tự, an toàn xã hội, đạo 
đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng "(Điêu 14).


Mặc dù, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại năm 
2005 nhưng Luật Thương mại 2005 ban hành trước Hiến pháp 2013 và Bộ luật 
dân sự 2015. Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Hiến pháp 2013; khoản 3 Điều 
156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, quy định về thẩm quyền 
quy định về hạn chế quyền của công dân sẽ áp dụng theo quy định tại Hiến pháp 
năm 2013, Bộ luật dân sự 2015. Do đó, Nghị định 59/2006/NĐ-CP ban hành 
Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh là chưa phù 
hợp với mặt thẩm quyền ban hành theo quy định tại Hiến pháp 2013, Bộ luật 
dân sự 2015.


1.2.2. Vói Luât Đầu tư và các Luât khác • •
Các quy định về hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh, 


hàng hóa kinh doanh có điều kiện tại LTM có tính giao thoa với quy định về 
ngành nghề và điều kiện kinh doanh tại Luật Đầu tư năm 2020.
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Rà soát các quy định về hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh 
doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện tại LTM nhìn chung là không có sự 
mâu thuẫn với các quy định tại Luật Đầu tư năm 2020.


Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Bộ Công Thương nhận thấy quy 
định pháp luật hiện hành về kinh doanh có điều kiện không hoàn toàn thống nhất 
giữa các văn bàn. Cụ thể:


- Trên cơ sở quy định tại LTM và Nghị định số 59/2006/NĐ-CP, rất nhiều 
ván bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm chi tiết các điều kiện kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các Bộ. Tuy nhiên, thực tế cho 
thấy danh mục hàng hỏa kinh doanh có điều kiện, cấm kinh doanh được quy 
định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP chưa đầy đủ. Một số hàng hóa thuộc Danh 
mục chịu sự điều chinh của pháp luật chuyên ngành (cấp Luật, Nghị định). Một 
số hàng hóa, dịch vụ quy định tại Nghị định không có hoặc đã sửa đôi trong 
Luật Đầu tư 2020. Việc tồn tại Danh mục tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP đưa đến 
những rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, bởi Nghị định này vẫn đang cỏ hiệu lực, 
nếu kinh doanh những loại hàng hóa, dịch vụ không có trong Danh mục của 
Nghị định nhưng lại có trong Danh mục của Luật Đầu tư, doanh nghiệp sẽ 
không phải đáp ứng điều kiện gì nếu theo quy định tại Nghị định, nhưng lại phải 
đáp ứng điều kiện kinh doanh nếu theo quy định tại Luật Đầu tư và ngược lại.


- Các hàng hỏa, dịch vụ được liệt kẻ trong Danh mục tại Nghị định 
59/2006/NĐ-CP được dẫn chiếu tới các văn bãn quy phạm pháp luật quy định 
chi tiết về từng loại hàng hóa, dịch vụ, tuy nhiên, rất nhiều văn bản này đã hết 
hiệu lực. Tên của hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục này cùng với cơ chế quản 
lý cũng đã thay đổi theo quy định hiện hành. Lấy ví dụ như:


+ Tại Mục B.4, B.5 Phụ lục I Ban hành kèm theo Nghị định số 
59/2006/NĐ-CP có viện dẫn dến Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 
của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia 
đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, tuy nhiên, Nghị 
định 68/2002/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 
28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Luật Hôn nhân và gia 
đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (khoản 1 Điều 45). 
Hiện nay, các hành vi có mục đích trục lợi như “hoạt động kinh doanh môi giới 
nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm 
lờ i...” là một trong những hành vi bị cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và 
gia đình năm 2014 và Luật Nuôi con nuôi năm 2010.


+ Ngoài ra còn rất nhiều Luật và các vãn bàn dưới luật khác có nội dung 
liên quan đến các Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc Nghị định 59/2006/NĐ-CP 
đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ như: Luật Quàn lý ngoại thương năm 
2017, Luật Điện ảnh sửa đổi năm 2022, Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của
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Luật Thề dục, thể thao năm 2018, Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Sờ 
hừu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan, Bộ luật Lao động, Luật 
Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020, 
Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015... Hay các văn bản quy phạm pháp luật 
chuyên ngành khác dưới luật, như: tại Mục B.4 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP 
ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện 
năm 2019; Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa 
đổi một số quy định về điều kiện đẩu tư kinh doanh thuộc phạm vi quàn lý nhà 
nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh 
lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, 
vệ sinh lao động vả quan trắc môi trường lao động ...


- Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hóa, dịch vụ 
cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện. Điều kiện để 
được kinh doanh các loại hàng hóa trong các Danh mục này được áp dụng trên 
“chủ thê kinh doanh”, tức là các chủ thế kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện 
nhất định mới dược phép kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ. Luật Đầu tu 
2020 quy định Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh, kinh doanh có điều 
kiện, trong đó xác định điều kiện đế dược kinh doanh các ngành, nghề trong 
Danh mục được áp dụng trên “chủ thể kinh doanh”. Có thể nói, tính chất của hai 
loại Danh mục của Nghị định 59/2006/NĐ-CP và Luật Đầu tư 2020 là giống 
nhau, đều rằng buộc điều kiện đối với chủ thể kinh doanh. Tuy nhiên, Nghị định 
59/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại 2005 lại ban hành trước Hiến 
pháp 2013 và Bộ luật dân sự năm 2015. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 
Điều 4 Luật Đầu tư nám 2020 “Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật 
Đầu tư và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi 
hành về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hoặc ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư”. Như vậy, các 
quy định về ngành, nghề cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện sẽ áp dụng 
theo quy định tại Luật Đầu tư 2020.


- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư năm 2020: “Quy định về 
tên ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện trong các luật khác phải thống nhất với Điều 6 và các Phụ lục của Luật Đầu 
tư”. Như vậy, việc sử dụng cụm từ “hàng hóa, dịch vụ (có tính chất tương tự như 
ngành nghề kinh doanh) tại Danh mục Nghị định 59/2006/NĐ-CP là chưa phù 
họp với nguyên tẳc về tên gọi theo quy định tại Luật Đầu tư 2020.


1.3. Đánh giá hạn chế của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP


Thứ nhất, các quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP có sự mâu thuẫn, 
chồng chéo, trùng lắp với quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, cụ thể:
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- Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh 
doanh có điều kiện (Phụ lục I, II, III Nghị định số 59/2006/NĐ-CP) trùng lẳp với 
Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh (Điều 6 Luật Đầu tư), Danh mục 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục 4 Luật Đầu tư).


- Các quy định về áp dụng pháp luật, các Điều ước quốc tế, quy định về 
hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; quy định về các điều kiện đối với hàng hóa, 
dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, quy định về kiểm tra, về 
xử lý vi phạm (Điều 5, 6,7,8,9 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP) và các quy định về 
áp dụng Luật đầu tư, các luật liên quan về ngành, nghề đầu tu kinh doanh có 
điều kiện, quy định về Xử lý vi phạm (Điều 4,6,7,73 Luật Đầu tư).


Thứ hai, tại Phụ lục I, II, III về Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh 
doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện tại Nghị định số 
59/2006/NĐ-CP cỏ nội dung dẫn chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật quy 
định cụ thể từng loại hàng hóa, dịch vụ, tuy nhiên các văn bàn này phần lớn đều 
đã được sửa đồi, bô sung, thay thế, nên nội dung này không còn chính xác, phù 
hợp với thực tiễn, danh mục các hàng hóa, dịch vụ phải có sự quản lý chặt chẽ 
của Nhà nước cũng đã có sự thay đôi theo sự phát triên của nên kinh tê cũng như 
quá trình họi nhập quốc tế, vì vậy những quy định này cần thiết phải được rà 
soát và xử lý.


Thứ ba, việc quy định Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn 
chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP 
chưa đảm bảo tính họp lý. Các quy định này thực chất chỉ là sự tập hợp lại, liệt 
kê chi tiết các quy định của các ván bản pháp luật chuyên ngành quy định về vấn 
đề này.


Do đó, trên thực tiễn, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP hiện nay không còn 
phù hợp với công tác quàn lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


1.4. Kết luận


Căn cứ các cơ sờ nêu trên, thực hiện chi đạo cùa Thủ tướng Chính phủ tại 
Quyết định số 889/ỌĐ-TTg ngày 7/6/2021 về ban hành Danh mục văn bàn quy 
phạm pháp luật cần sửa đồi, bô sung, ban hành mới và Báo cáo số 442/BC-CP 
ngày 01/10/2020 về Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh 
vực quản lý nhà nước, hiện nay Bộ Công Thương đang phối hợp với các Bộ, 
ngành nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bô sung hoặc bãi bỏ “Danh mục 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh cỏ điều kiện” 
tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP.


2. Thinrng mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo


2.2. Quy định pháp luật về phát triển thưong mại miền núi, vùng sâu, 
vùng xa và hải đảo
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2.3. Đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật và kiến nghị hoàn thiện 
hệ thống pháp luật về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và 
hải đảo


2.3.1. Những kết quả đã đạt được


2.3.2. Những khó khăn, vướng mắc


2.4. Đề xuất và khuyến nghị


3. Sở giao dịch hàng hóa


3.1. Tồng quan hoạt động của Sử giao dịch hàng hóa


Mô hình Sở Giao dịch hàng hoá là phương thức giao dịch hiện đại rất phổ 
biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên, tại Việt Nam đây là một hoạt 
động còn rất mới mẻ. Hoạt động giao dịch hàng hóa ban đầu được thực hiện 
thông qua hệ thống chợ đàu mối giúp người sàn xuất rút ngắn thời gian, giảm 
chi phí và thuận lợi trong khâu tiêu thụ hàng hóa. Từ năm 2002, tại Việt Nam đã 
bắt đầu xuất hiện hoạt động giao dịch hàng hóa đầu tiên với sự ra đời cùa Sàn 
giao dịch hạt điều. Tuy nhiên, tại thời điếm này chưa có văn bản pháp luật điều 
chỉnh hoạt động này cũng như chưa có cơ quan quản lý đứng ra để cấp phép và 
quàn lý hoạt động này.


Kể từ khi Luật Thương mại 2005 ra đời, hoạt động mua bán hàng hóa qua 
Sở Giao dịch hàng hóa đã chính thức được pháp luật ghi nhận. Sau đó, Nghị 
định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua 
bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa; Thông tư 03/2009/TT-BCT; Nghị định 
số 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 
158/2006/NĐ-CP được ban hành để quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng 
hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, cụ thể như điều kiện thành lập Sở giao dịch, các 
loại thành viên và điều kiện trở thành thành viên Sở giao dịch hàng hóa, các bộ 
phận trực thuộc, chức năng, quyền và nghĩa vụ của các đối tượng trên, hoạt động 
mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch...


Sự ra đời của hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ Giao dịch hàng hóa 
giúp cho nông dân có được công cụ bảo hiểm giá nhằm giảm thiểu dược các rùi 
ro của hoạt động sàn xuất kinh doanh hàng hóa như sự rớt giá của cà phê, cao 
su...; giúp cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ động được nguồn 
hàng và bảo hiểm giá các mặt hàng là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, kinh 
doanh như thép, xăng dầu, bông sợi...


Sau khi Nghị định SỐ158/2006/NĐ-CP ra đời năm 2006, Việt Nam đã có 
02 Sờ giao dịch hàng hóa do Bộ Công Thương cấp phép hoạt động là Sờ Giao 
dịch Hàng hóa Việt Nam VNX (nay đồi tên viết tắt là MXV) và Sở Giao dịch 
Hàng hóa INFO cùng với 01 mô hình thí điểm là Trung tâm giao dịch cà phê 
Buôn Mê Thuột (BCCE).
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Trước khi chuyển sang hình thức doanh nghiệp, Trung tâm giao dịch cà 
phê Buôn Ma Thuột cũng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí 
điểm mô hình hoạt động giao dịch kỳ hạn theo quy định của Nghị định 
158/2006/NĐ-CP. Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột dâ chính thức 
chuyển đồi thành Công ty cồ phần Sờ giao dịch hàng hóa và đi vào hoạt động từ 
ngày 10 tháng 3 năm 2015. Đẻ được phép thực hiện giao dịch kỳ hạn, Công ty 
phải thành lập Sở giao dịch hàng hóa theo các quy định tại Nghị định 
158/2006/NĐ-CP. Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột được Phó Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng chấp thuận tại Công văn số 9254/VPCP- 
KTN ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, theo đó Trung tâm 
được phép triển khai thực hiện thí điểm trong một nãm giao dịch cà phê kỳ hạn, 
kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2011.


Năm 2011, tình hình giao dịch cà phê kỳ hạn do các thành viên môi giới 
của BCCE tạo lập đã đạt được kết quả khả quan với tổng số lô giao dịch khớp 
lệnh là 7.033 (lot), tương đương 14.066 tấn tổng khối lượng giao dịch. Trong đó 
nổi bật nhất là kết quà đạt được của Quý III năm 201 lvới khối lượng khớp lệnh 
của mặt hàng cà phê lên tới 2.836 (lot). Tính đến hết năm 2011, tồng giá trị giao 
dịch cà phê của BCCE đạt 661 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị của Quý III đối với 
mặt hàng cà phê đạt ở mức cao nhất lên tới 268 tỷ đồng.


Kết thúc thời hạn thí điềm 01 năm, trên cơ sờ Tờ trình số 13/TTr-UBND, 
ngày 03 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Đak Lak về việc cho tiếp tục thí 
điếm mô hình giao dịch cà phê kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma 
Thuột, và ý kiến của các Bộ, ngành: Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, ngày 09 
tháng 5 năm 2012, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3178/VPCP-KTN 
thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho phép BCCE được 
tiếp tục hoạt động thí điểm giao dịch cà phê kỳ hạn đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2012.


Năm 2012, tình hình giao dịch cà phê kỳ hạn của BCCE có bước chuyển 
biến, tong so lot giao dịch khớp lệnh đạt 2.722 (lot), tương đương 5.444 tấn, tuy 
nhiên giá trị giao dịch mặt hàng cà phê giảm xuống đáng kề và chỉ đạt ở mức 
218 tỷ đồng. Giá trị của mặt hàng cà phê tăng không đồng đều theo từng Qúy, 
điều đó cho thấy hoạt động giao dịch cà phê tại Trung tâm Giao dịch Cà phê 
Buôn Ma Thuột có nhiều biến động. BCCE đâ chính thức chuyển đổi sang hình 
thức Công ty Sở giao dịch hàng hóa. Đen năm 2015, do nhiều lý do khác nhau, 
BCCE đã dừng hoạt động.


Ke từ thời điểm được cấp phép thành lập, Sở Giao dịch hàng hóa Việt 
Nam VNX và Sở Giao dịch hàng hóa INFO gặp nhiều khó khăn trong quá trình 
hoạt động do hạn chê vê việc liên thông, kêt nối với các Sở giao dịch hàng hóa ở
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nước ngoài. Giải quyết bài toán khó kìm hãm sự phát triển của thị trường giao 
dịch hàng hóa, năm 2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 51/2018/NĐ-CP 
ngày 09/4/2018 của Chính phủ sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định 158 
(sau đây gọi tắt là Nghị định 51/2018). Ke từ khi Nghị định 51/2018 có hiệu lực, 
thị trường giao dịch hàng hóa của Việt Nam có nhiều điểm bứt phá, tảng trưởng 
đáng kể. Sau khi Nghị dịnh 51/2018 có hiệu lực, do không đáp ứng được điều 
kiện hoạt động, Sờ Giao dịch hàng hóa INFO đã bị thu hồi Giấy phép.


Do đó, hiện chỉ còn duy nhất Sở Giao dịch hàng hỏa Việt Nam duy trì 
hoạt động. Một số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký thành lập Sở Giao dịch 
hàng hóa tuy nhiên chưa có Công ty nào được cấp phép mới do các hồ sơ chưa 
đáp ửng yêu cầu và điều kiện theo quy định pháp luật.


Ke từ thời điểm Sờ giao dịch hàng hóa Việt Nam bẳt đầu chính thức đi 
vào hoạt động, tính đến nay, MXV (tiền thân là VNX) đă đạt được một số kết 
quả nhất định.


Đen thời điểm Quý II năm 2022, MXV 38 loại hàng hóa thuộc các nhóm 
nông sản, nguyên liệu, kim loại, năng lượng. Trong đó 36 loại họp đồng của 
20/38 mặt hàng đã phát sinh giao dịch.


Theo thống kê số lượng giao dịch từ năm 2018 đến hết 31/7/2022, tồng 
khối lượng giao dịch qua MXV là 2.119.269 lots, phiên có khối lượng giao dịch 
lớn nhất lên đến 8.250 lots tương ứng với giá trị giao dịch là 10.294.123.222.122 
VND.


Kể từ thời điểm Nghị định 51/2018 có hiệu lực, MXV đã gửi hồ sơ thông 
báo liên thông với các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài đến Bộ Công Thương. 
Hiện tại, MXV đang kết nối liên thông với 06 Sở Giao dịch hàng hóa ờ nước 
ngoài, bao gom:


(1) Sờ Giao dịch kim loại London - London Metal Exchange (LME);


(2) Sờ Giao dịch hàng hóa Chicago - CME Group (bao gồm các sàn giao 
dịch CBOT, CME, COMEX, NYMEX)


(3) Sở Giao dịch liên lục địa - ICE (bao gồm các sàn giao dịch ICE us, 
ICE EU, ICE Singapore);


(4) Sờ Giao dịch hàng hóa Osaka Exchange -  OSE;


(5) Sờ Giao dịch hàng hóa Singapore -  SGX;


(6) Sở Giao dịch Phái sinh Bursa Malaysia Derivatives - BMDX.


Tính đến hết Quý II năm 2022, MXV có 33 Thành viên kinh doanh và 4 
thành viên môi giới. Các thành viên giao dịch cảc mặt hàng thuộc các nhỏm 
nông sản, kim loại, nguyên liệu công nghiệp và năng lượng.
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Điều này cho thấy, thị trường giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao 
dịch hàng hóa đang không ngừng phát triền và nhận được sự quan tâm từ nhà 
đầu tư và khách hàng. Đặc biệt là với việc được kết nối liên thông với thị trường 
thế giới, cộng với tính năng có thể giao dịch trực tuyến giúp các giao dịch diễn 
ra với hiệu suất cao sẽ là nền tảng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường 
mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam trong thời gian tới. 
Tuy nhiên, đê mô hình này được phát triên cẩn có sự hoàn thiện hơn nữa về 
hành lang pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa 
qua Sở Giao dịch hàng hóa.


3.2. Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa qua 
Sở Giao dịch hàng hóa


Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ Giao dịch hàng hỏa được điều chinh 
bời các vãn bàn quy phạm pháp luật cụ thể:


- về cấp phép thành lập và hoạt động


• Luật Thương mại 2005;


• Nghị định sổ 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa;


• Nghị định số 120/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đồi, bổ sung 
thủ tục hành chính tại một số Nghị định cùa Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại;


• Nghị định số 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sừa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
qua Sở Giao dịch hàng hóa;


• Thông tư số 03/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, 
trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở 
Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở 
giao dịch hàng hóa (Thông tư này đã hết hiệu lực kể từ ngày 05/11/2019);


• Thông tư số 38/2013/TT-BCT của Bộ Cồng Thương quy định về giải 
pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ 
Giao dịch hàng hóa.


- về loại hàng được giao dịch qua Sờ Giao dịch hàng hóa


• Quyết định số 4361/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố 
danh mục hàng hóa được phép giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa.


- về lệ phí cấp phép
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•  Thông tư số 77/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thầm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh 
doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương 
mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sờ Giao dịch hàng hóa (Thông tư này đã 
hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017);


• Thông tư số 77/2012/TT-BTC đã được thay thế bời Thông tư 
168/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; 
hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thưomg mại và lệ phí 
cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.


- về xử lý vi phạm hành chính


• Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng già, 
hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Nghị định này đâ hết hiệu lực kể 
từ ngày 15/10/2020);


• Nghị định số 185/2013/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 
98/2020/NĐ-CP của Chính phù quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 
động thưomg mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.


Ngoài ra, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa còn 
chịu sự điều chinh của các văn bản pháp luật khác liên quan như Bộ luật Dân sự, 
Luật Doanh nghiệp, Luật Giao dịch điện tử.


3.3. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất


Qua rà soát, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa 
qua Sở giao dịch hàng hóa còn tồn tại một số vướng mắc. Cụ thể:


a. về một số thuật ngữ, khái niệm


- Khái niệm “Thương nhân” hiện đang bao gồm tổ chức khác hoạt động 
có liên quan đến thương mại như hộ gia đình, hợp tác xã ... Điều này dẫn tới 
vướng mắc trong việc giải thích và áp dụng các quy định tại Điều 69 (Thương 
nhân môi giới mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa), Điều 73 (Quyền 
hoạt động mua bán hàng hỏa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài của 
thương nhân Việt Nam) của LTM 2005. Các vãn bàn dưới Luật như Nghị định 
158/2006/NĐ-CP, Nghị định 51/2018/NĐ-CP, các văn bản pháp luật khác có 
liên quan (về chế độ thuế, phí, lệ phí, chế độ thanh toán, hạch toán kế toán) chưa 
có quy định cụ thể trong trường hợp hộ gia đình, hợp tác xã tham gia mua bán
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hàng hóa qua Sờ Giao dịch hàng hóa. cần  thiết phải sửa đổi để giới hạn phạm vi 
của khái niệm “Thương nhân” trong LTM 2005 đối với các quy định trong mục 
3 Chương II LTM 2005.


- Khái niệm “Hàng hóa” tại Điều 3 Khoản 2 LTM 2005 chưa bao gồm 
quyền chọn mua, quyền chọn bán nêu tại Điều 64 Khoản 3 LTM. cần  thiết phải 
bổ sung đề thống nhất trong nội dung của LTM.


- Cần thiết phải bổ sung Điều 3 Khoản 8 LTM 2005 về trường hợp bên 
bán có nghĩa vụ chuyển quyền chọn mua (hoặc quyên chọn bán) cho bên mua và 
nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận quyền chọn 
mua (hoặc quyền chọn bán) đối với hàng hoá khi thực hiện hợp đồng mua bán 
về quyền chọn nêu tại Điều 64 Khoản 3 cùa LTM.


b. về chức năng của Sở giao dịch hàng hóa:


Quy định tại Điều 67 LTM 2005 về chức năng của Sờ giao dịch hàng hóa 
(Cung cấp các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng 
hoá; Điều hành các hoạt động giao dịch; Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành 
trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm) hiện chưa phù họp và chưa bao quát 
được hết các hoạt động tổ chức, quản lý các thành viên, quản lý tài khoản khách 
hàng mua bán hàng hỏa qua Sở giao dịch hàng hóa.


Vì vậy, để thắt chặt các quy định quản lý đối với Sở giao dịch hàng hóa, 
cần xem xét bô sung và làm rõ một sô chức năng của Sở giao dịch hàng hóa 
như: Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức vê các hoạt động mua bán hàng 
hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa; Cung cấp dịch vụ về thông tin thị trường và 
thông tin liên quan đến giao dịch hàng hóa, thị trường giao dịch hàng hóa; Cung 
cấp dịch vụ phát triển hạ tầng công nghệ cho thị trường giao dịch hàng hóa và 
các dịch vụ Hên quan khác theo quy định tại Điều lệ của Sờ giao dịch hàng hóa; 
Họp tác quốc tế với các Sở giao dịch hàng hóa trên thế giới, các tổ chức quốc tể 
trong lĩnh vực dịch vụ thương mại liên quan đến hoạt động của thị trường giao 
dịch hàng hóa.


c. về thành viên giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa:


- Theo quy định của Điều 69 LTM 2005, thương nhân môi giới mua bán 
hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa chỉ được phép thực hiện các hoạt động môi 
giới mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa và không được phép là một 
bên của hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. Quy định này 
có nghĩa thành viên môi giới không được phép kinh doanh mua bán hàng hóa 
qua Sở giao dịch hàng hóa. Quy định như vậy chưa phù hợp với thực tiễn trên 
thế giới cũng như chưa đàm báo quyền lợi của thành viên môi giới. Với quy 
định của LTM, việc trở thành thành viên môi giới đồng nghĩa với việc tước bỏ 
quyền kinh doanh nếu hợ có nhu cầu thực sự để bào hiềm giá. vấn  đề đặt ra là
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cần tách bạch hoạt động của chính thành viên môi giới và hoạt động của khách 
hàng. Do đó, để phù hợp với thực tiễn hoạt động cũng như bảo đảm quyền lợi 
của doanh nghiệp, cân thiết bổ sung quyên được phép kinh doanh của thương 
nhân môi giới.


- Cần xem xét đưa hoạt động của Thành viên kinh doanh và Thành viên 
môi giới tại Sờ giao dịch hàng hóa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hoạt 
động Sở giao dịch hàng hóa được pháp luật về thương mại (Nghị định 
158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP) quy định các điều kiện kinh 
doanh về địa vị pháp lý, về tải chính, về nhân sự...và được thể hiện bằng yêu 
cầu phải có giấy phép thành lập Sở do Bộ Công Thương cấp trước khi tham gia 
hoạt động Sở giao dịch hàng hóa nhằm bào đảm an ninh giao dịch hàng hóa, ổn 
định thị trường hàng hỏa, tránh làm rối loạn mối quan hệ cung cầu cũng như rủi 
ro cho các bên tham gia. Do vậy, hoạt động này đã được đưa vào Danh mục 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 2020. 
Hoạt động của Thành viên kinh doanh và Thành viên môi giới tại Sờ giao dịch 
hàng hóa cũng phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh về địa vị pháp lý, về tài 
chính, về nhân sự...nhưng lại đang được phân cấp cho Sở giao dịch hàng hóa 
chấp thuận. Việc phân cấp cho một pháp nhân (được thành lập và hoạt động 
dưới hình thức Công ty TNHH, Công ty cổ phần) thực hiện chấp thuận hoạt 
động của Thành viên kinh doanh và Thành viên môi giới trong giai đoạn thị 
trường chính thống còn non trẻ và thị trường “chui” vẫn tồn tại nhiều kênh giao 
dịch bất họp pháp khác sẽ dễ gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư hoặc tiềm ẩn 
những rủi ro. Trong khi đó, xét về về bản chất thì hoạt động của Thành viên kinh 
doanh và Thành viên môi giới cũng tương tự nhu kinh doanh có điều kiện nhưng 
chưa được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Kinh 
nghiệm ở các ngành nghề có tính chất tương đồng như kinh doanh bất động sản, 
chứng khoán cho thấy cơ quan quản lý Nhà nước là đầu mối trong hoạt động cấp 
phép và quản lý giấy phép đối với các thành phần tham gia thị trường (Uỷ ban 
chứng khoán Nhà nước cấp phép và quản lý nhà nước đối với Sở giao dịch 
chứng khoán và các công ty chứng khoán). Do vậy, cần xem xét đưa hoạt động 
của Thành viên kinh doanh và Thành viên môi giới tại Sở giao dịch hàng hóa là 
ngành nghề kinh doanh cỏ điều kiện để Nhà nước quản lý. Và Bộ Công Thương 
là đơn vị thực hiện hoạt động cấp và quản lý giấy phép.


Bên cạnh đó, theo mô hình hoạt động của các Sở giao dịch hàng hóa lâu 
đời trên thế giới, quy định tại Điều 69 đang hạn chế các đối tượng tham gia vào 
thị trường giao dịch hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa, cụ thể: Thành viên 
kinh doanh (thực hiện nghiệp vụ tự doanh, môi giới hàng hóa và nhận ùy thác 
mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa); Thành viên môi giới (thực hiện 
nghiệp vụ môi giới mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa); Thành viên 
bù trừ (thực hiện nghiệp vụ bù trừ phục vụ các hoạt động giao dịch mua bán
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hàng hóa của khách hàng, xử lý các trường hợp khách hàng mất khả năng thanh 
toán), ngân hàng thanh toán (tham gia với vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ 
thanh toán và được Sờ giao dịch hàng hóa chỉ định). Với các vai trò thiết yếu 
nhằm đảm bảo hoạt động giao dịch được xuyên suốt, cần thiết phải bổ sung các 
đối tượng có thể tham gia thị trường giao dịch hàng hóa và các quy định về quản 
lý nhà nước đối với các đối tượng này.


d. về Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa:


Theo thông lệ quốc tế, hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng 
hóa bao gồm các loại cơ bản là: Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn, Hợp 
đồng giao ngay, Hợp đồng tương lai (hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn) và hợp đồng 
hoán đồi. Tuy nhiên mục 3 LTM 2005 chưa đề cập tới hợp đồng giao ngay, hợp 
đồng hoán đổi, hợp đồng tương lai cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên 
trong 3 loại hợp đồng đó.


e. về chửng chỉ hành nghề môi giới hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa


Hiện nay chưa có quy định về chứng chỉ hành nghề môi giới hàng hóa qua 
Sở giao dịch hàng hóa. Các cá nhân, tồ chức muốn thực hiện môi giới hàng hóa 
qua Sở giao dịch hàng hóa cần có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về kinh tế, tài 
chính, hàng hóa, thị trường trong lĩnh vực đặc thù. Chính vì vậy, việc đào tạo và 
cấp chứng chỉ cho các cá nhân, tô chức phù hợp với lĩnh vực ngành nghê hoạt 
động, quàn lý các cá nhân, tổ chức đã được cấp chứng chỉ trong quá trình hành 
nghề là rất cần thiết. Tham khảo các mô hình có sự tham gia của môi giới đã 
được quản lý và có quy định tại các văn bản luật chuyên ngành như nghề môi 
giới chứng khoán, nghề môi giới bất động sản ... đều bắt buộc tuân thủ các điều 
kiện và năng lực để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và quản lý các 
chứng chi hành nghề.


Do đỏ, cần xem xét bổ sung quy định về cấp và quản lý chứng chi hành 
nghề cho cá nhân, tổ chức thực hiện môi giới mua bán hàng hóa qua Sờ giao 
dịch hàng hóa vào LTM.


f. về hàng hóa giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa


Điều 68 LTM 2005 quy dịnh danh mục hàng hoá giao dịch qua Sờ giao 
dịch hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Quy định này không 
còn phù họp với pháp luật hiện hành và thị trường hiện nay vì sẽ táng khối 
lượng công việc và thủ tục hành chính cho cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy 
cần xem xét sửa dổi theo hướng Bộ Công Thương chỉ quản lý, cấp phép cho Sờ 
giao dịch hàng hóa được tô chức niêm yết, giao dịch đối với các mặt hàng không 
thuộc mặt hàng kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh.


g. về cơ chế ủy thác mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa


90







Điêu 155 LTM 2005 quy định uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động 
thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh 
nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được 
nhận thù lao uý thác.


Tuy nhiên, ủy thác mua bán hàng hỏa qua Sở giao dịch hàng hóa không 
chỉ đơn thuần như miêu tả và định nghĩa nêu trên, ờ chỗ giao dịch qua Sở giao 
dịch hàng hóa vẫn đang là một mô hình đầu tư đầy mới mẻ ờ Việt Nam và thực 
tế hiện nay đang bị đánh đồng với các hoạt động đầu tư không chính thống khác 
như giao dịch tiên ảo, ngoại hối.... Do đó, cần xem xét bổ sung khái niệm về “ủy 
thác mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa” (để phân biệt đối với khái 
niệm “ủy thác mua bán hàng hóa” tại Điều 155). Đồng thời quy định về nghiệp 
vụ ủy thác mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa để thắt chặt việc quản 
lý đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiệp vụ này và bào vệ cho nhà đầu tư 
tham gia vào thị trường.


h. Quản lý nhà nước về hoạt động mua bán hàng hóa và thị trường mua 
bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa


Khoản 2 Điều 63 Luật Thương mại năm 2005 quy định Chính phù quy 
định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. Điều 
khoản này chưa bao hàm hết phạm vi quàn lý nhà nước đối với hoạt dộng này.


Do đó, cằn thiết phải xem xét làm rõ quy định trẽn đế đảm bảo tính thống 
nhât và rõ ràng trong hoạt động quản lý nhà nước, tránh gây chồng chéo, xung 
đột về thẩm quyền, cụ thề:


- Chính phủ thống nhất quản lý:


+ Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa;


+ Điều kiện thành lập, cấp phép, điều chinh và thu hồi giấy phép của Sở 
giao dịch hàng hóa, các thành viên của Sờ giao dịch hàng hóa;


+ Quyền tham gia mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ờ nước 
ngoài của thương nhân Việt Nam và quyền tham gia mua bán hàng hóa qua Sờ 
Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài.


- Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phù quàn lý hoạt động 
mua bán hàng hóa qua Sờ Giao dịch hàng hỏa. Bộ Công Thương thực hiện các 
nhiệm vụ sau đây:


+ Trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh 
hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ Giao dịch hàng hóa;


+ Quyết định việc thành lập và hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa, phê 
chuân Điều lệ hoạt động và phê chuẩn việc sửa đổi, bô sung Điều lệ hoạt động 
cùa Sở Giao dịch hàng hóa;
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+ Quyết định việc cấp và quản lý giấy phép hoạt động cua thành viên kinh 
doanh, thành viên môi giới và các đối tượng khác tham gia mua bán hàng hỏa 
qua Sở Giao dịch hàng hóa;


+ Thực hiện các biện pháp quán lý cần thiết trong trường hợp khẩn cấp;


+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến mua bán hàng 
hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa;


+ Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành 
nghề môi giới hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hóa;


+ Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác theo chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương.


- Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các chế độ về thuế, hạch toán kế 
toán đối với hoạt dộng mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa; phối hợp 
với Bộ Công Thương trong việc thấm tra năng lực tài chính của các sáng lập 
viên của Sở Giao dịch hàng hóa.


- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối họp với Bộ Công Thương 
trong việc thẩm tra tính khả thi của việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện việc quản lý hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ Giao dịch 
hàng hóa ừong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình./.


3.3. Khó khản, vướng mắc và đề xuất


3.4. Kỉến nghị


4. Quy định về kết cấu hạ tầng thương mại 


VI. HỢP ĐÒNG THƯƠNG MẠI


1. Họp đồng mua bán hàng hóa
1.1. Thực trạng pháp luật
Trong phạm vi lành thố Việt Nam, các hoạt động thương mại phải tuân 


theo Luật TM 2005 và pháp luật có liên quan (khoản 1 Điêu 1 và khoản 1 Điêu 4 
LTM 2005). Tuy nhiên, các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước 
ngoài được thoả thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc 
tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế đó không trái với các 
nguyên tắc cơ bản cùa pháp luật Việt Nam (khoản 2 Điều 5 LTM 2005).


Ngoài ra, đối với các hoạt động thương mại không được quy định trong 
LTM và trong các luật khác thì áp dụng quy định của BLDS (khoản 3 Điều 4 
LTM 2005) vì về mặt nguyên tắc, BLDS được áp dụng đối với quan hệ dân sự 
cỏ yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác (khoản 4 Điều 4 và Điều 665 
BLDS2015).
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L L L  về hình thức của hợp đồng


Hợp đồng mua bán hàng hóa, Điều 24 LTM 2005 quy định: Hợp đồng 
mua bán hàng hoá được thê hiện bằng lời nói, băng vãn bản hoặc được xác lập 
bang hành vi cụ thê. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật 
quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó. Đối 
với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, khoản 2 Điều 27 LTM 2005 quy định: 
Mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn 
bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. (Khoản 15 Điều 3 
LTM năm 2005 của Việt Nam quy định: “Các hình thức có giá trị tương đương 
văn bản bao gôm điện bảo, telex, fax , thông điệp dữ liệu và các hình thức khác 
theo quy định của pháp luật”).


Theo BLDS 2015, giao dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng 
văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể (khoản 1 Điều 119).


Theo quy định của Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 
(CISG), GISG công nhận nguyên tắc tự do về hình thức hợp đồng, nghĩa là một 
họp đồng mua bán hàng hóa không nhất thiết phải bằng văn bản mà có thề được 
thành lập bằng lời nói, bằng hành vi và có thể được chứng minh bằng mọi cách, 
kể cả bằng nhân chứng (Điều 1 ĩ C1SG). Đây là một điểm khác biệt cơ bản giữa 
C1SG và pháp luật Việt Nam về hình thức của họp đồng. Tuy nhiên, sự khác biệt 
này không cản trờ việc Việt Nam tham gia CISG vì Việt Nam có, quyền bảo lưu 
Đieu 11 CISG theo Điều 96 của CISG.


LL2. về trách nhiệm phát sinh trong quá trình thực hiện về đối tượng 
hợp đồng


Điều 39 LTM quy định về các trường hợp hàng hóa dược coi là không 
phù hợp với hợp đồng, cụ thể: Không phù họp với mục đích sử dụng thông 
thường của các hàng hoá cùng chủng loại; Không phù họp với bất kỳ mục đích 
cụ thể nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm 
giao kết họp đồng; Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng 
hoá mà bên bán đã giao cho bên mua; Không được bào quàn, đóng gói theo cách 
thức thông thường đối với loại hàng hoá đó hoặc không theo cách thức thích họp 
để bảo quản hàng hoá trong trường họp không có cách thức bảo quản thông 
thường.


Theo đó, trong trường hợp nhận được hàng hóa không phù họp với họp 
đồng, bên mua có quyền từ chối nhận hàng.


Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hỏa 
không phù hợp với họp đồng được quy định như sau: Bên bán không chịu trách 
nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết họp 
đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó; Trừ trường hợp 
quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật 
này, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã 
có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường họp khiếm khuyết 
đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro. Bên bán phải chịu trách nhiệm về
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khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điềm chuyển rủi ro nếu khiếm 
khuyết đó do bên bán vi phạm họp đồng.


So với LTM, các quy dịnh tại BLDS năm 2015 về trách nhiệm liên quan 
đến đối tượng của hợp đồng đã phân ra làm 3 trường hợp:


- Trách nhiệm do giao vật không đúng số lượng (Điều 437)


- Trách nhiệm do giao vật không đồng bộ (Điều 438)


- Trách nhiệm do giao vật không đúng chủng loại (Điều 439)


Theo đó, trong các trường hợp này, ngoài việc quy định chung như tại 
LTM (bên mua có quyền từ chối nhận hàng), BLDS năm 2015 còn quy định cụ 
thể về các quyền khác của bên mua như: nhận phần đã giao và yêu cầu bồi 
thường thiệt hại hoặc nhận phẩn đã giao và định thời hạn để bên bán giao đúng 
hoặc giao tiếp phần còn thiếu hoặc hủy bỏ họp đồng.


về cơ bản, các quy định tại LTM về trách nhiệm phát sinh liên quan đến 
đối tượng hợp đồng đã tôn trọng triệt đê nguyên tăc tự do thỏa thuận của các 
bên. Mậc dù có một số quy định chưa được cụ thế như tại BLDS năm 2015 
nhưng nhìn chung, những nội dung này hoàn toàn do các bên thỏa thuận quyết 
định.


7.7.5. Quy định về giá, thanh toán
LTM 2005 tôn trọng sự thỏa thuận của các bên về giá. Tuy nhiên, luật 


cũng quy định việc áp dụng xác định giá trong trường họp không có thỏa thuận: 
Tường hợp không có thoả thuận về giá hànẸ hoá, không có thoả thuận về 
phương pháp xác định giá và cũng không cỏ bất kỳ chì dẫn nào khác về giá thì 
giá của hàng hoá được xác định theo giá cùa loại hàng hoá đỏ trong các điều 
kiện tương tự về phương thức giao hàng, thời điểm mua bán hàng hoá, thị 
trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến 
giá (Điều 52). Theo quy định tại Điều 53 LTM, trừ trường hợp có thoả thuận 
khác, nếu giá được xác định theo trọng lượng của hàng hoá thì trọng lượng đó là 
trọng lượng tịnh.


Luật cũng ghi nhận thỏa thuận về thanh toán cùa các bên trong hợp đồng, 
đồng thời xác định trách nhiệm thanh toán, một số trường hợp ngừng thanh toán 
của bên mua hàng, địa điểm thanh toán và thời hạn thanh toán, cụ thể:


- Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa 
thuận; Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh 
toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật; Bên 
mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư 
hỏng sau thời điếm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp 
mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.


- Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc ngừng thanh toán tiền mua 
hàng được quy định như sau: Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối 
thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán; Bên mua có bằng chứng về việc hàng 
hóa đang là đôi tượng bị tranh chấp thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến
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khi việc tranh chấp đã được giải quyết; Bên mua có bằng chứng về việc bên bán 
đằ giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì có quyền tạm ngừng thanh toán 
cho đên khi bên bán đã khác phục sự không phù hợp đó; Trường hợp tạm ngừng 
thanh toán theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà bằng chứng do 
bên mua đưa ra không xác thực, gây thiệt hại cho bên bán thì bên mua phải bồi 
thường thiệt hại dó và chịu các chế tài khác theo quy định của Luật này.


- Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thể thi bên 
mua phải thanh toán cho bên bán tại một trong các địa điểm sau đây: Địa điểm 
kinh doanh của bên bán được xác định vào thời điểm giao kết hợp đồng, nếu 
không có địa diêm kinh doanh thì tại nơi cư trú của bên bán; Địa điểm giao hàng 
hoặc giao chứng từ, nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao 
hàng hoặc giao chứng từ.


- Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định 
như sau: Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng 
hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá; Bên mua không có nghĩa vụ thanh 
toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hoá trong trường hợp có thỏa thuận 
theo quy định tại Điều 44 của Luật này.


LL4. Quy định của LTM về giao nhận hàng, chuyền rủi ro, chuyến 
quyền sở hữu đối với hàng hóa


a) Giao nhận hàng hóa:


Giao nhận hàng hóa được quy định tại các điều: Điều 34 (Giao hàng và 
chửng từ liên quan đến hàng hóa), Điều 35 (Địa điểm giao hàng), Điều 36 
(Trách nhiệm khi giao hàng có liên quan đen người vận chuyển), Điều 37 (Thời 
hạn giao hàng), Điều 38 (Giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận), Điều 41 
(Khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng,' giao hàng không phù hợp với hợp 
đồng), Điêu 42 (Giao chủng từ liên quan đến hàng hoá), Điểu 43 (Giao thừa 
hàng), Điều 44 (Kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng), Điều 56 (Nhận hàng).


Đối chiếu với các quy định về giao nhận tài sản trong hợp đồng mua bán 
tài sản tại BLDS 2015:


“Điều 435. Địa điếm giao tài sản


Địa điểm giao tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì 
áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 277 của Bộ luật này.


Điểu 277. Địa điểm thực hiện nghĩa vụ


2. Trường hợp không có thỏa thuận thì địa đỉêm thực hiện nghĩa vụ được 
xác định như sau:


a) Noi có bất động sàn, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản;
b) Nơi cư trú hoặc trụ sở  của bẽn có quyển, nếu đối tượng của nghĩa vụ 


không phải là bất động sản.
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Khi bên có quy’ền thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sờ  thì phải báo cho bên có 
nghĩa vụ và phải chịu chi phí tăng lên do việc thay đôi nơi cư trủ hoặc trụ sở} 
trừ trường hợp có thỏa thuận khác.


Điều 436. Phương thức giao tài sản


ì. Tài sản được giao theo phương thức do các bên thỏa thuận; nếu không 
có thỏa thuận thì tài sản do bên bán giao một lản và trực tiếp cho bèn mua.


2. Trường hợp theo thỏa thuận, bên bán giao tài sàn cho bén mua thành 
nhiều lằn mà bên bản thực hiện không đúng nghĩa vụ ở một lần nhất định thì 
bén mua có thê hùy bỏ phan họp đông liên quan đẻn lần vi phạm đỏ và yêu cầu 
bồi thường thiệt hại.”


So với BLDS 2015, LTM chưa có những quy định thật cụ thể về vấn đề 
phương thức giao nhận hàng hoá trong trường hợp các bên không có thoả thuận. 
Tuy nhiên đây không phải là một vấn đề lớn, vì thường trong hợp đồng mua bán 
hàng hoá các bên sẽ thoả thuận vê vần đề này.


b) Chuyển rủi ro:


LTM 2005 quy định rất chi tiết vấn đề chuyển rủi ro tại các điều từ 57 đến 
61. Những quy định này khá đầy đủ, vừa bảo đảm tôn trọng quyền tự do thỏa 
thuận của thương nhân nhưng vẫn dự phòng được các trường hợp thực tế đã diễn 
ra để làm cơ sờ cho việc giải quyết tranh chấp tại các cơ quan tài phán.


Đối chiếu với quy định về thời điểm chịu rủi ro trong hợp đồng mua bán 
tài sản tại BLDS 2015:


“Điều 441. Thời điểm chịu rủi ro
1. Bên bán chịu rủi ro đối với tài sàn trước khi tài sàn được giao cho bên 


mua, bên mua chịu rủi ro đoi với tài sán ké từ thời diêm nhận tài sản, trừ trường 
hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy đỉnh khảc.


2. Đối với hợp đồng mua bản tài sàn mà pháp luật quy định tài sản đó 
phái đăng ký quyền sờ hữu thì bén bán chịu rủi ro cho đên khi hoàn thành thủ 
tục dâng ký, bên mua chịu rủi ro kê từ thời diêm hoàn thành thủ tục dâng kỷ, trừ 
trường hợp có thỏa thuận khác. ”


So với các quy định tại BLDS (sửa đổi), LTM chưa có những quy định rõ 
về vấn đề hàng hoá là tài sản phải đàng ký quyền sờ hữu thì thời điểm chuyển 
rủi ro sẽ xác định ra sao.


c) Chuyển quyền sờ hữu:


Điều 62 LTM quy định về thời điềm chuyển quyền sờ hữu hàng hóa
“Trừ trường hợp pháp luật cỏ quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận 


khác, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kê từ thời diêm hàng 
hóa được chuyên giao ”.


Đối chiếu với các quy định của BLDS 2015 về thời điểm chuyền quyền sờ 
hữu trong họp đồng mua bán tài sản:
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“Điểu 161. Thời diêm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sàn


ỉ. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sàn thực hiện 
theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có 
quy định thì thực hiện theo thỏa thuận cùa các bẽn; trường hợp luật không quy 
định và các bên không có thỏa thuận thì thời điêm xác lập quyền sở hữu, quyển 
khác đôi với tài sản là thời điểm tài sản được chuyến giao.


Thời điểm tài sản được chuyển giao là thời điểm bên có quyền hoặc người 
đại diện hợp pháp cùa họ chiếm hữu tài sàn.


2. Trường hợp tài sản chưa được chuyên giao mà phát sinh hoa lợi, lợi 
tức thì hoa lợi, lợi tức thuộc về bên có tài sàn chuyên giao, trừ trường hợp có 
thỏa thuận khác. ”


Như vậy, so với BLDS 2015, quy định của LTM về vấn đề chuyển quyền 
sở hữu là phù hợp.


Những quy định khác biệt của LTM so với BLDS có thể giải thích bời lý 
do: BLDS là Luật chung, còn LTM là Luật chuyên ngành. BLDS (sửa đồi) cũng 
đã khăng định nguyên tăc về mối quan hệ giữa luật chung và luật chuyên ngành 
như sau: “Trường họp Luật chuyên ngành không có quy định hoặc quy định 
không đù thì mới áp dụng các quy định của BLDS". Vì vậy, những khác biệt của 
những quy định về giao nhận, chuyển quyền sờ hữu, chuyên rủi ro - nếu có - 
trong mua bán hàng hoá so với những quy định của BLDS về mua bán tái sản có 
thể hiểu là những quy định chuyên biệt của LTM đối với hoạt động mua bán 
hàng hoá so với hoạt động mua bán tài sản thông thường mà BLDS diều chỉnh. 
Vì vậy, không cần thiết phải đặt ra vấn đề sửa đổi LTM về các vấn đề này so với 
BLDS (sửa đổi).


Nhìn chung, các quy định của LTM 2005 về giao nhận hàng hoá, chuyển 
rủi ro, chuyển quyền sở hữu trong hợp đồng mua bán hàng hoá chưa phát sinh 
những bất ổn lớn trong thực tiễn đối với hoạt động thương mại trong nước.


Tuy nhiên, đối với hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế, hiện nay phần 
lớn các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam đang theo hướng mua CIF, bán FOB -  
giao hàng cho bên mua trên tàu của bên mua và nhận hàng của bên bán cũng tại 
tàu của bên bán tại cảng Việt Nam, do vậy các vấn đề về giao nhận hàng hoá, 
chuyển rủi ro, chuyển quyền sờ hữu, các nhà xuất khâu và nhập khấu trong nước 
tiềm ẩn những nguy cơ chịu thiệt thòi so với bạn hàng. Vì vậy cần nghiên cứu 
thêm các quy định của pháp luật quốc tế như Công ước Viên và INCOTERMS 
để giải quyết vấn đề này trong thực tiễn.


1.1.5. Quyền và nghĩa vụ các bên
Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán được quy định 


chủ yếu tại các Điều từ Điều 34 đến Điều 62 LTM 2005. Luật không quy định 
chung về hợp đồng mà chi quy định những vấn đề đặc thù trong hợp đông 
thương mại, có tham khảo Công ước Viên năm 1980 và những tập quán, thông 
lệ quốc tế về mua bán hàng hóa khác đề xây dựng được quy định về hợp đồng
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mua bán hàng hóa phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Việt Nam. Đây là một 
điểm rất quan trọng đề thống nhất các quy định chung về hợp đồng, tránh tình 
trạng như trước đây có đến ba loại họp đồng là hợp đồng dân sự, hợp đồng 
thương mại và họp đồng kinh tế. Những quy định chung về họp đồng như chào 
hàng, chấp nhận chào hàng, sửa đổi, bô sung chào hàng, V.V.. được quy định 
thống nhất trong BLDS.


Các quy định của LTM có nội dung gần tương tự với quy định trong các 
điều khoản tương ứng của C1SG. Điểm khác biệt giữa LTM 2005 và CISG là 
trong quy định về thời hạn khiếu nại về hàng hóa không phù họp với hợp đông. 
Theo LTM 2005, thời hạn này nhiều nhất là 6 tháng kể từ ngày giao hàng và đây 
là thòi hạn phù hợp với các hợp đồng nội địa. CISG quy định thời hạn này tối đa 
có thê là 2 năm kê từ ngày giao hàng. Sự khác biệt này giữa LTM và CISG do 
CISG được áp dụng cho họp đồng mua bán quốc tế, các bên thường cỏ quốc tịch 
khác nhau, khoảng cách địa lý lớn, địa điếm giao hàng có thể ở một nước thứ ba 
dẫn đến việc thực hiện các nghĩa vụ họp đồng có thể kéo dài hơn; trong khi đó, 
LTM chủ yếu áp dụng cho họp đồng thương mại trong nước, các bên thường có 
trụ sở hoặc hoạt động mua bán diễn ra trong lãnh thổ Việt Nam.


Tuy nhiên, theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 1 LTM 2005, LTM có 
thể được áp dụng đối với hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn 
áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này; hoạt động 
không nhăm mục đích sinh len cùa một bên trong giao dịch với thưorng nhân 
thực hiện trên lãnh thồ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường 
hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng 
Luật này. Do đó, càn nghiên cứu, xây dựng quy định thời hạn khiếu nại riêng 
đối với hoạt động thưomậ mại quốc tế tại LTM để đàm bảo phù hợp với thông lệ 
quốc tế, điều ước quốc tế và bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của các bên khi 
tham gia hoạt động này.


1.1.6. Nội dung pháp luật hợp đồng mua bản hàng hóa của Việt Nam vả 
quv định của Công ước Viên năm 1980


a) Tính quốc tế của hợp đồng chung:


Theo pháp luật Việt Nam, mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại 
chịu sự điều chỉnh của LTM 2005 và pháp luật có liên quan12. Bên cạnh đó, 
trường họp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có quy định áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế 
hoặc có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều 
ước quôc tê đó13. Ngoài ra, các bên trong giao dịch thưcmg mại có yếu tố nước 
ngoài được thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc 
tê, nêu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quôc tê đó không trái với các


12 Khoản I Điều 4 Luật Thương mại 2005
13 Khoản 1 Điểu 5 Luật Thương mại 2005
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nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam14. Đối với hoạt động thương mại 
không được quy định trong LTM và trong các luật khác hoặc có quy định nhưng 
trái với các nguyên tắc cơ bản của BLDS thì áp dụng quy định của BLDS15.


Theo khoản 1 Điều 27 LTM 2005, “mua bán hàng hóa quốc tế dược thực 
hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái 
nhập và chuyển khẩu”. Như vậy, tiêu chí để xác định tính quốc tế của hợp đồng 
mua bán hàng hóa theo LTM là sự chuyên giao hàng hóa qua biên giới. Tuy 
nhiên, theo BLDS 2015, căn cứ để xác định yếu tố nước ngoài đối với một quan 
hệ dân sự nói chung là: (ị) có ít nhát một trong các bên tham gia là cá nhân, 
pháp nhãn nước ngoài; (ii) các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp 
nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đoi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ 
đỏ xảy ra tại nước ngoài; (iii) Ccác bên tham gia đều là công dân Việt Nam, 
pháp nhân Việt Nam nhưng đoi tượng của quan hệ dán sự đó ở nước ngoài16. 
Như vậy, trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mà hàng hỏa là 
đối tượng của hợp dồng không có sự chuyển dịch hàng hóa qua biên giới thì sẽ 
chịu sự điều chinh của BLDS 2015.


Điều 1(1 Xa) quy định Công ước Viên được áp dụng đối với những hợp 
đông mua bán hàng hóa giữa các bên có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau 
và những nước này là thành viên Công ước. Dấu hiệu “lãnh thổ” của các bên ký 
kết (chứ không phải dấu hiệu về quốc tịch hay các dấu hiệu khác) được dùng để 
xác định tính quốc tế của hợp đồng. Công ước không có định nghĩa cụ thể về 
“trụ sở kinh doanh”, mặc dù tại Điều 10 Công ước ghi nhận trường hợp nếu một 
bẽn có nhiều hơn một trụ sờ kinh doanh thì trụ sở kinh doanh là trụ sở có mối 
liên hệ chặt chẽ nhất với hợp đồng và việc thực hiện hợp đồng; và trường hợp 
nếu một bên không có trụ sở kinh doanh thì sẽ lấy nơi cư trú thường xuyên của 
họ làm căn cứ xác định.


Căn cứ thứ hai có thể dược sử dụng để xác định phạm vi điều chỉnh của 
Công ước được ghi nhận tại Điều 1(1 )(b) là khi quy tắc tư pháp quốc tế dẫn 
chiếu đến việc áp dụng luật cùa một nước thành viên Công ước. Một số nước 17 
đã loại trừ khả năng áp dụng của Điều 1(1 )(b) bằng việc đưa ra tuyên bố bảo lưu 
theo Điều 95.


Căn cứ cuối cùng cho việc áp dụng Công ước là các bên trong hợp đồng 
nhìn chung được tự do chọn Công ước làm luật áp dụng và theo Điều 6 thi còn 
có thể không ảp dụng Công ước, hoặc làm khác/thay đỏi hiệu lực áp dụng cùa 
bất kỳ điều khoản nào cùa Công ước]H.


Như vậy, có thể thấy có sự khác biệt giữa LTM, BLDS và Công ước trong 
việc xác định tính quốc tế của hợp đồng. Việc xác định tính quốc tế của hợp 
đồng mua bán hàng hóa có ý nghĩa pháp lý và thực tiễn quan trọng bởi nó gắn


14 Khoản 2 Điệu 5 Luật Thương mại 2005
15 Khoản 3 Điều 4 Luật Thưomg mại 2005 và khoản 3 Điêu 4 Bộ luật dân sự 2015
16 Khoản 2 Điều 663 Bộ luật Dân sự 2015
17 Hoa Ký, Trung Quốc, Singapore
18 Ngoại lệ của quy định này là truờng họp một nước yêu cẩu hợp đổng mua bán phải có hình thức văn bàn (Điều 
12CISG)
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liền với việc xác định luật đề điều chinh quan hệ của các bên trong hợp đồng. 
Nếu hợp đồng là họp đồng mua bán hàng hóa thông thường (hợp đồng nội địa) 
thì quyền và nghĩa vụ của các bên xuất phát từ hợp đồng đó sẽ được pháp luật 
trong nước điêu chỉnh, ví dụ, pháp luật Việt Nam. Nêu là hợp đông mua bán 
hàng hóa quốc tế thì nó sẽ được điều chỉnh bời luật do các bên lựa chọn: pháp 
luật của các quốc gia khác nhau, các điều ước quốc tế liên quan và trong nhiều 
trường họp cà tập quán thương mại quốc tế, và trong trường hợp không có sự 
lựa chọn của các bên thì cần phải chọn luật của quốc gia nào theo các quy tẳc 
của tư pháp quốc tế. Do vậy, để đàm bảo sự phù họp với thông lệ chung đang 
dược công nhận trong thương mại quốc tế, LTM Việt Nam nên có sự sửa đổi, bổ 
sung nhằm tương thích với quy định của Công ước trong việc xác định tính quốc 
tế của họp đồng.


b) Các nguyên tẵc chung


Điều 7 Công ước liên quan đến việc giải thích CISG, quy định việc giải 
thích phải nhằm thúc đẩy sự áp dụng thống nhất Công ước và tôn trọng nguyên 
tắc thiện chí trong thương mại quốc tế. Nguyên tắc thiện chí là một nguyên tắc 
quan trọng trong pháp luật dân sự. Nguyên tẳc này cũng dược ghi nhận trong 
BLDS Viẹt Nam19.


Các vấn đề thuộc đối tượng điều chỉnh của Công ước mà khônẹ có quy 
định rõ ràng trong Công ước để giải quyết thì sẽ áp dụng các nguyên tẳc chung 
mà Công ước dẫn chiếu, trong trường họp không có các nguyên tắc này thì sẽ áp 
dụng luật quốc gia mà quy phạm tư pháp quốc tế dẫn chiếu. Trong khi đó, LTM 
ghi nhận về trường hợp pháp luật không cỏ quy định, các bên không cỏ thòa 
thuận và không có thói quen đã được thiết lập giữa các bên thì áp dụng tập quán 
thương mại nhưng không được trái với những nguyên tắc quy định trong LTM 
và BLDS 20. BLDS cũng quy định trong trường hợp pháp luật không có quy định 
và các bên không có thòa thuận thì cỏ thể áp dụng tập quán; nếu không cỏ tập 
quán thì áp dụng quy định tương tự của pháp luật. Tập quán và quy định tương 
tự của pháp luật không được trái với những nguyên tắc cùa BLDS 21.


Điều 11 đến điều 13 CISG đề cập đến việc liệu một hợp đồng có cần phải 
được ký kết hoặc xác nhận bằng văn bản hay không, và thừa nhận thực tế telex 
và điện tín được coi như hình thức văn bản trong pháp luật hợp đồng. Điều 11 
CISG đi theo cách tiếp cận rằng các hợp dồng không nhất thiết phải thể hiện 
bàng hình thức văn bản. Tuy nhiên Điều 12 và 96 CISG ghi nhận bất cứ nước 
thành viên nào cũng có quyền tuyên bố bảo lưu nội dung này, có quyền áp dụng 
quy định mọi chào hàng, chấp nhận chào hàng, hợp đồng, các sửa đồi/chấm dứt 
hợp đồng và bất kỳ sự thề hiện ý chí nào khác phải được lập bằng văn bản nếu 
một bên có trụ sờ kinh doanh ở nước đó.


Theo LTM Việt Nam, mua bán hàng hóa quốc tế phải được thực hiện trên 
cơ sở hợp đồng bàng văn bản hoặc bằng hình thức có giá trị pháp lý tương


19 Điệu 6 Bộ luật dân sự 2005.
20 Điều 13 Luật Thuơng mại 2005
21 Điều 3 BLDS 2005
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đương22. Quy định này nhằm tránh những rủi ro và tranh chấp phát sinh từ sự 
thiếu minh bạch trong hoạt động thương mại quốc tế, vốn là hoạt động thương 
mại phức tạp. Vi vậy, khi gia nhập Công ước, Việt Nam đã đưa ra tuyên bố bảo 
lưu quy định tại Điều 11 và Điều 29 CISG.


c) Giao kết hợp đằng


Điều 14 CISG định nghĩa một đề nghị giao kết hợp đồng hình thành một 
chào hàng khi nó được gửi đến mộưnhiều người xác định, thể hiện ý chí của 
người chào hàng muốn ràng buộc minh trong trường hợp chào hàng được chấp 
nhận, và nêu rõ hàng hóa, ấn định hoặc quy định cách xác định số lượng và giá 
cả. BLDS Việt Nam quy định đề nghị giao kết họp đồng phải thế hiện rõ ý định 
giao kêt hợp đông và chịu sự ràng buộc vê đê nghị này của bên đê nghị đôi với 
bên đã được xác định cụ thể 23. So với CISG, pháp luật Việt Nam không yêu cầu 
nội dung cụ thể của một đề nghị giao kết hợp đồng.


Điều 14 CISG cũng phân biệt một chào hàng với một lời mời đưa ra chào 
hàng24. Theo đó, một đề nghị không gửi cho những người xác định chỉ được coi 
là một lời mời đưa ra chào hàng. Nội dung này không có quy định tương ứng 
trong pháp luật Việt Nam, tính xác định cụ thể của người nhận đề nghị chưa 
dược BLDS hay LTM làm rõ.


Điều 15 CISG quy định một chào hàng sê có hiệu lực khi nó tới nơi người 
được chào hàng. Ngoài ra, chào hàng, dù là loại không thể hủy ngang, cỏ thể bị 
rút lại nếu thông báo rút lại chào hàng tới nơi người được chào hàng trước hoặc 
cùng lúc với chào hàng. Thực chất sự rút lại chào hàng theo điều này không phải 
là sự hùy bò chào hàng vì chào hàng này chưa có hiệu lực.


BLDS Việt Nam ghi nhận thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu 
lực là do bên đề nghị ấn định ; hoặc khi bên được đề nghị nhận được đề nghị 
dó25. Luật cũng liệt kê rõ các trường họp được coi là đã nhận được đề nghị giao 
kết hợp đồng2 , bao gồm : để nghị được chuyến đến nơi cư trú/  trụ sở  của bên 
được để n g h ị; đề nghị được đưa vào hệ thông thông tin chính thức của bên 
được đề ngh ị; bên được đề nghị biết được đề nghị thông qua các phương thức 
khác. Quy định này phù hợp với nội dung cùa Điều 24 CISG. về việc rút lại đề 
nghị, Điều 392 BLDS 2005 có quy định tương tự CISG, theo đó quy định điều 
kiện để bên đề nghị thay đồi, rút lại đề nghị là khi bên được để nghị nhận được 
thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điếm 
nhận được đề nghị. Tuy nhiên, so với Công ước, điểm b khoản 1 Điều 392 còn 
bổ sung thêm trường hợp bên đề nghị có thể rút lại đề nghị nếu: điều kiện thay 
đôi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đê nghị có nẻu rõ vê 
việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đỏ phát sinh.


22 Khoản 2 Điều 27 Luật Thương mại 2005
23 Khoản 1 Điều 390 BLDS 2005
24 Khoản 2 Điều 14 C1SG
25 Khoản 1 Điều 391 BLDS 2005
26 Khoản 2 Điểu 391 BLDS 2005







Điều 16 CISG quy định về nguyên tắc, một chào hàng có thể bị hủy 
ngang. Tuy nhiên, điều kiện để hủy bỏ chào hàng là nếu thông báo về việc hủy 
bỏ tới nơi người được chào hàng trước khi người này gửi chấp nhận chào hàng. 
Bên cạnh đó, khoản 2 Điêu 16 C1SG quy định hai ngoại lệ quan trọng trong đó 
chào hàng không thể bị hủy ngang là :


(ỉ) Khi để nghị quy định rồ là không thê bị hủy ngang, bằng cách quy 
định rõ một thời hạn nhất định cho việc chấp nhận.


(ii) Bên đề nghị có cơ sở hợp lý đế tin là đề nghị không hủy ngang và 
đã hành động theo chiều hướng đó.


Trong khi đó, BLDS 2015 có cách tiếp cận ngược lại, quy định: “Bên đề 
nghị giao kết hợp đồng có thê hủy bò đề nghị nếu đã nêu rõ quyên này trong đẻ 
nghị và bên được để nghị nhận được thông báo vế việc hủy bỏ đế nghị trước khi 
người này gửi thông bảo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. ”27. Như vậy 
theo pháp luật Việt Nam, một đề nghị về nguyên tấc sẽ không bị hủy ngang, trừ 
khi quyền hủy ngang được bên đề nghị quy định trước trong đề nghị. Mặc dù 
Điều 390 BLDS 2015 đưa ra thời điểm “trước khi bên được đề nghị gửi thông 
báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng” làm căn cứ để xác định hiệu lực của 
thông báo hủy bò đề nghị của bên đề nghị, nhưng lại không nêu rõ thời điểm nào 
được coi là bên được đề nghị trả lời chấp nhận đe nghị.


Điều 17 CISG ghi nhận một quy tắc được chấp nhận phổ biến rằng một 
chào hàng dù là loại không thể hủy ngang vẫn có thể chấm dứt hiệu lực khi 
thông báo từ chối châp nhận chào hàng đên nơi người chào hàng. Trong khi đó, 
BLDS 2015 quy định các trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng chắm dứt như 
sau:


“Điều 391. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng


Đề nghị giao kết hợp đòng chắm dứt trong trường hợp sau đây:


L Bên được đề nghị chắp nhận giao kết hợp đồng:


2. Bên được đề nghị trà lời không chấp nhận;


3. Het thời hạn trà lời châp nhận;


4. Khi thông báo ve việc thay đôi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;


5. Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực;


6. Theo thỏa thuận của bên để nghị và bên được đề nghị trong thời hạn 
chờ bên được đề nghị trả lời. ”


Điều 18 CISG định nghĩa một chấp nhận chào hàng là một lời tuyên bố 
hoặc một hành vi khác của người được chào hàng thề hiện rõ sự đồng ý với chào 
hàng. Sự im lặng hoặc không hành động không mặc nhiên có giá trị là một chấp 
nhận. Tương ứng, Điêu 393 BLDS 2015 nêu rõ chấp nhận đề nghị giao kết hợp 
đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối với bên đề nghị về việc chấp nhận


27 Điều 390 BLDS 2015
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toàn bộ nội dung của đề nghị; sự im lặng của bên được đề nghị không được coi 
là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo 
thói quen đã được xác lập giữa các bên. Khi bên được đề nghị đã chấp nhận giao 
kết họp đồng, nhưng có nêu điều kiện hoặc sửa đổi đề nghị thì coi như họ đã đưa 
ra đề nghị mới28.


về thời điểm đế một chấp nhận chào hàng có hiệu lực, C1SG căn cứ vào 
thời điểm chấp nhận chào hàng tói nơi người chào hàng29. Một chấp nhận chào 
hàng có hiệu lực khi nó tới nơi người chào hàng trong thời hạn quy định hoặc 
trong một thời hạn hợp lý (nếu không ấn định thời hạn). Pháp luật Việt Nam quy 
định trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng chỉ có hiệu lực khi được thực hiện 
trong thời hạn được bên đề nghị ấn định. Neu bên đề nghị nhận được trả lời khi 
đã hết thời hạn đó thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả 
lời30. Ngoài ra, CISG31 và BLDS Việt Nam32 đều yêu cầu một chào hàng bằng 
miệng phải dược chấp nhận ngay lập tức, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.


Điều 19 CISG ghi nhận trường hợp trả lời chấp nhận chào hàng có kèm 
theo những nội dung sửa đổi đề nghị chào hàng ban đầu sẽ cấu thành một chào 
hàng mới, trừ khi những sửa đồi không làm biến đối một cách cơ bản nội dung 
chào hàng ban đầu. Các yếu tố sửa đồi liên quan đến các điều kiện giá cả, thanh 
toán, chất lượng và số lượng hàng hóa, địa điếm và thời hạn giao hàng, phạm vi 
trách nhiệm của các bên, giải quyết tranh chấp được coi là làm biến đổi một các 
cơ bản nội dung của chào hàng, về phần này, BLDS cũng có quy định tương tự 
như đã đề cập ờ trên tại Điều 395, tuy nhiên không cỏ quy định chi tiết về các 
yếu tố sừa đổi làm thay đồi cơ bản nội dung chào hàng như trong CISG.


Điều 22 CISG và Điều 400 BLDS có quy định tương tự nhau về việc chấp 
nhận chào hàng có thề bị rút lại nếu thông báo rút lại tới nơi người chào hàng 
trước hoặc cùng thời điểm chấp nhận chào hàng có hiệu lực.


về thời điểm giao kết hợp đồng, C1SG quy định họp đồng được giao kết 
kể từ thời điểm chấp nhận chào hàng có hiệu lực33, trong khi BLDS cụ thể hóa 
các trường hợp như sau:


“Điều 400. Thời điểm giao két hợp đồng


7. Hợp đồng được giao kết vào thời điếm bén đề nghị nhận được chắp 
nhặn giao kết.


2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chảp nhận giao 
kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điếm giao kết họp đồng là thời điểm 
cuối cùng của thời hạn đó.


3. Thời điêm giao kết hợp đằng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa 
thuận về nội dung cùa hợp đồng.


28 Điều 392 BLDS 2015
29 Khoản 2 Điều 18CISG
30 Khoản 1 Điều 394 BLDS 2015
31 Khoản 2 Điều 18CISG
32 Khoản 3 Điểu 394 BLDS 2015
33 Điều 23 C1SG
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4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bàn là thời điểm bên sau cùng 
ký vào vân bàn hay băng hình thức chắp nhận khác được thê hiện trên văn bản.


Trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng 
văn bàn thì thời điểm giao kết họp đồng được xác định theo khoản 3 Điều này. ”


Nhìn chung, các quy định về giao kết hợp đồng giừa các bên cùa CISG và 
BLDS 2015 là tương thích với nhau.


d) Quyển và nghĩa vụ cùa các bẽn trong hợp đồng


Giống như pháp luật quốc gia cùa đa số các nước khác trên thế giới, pháp 
luật về hợp đồng của Việt Nam liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế kém chi 
tiết và rõ ràng hơn so các quy định của CĩSG về một số nội dung, đặc biệt là về 
quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.


Điều 25 CISG định nghĩa “sự vi phạm cơ bản” hợp đồng, phân biệt với vi 
phạm khác ít nghiêm trọng hơn, là yếu tố cản bản để xác định biện pháp khắc 
phục cho các bên. Bất cứ vi phạm nào của một bên cũng cho phép bên kia có 
quyền đòi bồi thường thiệt hại, nhưng chỉ có vi phạm cơ bản mới cho phép một 
bên được hủy hợp đồng34, cho phép người mua từ chối nhận hàng hóa không 
phù hợp và yêu câu hàng thay thế’5, hoặc cho phép người bán từ chòi giao hàng. 
Điều 25 định nghĩa một sự vi phạm hợp đồng là vi phạm cơ bản nếu nó gây thiệt 
hại đến mức mà bên bị thiệt hại bị mất đi lợi ích mà họ có quyên mong đợi từ 
hợp đồng, trừ khi hậu quả là không dự liệu được và rõ ràng là không thể dự liệu 
được bởi bên vi phạm. Trong khi đó, LTM Việt Nam có định nghĩa tương tự 
Công ước về “vi phạm cơ bản”36. Bên cạnh đỏ, Luật cũng quy định bên bị vi 
phạm không được áp dụng một số chế tài trong thương mại đối với vi phạm 
không cơ bản37.


Việc hủy hợp đồng chỉ có hiệu lực nếu được thông báo cho bên kia biết. 
Yêu cầu này được cả Công ước38 và pháp luật Việt Nam39 sử dụng nhàm tránh 
thiệt hại do sự thiếu rõ ràng hay nhầm lẫn ừong giao dịch quốc tế.


Điều 29 Công ước quy định việc sửa đổi hay chấm dứt hợp đồng phải làm 
bằng văn bản nếu họp đồng gốc yêu cầu như vậy, trừ trường họp một bên đã có 
hành vi không phù họp với yêu câu của họp đồng ban đâu và bên kia đã căn cứ 
vào hành vi này. BLDS có quy định tương tự, theo đó họp đồng sửa đổi phải 
tuân theo hình thức của họp đồng ban đầu40.


+ Nghĩa vụ của người bán


Theo Điều 30 Công ước, người bán có nghĩa vụ giao hàng, giao chứng từ 
liên quan đến hàng hóa và chuyển giao quyền sớ hữu vê hàng hóa. Trong khi đó,


34 Các điều 49(lXa), 51(2), 64(l)(a), 72(1), 73(1)&(2) CISG
35 Điều 46(2) CISG
36 Khoản 13 Điều 3 Luật Thương mại 2005
37 Đicu 293 Luật Thương mại 2005
38 Điệu 26 CISG
39 Điều 3 15 Luật Thương mại 2005
40 Khoản 3 Điều 421 Bộ Luạt dân sự 2015
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LTM chi quy định nghĩa vụ của bên bán bao gồm giao hàng và chứng từ liên 
quan đến hàng hóa41.


Muc 1 -  Giao hảng vả chuyển giao chửng tử


Công ước và LTM có quy định tương tự nhau về địa điềm giao hàng, theo 
đó hàng hóa có thể được giao cho người chuyên chở đầu tiên, hoặc tại kho chứa 
hàng/nơi sản xuất hoặc chế tạo hàng hóa, hoặc trụ sở kinh doanh cùa người 
bán42. Ngoài ra, pháp luật Việt Nam còn cụ thể hóa trường họp hàng hóa là vật 
gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại nơi có hàng hóa đó43.


Liên quan đến các quy định về Trách nhiệm khi giao hàng có liên quan 
đến người vận chuyển, Thời hạn giao hàng, Giao hàng trước thời hạn, Giao 
chứng từ liên quan đến hòng hóa, Công ước44 và LTM45 có quy định giống 
nhau, ngoại trừ đối với việc giao hàng trước thời hạn, pháp luật Việt Nam trao 
quyền cho bên mua nhận hoặc không nhận hàng, còn CISG ghi nhận rõ quyền 
đòi bồi thường thiệt hại của người mua.


Muc 2 - Sư phù hơp của hảng hòa vả khiếu nai của người thử ba


Các trường hợp hàng hóa được coi là không phù hợp với hợp đồng đều 
được liệt kê trong Công ước và LTM với quy định tương tự nhau46. Bên cạnh 
đó, quy dịnh của Công ước cũng thể hiện sự tương thích với LTM liên quan đến 
các nội dung như Trách nhiệm cùa các bên đối với hàng hóa không phù hợp41, 
Khăc ựhục trong trường hợp giao thiếu hàng, giao hàng không phù hợp với hợp 
đồng4 . Ngoài ra, các quy định về kiếm tra hàng hóa; nghĩa vụ bào đảm quyền 
sở hữu, quyên sở hữu trí tuệ đoi với hàng hóa; yêu cầu thông báo về các vấn đề 
ừên đều thể hiện sự phù hợp giữa Công ước49 và pháp luật Việt Nam50. LTM có 
quy định cụ thế về nghĩa vụ bảo hành hàng hóa của người mua51.


+ Nghĩa vụ của người mua


Theo Công ước và pháp luật Việt Nam, người mua có nghĩa vụ thanh toán 
tiền hàng và nhận hàng, v ề  nội dung cụ thể, các yêu cầu đối với người mua và 
người bán trong việc thanh toán và nhận hàng (như Xác định giá, Xác định giá 
theo trọng lượng, Địa điểm thanh toán, Thời hạn thanh toán) theo Công ước 
hoàn toàn tương thích với quy định của LTM.52


đ) Các vấn đề khác


- Chuyền rủi ro


41 Đièu 34 Luật Thươnp mại 2005
42 Điệu 31 CISG và Đicu 35 Luật Thương mại 2005
43 Điềm b khoản 2 Điều 35 Luật Thương mại 2005
44 Điều 32. 33, 34 CISG
45 Điệu 36, 37, 38,42 Luật Thương mại 2005
46 Điệu 35 CISG và Điệu 39 Luật Thương mại 2005
47 Điểu 36 CISG và Điệu 40 Luật Thương mại 2005
48 Điều 37 CISG và Điều 41 Luật Thương mại 2005
49 Các điệu 38 đển 44 CISG
50 Các điều 44 đến 48 Luật Thương mại 2005
51 Điều 49 Luật Thương mại 2005
52 Các Điều 50 đến 56 Luật Thương mại 2005, Cảc Điều 53 đến 60 CISG
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Nhìn chung, các quy định của Công ước tương thích với pháp luật Việt 
Nam về vấn đề chuyển rủi ro. Theo đó, việc chuyển rủi ro trong trường hợp có 
địa điểm giao hàng xác định, không có địa điểm giao hàng xác định, mua bán 
hàng hóa đang trên đường vận chuyên... đều được hai hệ thống luật điêu chỉnh. 
Tuy nhiên so với LTM, CISG có quy định cụ thể hơn về từng trường họp.


- Tính hiệu lực của họp đồng và hệ quà của hợp đồng dối với quyền sở 
hữu hàng hóa


Điều 4 Công ước làm rõ phạm vi điều chỉnh của Công ước giới hạn ở việc 
giao kết hợp đồng mua bán, quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh từ hợp 
đồnậ đó. Đối với tính hiệu lực của hợp đồng và hệ quả của hợp đồng đối với 
quyền sở hữu hàng hóa đã bán không được Công ước điều chinh. Trong khi đó, 
LTM 2005 cỏ quy định về thời điềm chuyển quyền sờ hữu hàng hóa53, theo đó 
quyền sờ hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điêm hàng hóa 
được chuyển giao. LTM không có quy định về vấn đề hiệu lực của hợp đồng. 
Do đó, có thề dẫn chiếu đến quy định của BLDS về các điều kiện có hiệu lực 
của giao dịch dân sự. Theo đỏ một giao dịch dân sự cỏ hiệu lực khi có đù các 
điều kiện sau : (ỉ) người tham gia giao dịch có đù nàng lực hành vi dân sự ỉ (ii) 
mục đích và nội dung cùa giao dịch không vi phạm điêu câm cùa pháp luậtf 
không trái đạo đức xã h ộ i; (iii) người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện ỉ
(iv) hình thức giao dịch dân sự phù họp với quy định của pháp luật.


- Bào quản hàng hóa


Công ước có quy định cụ thể về nghĩa vụ bảo quản hàng hóa của các bên 
trong trường hợp có tranh chấp"4 trong khi LTM không điều chinh vấn đề này.


e) Chế định hợp đồng của LTM  2005 và một sổ luật chuyên ngành


Theo quy định của LTM nãm 2005 về nguyên tấc áp dụng luật:


“7. Hoạt động thương mại phải tuân theo LTM và pháp luật có liên quan.


2. Hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp 
dụng quy định của luật đỏ.


3. Hoạt động thương mại không được quy định trong LTM và trong các 
luật khác thì áp dụng quy định cùa BLDS


Theo nguyên tẳc trên cùa LTM thi luật chuyên ngành được ưu tiên áp 
dụng Ưong trường hợp luật chung và luật chuyên ngành cùng quy định về một 
vấn đề. Như vậy, quy định của LTM mang tính mờ và có tính linh hoạt cao. Do 
đó, đi kèm với quy định trên thì cho đến nay không có bất kỳ vướng mắc nào 
trong quy định của LTM về họp đồng và áp dụng luật.


Luật chuyên ngành quy định riêng về từng loại hợp đồng trong từng lĩnh 
vực cụ thể, đặc thù. Các văn bản pháp luật chuyên ngành như: Luật Điện lực 
năm 2004, Luật Sừa dải, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản


53 Điều 62 Luật Thương mại 2005
54 Điều 85 đến 88 CISG
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hướng dẫn; Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2004 được sửa đổi, bổ sung năm 
2010; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Xây dựng năm 2014; Luật 
Hàng không dân dụng Việt Nam; Luật Giao thông đường bộ; Luật Giao thông 
đường thủy nội địa; Luật Đường săt Việt Nam; Luật Hàng hải; Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, V .V ..


Luật chuyên ngành thường quy định những vấn đề như điều kiện về chủ 
thể của hợp đồng; hình thức hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của các bên; chế tài.


Tuy nhiên, hiện nay, sổ lượng luật chuyên ngành ngày càng tăng, các quy 
định về hợp đồng trong luật chuyên ngành cũnệ ngày càng đa dạng. Bên cạnh 
các quy định chunậ về hình thức hợp đồng và vấn đề thực hiện hợp đồng, nhiều 
nội dung về hợp đong chuyên ngành cũng thể hiện những quy định có tính làm 
giảm đi nguyên tắc “tự do thòa thuận ” của các bên trong hợp đồng mà LTM đề 
cập:


“Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoà thuận trong hoạt động thương mại


1. Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các quy định của 
pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội đẻ xác lập các quyền và nghĩa 
vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bào hộ các 
quyền đó.


2. Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyên, không bên 
nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngân cản bên nào” (Điều 
11).


Theo đó, các quy định về giá và thanh toán cũng có phần bị hoạt động 
quản lý nhà nước can thiệp sâu hon. Lý do của việc can thiệp sâu này được giải 
thích:


(i) Một là, nhằm bảo vệ các quan hệ họp đồng cỏ một bên là người tiêu 
dùng, là bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng. Do đó, yêu cầu các hợp đồng này 
phải được đăng ký theo mẫu và các điều kiện giao dịch chung với cơ quan quàn 
lý nhà nước quản lý chuyên ngành. Cụ thể: cung cấp điện sinh hoạt; cung cấp 
nước sạch sinh hoạt; truyền hình trả tiền; thuê bao điện thoại cố định; thuê bao 
di động trả sau; kết nối internet; vận chuyển hành khách đường hàng không; vận 
chuyển hành khách đường sắt; mua bán cán hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt 
do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp (theo Ọuyết định 02/2012/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết 
yêu phải đăng ký họp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung). Ngoài ra, một 
lĩnh vực không được Quyết định số 02/2012/NĐ-CP nhẳc đến là kinh doanh bảo 
hiểm, nếu như là nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì lĩnh vực 
này cũng cần được đưa vào nhóm phải được đăng ký theo mẫu và các điều kiện 
giao dịch chung.


(ii) Hai là, có những lĩnh vực pháp luật chuyên ngành đưa ra quy định cụ 
thể về giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng mua bán với lý do được 
đưa ra là lĩnh vực này thuộc lĩnh vực cần được quản lý giá (trong lĩnh vực điện 
lực bán buôn điện) hoặc việc đưa ra giá cụ thể nhằm hỗ trợ giá cho bên bán để
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khuyến khích họ tham gia thị trường (mua bán điện từ các nhà máy điện gió, 
điện sinh khối hay điện phát điện từ chất thải rắn):


(iii) Ba là, có những lĩnh vực, hàng hóa thuộc loại hàng hóa hạn chế kinh 
doanh hoặc kinh doanh có điều kiện, do đó việc mua bán hàng hóa của các bên 
phải dược nhà nước cho phép như: kinh doanh điện lực và một số lĩnh vực trọng 
yếu khác.


(iv) Bốn là, một số lĩnh vực, việc thanh toán trong hợp động phải tuân thủ 
quy định của pháp luật do tính chât đặc thù của lĩnh vực và loại hạp đồng, cụ 
thề: mua bán hàng hỏa qua sở giao dịch hàng hóa (hợp đồng giao ngay và họp 
đồng giao sau).


(v) Năm là, hợp đồng cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện ký kết 
theo các hình thức hợp đồng BOT, hiện nay đều phải được Bộ Công Thương 
phê duyệt trước với lý do đề đảm bảo tính an toàn và bảo vệ môi trường.


(vi) Sáu là, họp đồng chia sản phẩm dầu khí, toàn bộ vấn đề từ ký kết hợp 
đồng (trong đỏ các điều khoàn về thanh toán và giá cả) đều phải được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, lý do đây là các hợp dồng có tính chất đặc 
thù mà hàng hỏa có giá trì lớn thuộc quyền quản lý cùa nhà nước. Trong đó, việc 
ký kết hợp đồng không phải chỉ đơn thuần giữa các nhà đầu tư với nhau mả giữa 
Chính phủ với nhà đầu tư (thường là nhà đầu tư nước ngoài).


Tuy nhiên, dù thế nào thì quan hệ họp đồng vẫn là quan hệ được xây dựng 
trên nguyên tắc “tự do thỏa thuận ”. Do đó, việc quàn lý nhà nước can thiệp sâu 
vào quan hệ hợp đồng trong pháp luật chuyên ngành cần phải được giảm bớt đề 
đảm bảo thống nhất với nguyên tác “tự do thỏa thuận ” cùa LTM.


1. 2. Kết quả đạt được
Chế định hợp đồng mua bán hàng hóa của LTM đã tạo hành lang pháp lý 


quan trọng trong hoạt dộng giao thương hàng hóa. Như trên đã phân tích, các 
chế định này có nhiều diêm tương đồng với nội dung Công ước Viên về mua 
bán hàng hóa quốc tế. Giữa quy định của LTM và BLDS 2005 có mối quan hệ 
tương hỗ. Do vậy, Luật dàm bảo tôn trọng quyền thoả thuận của thương nhân 
nhưng vẫn dự phòng được các trường họp thực tế đã diễn ra đề làm cơ sờ cho 
việc giải quyết tranh chấp tại các cơ quan tài phán.


LTM năm 2005 đã kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục những 
hạn chế bất cập của LTM năm 1997, đáp ứng những yêu cầu của tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội, cũng như của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước 
ta trong giai đoạn phát triển mới; thúc đẩy quá trình họp tác kinh té toàn cầu 
giữa Việt Nam và các nước trên thê giới, tạo điều kiện phát triển kinh tế Việt 
Nam, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vãn 
minh.


LTM năm 2005 không còn bị giới hạn bời 14 hành vi thương mại mà đã 
được mở rộng phạm vi điều chỉnh, có nhiều nội dung mới hơn, khái niệm hành 
vi thương mại được hiểu rộng hơn. Theo quy định của khoản 1 Điều 3 thì hoạt
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động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục 
đích sinh lợi khác. Điều này có nghĩa là phạm vi điều chỉnh của LTM năm 2005 
là tất cả các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Như vậy, vê mặt nguyên tắc khái 
niệm hành vi thương mại của Luật dã có sự tương thích với pháp luật quốc tế, 
phù hợp với thông lệ quốc tế. LTM năm 2005 cũng mờ rộng hơn về khái niệm 
hàng hóa bao gồm tất cà các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong 
tương lai và những vật gắn liền với đất đai (khoản 2 Điều 3 LTM nám 2005). 
Thuật ngữ “hàng hoá” được sử dụng rất phổ biến trong pháp LTM của các nước, 
cũng như trong các điều ước quốc tế về thương mại. Theo đó, hàng hoá được 
hiểu theo nghĩa rộng, dựa trên hai thuộc tính là “có thê đưa vào lưu thông” và có 
“tính thương mại”. Nhìn chung, hàng hoá thường được hiểu là tất cả các đối 
tượng được đem trao đổi, mua bán trên thị trường. Việc LTM 2005 có sự mở 
rộng hơn về khái niệm hàng hóa đã đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường và 
hội nhập kinh tế quốc tế. Việc mờ rộng nội hàm của khái niệm hoạt động thương 
mại và mở rộng phạm vi điều chỉnh của LTM nãm 2005 đã giúp hài hòa khái 
niệm hoạt động thương mại của Việt Nam với chuẩn mực quốc tế. Khái niệm 
hoạt động thương mại của Việt Nam hiện nay đã bao trùm các lĩnh vực thương 
mại hàng hoá, thương mại dịch vụ và các khía cạnh thương mại của đầu tư và sờ 
hữu trí tuệ, giúp cho việc giải quyêt các tranh chấp quôc tế được thực hiện dễ 
dàng hơn.


v ề  chủ thể của các quan hệ thương mại, LTM 2005 không giới hạn chỉ là 
thương nhân mà còn mở rộng khái niệm thương nhân để bao trùm toàn bộ những 
chủ thể có hoạt động thương mại bao gồm tổ chức, cá nhân khác hoạt động có 
liên quan đến thương mại theo quy định tại Điều 2 LTM năm 2005.


v ề  nguyên tắc áp dụng luật: LTM năm 2005 dã xác định rõ ràng vị trí của 
LTM 2005 trong hệ thống pháp luật. Cụ thể là, trong mối quan hệ với BLDS, 
LTM năm 2005 được xác định là luật riêng, trong mối quan hệ với các luật quy 
định các hoạt động thương mại đặc thù thì LTM năm 2005 được xác định là luật 
chung, còn những vấn đề cụ thể trong các lĩnh vực đó thì phải do các luật 
chuyên ngành điều chỉnh; đã giúp xử lý vấn đề chồng lấn giữa những văn bản 
pháp luật cùng điều chỉnh hoạt động thương mại.


LTM năm 2005 thừa nhận và thế chế những nguyên tắc như: nguyên tắc 
bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại; tự do, 
tự nguyện thoà thuận trong hoạt động thương mại; áp dụnệ thói quen trong hoạt 
động thương mại được thiết lập giữa các bên; bảo vệ quyền lợi chính dáng của 
người tiêu dùng; thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dừ liệu trong hoạt 
động thương mại... đã giúp xác định rõ cơ chế quản lý hoạt động thương mại 
cũng như giúp các tồ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động thương mại biết rõ 
quyền và nghĩa vụ của mình. Ngoài ra, việc thừa nhận giá trị pháp lý của thông 
điệp dừ liệu là cơ sở pháp lý quan trọng đê Việt Nam có thê Ưiển khai thương 
mại điện tử.
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Ngoài ra, LTM năm 2005 xác định các hình thức và quyền hoạt động 
thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. So với LTM năm 1997, 
LTM năm 2005 bổ sung hai hình thức hoạt động bao gồm doanh nghiệp liên 
doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Sự bổ sung này là phù họp với quy 
định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Mặt khác, 
các hoạt động khuyến mãi trước đây chi có 6 điều trong LTM năm 1997 nay đã 
được bồ sung và sửa đổi thành 14 điều; Quảng cáo thương mại tăng từ 12 (LTM 
năm 1997) lên 15 điều; Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tăng từ 10 lên 
12 điều; Hội chợ, triển lãm thương mại tăng từ 11 lẽn 12 điều. Nhiều nội dung 
mới được đưa vào như: bổ sung các hình thức khuyến mãi, làm rõ các thong tin 
phải thông báo công khai trong hoạt động khuyển mại; bảo hộ quyền sờ hữu trí 
tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại; ghi nhận thêm hoạt động dịch vụ 
cũng được giới thiệu và bồ sung hình thúc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch 
vụ qua Internet; trách nhiệm của các bên trong hoạt động hội chợ, triên lãm... 
LTM năm 2005 đã bổ sung một số quy định về nguyên tắc đấu giá, người tổ 
chức đấu giá, người bán hàng và các quyền, nghĩa vụ của họ; quy định cụ the 
những người không được tham gia đấu giá; thời hạn niêm yết việc bán đấu giá 
và trình tự tiến hành cuộc đấu giá...


Từ những phân tích, đánh giá trên cho thấy LTM năm 2005 đã đáp ứng 
những yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế -  xã hội, cũng như của quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta trong giai đoạn phát triển mới; thúc đây quá 
trình hợp tác kinh tế toàn cầu giừa Việt Nam và các nước trên thê giới.


1.3. Kiến nghị
Qua nội dung phân tích, so sánh trên đây có thể thấy rằng về cơ bản các 


quy định của Công ước và pháp luật Việt Nam về họp đồng mua bán hàng hóa là 
tương thích với nhau. Trước hết, các quy định của Công ước Viên về họp đồng 
mua bán hàng hóa quốc tế không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật 
hợp đồng nói chung của Việt Nam. Thứ hai, có một số vấn đề được Công ước 
điều chỉnh mà pháp luật Việt Nam không quy định (như bảo quàn hàng hóa, nội 
dung cụ thế cùa một đề nghị giao kết hợp đồng...) và ngược lại (hệ quà cùa hợp 
đong đối với quyền sở hữu hàng hóa, điểu kiện hiệu lực của hợp đông, chê tài 
phạt vi phạm; vấn đề thời hiệu, van đề ủy quyền...). Đồng thời, nhiều nội dung 
được cà hai hệ thống luật ghi nhận nhưng được the hiện chi tiết và cụ thể hơn 
trong Công ước. Điều này là dễ hiểu vì trong quá trình soạn thảo LTM 2005 và 
BLDS 2005, các nhà làm luật đã tham khảo nhiều quy định của Công ước. Bên 
cạnh đó, các quy định trong LTM được thiết kế để điều chỉnh hợp đồng mua bán 
hàng hóa nói chung, do đỏ so với CISG là công ước dành riêng cho hợp đồng 
mua bán hàng hóa quốc tế thì LTM có một số khác biệt mang tính đặc thù và 
kém chi tiết hơn ở nhiều quy định tương ứng. Tuy nhiên, không có sự mâu thuẫn 
cơ bản giữa hai hệ thống luật này. Song cũng cần lưu ý rằng trong tương lai, khi 
Việt Nam hoàn thiện các quy định về họp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thì 
cần tham khảo thêm Công ước để có sự diều chinh, bổ sung cho phù hợp hơn 
đảm bảo cả pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tê đều là công cụ hiệu quả, bổ
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trợ cho nhau để điều chỉnh giao dịch thương mại quốc tế. Một số nội dung được 
đề xuất xem xét sửa đồi tại LTM năm 2005 bao gồm:


- Tính quốc tế của họp đồng : theo phân tích 0  trên có thề thấy có sự khác 
biệt giữa LTM, BLDS và Công ước trong việc xác định tính quốc tế của họp 
đồng. Việc xác định tính quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hóa cỏ ý nghĩa 
pháp lý và thực tiễn quan trọng bởi nó gắn liền với việc xác định luật để điều 
chỉnh quan hệ của các bên trong hợp đồng. Do vậy, để đảm bảo sự phù hợp với 
thông lệ chung đang được công nhận trong thương mại quốc tế, LTM Việt Nam 
nên có sự sửa đồi, bồ sung nhằm tương thích với quy định của Công ước trong 
việc xác định tính quốc tế của họp đồng. Theo đỏ, Công ước Viên được áp dụng 
đối với những họp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên có trụ sở kinh doanh ờ 
các nước khác nhau và nhừng nước này là thành viên Công ước. Dấu hiệu “lãnh 
thồ” của các bên ký kết (chứ không phải dấu hiệu về quốc tịch hay các dấu hiệu 
khác) được dùng để xác định tính quốc tế của hợp đồng.


- Miễn trách nhiệm: LTM Việt Nam nên bổ sung trường họp_miễn trách 
đối với hành vi vi phạm do lồi của bên thử ba là bên đã cam kết thực hiện toàn 
bộ hoặc một phần hợp đồng như quy định tại CISG. Cụ thể là, nếu một bên 
không thực hiện nghĩa vụ của mình do người thứ ba mà họ nhờ thực hiện toàn 
bộ hay một phần họp đồng không thực hiện điều đó thì bên đó sẽ được miễn 
trách nhiệm trong trường hợp người đó hoặc người thử ba chứng minh được 
rằng việc không thực hiện ấy là do một trở ngại nằm ngoài sự kiêm soát của họ 
và không thể đương nhiên coi là họ phải tính tới trở ngại đó vào lúc ký kết hợp 
đông hoặc là tránh được hay khắc phục các hậu quả của nó.


- Riêng đối với vấn đề hình thức của họp đồng, Việt Nam nên giữ nguyên 
quy định hiện nay về việc hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải được lập 
thành văn bản. Trong trường hợp gia nhập Công ước, Việt Nam nên thực hiện 
bảo lưu về hình thức của hợp đồng theo Điều 96 C1SG nhằm đảm bảo mọi hợp 
đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân 
nước ngoài được ký kết dưới hình thức văn bản theo quy định của LTM 2005. 
Điều này nhằm ngăn ngừa các rủi ro và tranh chấp phát sinh trong thương mại 
quốc tế do sự thiếu minh bạch trong ký kết và thực hiện họp đồng.


Chi tiết Bảng so sánh quy định về chế định hợp đồng trong LTM 2005, 
BLDS 2015 và Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) dược thể 
hiện ờ Phụ lục số I.


2. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
2.1. Thực trạng pháp luật
2.1.1. về các loại hợp đồng
Cơ sở pháp lý đối với hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng 


hóa được quy định từ Điều 63 đến Điều 66 LTM 2005.


111







Theo quy định của Điều 64 LTM 2005, hợp đồng mua bán hàng hóa qua 
Sở giao dịch hàng hoá bao gôm hợp đông kỳ hạn và họp đông quyên chọn, trong 
đó:


- Hợp dồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên 
mua cam kêt nhận hàng hoá tại một thời diêm trong tương lai theo hợp đông.


- Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo 
đó bẽn mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định 
với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) và phải trà một khoản tiên nhât định 
đê mua quyền này (gọi là tiên mua quyên). Bên mua quyên có quyên chọn thực 
hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó.


Theo đó, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hoá được 
thực hiện thông qua các hợp đồng phái sinh dược niêm yết trên Sàn giao dịch. 
Các bên không trực tiếp giao dịch mà phải thực hiện thông qua Sở giao dịch 
hàng hóa hoặc thương nhân môi giới.


Bên cạnh đó, hàng hóa là đối tượng của hợp đồng mua bán không bắt 
buộc phải cỏ ngay để giao cho người mua sau khi xác lập giao dịch mà sể được 
chuyển giao cho người mua tại một thòi điểm trong tương lai theo họp đồng. Do 
đó, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch hàng hoá, vê bản chât, là hoạt 
động giao dịch hàng hóa tương lai.


2.1.2. về quyền và nghĩa vụ của các bên


a) Quyền và nghĩa vụ của các bén trong hợp đông kỳ hạn


Trong họp đồng kỳ hạn, bên bán có nghĩa vụ giao hàng theo họp đồng, 
bên mua không phải thanh toán ngay sao khi xác lập họp đồng mà có nghĩa vụ 
nhận hàng và thanh toán tại một thời diêm ưong tương lai theo hợp đông.


Tuy nhiên, LTM 2005 (khoản 2, 3 Điều 65) cũng cho phép các bên được 
thỏa thuận không giao nhận hàng hỏa thực tế mà thay thế bàng nghĩa vụ thanh 
toán, cụ thể:


- Trường hợp các bên có thoả thuận về việc bên mua có thể thanh toán 
bằng tiền và không nhận hàng thì bên mua phải thanh toán cho bên bán một 
khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thoả thuận trong hợp đồng và giá thị 
trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điếm hợp đồng được thực hiện.


- Trường họp các bên có thoả thuận về việc bên bán có thề thanh toán 
bằng tiền và không giao hàng thì bên bán phải thanh toán cho bên mua một 
khoản tiên bằng mức chênh lệch giữa giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá 
công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện và giá thoà thuận ưong hợp 
đồng.


b) ơưyển và nghĩa vụ của các bên trong hợp đong quyền chọn
Bên mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán phải trả tiền mua quyền 


chọn đế được trở thành bên giừ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán. số 
tiền phải trả cho việc mua quyền chọn do các bên thoả thuận.
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Bên giữ quyền chọn mua cỏ quyền mua nhung không có nẹhĩa vụ phải 
mua hàng hoá đã giao kết trong hợp đông. Trường hợp bên giữ quyên chọn mua 
quyết định thực hiện hợp đồng thì bên bán có nghĩa vụ phải bán hàng hoá cho 
bên giữ quyền chọn mua. Trường hợp bên bán không có hàng hoá để giao thì 
phải thanh toán cho bên giữ quyền chọn mua một khoản tiền bằng mức chênh 
lệch giữa giá thoả thuận trong hợp đồng và giá thị trường do Sờ giao dịch hàng 
hoá công bố tại thời điểm họp đồng được thực hiện.


Bên giữ quyền chọn bán cỏ quyền bán nhưng không có nghĩa vụ phải bán 
hàng hoá đã giao kết trong họp đồng. Trường hợp bên giữ quyền chọn bán quyết 
định thực hiện hợp đồng thì bên mua có nghĩa vụ phải mua hàng hoá của bên 
giữ quyền chọn bán. Trường họp bên mua không mua hàng thì phải thanh toán 
cho bên giữ quyền chọn bán một khoản tiền bàng mức chênh lệch giữa giá thị 
trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện 
và giá thoả thuận trong hợp đồng.


Trường hợp bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán quyết định 
không thực hiện hợp đồng trong thời hạn họp đồng có hiệu lực thi họp đồng 
đưomg nhiên hết hiệu lực.


2.2. Kết quả đạt được
Bên cạnh các của định cùa LTM 2005, họp đồng mua bán hàng hóa qua 


sờ giao dịch hàng hóa còn được điều chỉnh bởi Nghị định số 158/2006/NĐ- 
CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương 
mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa và Nghị định 
số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
qua Sở Giao dịch hàng hóa.


Theo đó, LTM 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định đầy 
đủ, bao quát, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các bên xác lập, thực hiện hợp 
đồng và giải quyết khi cỏ tranh cấp phát sinh.


3. Họp đồng dịch vụ
3.1. Thực trạng pháp luật
5. 7.7. về quy định chung đối với hợp đồng dịch vụ


Theo quy định tại Điều 74 LTM 2005, họp đồng dịch vụ được thể hiện 
bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thê; đôi với các 
loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành vãn bản thì 
phải tuân theo các quy định đó.


Quy định về hình thức hợp đồng dịch vụ nêu trên cùa LTM 2005 hoàn 
toàn phù hợp với quy định của BLDS 2015: “Giao dịch dán sự được thê hiện 
băng lời nói, băng văn bản hoặc băng hành vi cụ thê. Giao dịch dân sự thông 
qua phương tiện điện từ dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của
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pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng vân bàn " (khoản 1 
Điều 119).


Bên cạnh đó, LTM 2005 quy định thương nhân có quyền cung ứng/ sử 
dụng dịch vụ không bị giới hạn bởi biên giới lãnh thổ Việt Nam và nơi cư trú 
của người sử dụnệ/ cung ứng dịch vụ55. Tuy nhiên, dịch vụ do thương nhân cung 
ứng trên lãnh thô Việt Nam phải không thuộc danh mục dịch vụ câm kinh 
doanh; đối với dịch vụ hạn chế kinh doanh, dịch vụ kinh doanh cỏ điều kiện, 
việc cung ứng dịch vụ chỉ được thực hiện khi dịch vụ và các bên tham gia hoạt


cung ứng dịch vụ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp


Trong trường hợp cần thiết, để bảo vệ an ninh quốc gia và các lợi ích quốc 
gia khác phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Thủ tướng Chính phủ quyêt định áp dụng 
các biện pháp khân cấp đối với hoạt động cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, bao 
gồm việc tạm thời cấm cung ứng hoặc sừ dụng đối với một hoặc một số loại 
dịch vụ hoặc các biện pháp khẩn cấp khác đối với một hoặc một số thị trường cụ 
thể trong một thời gian nhất định57.


về cơ bản, các quy định nêu trên của LTM 2005 phù họp với các cam kết 
của Việt Nam khi gia nhập WTO và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên. Tuy nhiên, Luật Đầu tư năm 2020 đã có các quy định về ngành, nghề cấm 
đầu tư kinh doanh; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề hạn 
chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, về mặt hình thức, nhóm 
danh mục hành hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, dịch vụ kinh 
doanh có điều kiện theo quy định của LTM và nhóm danh mục ngành, nghề cấm 
đầu tư kinh doanh, đầu tư kinh doanh có điêu kiện là hai nhóm Danh mục khác 
nhau. Mặc dù vậy, trên thực tế 02 nhóm Danh mục này có rất nhiều diêm chồng 
lấn bời về bản chất thì mỗi hànẹ hóa, dịch vụ - sản phảm đầu ra của quá trình 
đầu tư kinh doanh - đều phải gắn liền với chủ thể kinh doanh nào đó. Neu đâ 
cấm chủ thể kinh doanh thì đương nhiên sẽ không tồn tại sản phâm kinh doanh 
(do đó không cần đến Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh). Neu đã 
kiểm soát chủ thể kinh doanh bằng điều kiện kinh doanh thì đồng nghĩa các sản 
phẩm kinh doanh đó đã được kiểm soát ngay từ ban đầu thông qua các điều kiện 
kinh doanh của chủ thế (chẳng hạn, dịch vụ cầm đồ được xác định là ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện, được hiểu, để kinh doanh ngành nghề này các chủ thề 
phải đáp ứng các điều kiện nhất định).


3.1.2. về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cung ứng dịch
vụ


LTM 2005 quy định chung đối với mọi loại hợp đồng dịch vụ được giao 
kết trong hoạt động thương mại nhằm tạo sự đồng bộ cho hệ thống pháp luật về 
hợp đồng của Việt Nam, khắc phục thực tế là cho dù đã có một số luật chuyên


55 Điều 75 LTM 2005
56 Điều 76 LTM 2005
57 Điều 77 LTM 2005
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ngành điều chỉnh về hợp đồng dịch vụ nhưng cũng chưa bao hàm hết các lĩnh 
vực dịch vụ trên thị trường.


Trường họp luật chuyên ngành về dịch vụ có quy định riêng biệt về hợp 
đồng thỉ sẽ ưu tiên áp dụnẹ luật chuyên ngành đó như nguyên tắc áp dụng luật 
đã được khăng định tại Điêu 4 Luật. Trường hợp hoạt động cung cứng dịch vụ 
chưa có luật chuyên ngành điều chinh thì quan hệ hợp đồng trong những hoạt 
động cung ứng dịch vụ đó sẽ chịu sự điều chinh bởi quy định về họp đồng dịch 
vụ trong Luật Thương mại.


Một số quy định cơ bản mới được bổ sung liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ của bên cung ứng dịch vụ và của khách hàng. Ngoài những quy định chunệ 
về nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ, Luật còn đưa ra các quy định đặc thù về 
nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ tuỳ theo tính chất của loại dịch vụ là dịch vụ 
theo kết quả công việc hay dịch vụ theo nỗ lực cao nhất của bên cung ứng dịch 
vụ. Luật còn quy định một số chế định về nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ 
như nghĩa vụ hợp tác giữa các bên cung ứng dịch vụ, thời hạn hoàn thành dịch 
vụ trong trường hợp không có thôa thuận, sự thay đổi của khách hàng về yêu cầu 
trong quá trinh cung ứng dịch vụ. về phía khách hàng, Luật đưa ra các quy định 
về nghĩa vụ của khách hàng. Ngoài ra, Luật cũng quy định về giá dịch vụ và 
thanh toán trong trường hợp các bên không có thỏa thuận cụ thể.


LTM 2005 quy định nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ cơ bản phù hợp 
với Điều 517 BLDS 2015. Tuy nhiên, bên cạnh các nghĩa vụ tương tự như quy 
định của LTM 2005 (Điều 78), BLDS 2015 còn quy định bên cung ứng dịch vụ 
phải có nghĩa vụ bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và 
phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc và bồi thường thiệt hại cho 
bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc 
tiết lộ bí mạt thông tin.


3.2. Kết quả thực hiện
Trong giai đoạn 2016 -  2020, Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu 


dịch vụ tiêu dùng gấp gần 2 lần giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng bình quân 
giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,4%/năm. Theo đó, đóng góp của ngành dịch vụ vào 
tâng trưởng kinh tế ngày càng tăng. Các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, có 
hàm lượng khoa học, công nghệ cao như viễn thông, công nghệ thông tin, 
logistics và vận tải, tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại điện tử... được tập 
trung phát triển58.


Có thể thấy, các hoạt động dịch vụ đang diễn ra ngày càng nờ rộ và sôi 
động, đa dạng cả về ngành, nghề và cách thức cung ứng, sử dụng dịch vụ. Nhìn 
chung, LTM 2005 được ban hành đã trở thành cơ sờ pháp lý quan trọng đê bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong hoạt động cung ứng, sử dụng 
dịch vụ. Bên cạnh đó, quy định của LTM 2005 đã cơ bản đảm bảo hài hòa, 
thống nhất với BLDS hiện hành, đồng thời thê hiện tính bao quát, áp dụng


58 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hưởng, 
nhiệm vụ phát triền kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
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chung cho hợp đồng dịch vụ, qua đó không tạo sự mâu thuẫn, chồng chéo đối 
với pháp luật điều chỉnh các ngành, nghề dịch vụ cụ thể.


VII. CUNG ỦNG DỊCH vụ
1. Thực trạng hệ thống pháp luật và kết quả đạt được


1.2. Đánh giá chung và một số kiến nghị hoàn thiện


2. Kiến nghị


VIII. x ủ c  TIÉN THƯƠNG MẠI


1. Quy định cúa pháp luật về xúc tiến thưoìig mại trước và sau khi 
ban hành Luật Thưo*ng mại năm 2005


1.1. Quy định của pháp luật về xúc tỉến thưong mại trước khì Luật 
Thưong mạỉ nảm 2005 được ban hành


1.2. Quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại sau khi Luật 
Thưong mại năm 2005 được ban hành


1.2.1. Xúc tiến thưoiig mại theo Luật Thưong mạỉ


1.2.2. Xúc tiến thưong mại theo các vần bản QPPL khác


1.2.1.1 Từ năm 2005 đến năm 2010


Cùng thời kỳ Luật Thương mại được ban hành, hệ thống ván bản QPPL 
của Việt Nam cũng đã xuất hiện thuật ngữ “Xúc tiến thương mại” nhưng với nội 
dung/nội hàm khác với “xúc tiến thương mại” tại Luật Thương mại. Cụ thể tại 
Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến 
thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010, “xúc tiến thương mại” mặc dù 
không được định nghĩa, quy định về khái niệm nhưng lại được nêu rõ những nội 
dung/nội hàm gồm:


- Thông tin thương mại và tuyên truyền xuất khẩu, kể cả việc tổ chức cho 
đại diện cơ quan truyên thông nước ngoài đên Việt Nam viêt bài quảng bá cho 
xuất khẩu của Việt Nam.


- Thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển xuất khẩu và 
tư vấn thiết kế mẫu mã, sàn phẩm nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ.
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- Đào tạo nâng cao năng lực và kỷ năng kinh doanh xuất khẩu ờ trong và 
ngoài nước. Đối với các khóa đào tạo ờ nước ngoài, tập trung hỗ trợ việc tham 
gia các khóa đào tạo chuyên ngành không quá 03 tháng nhằm phát triển sản 
phẩm mới.


- Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm


- Tổ chức đoàn khảo sát thị trường, giao dịch thương mại ở nước ngoài


- Tổ chức hoạt động xúc tiến tồng hợp (thương mại kết họp đầu tư, du 
lịch) nhàm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ra nước ngoài, 
đồng thời thu hút đầu tư, khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam.


- Quảng bá, hỗ trợ thâm nhập thị trường nước ngoài đối với thương hiệu 
các hàng hóa, dịch vụ đặc trưng thuộc Chương trình thương hiệu quôc gia đạt 
Giải thường xuất khẩu hàng nãm của Thủ tướng Chính phủ.


- Xây dựng cơ sờ hạ tầng xúc tiến thương mại ờ trong và ngoài nước.


- Xây dựng và ứng dụng quy trình kinh doanh điện tử; áp dụng các chuẩn 
trao đồi dữ liệu điện tử trong các ngành.


- Các hoạt động xúc tiến thương mại khác do Thủ tướng Chính phủ quyết
định.


1.2.1.2 Từ năm 2010 đến nay


a) Xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương


- Hoạt động này được quy định tại Điều 105 Luật Quản lý ngoại thương, 
Điều 3 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 quy định chi 
tiết Luật Quàn lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương và 
Điều 9 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ quyết định về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực 
hiện Chương trinh cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (được sửa đổi, bổ sung 
theo Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg).


- Mặc dù không quy định về khái niệm nhưng Luật Quản lý ngoại thương 
và các vãn bản hướng dẫn Luật này đã quy định nội dung hoạt động xúc tiến 
thương mại phát triển ngoại thương bao gồm:


+ Xây dựng, thực hiện các chương trình, hoạt động cấp quốc gia về xúc 
tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia về sản phẩm, hàng 
hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhằm phát triền hoạt động ngoại 
thương phù họp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ;


+ Xây dựng, thực hiện các hoạt động phát triển thị trường, xây dựng, 
quảng bá thương hiệu sản phẩm, hàng hóa địa phương do chính quyền địa 
phương thực hiện nhằm phát triển hoạt động ngoại thương phù họp với điều kiện 
phát triển kinh té - xã hội trong từng thời kỳ;


+ Thực hiện các hoạt động kết nối giao thương, tham gia hệ thống phân 
phối ở nước ngoài và tại Việt Nam;
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4- Hồ trợ  phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt 
động ngoại thương;


4- H ỗ trợ  nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


+ Đào tạo, nâng cao năng lực thương nhân trong xúc tiến thương mại, 
phát triển thị trường.


b) Xúc tiến thương mại thị trường trong nước


- Hoạt động này được quy định tại Điều 10 Quyết định số 72/2010/QĐ-
TTg.


- Nội dung hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước 
bao gồm:


4- Tồ chức các hội chợ, trien lãm hàng tiêu dùng tổng họp hoặc vật tư, 
máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản 
phâm của doanh nghiệp Việt Nam đên người tiêu dùng theo quy mô thích hợp 
cho từng địa phương.


4- Tồ chức các hoạt động bán hàng: thực hiện các chương trình đưa hàng 
V iệt về nông thôn, các khu công nghiệp, khu đô thị thông qua các doanh nghiệp 
kinh doanh theo ngành hàng, hợp tác xã, tổ họp tác xã cung ứng dịch vụ trên địa 
bàn theo các đề án đã được cấp có thẩm  quyền phê duyệt.


4- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ  sở dữ 
liệu các m ặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống phân 
phối, cơ sở hạ tầng thương mại. Các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo 
sát, phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm.


+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ 
V iệt Nam đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên 
báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ 
biến thông tin khác.


+ Hỗ trợ  công tác quy hoạch, quản lý, vận hành cơ  sờ hạ tầng thương mại.


4- TỒ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước tổng 
hợp: tháng khuyến m ại, tuần “hàng Việt Nam ”, chương trình “hàng Việt” 
chương trình giới thiệu sản phẩm  mới, binh chọn sản phẩm Việt Nam được yêu 
thích nhất theo tháng, quý, năm theo các đề án được Bộ trưởng Bộ Công 
Thương phê duyệt.


4- Đ ào tạo, tập huấn ngán hạn về kỹ năng kinh doanh, tồ chức m ạng lưới 
bán lẻ; hỗ trợ tham  gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh 
nghiệp hoạt động trong những ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát triển thị 
trường trong nước cho các đơn vị chủ trì; hợp tác với các tô chức, cá nhân 
nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển thị trường trong nước.


4- Các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước khác do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định.


c) Xúc tiến thương mại miền núi, biên giới, hải đảo
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- Hoạt động này được quy định tại Điều 11 Quyết định số 72/2010/QĐ-
TTg.


- Nội dung hoạt động xúc tiến thương mại miền núi, biên giới, hải đảo bao
gồm:


+ Phát triển hệ thống phân phối hàng Việt từ khu vực sản xuất đến miền 
núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hài đảo.


+ Xây dựng và cung cấp thông tin thị trường biên giới, cửa khẩu của Việt 
Nam và các nước có chung biên giới.


+ Tổ chức các hoạt động giao nhận, vận chuyển và dịch vụ hỗ trợ xuất 
khấu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới.


+ Tổ chức hoạt động giao dịch thương mại và đưa hàng vào Khu kinh tế 
cửa khẩu.


+ Tổ chức và phát triển hoạt động phân phối hàng Việt sang các khu vực 
biên giới với các nước có chung biên giới.


+ Các hoạt động nâng cao năng lực cho thương nhân tham gia xuất khẩu 
hàng hóa qua biên giới và thương nhân tại các khu vực miền núi, biên giới, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo.


+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bả, tiêu thụ hàng hóa, đặc 
biệt là nông sản cho miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc và hải đảo.


+ Các hoạt động xúc tiến thương mại miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bằng dân tộc và hải đảo khác do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định.


Qua các nội dung thê hiện nội hàm cùa xúc tiến thương mại nêu trên, có 
thế thấy các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, xúc tiến 
thương mại thị trường trong nước, xúc tiên thương mại miền núi, biên giới, hải 
đảo nêu trên đều được thực hiện chù yếu bởi các chù thê là các cơ quan, tổ chức 
hoạt động có liên quan đến thương mại mà cơ bản không phải là đôi tượng 
thương nhân -  chủ the thực hiện trong các hoạt động xúc tiến thương mại tại 
Luật Thương mại.


1.23 Thực trạng hệ thống pháp luật xúc tiến thưoìig mại


- Từ các nội dung quy định tại Luật Thương mại và các văn bản QPPL 
nêu trên có thể thấy hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay về cơ bản (không 
chính thức) được hiểu, tiếp cận theo 02 hướng khác nhau:Xúc tiến thương mại là 
hoạt động thương mại được thực hiện bởi các chủ thểlà thương nhân nhằm thúc 
đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoả và cung ứng dịch vụ;và Xúc tiến thương 
mại là những hoạt động mang nhằm thúc dẩy, hỗ trợ, phát triển cho hoạt động 
thương mại được thực hiện bởi các chủ thể là các cơ quan, tồ chức hoạt động có 
liên quan đến thương mại.
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- Với các cách tiếp cận này, có thể nói về cơ bản hệ thống pháp luật về 
xúc tiến thương mại hiện đã được xây dựng khá toàn diện.


+ Trước hết phải kể đến Luật Thương mại, Nghị định 81/2018/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về 
hoạt động xúc tiến thương mại (Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bồ 
sung theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 2 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bồ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước của Bộ Công Thương),các văn 
bản QPPL hướng dẫn Luật Thương mại cũng như các văn bản QPPL khác có 
nội dung liên quan đến nội dung xúc tiến thương mại tại Luật Thương mại (Luật 
Cạnh tranh, Luật Viễn thông, Luật Bưu chính, Luật D ược...)... điều chỉnh đối 
với 04 hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân gồm : khuyến mại, 
HCTLTM, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và quảng cáo thương mại.


+ Bên cạnh dó là Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 28/2018/NĐ- 
CP, Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg (được sửa đồi, bồ sung theo Quyết định số 
12/2019/QĐ-TTg)... diều chỉnh đối với các hoạt động xúc tiến thương mại của 
các cơ quan, tổ chức hoạt động liên quan đến thương mại.


Hệ thống các vãn bản QPPL nhìn chung đều đã hỗ ừợ khá hiệu quả cho 
các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng thực hiện một số hoạt động thương mại, 
sân xuất kinh doanh tại thị trường trong nước, nước ngoài, miền núi, biên giói và 
hải đảo; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh của 
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; xây dựng, quảng bá sản phẩm hàng hoá, 
dịch vụ trong nước và nước ngoài....Theo đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật trong hoạt động xúc tiến thương mại cùa nước ta về cơ bản đã bảo đảm 
được công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường pháp lý ồn định, phù hợp và tạo 
thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại 
hàng hoá, dịch vụ của mình, đồng thời cũng bảo vệ được quyền và lợi ích của 
người tiêu dùng trong việc sử dụng hàng hoá, dịch vụ.


1.2.4 Tóm tắt một số quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật xúc tiến 
thương mại


1.2.4.1 Xúc tiến thương mại (của thương nhân) tại Luật Thương mại 
và các vản bản hướng dẫn Luật Thưong mạỉ


a) về xúc tiến thương mại nói chung


Hiện nay không có bất kỳ văn bàn quy phạm pháp luật nào hướng dẫn 
Luật Thương mại có nội dung dung quy định vê thuật ngữ xúc tiến thương mại 
nói chung mà chỉ có các văn bản QPPL quy định về các loại hình hoạt động xúc 
tiến thương mại cụ thề.


b) về khuyến mại
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-Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (Nghị định 
số 81/2018/ND-CP): các Điều tìr 1 đến 22, Đieu 32;Nghị định số 17/2020/ND- 
CP ngày 05 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ sửa đồi, bố sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương: khoàn 4 Điều 21 (trong đó có sửa đổi, bồ sung 
Nghị định số 81/2018/ND-CP);


Theo đó, hoạt động khuyến mại về cơ bản bao gồm 8 hình thức khuyến 
mại, ngoài ra thương nhân có thể được thực hiện khuyến mại các hình thức khác 
nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận. Luật Thương 
mại cũng quy định hàng hóa dịch vụ được khuyến mại, hàng hóa dịch dùng để 
khuyến mại, quyền và nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại, thông 
tin và cách thức thông báo hoạt động khuyến mại. Ngoài ra, Luật còn quy định 
các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại và bảo đảm bí mật thông tin về 
chương trình, nội dung khuyến mại đối với hình thức khuyến mại được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.


Bên cạnh đó, các hình thức khuyến mại được Nghị định số 81/2018/NĐ- 
CP quy định cụ thể nội dung của từng hình thức như là về trách nhiệm của 
thương nhân về chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, các thông tin liên 
quan đến việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, thời gian thực hiện 
khuyến mại một loại nhãn hiệu hàng hỏa, dịch vụ, thời gian thực hiện một 
chương trình khuyến mại, nguyên tắc để thực hiện khuyến mại và quy định hạn 
mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng đế khuyên mại cụ thê giá trị hàng 
hóa, dịch vụ khuyến mại không được vượt quá 50% giá trị của hàng hóa, dịch vụ 
đó trước khi khuyến mại, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại cho 
một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị hàng hóa 
dịch vụ khuyến mại.


Đe triển khai các hình thức khuyến mại thương nhân phải thực hiện các 
trình tự, thủ tục thông báo/đăng ký đến cơ quan nhà nước có thâm quyền cụ thể 
khi thương nhân muốn thực hiện khuyến mại bất cứ hình thức nào phải gửi 
thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sờ Công Thương nơi 
tố chức khuyến mại trong thời hạn quy định trước khi thực hiện khuyến mại. 
Riêng đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các 
chương trình mang tính may rủi thì thương nhân phải đăng kỷ với cơ quan nhà 
nước có thẳm quyền ở trung ương và địa phương cụ thể tồ chức khuyến mại trên 
địa bàn 1 tinh phải đãng ký với Sở Công Thương, tổ chức trên địa bàn từ 2 tỉnh 
trở lên phải đăng ký với Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương. Đặc biệt, đối 
với các hoạt động khuyến mại theo hình thức khác ngoài 08 hình thức khuyến 
mại đã được quy định cụ thể tại Luật Thương mại thì thương nhân chi được thực 
hiện khi đã được sự chấp thuận của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, thương
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nhân phải thông báo công khai thông tin về hoạt động khuyến mại hàng hóa, 
dịch vụ của mình cho khách hàng áp dụng đối với tất cả các hình thức khuyến 
mại, riêng đối với hình thức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham 
dự các chưomg trình mang tính may rủi mà việc tham gia chưomg trình gan liền 
với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của 
người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố thì thương nhân phải trích 
50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp 
không có người trúng thường.


Hồ sơ, trình tự, thủ tục đãng ký khuyến mại được quy định tại Nghị định 
số 81/2018/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thế có các mẫu kèm theo. Ngoài ra, 
Nghị định quy định thương nhân thực hiện khuyến mại không được chấm dứt 
việc thực hiện khuyến mại trước thời hạn đã công bố trừ một số trường hợp đặc 
thù như trường họp bất khả kháng, trường họp bị đình chỉ hoặc trường hợp hết 
hàng hóa khuyến mại/để khuyến mại thì thương nhân có thê châm dứt chương 
trình khuyến mại nhưng phải thông báo công khai với khách hàng và cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền. Các cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền có 
quyền đình chi một phần hoặc toàn bộ chương trình khuyến mại của thương 
nhân nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật.


- Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về 
thương mại điện tử: khoản 10 Điều 3, điểm c khoản 2 Điều 25, khoản 6 Điều 37, 
các Điều từ 39 đến Điều 43;


- Nghị định 121/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 
về kinh doanh trò chơi điện tử có thường dành cho người nước ngoài: khoản 3, 4 
Điều 35, khoản 7 Điều 39,


- Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 về kinh doanh 
đặt cược đua ngựa, đua chỏ và bóng đá quốc tế: khoản 16 Điều 4, Điều 45, Điều 
66;


-Thông tư 11/2010/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di 
động; Thông tư 47/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di 
động mặt đất.


Mặc dù hướng dẫn Luật Thương mại (căn cứ Luật Thương mại) nhưng 
Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT và Thông tư số 47/20*17/TT-BTTTTkhi guy 
định về lĩnh vực chuyên ngành viễn thông lại có một số quy định không thống 
nhất, một số quỵ định trùng lặp với Luật Thương mại và Nghị định sổ 
81/2018/NĐ-CP về những nội dung chung.


c) về HCTLTM
- Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về một số hoạt 


động xúc tiến thương mại bao gồm khuyến mại và hội chợ triển lâm thương mại 
(Nghị định số 81/2018/NĐ-CP): Điều 1, Điều 2, các Điều từ 23 đến Điều 31;
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- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đồi, bổ sung một số điều cùa các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương: khoản 4 
Điều 21.


Luật Thưcmg mại và các vãn bàn hướng dẫn quy định các đối tượng được 
tồ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, hàng hóa, dịch vụ dịch vụ được 
trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại, quyền được bán, tặng, 
cung ứng hàng hoá. dịch vụ tại hội chợ, triển làm thương mại tại Việt Nam và 
nước ngoài, quy định việc tạm nhập tái xuất hàng hoá tham gia hội chợ, triển 
lãm thương mại và thời hạn hàng hoá phải tái xuất.


Các tổ chức, cá nhân muốn tồ chức triển lãm, hội chợ thì đăng ký với cơ 
quan quản lý nhà nước vê công thương tại địa phương trong thời hạn quy định 
trước khi diễn ra khai mạc. Trường hợp có từ 2 tồ chức, cá nhân đăng kí hoạt 
động triển lãm, hội chợ tại cùng một địa phương về cùng một chủ đề thi cơ quan 
quản lý thương mại sẽ tồ chức hiệp thương. Neu hiệp thương không thành sẽ lựa 
chọn trên tiêu chí đơn vị nào có kinh nghiệm hơn, uy tín hơn, được đánh giá cao 
hơn sẽ được chọn. Các tồ chức cá nhân muốn thay dổi nội dung của triển lằm, 
hội chợ thì phải thông báo cho cơ quan quản lý thương mại liên quan trước 30 
đến 45 ngày.


d) về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ


Hoạt dộng trưng bày, ẹiới thiệu hàng hóa, dịch vụ hiện chỉ được quy định 
tại Luật Thương mại (các Điêu từ 117 đên 128), ngoài ra ra không có bât kỳ văn 
bản QPPL nào hướng dẫn Luật Thương mại cỏ nội dung quy định về hoạt động 
trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.


Luật Thương mại quy định các đối tượng được tham gia trưng bày, giới 
thiệu hàng hỏa, dịch vụ;các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch v ụ ; 
hàng hoá, dịch vụ được trung bày, giới thiệu và điều kiện đế thực hiện, ngoài ra, 
Luật còn quy định các trường hợp bị cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch 
vụ; quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch 
vụ và bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.


đ) về quảng cáo thương mại


Luật Thương mại quy định về các quàng cáo thương mại bị cấm, các 
phương tiện quảng cáo thương mại và việc sử dụng các phương tiện này, quyền 
quảng cáo thương mại, quyền và nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo thương mại, 
bên cung ứng dịch vụ quàng cáo thương mại, người phát hành quảng cáo thương 
mại...


Tương tự, hoạt động quảng cáo hiện chi được quy định tại Luật Thương 
mại mà không có bất kỳ văn bản QPPL nào hướng dẫn Luật Thương mại có nội 
dung quy định về hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.


1.2.4.2 Xúc tiến thương mại (của thương nhân) tại các văn bản quy 
phạm pháp luật khác
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a) về Xúc tiến thương mại


Hiện nay không có văn bản QPPL nào có nội dung quy định về “xúc tiến 
thương mại” với nội hàm tương tự như nội hàm củathuật ngữ “xủctiến thương 
mại” tại Luật Thương mại.


b) về khuyến mại


- Luật Viễn thông: điểm b khoản 1 Điều 56;


- Luật Bưu chính: khoản 6 Điều 44;


- Luật Cạnh tranh: điểm a khoán 5 Điều 45;


- Luật Dược: khoản 11 Điều 6;


- Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: khoản 3, 9 Điều 5, Điều 11, 
khoản Điều 32;


- Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá: điểm b khoản 2 Điều 8, khoản 2 
Điều 9;


- Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ 
về kinh doanh xồ số (được sừa đổi, bồ sung theo Nghị định số 78/2012/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 10 năm 2012 và Nghị định so 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 
năm 2018): khoản 2 Điều 1, khoản 9 Điều 6, Điều 22, khoản 4 Điều 29;


- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 nãm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Viễn thông: Điều 10, Điều 
36, Điều 37;


- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính (được sửa đồi, bổ 
sung theo Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ): Điều 15đ;


- Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: điểm h khoản 1 Điều 5, 
điểm i khoản 1 Điều 45, khoản 1 Điều 47, khoản 2 và 5 Điều 48.


Đối vói khuyến mại trong lĩnh vực viễn thông được quy định tại Luật 
Viễn thông, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 cùa Chính 
phủ quy định chi tiết vả hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, 
theo đó, Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định về nguyên tắc khuyến mại đối với 
dịch vụ viễn thông, hàng hoá viền thông chuyên dùng như các hành vi bị cấm, 
chất lượng dịch vụ, hàng hoá viễn thông chuyên dùng, hạn mức giá trị vật chất 
và mức tổng giá trị tối đa cùa dịch vụ, hàng hoá hình thức khuyến mại, tổng thời 
gian thực hiện khuyến mại đối với một chương trình khuyến mại, đối với một 
loại nhãn hiệu, dịch vụ... Ngoài ra, còn quy định về quản lý khuyến mại đối với 
dịch vụ viễn thông hàng hoá viễn thông chuyên dùng cụ thê cỏ quyền quy định 
danh mục, đơn vi, hình thức khuyến mại, giá trị vật chât tối đa cho từng đơn vị 
dịch vụ, hàng hoá viễn thông chuyên dùng và có quyền đình chi toàn bộ hoặc 
một phần chương trình khuyến mại. Tuy nhiên, tại các văn bản này đã tồn tại
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một số nội dung quy định không thống nhất với Luật Thương mại, Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP về cơ quan quản lý nhà nước, thủ tục hành chính mà doanh 
nghiệp phải thực hiện trong hoạt động khuyến mại.


Đối với khuyến mại kinh doanh xồ số, kinh doanh thuốc lá quy định về 
hành vi cấm khuyến mại dưới mọi hình thức, hình thức xừ phạt và mức phạt cụ 
thể nếu tồ chức, cá nhân vi phạm, theo đó các văn bản quy phạm pháp luật bao 
gồm Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về 
kinh doanh xổ số, Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của 
Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Nghị định số 105/2010/NĐ-CP 
cùa Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh 
xổ số,...


Đối với khuyến mại trong lĩnh vực thuế các quy định chủ yếu về hưởng 
dẫn cách tính thuế, cách ghi hóa đơn, chửng từ đối với hàng hóa, dịch vụ dùng 
đề khuyến mại. Tuy nhiên, tại các văn bản này không quy định cụ thể từng hoạt 
động khuyến mại mà cũng trích dẫn theo quy định của pháp luật thương mại về 
hoạt động xúc tiến thương mại, theo đó các văn bản quy phạm pháp luật bao 
gồm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân,Nghị định 
24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi 
tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 26/2009/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số diều 
của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,...


Đối với khuyến mại trong một số lĩnh vực khác về giá, tín dụng, kinh 
doanh bảo hiểm, sản xuất kinh doanh rượu, du lịch, quảng cáo,... chủỵếu là các 
quy định viện dẫn đến các quy định của pháp luật thương mại về khuyến mại.


c) v ề  HCTLTM


- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 quy định chi 
tiết Luật Quàn lý ngoại thương về một số biện pháp phát triên ngoại thương;


- Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 nãm 2019 của Chính 
phủ về hoạt động triển lãm;


- Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 về việc ban 
hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại 
quốc gia.


- Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc 
tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 72/2010/QĐ-TTg.


Các văn bản QPPL này hiện không quy định cụ thể về hoạt động 
HCTLTM và chỉ quy định liên quan đên nội dung, kinh phí của một sô hạng 
mục trong việc tồ chức một HCTLTM do các cơ quan, tổ chức liên quan đến 
thương mại thực hiện nên cũng không phát sinh nội dung quy định nào mới hoặc 
không thống nhất, trùng lặp với các quy định hiện hành vê HCTLTM của Luật
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Thương mại. Đối với các nội dung quy định về hoạt động triển lãm tại Nghị định 
số 23/2019/NĐ-CP, do Nghị định này chỉ áp dụng đôi với các triên lãm không vì 
mục đích thương mại nên về nguyên tấc cũng không có nội dung nào không 
thống nhắt hoặc trùng lặp với các quy định về HCTLTM theo pháp luật vê 
thương mại.


d) về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ


Hiện nay không có bất kỳ văn bản QPPL nào khác có nội dung quy định 
có liên quan đến hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa được quy định tại 
Luật Thương mại.


đ) về quàng cáo thương mại


- Luật Ọuảng cáo và các văn bàn hướng dẫn Luật Quảng cáo;


Mặc dù Luật Thương mại quy định về quảng cáo thương mại và giao Bộ 
Công Thương chủ trì thực hiện quản lý nhà nước nhưng thực tiễn hoạt động 
quảng cáo thương mại lại được điều chỉnh Luật Quảng cáo theo đó, Luật Quảng 
cáo quy định hoạt động quảng cáo trên các khia cạnh cơ bản nhu nội dung, hình 
thức và phương tiện quảng cáo; sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ câm quảng cáo; 
hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 
trong hoạt động quảng cáo, quy hoạch quảng cáo; các hoạt động quàng cáo có 
yếu tố nước ngoài, quàn lý nhà nước về quàng cáo ; đồng thời giao Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch chù trì thực hiện quàn lý nhà nước đối với quảng cáo 
thương mại nói riêng và quảng cáo nói chung.


- Một số quy định về hoạt động quảng cáo trong các lĩnh vực chuyên
ngành


Hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế được quy định tại Luật Dược, 
Thông tư liên tịch số 01/2004/TTTT-BVHTT-BYT ngày 12 tháng 01 năm 2004 
của Bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Y tế hướng dẫn về hoạt dộng quảng cáo trong 
lĩnh vục y tế, theo đó, Thông tư liên tịch quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục 
đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực y tế gồm: khám bệnh, chữa bệnh; thuốc dùng 
cho người; mỹ phẩm ảnh hường trực tiếp đến sức khỏe con người; vắc xin, sinh 
phẩm y tế; trang thiết bị y tế; thực phẩm; hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Mỗi lĩnh vực tùy theo chức năng, 
nhiệm vụ của các đơn vị trong Bộ, Bộ Y tế ủy quyền cho các đơn vị tiếp nhận, 
giải quyết hồ sơ đăng ký. Đối với lĩnh vực quảng cáo thuôc Bộ Y tê ban hành 
một Thông tư riêng để hướng dẫn đó là Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01 
tháng 9 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc, 
theo đó, Thông tư quy định điều kiện chung về thông tin quàng cáo thuốc và các 
hành vi nghiêm cấm trong quảng cáo thuốc, các loại thuốc được quảng cáo, các 
hình thức quảng cáo thuốc và nội dung quảng cáo thuốc. Bên cạnh đó, Thông tư 
còn quy định nội dung, thông tin để giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế, hồ sơ, trình
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tự, thủ tục tiếp nhận xử lý hồ sơ thông tin quảng cáo thuốc đối với người giới 
thiệu thuốc, cán bộ y tế đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc, đối với đơn vị đăng 
ký thông tin, quảng cáo thuốc. Ngoài ra, Bộ Y tế còn ban hành Quyết định 
45/2007/QĐ-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
ban hành Danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, 
truyền hình, theo đó, Quyết định ban hành một loạt các danh mục hoạt chất 
thuốc và đưa ra nguyên tắc lựa chọn và xét xét để chọn các hoạt chất thuốc được 
đăng ký quảng cáo ưên truyền thanh, truyền hình.


Hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực nông nghiệp được quy định tại Thông 
tư liên tịch số 96/2004/TTLT-BVHTT-BNN ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ 
Văn hóa thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn về việc hướng dẫn 
về quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, theo đó, Thông tư liên tịch quy định điều kiện, nội dung quảng cáo, hồ sơ, 
thủ tục đăng ký quảng cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về quảng cáo 
một số hàng hóa ừong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm: 
thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật; phân bón và chế phẩm 
sinh học phục vụ trồng trọt; giống vật nuôi, giống cây trồng; thuốc thú y, nguyên 
liệu thuốc thú y; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức án chăn 
nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi.


Hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, mạng thông tin máy tính và 
xuất bản phẩm Luật Báo chí, Luật Xuất bản và cũng được Bộ Vãn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư liên tịch số 
85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về 
cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, 
xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, theo đó, Thông tư 
liên tịch quy định trình tự, thủ tục cấp phép quảng cáo trên báo chí, đăng ký 
quảng cáo trên mạng thông tin máy tính và quảng cáo trên xuất bản phảm, ngoài 
ra còn quy định ưách nhiệm và quan hệ phối họp giữa Bộ Thông tin và truyền 
thông với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông với 
sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Hoạt động quảng cáo liên quan đến sở hữu trí tuệ được quy định tại Luật 
sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn liên quan.


về cơ bản, các nội dung quy định về quảng cáo thương mại tại Luật 
Thương mại năm 2005 tỉnh đến thời điểm hiện tại mặc dù không bị bãi bỏ 
nhưng cũng không còn được áp dụng, dẫn chiếu nữa bởi các vàn bản quy 
phạm pháp luật về quảng cáo được ban hành sau năm 2005 (nêu trên) đã và 
đang cỏ hiệu lực thi hành cũng đã quy định khả đầy đủ về quảng cảo.


1.2.4.3 Xúc tíến thương mạỉ của các cơ quan, tổ chức liên quan đến 
thương mạỉ


127







Luật quản lý ngoại thương, Nghị định số 28/2018/NĐ-CP và Quyết định 
số 72/2010/QĐ-TTgvề cơ bản chi quy định về các nội dung (các hoạt động) cụ 
thế của xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, xúc tiến thương mại thị 
trường trong nước, xúc tiến thương mại miền núi, biên giới, hải đảo; trình tự 
việc thực hiện các hoạt động này trong khuôn kho các chương trình cấp quốc gia 
về xttm, chương trình cấp quốc gia về xây dựng, phát triển thương hiệu, chương 
trình phát triển thị trường, xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phâm do chính 
quyền địa phương thực hiệnkhi các cơ quan, tổ chức liên quan đến thương mại 
triển khai các chương trình và cơ quan quản lý nhà nước trong các hoạt động 
này.


Tuy nhiên, tại các văn bản này hiện cũng không có nội dung nào quy định 
về chế tài xử lý vi phạm đối với các hoạt động này cũng như hiện tại chưa có bất 
kỳ văn bản QPPL nào có quy định về chế tài xử lý đối với các vi phạm trong các 
hoạt động xúc tiến thương mại này.


1.2.5 Các văn bản QPPL có nội dung quy định về xử phạt vi phạm 
hành hình đối với các nội dung về xúc tiến thương mại quy định tại Luật 
Thương mại


- về xúc tiến thương mại


Hiện nay không cỏ bất kỳ văn bản QPPL nào có nội dung quy định về xử 
phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm về xúc tiến thương mại nói chung mà 
chỉ cỏ các quy định chế tài đối với các hành vi vi phạm cụ thế về khuyến mại, 
HCTLTM, quàng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.


- về khuyến mại


+ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính tronệ hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán 
hàng già, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được sửa đổi, bô sung 
theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022) -  sau đây gọi tắt là Nghị 
định số 98/2020/NĐ-CP;


+ Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 
quy định vê xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh;


+ Nghị định số 13 7/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và 
trò chơi có thưởng;


+ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính 
phủ (Ịuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 
tân sô vô tuyên điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.


- về HCTLTM


+ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP CP ngày 26/8/2020 của Chính phù quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sàn xuất, buôn 
bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được sửa đồi, bố







sung theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022) -  sau dây gọi tắt là 
Nghị định số 98/2020/NĐ-CP;


+ Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định xừ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.


- về trưng bày, giới thiệu hàng hỏa, dịch vụ: Nghị định số 98/2020/NĐ- 
CP;


- về quảng cáo thương mại: Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 
năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
văn hóa và quảng cáo.


13  Cơ  quan quản lý nhà nước trong hoạt động xúc tiến thương mại


1.3.1 Vê xúc tiến thương mại chung


- Theo quy định tại Điều 8 Luật Thương mại, Chính phủ thống nhất quản 
lý nhà nước về thương mại, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ 
thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động thương mại, các Bộ, cơ quan 
ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện 
việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công.


Như vậy, Luật Thương mại đã giao Bộ Công Thương đầu mối thực hiện 
quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại nói chung và các hoạt động 
xúc tiến thương mại cụ thể bao gồm khuyến mại, HCTLTM, trưng bày, giới 
thiệu hàng hóa, dịch vụ, quảng cáo thương mại hiện đang được quy định, điều 
chỉnh tại Luật Thương mại.


Việc quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại cụ thể này 
theo đó cũng được quy định thực hiện thông qua việc giao Bộ Công Thương chủ 
trì tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý 
vi phạm và các nội dung liên quan.


- Theo quy định tại Điều 6 Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản 
hướng dẫn Luật, các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, xúc 
tiến thương mại thị trường trong nước, xúc tiến thương mại miền núi, biên giới, 
hải dào hiện cũng đang được giao Bộ Công Thương đầu mối, chịu Ưách nhiệm 
trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước.


1.3.2 về khuyến mại


- Theo tinh thần cùa Luật Thương mại, các văn bản hướng dẫn Luật và 
hầu hết các vãn bản QPPL có nội dung liên quan, nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
khuyến mại hiện đang được giao Bộ Công Thương chủ trì, đầu mối thực hiện và 
các Sở Công Thương phối hợp, chủ trì quàn lỷ tại địa phương.


- Tuy nhiên, cómột số văn bản QPPL hiện hành trong lĩnh vực chuyên 
ngành dù hướng dẫn Luật Thương mại (căn cứ Luật Thương mại) nhưng lại 
đang giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về khuyến mại cho các cơ quan bộ, ngành 
khác mà không thống nhất với tinh thần của Luật Thương mại. Cụ thê trong lĩnh 
vực viễn thông, tại các Thông tư 11/2010/TT-BTTTT, Thông tư 47/2017/TT-
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BTTTT lại giao nhiệm vụ cho Bộ Thông tin và Truyên thông cũng như các cơ 
quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông tỉnh/thành phố (Sở TTTT) chủ 
trì thực hiện quản lý nhà nước về khuyến mại trong viễn thông. Việc này là do 
Luật Viễn thông, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP (về viễn thông) đã quy định giao 
chức năng, nhiệm vụ đâu mối quản lý nhà nước vê khuyến mại trong lĩnh vực 
viễn thông cho Bộ Thông tin và Truyền thông.


6.3. về HCTLTMvà ưưng bày, giói thiệu hàng hóa, dịch vụ


Hiện đang được thực hiện thống nhất theo tinh thần của Luật Thương mại


6.4. về quảng cáo thương mại


- Mặc dù quảng cáo thương mại là 1 trong 4 nội dung hoạt động xúc tiến 
thương mại quy định tại Luật Thương mại. Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo 
thương mại thực tế lại bị điều chỉnh bởi Luật Quảng cảo. Trước đó, hoạt động 
quảng cáo cũng đã được điều chỉnh, quy định tại Pháp lệnh Quàng cáo số 
39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001. Theo các văn bàn này, 
chức năng và nhiệm vụ đầu mối, chủ trì quản lý nhà nước về quảng cáo (quảng 
cáo thương mại) đâ và đang được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 
Bộ Công Thương chỉ có vai trò phối họp. Mặc dù vậy, các quy định về quảng 
cáo thương mại tại Luật Thương mại 2005 đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được 
bãi bỏ.


Căn chương mại) được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ 
Công Thương chỉ có vai trò phối hợp.ng mại. Tuy nhiên, hoạt động quàng cáo 
thương mại thực tê lại bị điêu chỉnật Quảng cáo mà không theo các quy định cùa 
Luật Thương mại mặc dù các quy định về quảng cáo thương mại tại Luật 
Thương mại 2005 đến thời điểm hiện tại chưa được bãi bỏ.


2. Công tác thực thi pháp luật, quản lý nhà nước trong lĩnh vực trên 
phạm vi toàn quốc theo đánh gỉá của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa 
phương


2.1. Trong triển khai, cụ thể hóa chính sách, pháp luật về xúc tiến 
thương mạỉ


a. Tổ chức hướng dẫn, phổ biến pháp luật


Công tác phổ biến, hướng dẫn, giáo dục pháp luật về xúc tiến thương mại 
luôn dược các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, chú trọng thực hiện trong 
nhiều năm nay, đặc biệt vào những khoảng thời gian có ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật sửa đồi, bổ sung.


Mặc dù không có số liệu thống kê chính xác nhưng nhìn chung, kể từ khi 
Luật Thương mại được ban hành đến nay tính riêng Bộ Công Thương (Cục Xúc 
tiến thương mại) cũng như từng Sở Công Thương trên cả nước trung bình mỗi 
cơ quan cũng đã tổ chúc hàng chục lớp/khóa đào tạo/hội thảo/hội nghị phổ biến
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các quy định về xúc tiến thương mại cho các thương nhân, tổ chức, cá nhàn liên 
quan.


Nội dung các quy định, các văn bản QPPL cũng thường xuyên, liên tục 
được đăng tải, cập nhật tại các trang thông tin/website chính thức của các cơ 
quan quản lý nhà nước cũng như được niêm yết tại trụ sở làm việc của các cơ 
quan.


b. về công tác phối hợp quàn lý nhà nước giữa Trung ương và địa 
phương trong hoạt động xúc tiến thương mại


Hoạt động phối hợp quàn lý nhà nước giưã Trung ương và địa phương 
trong hoạt động xúc tiến thương mại về cơ bản vẫn được thực hiện thường 
xuyên, liên tục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt 
động xúc tiến thương mại trên toàn quốc. Tuy nhiên, do có những hạn chế nhất 
định về cơ chế, về nguồn lực (nhân lực, vật lực, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ 
chế phối hợp cụ thể được pháp luật quy định...) nên việc phối hợp giữa các cơ 
quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương vẫn chưa thực sự đạt được 
yêu cầu như mong muốn, dẫn đến những hạn chế nhất định trong các khâu phối 
hợp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về xúc tiến thương mại.


2.2. Trong thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến 
thương mại


2.2.1. về cấp độ thực hiện các thủ tục hành chính


về cơ bản đến thời điềm hiện tại thì các TTHC về XTTM gần như 100% 
đã được cung cấp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên tại 
tất cả các tinh, thành phố trực thuộc trung ương.


2.2.2. về việc tiếp nhận các thủ tục hành chính


- Thực hiện quy định tại Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 
nãm 2018 của Chỉnh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính, hiện nay 100% các tỉnh, thành phố trên cả nước 
cũng như tại Bộ Công Thương đều đã triển khai tiếp nhận các TTHC về XTTM 
tại Bộ phận một cửa/liên thông.


Nhiều tỉnh thành phố thậm chí đã xây dựng các trung tâm hành chính tập 
trung, theo đó việc tiếp nhận các TTHC về XTTM cũng được thực hiện cùng với 
các TTHC về lĩnh vực khác chỉ tại duy nhất 01 trung tâm này mà không phải tại 
trụ sở của các cơ quan quản lý nhà nước về công thương.


2.23. Đánh giá việc đảm bảo thòi hạn giải quyết các thủ tục hành
chính


Tương tự như kết quả rà soát năm 2015, về cơ bản các TTHC về XTTM 
được thực hiện, giải quyết đúng thời hạn quy định.
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Tại một số cơ quan quàn lý nhà nước về Công Thương, để ưu tiên và thúc 
đẩy việc áp ụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, các cơ quan quản lý thậm 
chí còn chủ động quy định rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn 
quy định chung của pháp luật.


Đối với các trường hợp xử lý thủ tục hành chính còn bị chậm, không đảm 
bảo thời hạn theo quy định, nguyên nhân chủ yếu là do bị ảnh hường bời các 
công việc khác và khối lượng các thủ tục hành chính là rất nhiều. Điều này là dễ 
hiểu do với nhân sự hạn chế, các địa phương không thể giải quyết được hết các 
thủ tục hành chính theo thời hạn quy định trong bối cảnh các thủ tục hành chính 
gửi về ngày càng nhiều (tỷ lệ với sự phát triển đi lên của kinh tế và ý thức thúc 
đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại từ cộng đồng doanh nghiệp). Chưa kề 
hầu hết các công chức, viên chức thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành 
chính đều phải ôm đồm nhiều mảng việc ờ các lĩnh vực khác nhau.


2.3. Trong tổ chức, bộ máy, nhân sự thực hiện quản lý nhà nước về 
xúc tiến thương mại


2.3.1. Cơ cấu tổ chức của cơ quan được giao thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại tại các địa phương


Căn cứ theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BCT, công tác quản lý 
nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương đã được thống 
nhất giao cho Sở Công Thương triển khai thực hiện.


2.3.2. Số lượng, trình độ của các cán bộ phụ trách trực tiếp lĩnh vực 
quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại tại các địa phương


Tương tự kết quả rà soát năm 2015, số lượng công chức, viên chức, nhân 
viên trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến từng mảng công việc 
(khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch 
vụ, quảng cáo thương mại) tại hầu hết các địa phương đều chi có thể bố trí được 
từ 1 đến 2 cán bộ trực tiếp phụ trách đối với mỗi mảng công việc. Mặc dù với số 
lượng hạn chế như vậy nhưng hầu hết các cán bộ này đều làm việc theo chế độ 
kiêm nhiệm, cùng một lúc đảm trách nhiều mảng công việc khác nhau liên quan 
đến hoạt động thương mại (hoạt động xúc tiến thương mại chi là một trong số 
đó). Do đó, tại nhiều địa phương đã có phản ánh số lượng cán bộ hạn chế, không 
đáp ứng đủ yêu cầu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại.


về trình độ chuyên môn cùa các cán bộ thuộc đơn vị được giao phụ trách 
công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, phần lớn các địa phương đều 
có số lượng cán bộ có trình độ từ đại học trở lên, không có cán bộ nào có trình 
độ từ trung cấp trở xuông. Do đặc thù của hoạt động xúc tiến thương mại là một 
hoạt động kinh tế nên hầu hết các cán bộ có trình độ chuyên môn, chuyên ngành 
về kinh tế, một số khác có trình độ về luặt hoặc tài chính.







về trình độ quản lý nhà nước, 100% các địa phương đều có các cán bộ đã 
được đào tạo về chương trình chuyên viên, một số cán bộ còn được đào tạo 
chương trình chuyên viên chính.


Nhìn chung, các cán bộ phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về xúc tiến 
thương mại tại các địa phương đều có trình độ học vấn cao, phù họp với tính 
chất công việc và đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực xúc tiến thương mại.


3. Tổng họp vướng mắc, bất cập và đề xuất kiến nghị của địa phương, 
doanh nghiệp


3.1. Từ cơ quan quản lý nhà nước của địa phương


3.1.1. Chính sách, pháp luật


a. Khuyến mại


Có rất nhiều ý kiến nêu lên những vướng mắc, bất cập của pháp luật về 
khuyến mại hiện hành như: về đơn giản hóa hoặc bãi bò các TTHC thông báo 
khuyến mại; về hình thức khuyến mại; về địa bàn khuyến mại; về thành phần hồ 
sơ TTHC; về hạn mức giá trị tối đa dùng để khuyến mại/mức giảm giá tối đa.


Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến đề xuất giải pháp như: cần  giới hạn về 
thời gian khuyến mại đối với các hình thức khuyến mại; cần  quy định cụ thể, rõ 
ràng từng hình thức khuyến mại đề tăng cường hơn về công tác quàn lý nhà 
nước về khuyến mại; cần  bồ sung quy định trách nhiệm của thương nhân thực 
hiện hoạt động khuyến mại.


b. Hội chợ triển lãm


Một số địa phương cho ràng vẫn có tồn tại một số vướng mắc, bất cập 
trong các quy định của pháp luật hiện hành về Hội chợ, triền lãm thương mại, cụ 
thế: Chưa có quy định cụ thể về địa điểm tồ chức Hội chợ, triển làm thương mại; 
hồ sơ TTHC còn quá đơn giàn, chưa đảm bảo phối hợp quản lý nhà nước; cần 
điều chỉnh quy định về thời hạn nộp hồ sơ TTHC...


d. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ


Tương tự như những kết quả rà soát năm 2015, nội dung này hiện chưa 
phát sinh thêm những vướng mắc, bất cập.


3.2. Từ cộng đồng doanh nghiệp


3.2.1. Chính sách, pháp luật


Hầu hết các vướng mắc của doanh nghiệp trong thời gian qua đều liên 
quan đến các nội dung quy định cơ bản tại Luật Thương mại và các văn bản 
hướng dẫn Luật như: về hình thức khuyến mại, địa bàn khuyến mại, giá trị dùng 
để khuyến mại, hạn mức tối đa giá trị dùng để khuyến mại...
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3.2.2. Thủ tục hành chính


Từ góc độ của chủ thể trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương 
mại, các doanh nghiệp đề xuất nhiều biện pháp đế tạo thuận lợi cho hoạt động 
của mình như: mỗi chương trình xúc tiến thương mại có nội dung khác nhau nên 
cần có hồ sơ mẫu đơn giản và phù hợp với từng chương trinh của doanh nghiệp; 
đề nghị rút ngắn thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về xúc tiến thương 
mại; đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh hơn nữa áp dụng một cách triệt 
để dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về xúc 
tiến thương mại để rút ngắn thời gian xét duyệt, xử lý hồ sơ.


4. Đề xuất rà soát các quy định của Luật Thương mại và các văn bản 
hướng dẫn Luật


4.1 Trên cơ sở thực tiễn triển khai thực hiện quy định của pháp luật về xúc 
tiến thương mại tại các địa phương và phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp, hệ 
thống pháp luật về xúc tiến thương mại mà cụ thế là Luật Thương mại và Nghị 
định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về 
xúc tiến thương mại cần được định hướng để rà soát, sửa đồi bồ sung các quy 
định theo hướng sau:


- Sửa đồi, bổ sung quy định về các hoạt động xúc tiến thương mại theo 
hướng đa dạng các hoạt động đế đáp ứng tình hình thực tiễn nhưng không giới 
hạn các hoạt động nhằm đáp ứng linh hoạt với các phương thức xúc tiến thương 
mại mới trong tương lai (các hoạt đông xúc tiến thương mại sẽ được quy định cụ 
thể như các hoạt động xúc tiến thương mại được quy định trong Luật Quản lý 
ngoại thương và các văn bản hướng dẫn Luật này). Đặc biệt lưu ý bồ sung các 
quy định về hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng internet.


- Bổ sung các quy định thể hiện sự thống nhất của Chính phủ trong quản 
lý nhà nước về xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương là đầu mối giúp Chính 
phủ thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực này và có chức năng diều phối, 
nắm bắt thông tin về hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam và ờ nước 
ngoài.


- Bô sung các quy định về việc sử dụng, khai thác nên tảng hạ tâng số của 
hệ sinh thái xúc tiến thương mại để quàn lý, xây dựng cơ sở dừ liệu quốc gia về 
xúc tiến thương mại, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương 
mại.


- Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến hàng hóa, dịch vụ 
khuyến mại, dùng đê khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ trưng bày trong hội chợ 
triển lãm thương mại để phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định của 
Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
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- Sửa đôi, bổ sung các quy định về thủ tục hành chính theo hướng cải 
cách, cắt giảm, đom giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho hoạt động 
xúc tiến thưomg mại, hoạt động thưomg mại.


4.2 Các nội dung chi tiết cần xem xét, sửa đồi bổ sung


a. Khuyến mại


- về khái niệm xúc tiến thưomg mại, khái niệm khuyến mại;


- về các hình thức khuyến mại;


- về địa bàn, phạm vi thực hiện khuyến mại trong một số lĩnh vực đặc thù 
(bất động sản...)


- về hạn mức giá trị tối đa dùng để khuyến mại/mức giảm giá ;


- về trích nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có 
người trúng thường của chương trình khuyến mại mang tính may rủi...


b. Hội chợ, triển làm


- về khái niệm hội chợ, triển lãm thương mại;


- về TTHC trong HCTLTM;


c. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ


Hoạt động trưng bày, giói thiệu hàng hóa, dịch vụ đang được quy định 
tương đối thông thoáng, thuận lợi cho tồ chức cá nhân. Tuy nhiên, pháp luật 
hiện hành có phân biệt về quyền thực hiện hoạt động này giữa các tổ chức, cá 
nhân được thành lập họp pháp trong nước với các tồ chức, cá nhân nước ngoài 
chưa được thành lập hợp pháp tại Việt Nam.


Do có sự phân biệt như vậy, cơ chế quản lý nhà nước đối với các đối 
tượng này phải có sự khác biệt. Trong thời gian trước mất, cằn có quy định cụ 
thể cơ chế quản lý đối với hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của 
đối tượng trên để các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương có cơ sở pháp lý, 
hành chính để thực hiện.


d. về quảng cáo thương mại


Cần xem xét, xác định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước về 
công thương tại các địa phương trong hoạt động quảng cáo thương mại.


IX. CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI


1. Đại diện cho thương nhân


2. Môi giói thương mại


3. ủy  thác mua bán hàng hóa
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4. Đại lý thương mại


X. MỘT SÓ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI cụ THẺ KHÁC


1. Gia công trong thương mại


2. Đầu thầu hàng hóa, dịch vụ


3. Đấu gỉá hàng hóa, dịch vụ


4. Dịch vụ logistic


Nghị định số 163/2017/NĐ-CP mới giải quyết được vấn đề về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đoi với thương nhân kinh 
doanh dịch vụ logistics. So với thực tiễn, Nghị định số 163/2017/NĐ-CP mới chỉ 
đáp ứng được nhu cầu một phần, chưa bao quát, điều chỉnh được những vấn đề 
lớn mang tính dẫn dắt hoạt động kinh doanh logistics.


Cẩn quy định cụ thể thế nào là hạ tầng logistics, thế nào là kinh doanh hạ 
tang logistics. Từ đó, mới phân định rõ đối tượng kinh doanh dịch vụ logistics 
(nhà đầu tư thứ cấp) và đối tượng kinh doanh hạ tang logistics (thương nhân, 
nhà đầu tư sơ cấp, đầu tư toàn bộ hạ tầng của một trung tâm logistics). Khi nhà 
đầu tư thực hiện dự án hạ tầng logistics cần thiết có các nhà đầu tư thứ cấp kinh 
doanh dịch vụ logistics “mối quan hệ qua lại”, đồng thời có như vậy mới huy 
động được nguồn lực (vốn, trinh độ quản trị, khả nãng kết nối, cạnh tranh 
thương m ại...) theo hướng chuyên môn hóa (thế mạnh của các nhà đầu tư thứ 
cấp: Vận tải, kho bãi, sắp xếp, kết nối tạo chuồi giá trị, các thủ tục hải quan, 
thuế...), thực tiễn sẽ rất khó để thu hút được nhà đầu tư có đủ năng lực để thực 
hiện toàn bộ các khâu của logistics, như vậy mới hình thành được các trung tâm 
logistics.


5. Dịch vụ gỉám định


6. Quá cảnh hàng hóa


7. Cho thuê hàng hóa


8. Dịch vụ nhượng quyền thương mại


9. Thương mại điện tử


9.1. Hạ tầng chính sách


Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 1563/QĐ-TTg phê duyệt Ke hoạch tổng thể phát 
triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 -  2020. Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Bộ 
Công Thương đã trình Thủ tướng Chinh phủ ban hành Quyết định số 645/QĐ- 
TTg phê duyệt kế hoạch tổng thê phát triên thương mại điện từ quốc gia giai 
đoạn 2021 -2025 .


9.2. Hạ tầng pháp luật


136







9.2.1. Nghị định về TMĐT


Ngày 25 tháng 9 nãm 2021, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban 
hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đồi, bồ sung một số điều của Nghị định 
số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.


9.2.2. Thông tư hưửng dẫn Nghị định về TMĐT


Để hướng dẫn các nội dung mới tại Nghị định số 85/2021/NĐ-CP, Bộ 
Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 
2022 sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 
05/12/2014 cùa Bộ Công Thương quy định về quản lý website TMĐT và Thông 
tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản 
lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động.


9.3. Một số khó khăn, vướng mắc và kỉến nghị


9.3.1. Tổ chức thực thi pháp luật về TMĐT


a. Hoạt động thông báo/ đăng kỷ website TMĐT


Thực hiện quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, từ năm 2013, Bộ 
Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký/thông báo website TMĐT qua Cồng 
thông tin quản lý hoạt động TMĐT (www.online.gov.vn).


Số lượng doanh nghiệp và cá nhân đăng ký mở tài khoản dựa trên mã số 
thuế khai báo được ghi nhận trên cống thông tin Quản lý hoạt động TMĐT năm 
2014 là 11.232 tài khoản59 (thời điểm sau một năm Nghị định có hiệu lực) lên 
đến 57.428 tài khoản (tính đến hét tháng 12 năm 2019). Trong đó, số lượng hồ 
sơ60 dược Bộ Công Thương tiếp nhận và xử lý táng từ 10.187 hồ sơ năm 2014 
lên đến 94.890 hồ sơ nãm 2021.


Số lượng website/ứng dụng TMĐT đáp ứng nội dung quy định của Nghị 
định số 52/2013/NĐ-CP và được Bộ Công Thương xác nhận thông báo/đăng ký 
giai đoạn 2014 - 2021 như sau: (i) website/ứng dụng TMĐT bán hàng được xác 
nhận thông báo năm 2014 là 4.653, năm 2022 là 43.41 lwebsite/úmg dụng; (ii) 
website/ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT năm 2014 được xác nhận đăng ký là 
là 357, năm 2021 là 1.448 website/ứng dụng. Trong đó, sàn giao dịch TMĐT là 
hình thức hoạt dộng chiếm số đông trong tổng số website/ứng dụng cung cấp 
dịch vụ TMĐT được xác nhận đăng ký qua các năm, năm 2013 là 283 sàn, năm 
2021 ghi nhận gần 1.000 sàn.


Việc thực hiện thông báo, đăng ký website/ứng dụng TMĐT của thương 
nhân, tổ chức, cá nhân đối với Bộ Công Thương là bước quan ữọng trong việc


Jv Tài khoản là  thông tin đàng nhập của người khai hảo thù tục hành chinh về TKÍĐT trẽn c ổ n g  thông tin  Quản  
lý  hoạt động TKÍĐT www.online.gov.vn;
M H ồ sơ  là  thóng tin. tài liệu người khai báo gử i đến cơ  quan quàn lý  xé t duyệt trên C ông thông tin Quàn lý  hoạt 
động TM Đ T  W W W .online.gov.vn. M ột tài khoản có thê nộp nhiêu hô sơ.
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minh bạch hóa thông tin, hỗ trợ công tác quản lý hoạt động TMĐT cũng như 
công tác bảo vệ người tiêu dùng trong giải quyết tranh chấp khi có vấn đê xàỵ 
ra. Thông qua cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT, người truy cập có thê 
tiếp cận thông tin về quy trình đăng ký, thông báo website/ứng dụng TMĐT cụ 
thê, đây cũng là kênh cảnh báo vê các hành vi vi phạm pháp luật vê TMĐT, 
cũng như các thông tin về các website/ứng dụng TMĐT vi phạm pháp luật.


b. Hoạt động thanh tra, kiểm tra xử  ỉỷ vỉ phạm về TMĐT


Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được giao chức 
năng thực hiện kiểm Ưa, thanh tra các thương nhân, tồ chức, cá nhân thiết lập 
website TMĐT theo khoản 2 Điều 77 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.


Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương trình Chính phủ ban hành 
Nghị định số 127/2015/NĐ-CP về tồ chức và hoạt động ngành Công Thương, 
trong đó quy định Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (nay là Cục 
Thương mại điện tử và Kinh tế số) là một trong những cơ quan được giao thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Ngày 10 tháng 8 nám 2016, Bộ Công 
Thương ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BCT hướng dẫn một số quy định về 
thanh tra chuyên ngành Công Thương. Các vãn bản trên là cơ sở pháp lý để đơn 
vị chức năng thực hiện tốt hơn vai trò quản lý, giám sát, kiểm tra các website 
TMĐT nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực quản lý của 
mình.


Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT là trang thông tin điện tử hiệu 
quả trong việc tiếp nhận khiếu nại, tố cáo cùa người dân và là kênh đãng tải 
thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của website TMĐT. Năm 2019, Bộ Công 
Thương khai trương “Hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, khiếu nại, tranh 
chấp trực tuyến trong TMĐT”. Mục tiêu của Hệ thống nhằm chủ động phát hiện, 
đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả vấn nạn hàng giả trong TMĐT, tạo niềm 
tin cho người tiêu dùng. Hệ thống là một ưong 6 nhóm giải pháp quan trọng đê 
đạt mục tiêu tãng cường công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất 
xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong TMĐT.


9.3.2. Khó khăn, vướng mắc


a) về quản lý mô hình kinh doanh mới thông qua nền tảng số


Cùng với sự xuất hiện của internet, mô hình kinh doanh theo dạng nền 
tàng số đã xuất hiện kết nối những người tham gia giao dịch với nhau và thực 
hiện những tươnậ tác tạo ra giá trị mọi lúc, mọi nơi. Tại Việt Nam, trong ngành 
vận tải có sự xuất hiện của Uber vào tháng 6/2014, Grab vào tháng 02/2014 và 
đặc biệt là sự xuât hiện của các doanh nghiệp Việt Nam như Go-Việt ra đời 
tháng 7/2018, Be vào tháng 12/2018, hay Airbnb, Agoda, Traveloka trong ngành 
du lịch,...
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Đối với việc thực hiện mô hình kinh doanh theo dạng nền tảng số, có 
nhiêu mối lo ngại như vấn đề về sự công khai, minh bạch của các nền tảng, về 
cơ chế hoạt động cùa nền tảng, bảo mật thông tin nệười dùng, phương thức tính 
giá của các nền tảng, trách nhiệm pháp lý của các nền tảng... Từ đó, có thể thấy 
răng, bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng trong nên hoạt động thương mại trên nên 
tảng là một vấn đề cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh pháp luật chuyên ngành 
chưa điều chinh, quàn lý hoạt động của mô hình kinh doanh theo nền tảng.


b) về quản lý giao dịch điện tử của các nền tảng số xuyên biên giới


Phạm vi điều chỉnh của Luật hiện nay chưa rõ liệu có áp dụng đối với các 
giao dịch thương mại với một bên là nước ngoài hay không, đặc biệt với các 
hoạt động thương mại xuyên biên giới thông qua nền tảng số. Ngược lại, Luật 
An ninh mạng hiện nay lại cỏ phạm vi rộng hơn bao quát hơn (khái niệm không 
gian mạng).


Hiện nay, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đang thực hiện việc quảng bá, 
bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên các sàn giao dịch TMĐT, các nền tảng mà 
đơn vị quản lý sàn không có sự hiện diện tại Việt Nam và ngược lại. Khi phát 
sinh vấn đề trong quá trình giao dịch, việc liên hệ với chủ thể cung cấp dịch vụ 
đế giài quyết sẽ gặp nhiều khó khăn, việc yêu cầu các chủ sàn giao dịch TMĐT, 
nền tảng phối hợp xử lý những hành vi vi phạm pháp luật cũng gặp bất cập do 
khoảng cách địa lý và độ ừễ thời gian. Trong bối cảnh hoạt động TMĐT và các 
mô hình nền tảng mới ngày càng phát triển trên quy mô toàn cầu, đây là một 
thách thức lớn với cơ quan quản lý không chỉ riêng tại Việt Nam.


c) Một số vấn đề khác


(ỉ) Hoạt động “quảng cáo ”, “quảng cáo thương mại ” và “trưng bày, giới 
thiệu hàng hóaf dịch vụ ”


* Tại Mục 2 và Mục 3 của Chương IV Luật Thương mại 2005 có quy
định:


+ Điều 102: “Quảng cáo thương m ại” là hoạt động xúc tiên thương mại 
của thương nhân đế giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ của mình.


+ Điểu 117: “Trưng bày, giới thiệu hàng hỏa, dịch v ụ ” là hoạt động xúc 
tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng 
hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó.


Luật Quàng cáo 2012 định nghĩa:


“Quàng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công 
chủng sản phẩm , hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sàn phâm, dịch vụ
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không có mục đích sinh lợi; to chức, cá nhân kinh doanh sàn phẩm, hàng hoá, 
dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cả nlĩân.


Quy định tại cả hai văn bản trên chưa thể hiện được rõ sự khác biệt giữa 
hai hoạt động “quảng cáo” và “trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ”, có thể 
gây khó khăn trong quá trình áp dụng luật. Nếu theo định nghĩa nêu trên, hoạt 
động “trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ” cũng là một nội hàm của hoạt 
động “quảng cáo” hay “quảng cáo thương mại”, và do đó phải tuân thủ các quy 
định pháp luật về quảng cáo. Điều này là không khả thi và sẽ gây nhiêu trở ngại 
cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.


Trường họp cụ thể đối với TMĐT: hiện nay nhiều doanh nghiệp thiết lập 
website TMĐT bán hàng nhằm mục đích giới thiệu với người truy cập (khách 
hàng) về hàng hóa, dịch vụ của minh, phục vụ trực tiếp việc mua hàng tại 
website đó. Hoạt động này cũng giống như trong môi trường truyền thống, 
doanh nghiệp bày hàng hóa, sử dụng tài liệu giới thiệu dịch vụ tại cửa hàng 
nhằm phục vụ nhu cầu lựa chọn hàng hóa, dịch vụ của khách hàng. Đầy đơn 
thuần là hoạt động “trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ ” và cần phải được 
tách biệt với hoạt động “quảng cáo”. Luật Quàng cáo 2012 hiện nay có cấm một 
số hàng hóa, dịch vụ không được phép quàng cáo (ví dụ sản phẩm sữa và sản 
phẩm dinh dưỡng bổ sung cho trẻ sơ sinh). Tuy nhiên, nêu áp dụng quy định 
cấm này với các website TMĐT bán hàng thì sẽ gây trở ngại đáng kể với sự phát 
triển của phương thức kinh doanh này với tư cách là một kênh phân phối hiệu 
quả hàng hóa cho người tiêu dùng..


“Điều 7. Sàn phẩm, hàng hóa, dịch vụ cắm quảng cáo


1. Hàng hóa, dịch vụ cẩm kinh doanh theo quy định của pháp luật.


2. Thuoc lả.


3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lẽn.


4. Sản phâm sữa thay thê sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuôi, sàn 
phâm dinh dưỡng bo sung dùng cho trẻ dưới 06 thảng tuôi; bình bú và vú ngậm 
nhân tạo.


5. Thuốc kẽ đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có 
thảm quyền khuyến cảo hạn chế sử dụng hoặc sừ dụng có sự giám sát của thây 
thuốc.


6. Các loại sản phắm, hàng hóa có tỉnh chất kích dục.


7. Sủng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng 
hóa có tỉnh chất kích động bạo lực.


8. Cảc sàn phẩm, hàng hỏa, dịch vụ cấm quảng cảo khác do Chỉnh phủ  
quy định khi có phát sinh trên thực tế. ”
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(ị ỉ) Đối tượng được thực hiện các hoạt động “khuyến mại ”, "quảng cảo 
thương mại ” vá “trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ ”


Luật Thương mại 2005 hiện đang quy định chỉ có “thương nhân” mới 
được thực hiện hoạt động “khuyến mại”, “quảng cáo thương mại”, và “trưng bày 
giới thiệu hàng hóa, dịch vụ”. Việc quy định như vậy sẽ gây trở ngại đến các 
hoạt động thương mại trên môi trường điện tử.


Thực tiễn cho thấy, nhiều cá nhân bán các sản phẩm nhỏ, lẻ, không mang 
tính chất thường xuyên liên tục như bán các sản phẩm, hàng hóa làm bằng tay, 
không đăng ký kinh doanh mà chỉ có mã số thuế cá nhân và họ tiến hành hoạt 
động khuyến mại, quảng cáo hoặc trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của 
mình trên các mạng xã hội, diễn đàn, các sàn giao dịch TMĐT hay tự thiết lập 
website TMĐT bán hàng hóa cho riêng mình. Những hoạt động này diễn ra rất 
phổ biến hiện nay. Do vậy, đối tượng được thực hiện các hoạt động này cần 
được mở rộng hơn trong các vãn bản luật.


(iii) Khái niệm “dịch vụ ” và "hàng hóa ”


Trên môi trường điện tử, ngày càng xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh 
mà đối tượng không phải là “hàng hóa”, cũng không phải là “dịch vụ” hoặc đan 
xen giữa hai loại hình. Luật Thương mại năm 2005 mới chỉ có định nghĩa về 
“cung ứng dịch vụ”, chưa có định nghĩa cụ thể về “dịch vụ”, dẫn đến nhiều khó 
khăn cho đơn vị quản lý nhà nước trong việc xác định một đối tượng kinh doanh 
có phải là “dịch vụ” hay không.


(iv) Khái niệm “thông điệp dữ liệu ”


Theo Luật mẫu về Thương mại điện tử của Uỷ ban Liên Hiệp Quốc vê 
Luật thương mại quốc tế (ƯNCITRAL):


“Thông điệp dừ liệu là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận hoăc lưu trữ 
bằng phương tiện điện từ ("Data message ” means information generated, sent, 
received or stored by electronic means) ”.


Điều 4 Công ước của Liên Hợp Quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong 
hợp đồng quốc tế định nghĩa:


"Thông điệp dừ liệu là thông tin được tạo ra, được gùi đi, được nhận 
hoãc được lưu trữ bằng phương tiện điện từ, từ, quang hoặc phương tiện tương 
tự, bao gồm nhưng không giới hạn ở thư điện từ, trao đôi thông điệp dữ liệu, 
điện báo, telex hoặc telecopy. ("Data message ” means information generated, 
sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means, 
including, nut not limited to, electronic data interchange, electronic mail, 
telegram, telex or telecopy) ”.
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Tại Khoản 5, Điều 3 Luật Thưorng mại và khoản 12 Điều 4 Luật Giao 
dịch điện tử quy định:


Thông điệp dữ liệu” là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu giữ  
bang phương tiện điện tủ ”


Như vậy, hai khái niệm trong hai văn bản trẽn có sự khác nhau. Tronẹ 
trường hợp sửa đổi, thay thế Luật thương mại cân rà soát chính xác từ ngữ, đê 
phù hợp với các văn bản luật quốc tê.


(v) về tổ chức cung ứng dịch vụ logistic trong môi trường trực tuyến


Liên quan đến trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ logistic trong 
hoạt động TMĐT:


Điều 233 Luật Thương mại quy định “dịch vụ logistics là hoạt động 
thương mại, theo đó thương nhân tô chức thực hiện một hoặc nhiêu công việc 
bao gồm nhận hàng, vận chuyên, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hài quan, các thủ 
tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng 
hoặc các dịch vụ khác có liên quan đên hàng hoả theo thoả thuận với khách 
hàng đê hưởng thù lao


Khái niệm dịch vụ logistics trong Luật Thương mại khá rộng, tuy nhiên 
chưa làm rõ được tránh nhiệm của các thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics 
trong việc cung cấp chứng từ cho cơ quan quản lý chức năng đối với hàng hóa 
được mua bán thông qua TMĐT và đang trong quá trinh lưu thông trên đường. 
Theo quy định về TMĐT, tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của 
Chính phủ về thương mại điện tử (được sửa đồi, bô sung bởi Nghị định số 
85/2021/NĐ-CP) hiện mới chỉ quy định về trách nhiệm đối với chù sở hữu sàn 
giao dịch TMĐT trong việc phân định trách nhiệm của thương nhân, tố chức 
cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao 
nhận; theo đó, trách nhiệm của các chủ thể cung ứng dịch vụ logistics trong việc 
cung cấp chứng từ đối với hàng hóa được mua bán trực tuyến, hay loại hinh 
chứng từ phải cung cấp với cơ quan chức năng trong quá trình hàng hóa lưu 
thông trên dường cũng chưa được quy định tại văn bản pháp quy nào.


9.33. Một số kiến nghị, đề xuất


a) Nghiên cứu bổ sung nội dung quy định về thương mại số


Trong giai đoạn 05 năm trờ lại đây, TMĐT đã có những bước phát triển 
vượt bậc, Việt Nam đang được ghi nhận là một trong 03 quôc gia đứng đầu 
Đông Nam Á về tốc độ phát triển TMĐT B2C. Mặt khác, theo xu hướng toàn 
cầu, TMĐT đang được mở rộng và dần thay thế bởi thương mại số. Theo Tồ 
chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thuật ngừ thương mại số có phạm 
vi rộng hơn bao gồm tất cả các yếu tố, cấu phần của TMĐT và cả các nội dung 
khác như việc truyền tải thông tin và dừ liệu xuyên biên giới thông qua các nền
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tảng trực tuyến và cả việc sử dụng công nghệ số tạo thuận lợi hóa cho liên quan 
đến hoạt động thương mại như hoạt động thông quan điện tử, hóa đơn điện tử, 
thanh toán điện từ hay cả những công nghệ kỹ thuật số mới như blockchain, 
internet vạn vận và trí tuệ nhân tạo.


Tronệ bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, Cục TMĐT và 
KTS đê xuât Luật Thương mại cần được cân nhắc bổ sung nội dung về thương 
mại số và các chính sách khuyến khích, phát triển thương mại số.


b) Bổ sung quy định về các hoạt động thương mại trên nền tàng Sỡ


Hiện naỵ, khái niệm “nền tảng số”, “nền tảng số trung gian” đang được đề 
xuất tại một số dự thảo Luật như Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Bảo vệ 
người tiêu dùng (sửa đổi). Luật Thương mại hiện nay không có các nội dung cụ 
thê diều chỉnh các vấn đề đặc thù đối với các mô hình kinh doanh trên nên tảng 
sô.


Theo kinh nghiệm quốc tế, các chuyên gia tham vấn về môi trường pháp 
lý của EU đã đưa ra ý kiến tại Báo cáo “Digital Platforms: To Regulate or Not 
To Regulate? ” năm 201661, các chuyên gia cho rằng, nền tảng số nên được phân 
biệt và định dạng theo loại hình tài nguyên mà nền tảng đó cấp quyền truy cập. 
Báo cáo này cũng đưa ra một ví dụ khác về khái niệm “nền tảng so”. Trong đó, 
Pháp là một trong những quốc gia đưa khái niệm về nền tảng số sớm nhất từ 
tháng 6 năm 2015 tại Báo cáo của Hội đồng Kỹ thuật số quốc gia (Report of the 
French Conseil National du Numérique). Theo đó, khái niệm của nền tảng số 
được định nghĩa “là một dịch vụ thực hiện chức nâng trung gian cho phép tri4y 
cập thông tin, nội dung, các dịch vụ hoặc hàng hóa, thường được cung cấp bời 
bên thứ ba ”.


Thực tiễn cho thấy mô hình tồ chức cũng như phương thức hoạt động của 
nền tảng số sẽ thay đổi nhanh theo tốc độ thay đổi của công nghệ, cần sự linh 
hoạt tương ứng về cách tiếp cận và quản lý, trong khi đó những quy định tại 
Luật cần có độ ổn định trong thời gian dài. Do đó, Cục TMĐT và KTS đê xuât 
quy định cụ thế về hoạt động thương mại trên các nền tảng số vào các văn bản 
pháp lý theo hướng:


- Luật Giao dịch điện tử đưa khái niệm “nền tảng số” chung cho các loại 
nền tảng số tron mọi lĩnh vực, bao gồm: “Định nghĩa, phân loại; Nguyên tắc 
quàn lý, chính sách chung; Nghĩa vụ chung: hiện diện, đâu môi liên lạc, đại diện 
pháp lý được ủy quyền; nghĩa vụ phản hoi, thực hiện yêu cầu của cơ quan quán 
lý nhà nước; bảo mật, an ninh, an toàn thông tin... ”. Ngược lại, các quy định 
liên quan đến mô tả quan hệ xã hội trong lĩnh vực chuyên ngành, khuôn khô 
pháp lý ( biện pháp, công cụ) quản lý nhà nước đặc thù với từng ngành 
nghề...nên được dẫn chiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.


Tốc giả: Prof. Alain Strowcl (UCL and USL--B) with Prof. W ould Vcrgotc (ƯSL--B)
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- Luật Thương mại đưa khái niệm về thương mại số  trong đó quy định: 
“Các biện pháp quản lý nhà nước cụ thể điều kiện hoạt động phù hợp với từng 
lĩnh vực của thương mại sô. ”


c) Bổ sung các quy định quản lý hoạt động nền tảng số xuyên biên giới 
tại Việt Nam


Nhàm tãng cường trách nhiệm của các tổ chức, thương nhân nước ngoài 
có hoạt động thương mại tại Việt Nam, Cục kiến nghị bả sung vào Luật Thương 
mại các quy định về trách nhiệm của chủ thể nước ngoài có hoạt động thương 
mại tại Việt Nam như các quy định về thành lập văn phòng đại diện hoặc chỉ 
định đại diện pháp lý tại Việt Nam; chỉ định đầu mối tiếp nhận khiếu nại, tố cáo 
từ người tiêu dùng; chỉ định dầu mối thực hiện các thủ tục hải quan, thuế v.v...


Hiện nay, các mô hình nền tảng số xuyên biên giới không có hiện diện 
pháp nhân tại Việt Nam nhưng cỏ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đang phô 
biến, đặc biệt là các nền tảng số cung cấp dịch vụ như nội dung thông tin số, 
mạng xã hội, sàn giao dịch TMĐT: Netflix, facebook, Airbnb... Việc quản lý 
các mô hình kinh doanh xuyên biên giới này đang là trờ ngại với cơ quan chức 
năng khi dây là những chủ thể không có hiện diện tại Việt Nam. Việc yêu cầu 
các chủ thể này phải thành lập văn phòng đại diện hoặc có chỉ định đầu mối làm 
việc với người tiêu dùng hay cơ quan chức năng là rất cần thiết, bảo đảm cạnh 
tranh lành mạnh với doanh nghiệp nội địa cũng như minh bạch hóa thông tin, 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


d) Một số kiến nghị khác


Rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật để hỗ trợ, tạo điều kiện cho sự phát triển của TMĐT và phù hợp 
với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế của Việt Nam. Trong đó,


+ Sửa đổi, phân biệt rõ khái niệm về “quảng cáo”, “trưng bày, giới thiệu 
hàng hóa, dịch vụ”.


+ Bổ sung khái niệm về “dịch vụ”;


+ Sửa đổi, bổ sung định nghĩa về thông điệp dữ liệu cho phù họp với 
thông lệ quốc tế.


+ Bổ sung trách nhiệm cụ thể của tổ chức cung ứng dịch vụ logistic trong 
các giao dịch thương mại trên môi trường trực tuyến.
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XI. CÁC CHÉ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI QƯYÉT TRANH 
CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI


1. Thực trạng pháp luật và kết quả đạt được


2. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị


2.1. về phạt vi phạm


BLDS 2015 quy định: Phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên trong 
họp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi 
phạm. Mức phạt vi phạm do các bên thoả thuận, trừ trường hợp luật liên quan có 
quy định khác. LTM 2005 quy định mức trần phạt vi phạm 8% giá trị phần 
nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, bởi lẽ: bản chất phạt vi phạm nhằm bảo đảm thực 
hiện hợp đồng và là một biện pháp ngăn ngừa hành vi vi phạm.


Trường họp để cho các bên tự do thỏa thuận mức phạt vi phạm thì các 
bên có thể thỏa thuận một mức phạt cao, phi lý rất khó để các bên có thể thực 
hiện nghĩa vụ khi vi phạm xảy ra và sẽ dẫn đến việc chế định này sẽ không phát 
huy được hiệu quả trên thực tế. Quy định này làm cơ sở cho việc giải quyết 
tranh chấp tại các cơ quan tài phán và đảm bảo thực thi trong thực tiễn áp dụng.


2.2. về bồi thường thiệt hại


Theo BLDS 2015 quy định: Các bên có thể thoả thuận về việc bén vi 
phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bôi thường thiệt hại 
hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phái bồi thường thiệt hại. Trường hợp 
các bén có thỏa thuận ve phạt vi phạm nhưng không thoả thuận về việc vừa 
phải chịu phạt vi phạm và vừa phái bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa 
vụ chi phải chịu phạt vi phạm.


Luật Thương mại 2005 quy định: Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm 
bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi 
phạm; Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm 
chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định 
khác; Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bẽn bị vi phạm có 
quyền áp dụng cà chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường 
hợp Luật này có quy định khác; Một bên không bị mất quyền yêu cẩu bồi 
thường thiệt hại đối với tổn thất do vi phạm hợp đồng của bên kia khi đã áp 
dụng các chế tài khác.


Như vậy, quy định của Luật Thương mại không làm mất quyền bồi 
thường thiệt hại của các bên trong giải quyết tranh chấp thương mại. Đây là quy 
định hợp lý, phù hợp với quan hệ thương mại đang phát triển không ngừng hiện 
nay. Xuất phát từ bản chất của hai chế định này là khác nhau, chế định phạt vi 
phạm nhằm ngăn ngừa các vi phạm có thê xảy ra trong hợp đồng, còn chế định 
bồi thường thiệt hại nhằm vào việc khắc phục thiệt hại do hậu quả của hành vi vi
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phạm xảy ra. Một chế định xuất phát từ sự dự liệu về quan hệ của các bên khi 
tiến hành ký kết hợp đồng, còn một chế định xuất phát từ yêu cầu bù đắp những 
tồn thất do hành vi vi phạm gây ra. Vì thế, chế tài phạt vi phạm có thể áp dụng 
cho dù chưa có thiệt hại xảy ra hoặc thiết hại nhỏ hom mức phạt vi phạm. Trong 
khi đó, chế tài bồi thường thiệt hại nhằm bù đắp tôn thất nên sẽ chi bằng thiệt 
hại đã xảy ra hoặc thậm chí nhỏ hom thiệt hại đã xảy ra. Các bên khi tham gia 
vào quan hệ hợp đồng, tùy thuộc vào vị trí pháp lý của mình đề cỏ thể thỏa 
thuận những điều khoản hợp lý nhất.


XII. CÁC CHƯƠNG TRÌNH -  CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG HỎ TRỢ 
PHÁT TRIÉN THƯƠNG MẠI


1. Chưoììg trình phát triển thưomg mại điện tử quốc gia 2014 - 2020


1.1. Mục tiêu và phạm vỉ của Chưong trình


1.1.1. Mục tiêu chung và cụ thể


Xây dựng các hạ tầng cơ bản và ưiển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ 
phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ờ Việt Nam, đưa thương mại điện tử trở 
thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cùa các doanh 
nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước.


Mục tiêu cụ thể của Chương trình phát triến thương mại điện tử quốc gia 
đến năm 2020 như sau:


a. về kết cấu hạ tầng thương mại điện tử:


- Xây dựng được hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia để sử 
dụng rộng rãi cho các mô hình thương mại điện tử, đặc biệt loại hình thương mại 
điện tử doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C);


- Thè thanh toán được sử dụng rộng rãi đề giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt;


- Áp dụng phổ biến chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật 
cho các giao dịch thương mại điện tử;


- Các tiêu chuẩn trao đổi thông điệp dữ liệu được sử dụng trong hầu hết 
các giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B).


b. về môi trường ứng dụng thương mại điện tử:


- Mua sắm trực tuyến trở thành hình thức mua hàng phổ biến của người 
tiêu dùng;


- Doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi các loại hình thương mại điện từ như 
doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C), 
doanh nghiệp - chính phủ (B2G) trong hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu.


c. Vẽ nguôn nhản lực thương mại điện tử:
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- 50.000 lượt doanh nghiệp, cản bộ quản lý nhà nước được tham dự các 
khóa đào tạo ngan hạn về thương mại điện tử;


- 10.000 sinh viên được đào tạo về chuyên ngành thưomg mại điện tử, đáp 
ứng nhu cầu triền khai ứng dụng thưomg mại điện tử cho doanh nghiệp.


1.1.2. Phạm vi


Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia (sau đây gọi tắt là 
Chương trình) gồm tổng hợp các đề án phát triển thương mại điện tử (sau đây 
gọi tắt là Đề án) được phê duyệt hàng năm để thực hiện các hoạt động quy định 
tại Điều 7 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính 
phủ về thương mại điện tử.


1.2. Đối tượng của Chương trình


1.2.1. Đơn vị chủ trì thực hiện:


a. Đơn vị chủ trì thực hiện các đề án thuộc Chương trình (sau đây gọi tắt 
là Đơn vị chủ trì) bao gồm:


- Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử Trung ương và địa 
phương;


- Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.


b. Các Đơn vị chủ ưì được tiếp nhận kinh phí để triển khai thực hiện các 
Đe án thuộc Chương trình và có trách nhiệm quyết toán kinh phí theo quy định.


1.2.2. Đối tượng thụ hưởng:


Đối tượng thụ hưởng của Chương trình là các cơ quan, tồ chức, doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.


1.3. Nội dung của Chương trình


1.3.1. Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử:


a. Xây dựng hệ thông thanh toán thương mại điện tử quốc gia;


b. Xây dựng giải pháp thẻ thanh toán thương mại điện tử tích hợp;


c. Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến hoạt động vận chuyển cho 
thương mại điện từ;


d. Xây dựng hạ tầng chứng thực chữ ký số cho thương mại điện tử;


đ. Xây dựng các tiêu chuẩn trao đổi thông điệp dữ liệu trong thương mại 
điện tử;


e. Xây dựng hệ thống đảm bào lòng tin cho hoạt động mua sắm trực tuyến 
và cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến.
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1.3.2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mạỉ 
điện tử:


a. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương 
mại điện tử thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, 
truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác;


b. Tồ chức các sự kiện thúc đây phát triền thương mại điện tử ờ thị trường 
trong nước;


c. Xây dựng và quảng bá chỉ số phát triển thương mại điện tử Việt Nam;


d. Xây dựng và tổ chức thực hiện giải thường quốc gia về thương mại 
điện tử.


1.3.3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử:


a. Đào tạo, tập huấn ngẳn hạn trong nước cho doanh nghiệp về thương 
mại điện tử theo địa phương và lĩnh vực kinh doanh;


b. Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập 
về thương mại điện tử;


c. Xây dựng và tồ chức triển khai các chương trình đào tạo thương mại 
điện từ có nội dung phù hợp với nhu cầu thực tiễn và đối tượng đào tạo.


1.3.4. Phát triển các sản phẩm, gỉải pháp thương mại điện tử:


a. Xây dựng giải pháp bán hàng trực tuyến để hỗ trợ các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ triển khai ứng dụng thương mại điện tử;


b. Xây dựng và duy trì sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm quảng bá 
hình ảnh, thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam;


c. Hỗ trợ, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp xuất khẩu tham gia các sàn 
giao dịch thương mại điện từ uy tín trong nước và thê giới;


d. Xây dựng các giải pháp để phát triển ứng dụng thương mại điện tử trên 
nền thiết bị di động và phát triển nội dung số cho thương mại điện tử;


đ. Triên khai các chương trình, giải pháp đê xây dựng thương hiệu trực 
tuyến cho các hàng hóa, dịch vụ chủ lực của Việt Nam;


e. Xây dựng bộ giải pháp đáp ứng đơn hàng trực tuyến để các doanh 
nghiệp triền khai ứng dụng;


g. Phát triển các giải pháp xây dựng nội dung và tiếp thị trực tuyến dành 
cho doanh nghiệp;


h. Phát triên giải pháp bảo mật và an toàn thông tin cho các giao dịch điện 
tử;
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1. Xây dựng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ cho các cơ quan 
quản lý nhà nước và doanh nghiệp.


1.3.5. Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng thương mại điện ỉử:


a. Điều tra, khảo sát, thống kê về tình hình ứng dụng thương mại điện tử;


b. Nghiên cứu thị trường có liên quan đến thương mại điện tử;


c. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương mại điện tử theo địa 
phương và lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực có tiềm năng xuất khẩu 
cao.


1.3.6. Họp tác quốc tế về thương mại điện tử:


a. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về thương mại điện từ tại các 
tổ chức kinh tế, thương mại quốc tế;


b. Thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử qua biên giới và thương mại 
phi giấy tờ.


1.3.7. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển 
thưo*ng mại điện tử:


a. Tập huấn ngan hạn trong nước và nước ngoài cho các tổ chức, cơ quan 
quản lý nhà nước về thương mại điện tử;


b. Xuất bản tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo kinh nghiệm quàn lý 
nhà nước về thương mại điện tử tại các quốc gia phát ưiển.


Hiện nay, Chương trình đã triên khai cho năm 2014 với 8 đề án được phê 
duyệt và đang chuẩn bị triển khai cho năm 2015.


2. Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vừng xa 
và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020


Nhận thức rõ vị trí, vai ưò của phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, 
vùng xa và hải đảo trong sự nghiệp phát triển kinh tê - xã hội, xóa đói, giảm 
nghèo khu vực này, với trách nhiệm là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Bộ Công Thương 
đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình phát triên thương 
mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015- 2020.


Ngày 30 tháng 6 nàm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 964/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triên thương mại miền núi, vùng 
sâu, vùng xa và hài đảo giai đoạn 2015 -  2020 (sau đây gọi tăt là Chương trình). 
Chương trình xác định được thực hiện tại 287 huyện có điêu kiện kinh tê - xã 
hôi khó khăn và đặc biệt khó khăn thuộc 48 tỉnh/thành khu vực miên núi, vùng 
sâu, vùnậ xa và hải đảo. Đây là Chương trình đầu tiên được Chính phủ phê 
duyệt nhăm phát triển thương mại khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa và hải 
đảo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền góp phan thúc đẩy
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phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh 
quốc phòng ở miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo, thể hiện sự quan tâm của 
Đảng và Chính phủ đối với địa bàn khó khăn này.


Sau 05 năm triển khai thực hiện, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên 
quan cùng với các địa phương khu vực miền núi núi, vùng sâu, vùng xa và hải 
đáo đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể đối với từng nội dung như sau:


(ỉ) Nghiên cứu, xây dựng và phải triển hệ thống chính sách, pháp luật 
đặc thù về phát triển thưomg mại khu vực biển và hải đảo:


Các địa phương đã ban hành chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát 
triền các loại hình doanh nghiệp hoạt động thương mại, phát triển sàn phẩm, kết 
nối mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo và 
tăng thu nhập cho người dân ờ các huyện nônp thôn, miền núi như: Bắc Giang, 
Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận, Đắk Nông.....


Bộ Công Thương đã nghiên cứu, xây dựng phát triển hệ thống chính sách, 
cơ chế thương mại đặc thù với một sô huyện đảo, xã đảo làm cơ sờ đê xây dựng 
và phát triển hệ thống chính sách, pháp luật đặc thù về phát triển thương mại 
khu vực biển và hải đảo.


(ii) Khuyến khích phát triển thưcmg nhản, các loại hình doanh nghiệp 
hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo:


Hoạt động thương mại tại các vùng cao và miền núi đã có sự tham gia của 
nhiều thành phần kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, Họp 
tác xà, Tồ họp tác, hộ kinh doanh...), đáp ứng phần lớn nhu cầu cho sàn xuất vả 
đời sống của nhân dân.


Bộ Công Thương đã hỗ trợ cho một số địa phương triển khai kết nối và 
thu hút được các thương nhân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động thu 
mua, quảng bá sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản thông qua tổ chức các Hội 
nghị, hội thảo tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng 
Ngãi, Kiên Giang.


Các hội nghị, hội thào đã hút được hàng trăm đại biểu từ các cơ quan quản 
lý và doanh nghiệp tham dự, dã kết nối hơn 60 doanh nghiệp với trên 80 hợp 
đồng xuất khẩu. Các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, 
hàng hóa là lợi thế phát triên của các địa phương như: Bắc Giang, Hải Dương, 
Hà Nam, Quảng Ninh, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bến Tre, Đồng Nai, 
Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, An Giang, Long An, Kiên Giang.


(iỉi) Khuyến khích phá t triển mặt hàng là lợi thế phát triển của miền 
núi, vùng sâu, vùng xa và hải đào


Nhiều địa phương đã ban hành và triển khai thực hiện các đề án liên kết 
tiêu thụ, phát triển các sản phẩm cỏ thế mạnh. Một số huyện đã hình thành một 
số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, nhiêu mô hình sản xuất hiệu 
quả cao, xây dựng và phát triển được một số thương hiệu nông sản hàng hóa
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được thị trường trong nước và quốc tế biết đến như: vài thiều Lục Ngạn, gà đồi 
Yên Thế, mỳ Chũ, mật ong rừng Sơn Động, Chè shan tuyết Mộc Châu, Cam 
Cao Phong, miến dong Bắc Kạn, Bưởi Đoan Hùng...


Bộ Công Thương tiến hành rà soát, đánh giá xác định các mặt hàng cỏ lợi 
thế, xây dựng bộ tiêu chí xác định các mặt hàng có lợi thế phát triển cùa địa 
phương, 70 báo cáo chuyên đề đánh giá lợi thế và thực trạng các mặt hàng có lợi 
thế, hệ thống cơ sở dữ liệu sàn phẩm - ngành hàng, 35 bộ cẩm nang hồ sơ các mặt 
hàng có lợi thế, xây dựng 35 bộ cẩm nang các mặt hàng có lợi thế cho 35 tỉnh.


Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với nhiều địa phương tổ 
chức thành công các sự kiện: Hội thảo, hội chợ trưng bày, quảng bá, giới thiệu 
các sản phẩm đặc trưng, có lợi thế của các địa phương nhằm kết nối tiêu thụ 
phân phối ổn định tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối như: Hội 
chợ quảng bá sàn phẩm sâm Ngọc Linh và các sàn phẩm đặc trưng miền núi tỉnh 
Quàng Nam; thúc đẩy tiêu thụ thông qua hệ thống Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai; Hội nghị thương mại kết nối thị trường cho các 
sản phẩm đặc sản, đặc trưng khu vực. Phối hợp với các địa phương như Quàng 
Bình, Lai Châu, Sơn La tổ chức các hoạt động thúc đấy tiêu thụ sàn phẩm nông 
sàn có thế mạnh của địa phương vào chuỗi phân phối cùa các siêu thị lớn trong 
nước và xuất khẩu.


(iv) Xây dựng và phát triển hệ thong dịch vụ thương mại miền núi, 
vùng sâu, vùng xa và hải đào


Các địa phương đã tổ chức xây dựng mô hình phân phối đặc thù cho 
sản phẩm đặc trưng của địa bàn, kết hợp phát hành ấn phẩm hàng hóa dặc 
sản, tổ chức đào tạo tập huấn về văn hóa, kỹ năng bán hàng.


Tố chức vận động doanh nghiệp, thu hút nhân dân tham gia, thay đồi nhận 
thức, tạo cơ hội quảng bá, mở rộng thị trường; xây dựng địa điềm, tiếp cận 
khách hàng đề xây dựng và kết nối kênh tiêu thụ. Thiết kế, cung cấp các mặt 
hàng đặc thù, đặc sản các vùng miền phục vụ khách du lịch.


v ề  phía Bộ Công Thương đã phối hợp và cấp kinh phí xây dựng 02 mô 
hình phân phối đặc thù phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng tại 02 huyện đào Lý 
Sơn, tỉnh Quàng Ngãi và huyện đảo Côn Đảo, tinh Bà Rịa -  Vũng Tàu, tạo điều 
kiện cho người dân ừên địa bàn huyện đảo sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm 
đặc trưng của huyện đảo.


(v) Xây dựng và phát triển hoạt động đối với chợ miền núi, vùng sâu, 
vùng xa và hài đảo


Nhiều địa phương đã chù động lồng ghép, bố trí ngân sách để đầu tư/kêu 
gọi tổ chức đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng thương mại tại địa phương 
như Băc Kạn, Ben Tre, Đà Nang, Khánh Hòa, Hải Phòng, Đắk Lăk, Trà Vinh, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Lâm Đồng, Lai Châu.


Bộ Công Thương đã tồ chức các Hội nghị rà soát phát triển và quản lý chợ 
miên núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo từ đó nghiên cứu xây dựng các cơ chê
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chính sách đối với quản lý, phát triển chợ, xây dựng các đề án kết nối, phát triển 
hạ tầng thương mại biên giới.


(vi) Tăng cường năng ì ực cho công chức, viên chức của tỉnh, huyện, 
xã  về phát triên thương mại miền núi, vùng sâu , vùng xa và hải đảo


Bộ Công Thương đã phối hợp với các trường và các địa phương liên quan 
tổ chức trên 50 lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh, tiểu thương hoạt động kinh doanh tại thị trường miền núi, vùng sâu, 
vùng xa và hải đảo với gần 4,000 học viên tham dự.


(viỉ) Tuyẻn truyền, quàng bá đối với phát triển thương mại miền núi, vùng 
sâu, vừng xa và hải đào


Nhiêu địa phương đã tích cực tuyên truyên, phố biến các cơ chê, chính 
sách, tuyên truyên, giới thiệu, phản ánh các mô hình trang trại, cơ sở sàn xuât, 
chăn nuôi có hiệu quả, các thương hiệu nông sản hàng hóa có thế mạnh của khu 
vực miền núi, giới thiệu và phát triển, nhân rộng trên dịa bàn. Tổ chức tuyên 
truyền quảng bá thương hiệu sản phâm, các làng nghề truyền thống, doanh 
nghiệp tiêu biểu, sản phẩm hàng hóa chủ lực, thế mạnh của địa phương thông 
qua việc xây dựng và phát hành các an phâm, câm nang, catalog đặc sản của địa 
phương. Sản xuất và phát sóng các chương trình giới thiệu tiềm năng, thế mạnh 
và sản phẩm chủ lực, đặc trimg cúa mồi địa phương.


Bộ Công Thương, đã phối hợp và bố trí kinh phí cho một số cơ quan 
thông tấn, báo, đài như Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5), Ban Thời sự 
(VOV1), Thông tấn xã Việt Nam, Truyền thông - Truyền hình Công Thương, 
Báo Công Thương.... xuất bản và phát hành trên 10 phim tài liệu, gần 80 phóng 
sự và khoảng 2.600 các tin, bài cập nhật đầy đủ, thường xuyên các diễn biến, 
hoạt động thương mại diễn ra tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng và hải đảo.


Bên cạnh đỏ, Bộ Công Thương cũng đã xây dựng và duy trì chuyên trang 
thông tin về sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đào (website: 
www.sanphamvungmien.vn). Phối hợp với Tạp chí Công Thương xuât bản và 
phát hành ấn phẩm “Hàng hóa thương hiệu miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 
đảo Việt Nam” đế giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phâm hàng hóa đối với các 
mặt hàng là lợi thế của các địa phươns.


Ngoài các hoạt động nêu trên, còn nhiều hoạt động khác nhằm phát triển 
thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đã được các địa 
phương thực hiện phối hợp, lồng ghép với các Chương trình có chung mục tiêu như 
hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, khuyến công, công tác phát triền thương 
mại điện tử, phát triển sản phẩm quốc gia, hỗ trợ đáng ký bảo hộ, chỉ dẫn địa lý và 
tên gọi xuất xứ đối với các hàng hóa đặc trưng, đặc sản, sản vật, phân phối hàng 
Việt Nam ưên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.


Việc thực hiện Chương trình trong 05 năm qua đã đem lại những kết quả 
khả quan về mức tăng trưởng hàng năm về giá trị của tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và dịch vụ trên các địa bàn còn nhiều khó khăn. Thúc đẩy phát triển các sàn
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phẩm, hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản, tiềm năn£, lợi thế của 
miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và hải đảo để đưa vào hệ thống phân phối 
trong cà nước và phục vụ xuất khẩu. Phát triển năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ 
đối với nguồn nhân lực quản lý thương mại trên địa bàn, tăng trưởng số lượng 
thương nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn.


Việc thực hiện Chương trình còn tạo được hệ thống cơ sờ dữ liệu, thông 
tin phục vụ cho phát triển hoạt động thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm 
được sản xuất ừên địa bàn, hình thành hệ thống phân phối, mối liên kết bạn hàng 
giữa các vùng, miền để tạo thành một chuỗi cung ứng -  tiêu thụ có tính liên tục 
góp phần giảm nghèo bền vững khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; 
nâng cao thu nhập của nẹười dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 
đảo; củng cố an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền 
quốc gia trên địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.


Bên cạnh những kết quà đạt được thì việc triển khai thực hiện Chương trình 
trong những năm vừa qua cũng gặp phải những khó khăn, bất cập như sau:


+ Hạn chế mặt hàng: Mặt hàng là tiềm năng thì mới chỉ đạt ở mức sàn 
xuất nhò lè, đơn thuần, thiếu tập trung, chưa đù lớn để thu hút đầu tư phát triển, 
sản xuất nhỏ lẻ, theo mùa vụ, cơ cấu hàng hóa bất cập, thiếu bền vững, chủ yếu 
là thô sơ, không có giá trị cao;


+ Năng lực yếu: Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh thiếu và yếu về năng 
lực quản lý, tìm kiếm và phát triển thị trường, phát triển sản phẩm. Quy mô 
doanh nghiệp mức nhỏ lè, thị trường không ồn định, chưa quan tâm đến quảng 
bá sản phẩm và xây dựng thươnẹ hiệu. Khả năng thông tin, tiếp cận thị trường, 
chất lượng lao động còn hạn chế gây hiệu quả thấp. Cơ sờ sàn xuất chưa quan 
tâm đến phát triển thương hiệu, bao bì, tem nhàn, vệ sinh an toàn thực phẩm nên 
chưa thu hút tiêu thụ sàn phẩm;


+ Hạ tầng thương mại còn nhiều tồn tại: Phần lớn đã lâu đời, xuống cấp, 
không được đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, kém hiệu quả, không đáp ứng 
nhu cầu phát triển, chưa hấp dẫn các nhà đầu tư. Các loại hình thương mại hiện 
đại như trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tự chọn... chủ yếu ờ 
địa bàn thành phố và trung tâm các huyện, chưa phát triển ở khu vực miền núi, 
vùng sâu, vùng xa và hải đảo;


+ Khó thu hút đầu tư, xã hội hóa đầu tư: Việc thực hiện chủ trương xã hội 
hóa đầu tư phát triển hạ tầng thương mại còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ờ địa 
bàn nônẹ thôn, miền núi; đầu tư từ các doanh nghiệp lớn chủ yếu phát triển các 
loại hạ tầng thương mại vãn minh, hiện đại ở các thành phố lớn, ở các trung tâm 
thị xã, thị trấn;


+ ứng dụng khoa học vào sản xuất: Việc ứng dụng khoa học công nghệ 
vào sản xuất kinh doanh còn hạn chế do nhu cầu và trình độ phát triên; sản xuất 
quy mô nhỏ lẻ, chất lượng không ổn định, chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn, 
thiếu sự liên kết ưong chuỗi cung ứng -  tiêu thụ;
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+ Địa lý, địa hình và nhận thức của người dân: Việc triển khai thực hiện 
chương trình tại một số xã khó khăn do địa hình chia cắt, trình độ dân trí 
không đồng đều, hạ tầng kinh tế - xã hội kém phát triển, nhất là hệ thống giao 
thông, thương mại;


+ Chính sách và dịch vụ: Các chính sách, giải pháp hiện tại chưa tạo được 
sự liên kết thị trường giữa miền núi, vùng sâu với các thị trường trong và ngoài 
nước. Hệ thống dịch vụ (kho bãi, giao nhận, thanh toán, tài chính, ngân hàng, hệ 
thống phân phối...) thiếu và yếu, chưa thể đáp ứng nhu cầu;


+ Kinh phí hạn hẹp chủ yểu từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tê, không 
có nguồn cho đầu tư phát triển cơ sờ hạ tầng thương mại. Một số địa phương 
cũng chưa bố trí, phân bo được nguồn vốn riêng cho Chương trình mà chỉ thực 
hiện lồng ghép với các chương trình khác.


Tiếp nối cho giai đoạn 2015-2020, ngày 13 tháng 7 nãm 2021, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1162/QĐ-TTg về việc phê duyệt 
Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo 
giai đoạn 2021-2025. Đâỵ là chương trình đặc thù, hết sức cần thiết nhằm xây 
dựng và phát triền hệ thống phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, thu hẹp 
khoảng cách về phát triển thươnệ mại của khu vực này với các vùng miền 
khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của 
người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực này.


Với mục tiêu cụ thể của Chương trình đặt ra đến nãm 2025: Đưa tông 
mức bán lê hàng hóa và dịch vụ ờ địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 
đảo đạt mức tăng trường 9% - 11% hàng năm; Phát triển các sàn phẩm, hàng 
hóa có thương hiệu là đặc trưng, dặc sản, tiềm năng, lợi thế của khu vực; 
Khuyển khích, phát triển thương nhân, doanh nghiệp có năng lực thuộc mọi 
thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng 
xa và hài đào, mỗi năm tãng trung bình 8% - 10% trong giai đoạn 2021 -2025; 
Xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi; Xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về cơ chế, chính sách cho phát triển thương mại 
miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thống nhất, đồng bộ; Phấn đấu đến 
2025 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về sản phẩm tiềm năng, lợi thế về 
biển đảo;... Chương trình đã đưa ra một số định hướng phát triển, cụ thể: Xây 
dựng mô hình phát triên thương mại theo cấu trúc thương mại trên địa bàn xã, 
thị trấn; Tổ chức mạng lưới kinh doanh theo ngành hàng nông sản, vật tư nông 
nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội miền núi; Phát triển chợ đầu mối 
nông sản tại vùng sản xuất tập trung; Khuyến khích phát triển các loại hình 
thương mại tư nhân, hộ kinh doanh;...


Chương trình được xác định thực hiện trên phạm vi 287 huyện miền núi, 
vùng sâu, vùng xa và hài dảo thuộc 48 tỉnh, thành phố trong cả nước và tập 
trung chủ yêu vào các hoạt động như: (i) Xâỵ dựng và hoàn thiện hệ thông cơ 
chê chính sách về phát triên thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 
đảo; (ii) Xây dựng mô hình phát triển các mặt hàng tiềm năng lợi thế; (iii) Các 
hoạt động khuyên khích, thúc đẩy phát triển các mặt hàng là tiềm năng, lợi thế
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của địa phương; (iv) Phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của khu vực 
gắn với hoạt động du lịch biển đảo; (v) Phát triển đội ngữ thương nhân, doanh 
nghiệp hoạt động trên địa bàn; (vi) Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương 
mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; (vii) Phát triển năng lực chuyên 
môn cho cán bộ làm công tác phát triển thương mại và (viii) Thông tin, tuyên 
truyền về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.


Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được của Chương trình giai đoạn 
2015 -  2020, tiếp tục tháo gỡ, giải quyết những khó khăn nhằm đẩy mạnh phát 
triển hơn nữa thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đáo trong thời 
gian tới, việc Thủ tưcmg Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương 
mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 -  2025 là rất cần 
thiết và có ý nghĩa thực tiễn, thế hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối 
với địa bàn khỏ khăn này.


3. Chương trình phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”


3.2.1. Mục tiêu tổng quát


Trong giai đoạn 2014 đến 2020, phát triển thị trường trong nước gắn với 
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhàm góp phần 
thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung 
nguồn lực đẩy mạnh nhóm các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự 
hào hàng Việt Nam”, đồng thời lồng ghép vào Chương trinh hành động của các 
Bộ, ngành, địa phương, đơn vị hưởng ứng Cuộc vận động nhằm tạo hiệu ứng 
cộng hưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc thực hiện chủ trương cùa Bộ 
Chính trị tại Thông báo Kết luận 264/TB-TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 về việc 
tổ chức Cuộc vận động và chi đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 
24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận 
động.


3.2.2. Kết quả thực hiện


Các hoạt động của Đe án là một trong những giải pháp quan trọng phát 
triển thị trường trong nước giai đoạn 2014-2020. Sau 6 năm triển khai, Đe án đã 
cơ bản hoàn thành được mục tiêu tổng quát “Phát triển thị trường trong nước 
gắn với Cuộc vận dộng nhằm góp phần thúc đầy sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng hàng Việt Nam thông qua tập trung nguồn lực đẩy mạnh nhóm các hoạt 
động phát triển thị trường với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam”.


Thông qua việc tuyên truyền thường xuyên và liên tục các nội dung với 
tên ệọi “Tự hào hàng Việt Nam” gắn với Cuộc vận động, lồng ghép với tuyên 
truyền, quảng bá cho hàng Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam uy tín (ưu tiên 
doanh nghiệp nhỏ và vừa), bên cạnh đó tuyên truyên, quảng bá cho Cuộc vận 
động của Ban Chi đạo Trung ương Cuộc vận động và của các Bộ, ngành, địa 
phương với khoảng 3000 chuyên mục, tin, bài trên các phương tiện truyên thông 
có lượng người theo dõi cao; Thiết lập trên 100 Điêm bán hàng Việt Nam tại 61
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địa phương trên cà nước; Thực hiện khoảng 100 lớp hỗ trợ dào tạo, tư vấn cho 
khoảng 7.000 học viên bao gồm nhiều thành phần, tầng lớp đến từ các doanh 
nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa), hợp tác xã, hộ sản xuất kinh 
doanh Việt Nam,... Trong đó, đặc biệt là các hoạt động kết nối cung cầu đã 
được nhiều cấp, nhiều ngành triển khai rộng khắp và hiệu quả, đã cỏ hơn 1.000 
Hội nghị kết nối cung cầu được các địa phương trên cà nước tổ chức, có sự tham 
gia của hau hết các doanh nghiệp sản xuất với các nhà phân phối lớn, gỏp phần 
duy trì, táng tỳ trọng hàng Việt Nam tại hệ thống phân phối trong nước từ 80% - 
90%.


Tại Hội nghị tông kết tình hình triển khai thực hiện, Đe án được đánh giá 
là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Cuộc vận động, mang 
lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2014- 
2020.


3.2. Chưong trình phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020


3.2.1. Quan điểm phát triển


- Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động với mục đích lâu 
dài nhằm khơi dậy niềm tự hào hàng Việt Nam, giúp nhặn thức đúng khả năng 
sàn xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng, mẫu mã, giá thành 
của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ Việt Nam (sau đây gọi tắt là hàng Việt Nam); 
xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý 
chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc;


- Phát triển thị trường trong nước đối với hàng Việt Nam trong mối quan 
hệ với phát triển thị trường và thương mại cả nước nhằm đáp ứng nhu câu của 
sản xuất và tiêu dùng; đấy mạnh phát triền hệ thống phân phối (do các doanh 
nệhiệp trong nước làm hạt nhân) tạo điều kiện đưa các dịch vụ, hàng hóa thiết 
yếu và hàng Việt Nam có thế mạnh, đạt chất lượng toàn cầu (xuất khẩu dược 
sang các thị trường như Nhật Bản, EU, Hoa K ỳ...) với tên gọi “Tinh hoa hàng 
Việt Nam” (sau đây gọi là Tinh hoa hàng Việt Nam) đến tay người tiêu dùng 
nhằm nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cái thiện đời sống người dân 
trong bối cảnh vừa chống dịch Covid-19 vừa phát trien kinh tế - xã hội, hội nhập 
sâu rộng với nền kinh tế thế giới; Thực hiện các giải pháp dể tập trung phát triển 
thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông và triển khai đồng bộ, linh hoạt các 
chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa; kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam;


- Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động trên cơ sở phát 
triển nền kinh tế hàng hoá và tác động trờ lại phát triển bền vững nền sản xuất 
hàng hoá trong nước với năng suất, chất lượng và khả năn^ cạnh tranh quốc tế 
ngày một nâng cao, bảo vệ môi trường, khai thác tối đa tiềm năng sẵn cỏ của 
từng địa phương, từng vùng kinh tế;


- Phát triển thị trường trong nước với hàng Việt Nam trên cơ sở ứng dụng 
các phần mềm tiện ích, nghiệp vụ thương mại điện tử, công nghệ 4.0 nhằm hỗ
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trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực trong hoạt dộng sản xuất, kinh 
doanh, tham gia hiệu quả hon vào các chuỗi giá trị toàn cầu;


- Phát triển thị trường trong nước gẳn với Cuộc vận động trên cơ sở huy 
động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các chủ thể sản xuất, kinh doanh 
hàng Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế; đồng thời, Nhà nước có những 
chính sách phù hợp nhằm khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình kết cấu 
hạ tầng thương mại, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; đầu tư phát 
triển thương mại, nhất là chính sách hỗ trợ và khuyến khích ưu đãi đầu tư phát 
triển hạ tầng thương mại tại khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo, xâỵ dựng 
mô hình thí điểm các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng nhằm tạo 
lập và phát triển thị trường trong nước bền vững;


- Phát triển thương mại tại khu vực nông thôn, miền núi gắn liền với việc 
thực hiện các chính sách ưu tiên về dân tộc, các chương trình phát triên kinh tế - 
xã hội, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính 
trị trên địa bàn (đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người);


- Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động đồng thời với 
phát huy vai trò của Nhà nước và các tổ chức cỏ liên quan trong quản lý thị 
trường nhằm bảo vệ người tiêu dùng, nền sản xuất và phát triển lành mạnh môi 
trường kinh doanh hàng Việt Nam;


- Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động đồng thời 
khuyến khích thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đẩy mạnh sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá tại Việt Nam, trên cơ sở phù họp với các cam kêt quôc tê mà 
Việt Nam là thành viên.


3.2.2. Mục tỉêu phát triển


- Mục tiêu tổng quát


Trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2025, phát triển thị trường trong nước 
nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam 
thông qua tập trung nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường với 
tên gọi: ‘T ự  hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”, đồng thời lông 
ghép vào Chương trình hành động hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương, 
đơn vị về phát triển kinh tế - xã hội để tạo hiệu ứng cộng hường mạnh mẽ trên 
phạm vi toàn quốc nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo 
Kết luận số 264/TB-TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 về việc tổ chức Cuộc vận 
động, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chi thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 
9 năm 2012 về việc tảng cường thực hiện Cuộc vận động và chỉ đạo của Ban Bí 
thư tại Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 nãm 2015 về việc tiếp tục táng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động.


- Muc tỉêu cu thể•  •


Đề án Phát triển thị trường trong nước gấn với Cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 với trọng tâm là tô
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chức các hoạt động phát triền thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, 
“Tinh hoa hàng Việt Nam” nhàm đạt được một số mục tiêu cụ thê như sau:


- Giừ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh 
phân phối hiện đại (trung tâm thưorng mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị 
mini, thương mại điện từ ...) và trên 80% các kênh phân phôi truyên thông (chợ, 
cửa hàng tạp h ó a ,...);


- Giữ doanh thu bán lẻ cùa khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ lệ 85% 
tổng mức bán lẻ hàng hóa trong nưóc;


- Trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam biết đến Chương 
trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa 
hàng Việt Nam”;


- Trên 90% doanh nghiệp biết đến Phong trào “Hàng Việt Nam chinh 
phục người Việt Nam” và trên 70% doanh nghiệp tham gia Phong ưào này;


- 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, ngành và tồ chức 
chính trị - xã hội xây dựng được kênh truyền thông (báo nói, báo hình, báo in, 
báo điện tử) có chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt 
Nam” thường xuyên tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động;


- 100% các tỉnh và thành phổ trực thuộc Trung ương tổ chức được dịch vụ 
hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam;


- 100% các tỉnh thành phố nhân rộng được mô hình Điềm bán hàng Việt 
Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”;


- 100% Bộ, ngành và địa phương xây dựng được chuỗi phân phối sản 
phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất hàng Việt 
Nam tại thị trường trong nước.


3.2.3. Định hưó*ng và các nhiệm vụ


Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tăng cường đẩy mạnh các 
hoạt động phát triên thị trường, ưu tiên công tác truyên thông đê nâng cao nhận 
thức, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức và hành vi của doanh nghiệp và 
người tiêu dùng Việt Nam. Đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống phân phối 
hàng Việt Nam cố định và bền vững do các doanh nghiệp trong nước làm hạt 
nhân, nhất là tại địa bàn nông thôn, cùng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài phối họp, hồ trợ, thúc đẩy đưa hàng Việt Nam tới người tiêu dùng trên 
khắp các vùng miền của cà nước.


Các nhiệm vụ chính cùa Đề án bám sát chi đạo của Thủ tướng Chính phủ 
thuộc lĩnh vực phát triển thị trường trong nước tại Chi thị số 24/CT-TTg ngày 17 
tháng 9 năm 2012. Cụ thể, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan 
triển khai các nhóm nhiệm vụ sau:


(1) Nhóm nhiệm vụ thông tin, truyền thông
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- Đấy mạnh công tác thông tin, truyền thông, để vận động người tiêu dùng 
trong nước biết, hiêu, đánh giá đúng về chất lượng hàng Việt Nam và các sàn 
phầm “Tinh hoa hàng Việt Nam”; khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng 
nhu câu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam;


- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để các cơ quan, đơn vị và tồ 
chức chính trị - xã hội nhận thức đúng yêu cầu cúa Cuộc vận động nhằm ưu tiên 
mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân 
sách Nhà nước; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi 
mua sấm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên sừ dụng 
các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước bảo đảm chất lượng;


- Đẩy mạnh thông tin, truyền thông vận động các doanh nghiệp Việt Nam 
nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng 
Việt Nam; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng 
bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho hàng Việt Nam không chỉ 
tại thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường khu vực và thế giới;


- Tận dụng lợi thế, ưu điểm của các phương tiện truyền thông ưên internet 
để cung cấp thông tin chính thống, tích cực quảng bá cho hàng hỏa và doanh 
nghiệp Việt Nam;


- Xây dựng nội dung tuyên truyền về Cuộc vận động trong nhà trường, 
các câp học, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng;


- Triển khai xây dụng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để 
quàng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; phản ánh, cung cấp thông tin kịp 
thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các 
ngành, các cấp;


- Xây dựng và triền khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng 
hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, hộ kinh doanh có cơ hội quảng bá sản 
phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng;


- Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời Danh mục máy móc, thiết 
bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được và các sàn phẩm, dịch vụ công 
nghệ thông tin ừong nước sản xuất được, để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng;


- Công bố thường xuyên, kịp thời danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 
chuẩn quốc gia mới ban hành; thông tin chính thức vê diễn biến thị trường, giá 
cà các mặt hàng thiết yéu, nhất là hàng hóa sản xuất trong nước trên các phương 
tiện thông tin đại chúng;


- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền cồ động về Cuộc vận động 
bằng các hình thức, nội dung phù hợp tại các địa diêm công cộng, các thiêt chê 
văn hóa công cộng như thư viện, nhà văn hóa,... trụ sở các cơ quan nhà nước, tô 
chức chính trị xã hội; lồng ghép các hoạt động truyền thông với hình thức hay 
hơn, hấp dẫn và phong phú hơn, sừ dụng công nghệ thông tin, marketing, văn
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hóa nghệ thuật, phim ảnh để thông qua đó quàng bá cho hàng hóa và doanh 
nghiệp Việt Nam; biên soạn tài liệu tuyên truyền về Cuộc vận động và phối họp 
lồng ghép vào các chương trình hành động của các Bộ, ngành,...


- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người 
tiêu dùng về thương mại điện tử, các mô hình 4.0 thông qua các phóng sự và 
hoạt động truyền thông đa kênh trên môi trường trực tuyến;


- Phối họp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn 
thê các cấp tô chức thực hiện có hiệu quà Cuộc vận động;


- Các Bộ, ngành phối hợp với hiệp hộị chức năng tổ chức các hoạt động 
phù hợp để khen thưởng, tôn vinh các sàn phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có 
thương hiệu, có uy tín đã tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Cuộc vận 
động.


(2) Nhóm nhiệm vụ về phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố 
định và bền vững, ITU tiên đối vói hàng Việt Nam


- Nghiên cứu xây dựng chính sách và áp dụng các biện pháp thích hợp để 
tăng cường liên kết trong chuồi cung ứng hàng Việt gắn với quản lý chất lượng 
và an toàn thực phẩm;


- Nghiên cứu, đề xuất chính sách nhằm cùng cố và mở rộng hệ thống phân 
phối, xây dựng các kênh phân phối văn minh, hiện đại đối với hàng Việt Nam; 
đa dạng hóa các loại hình phân phối, thiết lập hệ thống các điểm bán hàng Việt 
Nam bền vững, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, 
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đào;


- Tiếp tục nghiên cứu đề triển khai Chương trình bình ồn thị trường một 
cách phù hợp, đồng thời gắn kết với việc thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận 
động; ưu tiên đưa hàng Việt Nam vào hệ thống các điềm bán hàng bình ổn thị 
trường;


- Nghiên cứu xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định số 02/2003/NĐ- 
CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 và số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 
2003 của Chính phủ về phát triền và quản lý chợ;


- Tiếp tục triền khai Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam trên môi trường trực tuyến” (website: www.tuhaohangvietnam.vn);


- Đẩy mạnh công tác hỗ ượ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến 
thương mại, tô chức các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, chợ truyền 
thống, các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam như “Ngày hàng Việt”, 
“Tuần hàng Việt”, “Tháng hàng Việt”; định kỳ hàng năm phối hợp với ủy  ban 
nhân dân các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức “Tuần lễ hàng Việt” trên 
địa bàn cả nước;


- Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối cung cầu gắn kết 
liên ngành: thương mại - dịch vụ, công nghệ thông tin - thị trường trong nước


160



http://www.tuhaohangvietnam.vn





nhằm quảng bá các sàn phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt, từng vùng, 
miền; hỗ trợ phát triển kinh té đêm;


- Đẩy mạnh các hoạt động đưa hàng Việt Nam từ nông thôn ra thành thị; 
các chưorng trình kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại các tinh, thành phố trên cả 
nước;


- Các đoàn đàm phán hiệp định thương mại song phương, đa phương chú 
trọng đề xuất các thỏa thuận theo hướng tạo thuận lợi cho hàng Việt Nam tiêu 
thụ tại thị trường trong nước.


(3) Nhóm nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, 
doanh nghiệp Việt


- Xây dựng chương trình hành động, tổ chức các hoạt động hỗ trợ các 
doanh nghiệp, nhà sàn xuất Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, phân phối và 
tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Việt; nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà 
sản xuât và nhà phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng;


- Xây dựng các chương trình tồng thể và đồng bộ nhằm ứng dụng thương 
mại điện tử, công nghệ 4.0 và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là đối 
với doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng mô hỉnh công nghệ số tại thị trường 
trong nước.


(4) Nhóm nhiệm vụ về kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ ngưòi 
tiêu dùng


- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý 
nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, 
hàng không đảm bào vệ sinh thực phâm và nhừng hành vi gian lận thương mại;


- Các Bộ, nệành, cơ quan tồ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp 
luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


3 J . Nhiệm vụ chủ yếu:


3.3.1. Nhóm nhiệm vụ thông tin, truyền thông


3.3.2. Nhóm nhiệm vụ về phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định 
và bền vừng, ưu tiên đối với hàng Việt Nam


3.3.3. Nhóm nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt Nam, 
doanh nghiệp Việt Nam


3.3.4. Nhóm nhiệm vụ về kiểm fra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người 
tiêu dùng


3.4. Giải pháp, chính sách phát triển chủ yếu


3.4.1. Nhóm giải pháp giúp thay đổi về nhận thức và hành vi của cộng 
đồng đối với hàng Việt Nam
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3.4.2. Nhóm giải pháp hỗ trợ phát triền hệ thống phân phối hàng Việt 
Nam cố định và bền vững


3.4.3. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực phân phối hàng Việt Nam:


3.4.4. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị 
trường và bảo vệ người tiêu dùng


PHÀN ra. KÉT LUẬN VÀ TỎNG HỢP ĐỀ XUẤT
I. KẾT LUẬN


1. v ề  măt thưc tiễn • •
1.1. Những thành tựu


Nhìn vào kết quả tinh hình hoạt động thương mại giai đoạn 2005 đến nay 
trên địa bàn cả nước và ở cấp độ địa phương cũng như đối với từng phương thức 
hoạt động thương mại, có thể đưa ra một số các nhận xét như sau:


Thứ nhất, so sánh với Luật Thương mại 1997, những điều chỉnh, bổ sung 
mới các quy định của Luật Thương mại 2005 đã đem lại những tác động tích cực 
rất to lớn cho hoạt dộng thương mại, là khuôn khô pháp lý đóng góp quan trợng 
cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, thể hiện ờ các điểm sau đây:


- về số lượng, hoạt động thương mại tăng trưởng rất mạnh bao gồm sự sôi 
động của hoạt động xuất nhập khâu hàng hóa đông thời với hoạt động thương 
mại nội địa với tốc độ tăng trưởng (luôn ở mức hai con số trong cả giai đoạn) 
vượt tốc độ táng trường tổng sản lượng kinh tế quốc dân (GDP). Hơn nừa, quy 
mô hoạt động thương mại nãm 2014 đã vượt xa (gắp nhiều lần) quy mô thương 
mại năm 2005 và giai đoạn trước đó. Điểu này đã nói rõ sự đóng góp quan trọng 
của hoạt động thương mại cho tăng trường kinh tế cùa đất nước.


- về chất lượng, hoạt động thương mại không những táng về số lượng thể 
hiện bởi tốc độ và quy mô mà còn thề hiện ở chất lượng ngày càng tăng thông 
qua việc xuất hiện ngày càng nhiều các phương thức hoạt động thương mại mới 
hoặc phương thức thương mại cu có sự tăng trưởng vượt bậc. Ví dụ cụ thể có thể 
kể đến hoạt động thương mại điện tử gần như không tồn tại trong những năm 
trước 2005 thì nay đã phát triển với tốc độ cao; bên cạnh đó, hoạt động tồn tại 
trước đó như thương mại biên giới, phân phối hàng hóa hiện đại có sự tăng 
trưởng vượt bậc về số lượng, chất lượng phục vụ.


- về cơ cấu hàng hóa, một điều rõ nét có thể nhận thấy là cơ cấu hàng hóa 
đã khác xa so với cơ cấu hàng hóa các năm 2005 trở về trước với sự phong phú, 
đa dạng hơn rất nhiều.
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- về thương nhân tham gia hoạt động thương mại, số lượng thương nhân 
tham gia hoạt động thương mại ngày càng lớn; đặc biệt đã xuất hiện các doanh 
nghiệp thương mại với quy mô lớn tham gia các lĩnh vực trước đây không phài 
là lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam như hoạt động phân phối hiện đại, thương 
mại điện từ...


- về địa bàn, các số liệu thống kê đã cho thấy hoạt động thương mại đã 
diễn ra vô cùng sôi động không những trên bình diện cả nước mà ở cấp độ địa 
phương. Mặc dù hoạt động này diễn ra không đồng đều trên địa bàn cả nước do 
đặc thù kinh tế - xã hội của từng vùng, địa phương như xu hướng chung là đều 
có những sự tăng trường vượt bậc (gấp nhiều lần) về lượng, đa dạng về phương 
thức, phong phú về số lượng thương nhân.


Thứ hai, so với Luật Thương mại 1997, Luật Thương mại 2005 đã trở 
thành một trong những nền tảng pháp lý quan trọng của Việt Nam làm tiền đề đe 
gia nhập kinh tế quốc tế. Điều này được thể hiện bởi thực tế rằng sau khi Luật 
Thương mại 2005 được Quốc hội thông qua, Việt Nam đã đàm phán thành công 
gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm 2007. Không dừng lại ở đó, 
Việt Nam tiếp tục tham gia 08 FTA, trong đó có 06 là hiệp định giữa ASEAN 
với các đối tác và 02 là hiệp định song phương (với Nhật Bản và Chi Lê). Khi 
đàm phán, ký kết các FTA này, Luật Thương mại 2005 vẫn cho thấy đáp ứng 
được các yêu cầu về hội nhập mà chưa phải sửa đổi, bổ sung.


Việt Nam cũng đã tham gia đàm phán FTA khác, nồi bật là Hiệp định 
Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do với Liên minh thuế quan Nga, Bê-la- 
rút và Ca-dắc-xtan và Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Châu Âu 
(EU). Với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, rất có khả năng nhiều quy 
định của pháp luật trong nước trong đó có Luật Thương mại phải điều chỉnh, sửa 
đổi cho phù hợp với yêu cầu hội nhập thời kỳ mới.


Thử ba, hoạt động thương mại sôi động đồng nghĩa với số lượng các tranh 
chấp ngày càng gia táng, là một sự phát triển lành mạnh của bất kỳ hệ thống 
thương mại nào. Trong giai đoạn 2005-2015, theo số liệu thống kê của các cơ 
quan tài phán như trọng tài thương mại hay Tòa án, có thể nhận thấy các vụ việc 
tranh chấp thương mại đã được các cơ quan tài phán giải quyết với tỉ lệ thành 
công cao (xấp xi 90%), có hiệu quả. Như vậy, có thể nói cơ sở pháp lý cho hoạt 
động thương mại đã tương đối hiệu quả, trong đó có Luật Thương mại 2005.


Thứ tư, cùng với hoạt động thương mại phát triển đã kéo theo sự gia táng 
các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Tuy nhiên, theo số liệu của các cơ 
quan chức năng, mặc dù các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại còn diễn 
biến rất phức tạp nhưng với số lượng các vụ việc đã được phát hiện, xừ lý ngày 
càng táng với số thu nộp ngân sách nhà nước ngày càng lớn, có thề nhận thấy
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công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đã được thực hiện tương 
đối có hiệu quả.


Với xu hướng phát triển phức tạp hoạt động buôn lậu, gian lận thương 
mại, việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thương mại là vô cùng 
càn thiết nhằm kịp thời khắc phục các kẽ hở hoặc không thống nhất trong hệ 
thống pháp luật đồng thời hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
cùng các chế tài có liên quan nhằm xử lý triệt để, có hiệu quả các tô chức, cá 
nhân có liên quan.


1.2. Những vấn đề còn đặt ra


Thứ nhất, trong hoạt động thương mại nội địa, tuy có bùng nổ về số 
lượng, chất lượng thương nhân, hàng hóa nhưng sự phát triền mạnh mẽ này có 
nhiều yếu tố tham gia của khu vực thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ 
thể, trong lĩnh vực phân phối hàng hóa hiện đại, các siêu thị, đại siêu thị, trung 
tâm thương mại, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có sô lượng 
không nhiều nhung lại chiếm tỉ trọng rất lớn và tỉ trọng này ngày càng tăng.


Hơn nữa, với chiến lược kinh doanh chấp nhận lỗ lớn trong thời gian dài 
cộng với những thù thuật chuyển giá tinh vi, các cơ sở phân phôi này mặc dù 
liên tục báo lỗ và gần như không phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng lại liên tục 
mở các chuỗi cơ sở bán lẻ mới dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh với doanh 
nghiệp phân phối trong nước.


Cuối cùng, tâm lý “chuộng” các nhà đầu tư nước ngoài hom các nhà đằu 
tư trong nước trong lĩnh vực thương mại, không tuân thu quy hoạch (hoặc sửa 
đổi, bồ sung quy hoạch) của các địa phương cũng là rào cản không nhô cho các 
nhà đầu tư nội địa so với nhà đầu tư nước ngoài nhất là trong lĩnh vực giao đất 
(vị trí, quy mô) và thực hiện các thủ tục đầu tư.


Thứ hai, hoạt động quản lý, định hướng hoạt động xuất nhập khẩu, nhât là 
trong quản lý nhập khẩu còn nhiều lúng túng. Thực tiễn cho thay hoạt động nhập 
khẩu hàng hóa có tăng trường đều đặn, liên tục, có tôc độ cao hơn nhập khâu. 
Hơn nữa, thị trường nhập khẩu có xu hướng thiên về các thị trường không có 
trình độ công nghệ vượt bậc (trong đầu tư sản xuất) hoặc có các mặt hàng tiêu 
dùng cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa sản xuất trong nước. Trong xu hướng hội 
nhập ngày càng sâu rộng và trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực tái cơ cấu 
nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường hiện đại, đây là một vấn đề cần phải 
nhanh chóng có các giải pháp căn cơ và một khuôn khô pháp lý mới điều tiết 
hoạt động này.


Thử ba, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng 
phức tạp, khó lường. Bên cạnh các lý do khách quan như vị trí địa lý, đường 
biên giới dài, các lực lượng chức nãng còn mỏng, hệ thống pháp luật về thương
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mại cũng cần được hoàn thiện nhằm loại bỏ tối đa các kẽ hở của pháp luật, tạo 
điều kiện dễ dàng hơn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong thực thi công vụ.


Thứ tư, một số phương thức hoạt động thương mại mới đang hình thành 
và phát triển nhưng cơ sở pháp lý cho các hoạt động này còn thấp hoặc chưa cụ 
thể mà chủ yếu nằm ờ các văn bản dưới Luật. Điều này đặt ra nhu cầu nghiên 
cứu, bổ sung các quy định khả thi, cần thiết vào Luật Thương mại nhằm tạo cơ 
sờ pháp lý cao, đồng bộ cho các hoạt động này.


2. v ề  lập pháp, lập quy


2.1. v ề  thành tựu


Thứ nhất, về tổng thể, Luật Thương mại 2005 là một đạo luật quan trọng, 
có tầm ảnh hướng lớn dến hoạt động kinh tế thương mại. Luật Thương mại có 
kết cấu tương đối hoàn chỉnh; có phạm vi điều chỉnh phù hợp với tên gọi; có đối 
tượng điều chỉnh tương đối phù hợp; có các khái niệm tương đối rõ ràng.


Thứ hai, trong quá trình thực thi pháp luật, Luật Thương mại 2005 không 
gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện mà những khó khăn, vướng mẳc 
chủ yếu nằm tại các quy định trong hệ thống các văn bản dưới Luật.


2.2. Những vấn đề đặt ra


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực nói trên, Bộ Công Thương 
nhận thấy một số điểm cần hoàn thiện trong đó tập trung ờ một số diểm sau 
đây:62


Thứ nhất, về Luật Thương mại 2005, một số khái niệm của cần được hài 
hòa hóa theo thông lệ quốc tế; làm rõ phạm vi điều chỉnh của đồi tượng là cá 
nhân trong hoạt động thương mại; bổ sung các quy định liên quan đến chính 
sách phát triên hạ tâng thương mại, thương mại đặc thù, thương mại vùng sâu, 
vùng xa, hải đảo.


Với một số quy định liên quan đến một số điều ước quốc tế, hoặc các Luật 
khác trong đó quan trọng nhất là Bộ Luật Dân sự (sửa dổi), Luật Đấu giá tài sản 
và việc ký kết, phê duyệt các FTA thế hệ mới như TPP, EU hay ký kết, gia nhập 
Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), Bộ Công Thương sẽ chủ 
động, kiến nghị đề xuất các nội dưng cần sửa đồi, bồ sung phù hợp.


Thứ hai, xuất phát từ một số quy định của Luật Thương mại 2005 và trên 
cơ sở yêu cầu của thực tiễn, cần thiết phải xây dựng một đạo Luật mới ừên cơ sờ 
một số nội dung của Luật Thương mại điều chinh hoạt động quản lý nhà nước 
về ngoại thương nhằm đảm bảo hành lang pháp lý năng động, thông thoáng, phù 
họp với bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tê.


63 Các đề xuất, nội dung cụ thể tại Phẩn III.
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Thứ ba, xuất phát từ nhừng đòi hỏi của thực tiễn, một số các quy định tại 
các vãn bản hướng dẫn trực tiếp Luật Thương mại thể hiện nhiều vướng mắc, 
bất cập từ đó dẫn đến nhu cầu sửa đổi, bồ sung, thay thế.


II. BÓI CẢNH TRONG NƯỚC, QUỐC TÉ THỜI GIAN TỚI VÀ YÊU 
CÀU HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT


1. Yêu cầu của Hiến pháp


Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII đã 
thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp 
năm 2013). Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa Cương lĩnh phát triển đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011).


Một trong những nội dung quan trọng cùa Hiến pháp năm 2013 là nội 
dung được quy định tại Chương II, Chương III và các chương có liên quan về 
kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường. Những 
quy định này đã thể hiện quan điểm, đường lối cùa Đảng, Nhà nước và ý nguyện 
cùa nhân dân ta về tôn trọng, bào đàm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân, đồi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền 
vững trên ba trụ cột chính là Kinh tế - xã hội -  môi trường. Những quy định này 
của Hiến pháp năm 2013 đã đặt ra một số vấn đề mới, yêu cầu cần phải hoàn 
thiện quy định của Luật thương mại, cụ thề như sau:


1.1. Những điểm mói về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân


So với Hiến pháp năm 1992, Điều 14 của Hiến pháp năm 2013 quy định 
rõ quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, văn hóa, xã hội được 
công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Bên cạnh 
đó, nhằm khẳc phục sự tùy tiện ra các quy định trong việc hạn chế quyền con 
người, quyền công dân, Hiến pháp năm 2013 đã quy định nguyên tắc “Quyền 
con người, quyền công dân chi có thê bị hạn chế theo quy định của luật trong 
trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự án toàn xã  
hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Theo đó, không ai được tùy tiện 
hạn chế các quyền con người, quyền công dân, ngoại trừ các trường hợp cần 
thiết nói trên do luật định. Điều này xác lập nguyên tắc quyền con người, quyền 
công dân chỉ bị hạn chế bằng luật chứ không phải các văn bản dưới luật. Do vậy, 
tất cả các quyền cơ bản của công dân, trong đó có quyên bình đẳng trước pháp 
luật, quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu ... đều được Nhà nước bảo hộ và chỉ 
bị hạn chế bằng luật trong trường họp cần thiết theo quy định tại khoàn 2 Điều 
14 của Hiến pháp.


về quyền tự do kinh doanh, theo quy định tại Điều 57 của Hiến pháp năm 
1992 thì quyền tự do kinh doanh của công dân được tiếp cận theo hướng công
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dân được phép làm những gỉ pháp luật cho phép, chứ không phải là được làm 
những gì pháp luật không cấm (“Công dán có quyền tự do kinh doanh theo quy 
định cùa pháp luật”). Tuy nhiên, Điều 33 Hiến pháp 2013 đã thay đồi cách tiếp 
cận về quyền tự do kinh doanh của cá nhân thông qua quy định: “Mọi người có 
quyên tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cắm ”. 
Đây là thay đổi hết sức quan trọng về nội dung trong cách tiếp cận về quyền tự 
do kinh doanh. Xét về góc độ đối tượng thì Hiến pháp 1992 chỉ quy định là công 
dân có quyền, còn hiến pháp 2013 quy định là mọi người có quyền, rộng hơn rất 
nhiều. Xét về góc độ phạm vi hoạt động, Điều 33 của Hiến pháp 2013 được hiểu 
rộng theo hướng doanh nghiệp có quyền làm những gì pháp luật không cấm thay 
vì chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Tuân thủ Điều 33 này, nghĩa vụ 
của Nhà nước là phải đưa ra danh mục các ngành, nghề cấm để mọi người thực 
hiện quyền kinh doanh tự do, ngoại trừ cái cấm đỏ. Thay đổi hết sức quan trọng 
này của Hiến pháp đòi hôi phải thay đồi tương ứng các quy định của pháp luật 
về hoạt động thương mại của cá nhân, tồ chức.


Đây là một nội dung lớn và đòi hỏi có cách tiếp cận mới liên quan đến 
việc sửa đổi Luật thương mại nám 2015, theo đó, việc sửa đổi Luật thương mại 
cần được tiếp cận dưới giác độ cụ thề hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về 
quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.


1.2. Những điểm mói về kinh tế


v ề  phát triển kinh tế, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định dường lối, 
nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế nước ta là nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy 
nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước.


Với bối cảnh mới là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng trên 
các lĩnh vực vì lợi ích quốc gia, dân tộc, Hiến pháp năm 2013 đã hiến định mục 
tiêu phát triển bền vững, trong đó thể hiện rõ quan điểm là phát triển kinh tế gắn 
kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo 
vệ môi trường.


Với tư duy mới về các thành phần kinh tế, Điều 51 của Hiến pháp 2013 
không đề cập từng thành phần kinh tế cụ thế mà chi quy định khái quát: “Nen 
kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với 
nhiều hình thức sờ hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ dạo”; đồng thời, quy định các thành phần kinh tế được xác định là bộ phận 
cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành 
phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.


Đặc biệt, lần đầu tiên, vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp được 
ghi nhận trong Hiến pháp: “Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh 
nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sàn xuất, kinh doanh; phát
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triền bền vừng giừa các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài sản hợp 
pháp của cá nhân, tồ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và 
không bị quốc hữu hóa”. Đây là cơ sờ để phát huy vai trò cùa doanh nhân, doanh 
nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ quốc, mà nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế là trung tâm và doanh nghiệp, doanh nhân là đội quân xung kích.


Liên quan đến vai trò của nhà nước trong nền kinh tế, Điều 52 của Hiến 
pháp năm 2013 quy định Nhà nước xảy dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều 
tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật của thị trường; thực hiện phân 
công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.


2. Yẽu cầu của xu hướng hoàn thiện thể chế trong giai đoạn mói


Luật thương mại năm 2005 được ban hành trong bối cành Việt Nam đàm 
phán gia nhập WTO. Đồng thời, năm 2005 cũng là năm Bộ Chính trị ban hành 
02 chiến lược cải cách pháp luật và cài cách tư pháp (Nghị quyết số 48 và Nghị 
quyết số 49 của Bộ Chính trị). Nghị quyết số 48 đặt ra mục tiêu xây dựng hệ 
thống pháp luật là “xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống 
nhất, khả thi, công khai, minh bạch, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đổi mới cãn bản cơ 
chế xây dựng và thực hiện pháp luật; phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật 
để quàn lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc 
tế, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền con người, 
quyền tự do, dân chủ của công dân, góp phần đưa nước ta trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Nghị quyết số 49 đặt ra mục tiêu 
xây dựng một nền tư pháp “trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo 
vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tố quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến 
hành có hiệu quả và hiệu lực cao”.


Sau khi được ban hành, Luật thương mại được triển khai thực hiện gắn 
vói những biến động cùa nền kinh tế cũng như những đổi mới của xu hướng 
hoàn thiện thể chế. Cụ thề, năm 2007, Việt Nam chính thức gia nhập WTO, sự 
hội nhập mạnh mẽ với thị trường toàn cầu chính thức được đẩy mạnh; năm 
2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 21 về thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó đề ra mục tiêu “tiếp tục 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với 
những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát 
triển nhanh, hiệu quà, bền vững, hội nhập kinh tê quốc tế thành công, giữ vừng 
định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chẳc Tổ quốc 
Việt Nam xẫ hội chủ nghĩa. Tiếp sau đó, trước những ảnh hưởng của cuộc
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khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như những yếu kém 
nội tại của nền kinh tế trong nước, Đại hội XI (năm 2011) đã đặt ra vấn đề đổi 
mới mô hình táng trường, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, 
phát triển kinh tế nhanh, bền vững -  chuyển đổi mô hình tăng trường từ chủ yếu 
phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, 
mờ rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững; 
đồng thời, xác định chủ trương lớn là chuyền từ “xây dụng thể chế” sang “hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Mục tiêu được đặt 
ra là đồng thời với việc sửa đổi Hiến pháp, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa XIII - vào năm 2016 phải cơ bản hoàn thành việc xây dựng đầy đủ pháp 
luật điều chỉnh các lĩnh vực với trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân, vì dân, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền cơ bản của con 
người, của công dân; mở rộng hội nhập quốc tế, góp phần đưa Việt Nam cơ bản 
trờ thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.


Với bối cảnh trên, trong hơn 10 năm qua, kể từ lúc Luật thương mại ra 
đời, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đă cỏ những đồi 
mới quan trọng với nhiều thành tựu đáng ghi nhận và cũng có không ít những 
khó khăn, vướng mắc. Theo số liệu thống kê cho thấy, từ 30/6/2005 đến 
30/6/2015, Quốc hội và ủ y  ban thường vụ Quốc hội dã ban hành 222 luật, bộ 
luật và pháp lệnh, trong đó có hơn 50% là các luật, pháp lệnh trực tiếp điều 
chỉnh các giao dịch dàn sự, kinh tế. Cùng với chủ trương đổi mới cơ chế kinh tế, 
xây dựng nền kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập, hệ thống các quy định pháp 
luật về sở hừu ở nước ta không ngừng được hoàn thiện theo hướng ngày càng 
đáp ứng tốt hơn yêu cầu giải phóng nàng lực sản xuất, phát triền bền vững đât 
nước. Thể chế về phân phối nguồn lực trong nền kinh tế thị trường và trong xã 
hội đã có bước hoàn thiện cơ bàn, đã xây dựng được hệ thống vân bản pháp luật 
khá toàn diện về thuế, phí, lệ phí, ngân sách, các chính sách ưu đãi, trợ cấp. Các 
chủ thể kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể, doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ kinh doanh, chù trang trịa, tô 
chức cung ứng dịch vụ công) về cơ bản đều đã có luật quy định về địa vị pháp lý 
như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật hợp tác xã... Thể chế các loại thị 
trường cụ thể (đất đai và bất động sàn khác, lao động, vốn, khoa học và công 
nghệ, hàng hóa - dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công) đã từng bước được xây dựng 
và hoàn thiện. Thể chế về sự quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế cũng có 
bước phát triền, tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước về cơ bản dã có 
luật điều chinh, các vãn bản pháp luật quan trọng về tô chức bộ máy nhà nước 
và tồ chức, hoạt động của một số tổ chức chính trị - xã hội đã được quan tâm 
xây dựng.
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Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác xây dựng và hoàn thiện thể 
che kinh tế thị trường trong hon 10 năm qua cũng còn không ít tồn tại, hạn chế. 
Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách chưa hoàn chinh và đồng bộ với yêu cầu 
của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu đôi mới mô 
hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện ba đột phá chiến lược. Quyền 
tự do kinh doanh chưa được tôn trọng đầy đủ; môi trường kinh doanh chưa thực 
sự bảo đảm cạnh tranh công bằng, lành mạnh; việc gia nhập, hoạt động và rút 
khỏi thị trường còn nhiều rào cản. Quản lý, điều hành giá cả một số hàng hóa, 
dịch vụ thiết yếu còn lúng túng, chưa thật sự tuân thủ theo nguyên tắc thị trường. 
Các loại hình doanh nghiệp phát triển chưa đồng đều, toàn diện. Trình độ phát 
triển cùa các loại thị trường còn thấp... về thể chế sở hữu, một số quy định về sờ 
hữu ưong Bộ luật dân sự còn chưa thực sự hợp lý và khoa học; vẫn còn sự phân 
biệt, đối xử bất hợp lý ừong cơ chế và thực tiễn bảo hộ tài sản thuộc sở hữu của 
cá nhân, doanh nghiệp với tài sản thuộc sờ hữu công. Thê chế về phân bô nguồn 
lực trong nền kinh tế thị trường hiện nay cũng còn nhiều tồn tại, bất cập, đặc biệt 
là vai trò và mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường chưa phù hợp, phân phối 
thu nhập chưa theo nguyên tắc thị trường, chưa bảo đàm mục tiêu hài hòa lợi ích 
của Nhà nước, người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, hệ thống thuế 
chưa ôn định, cơ cấu thu ngân sách vẫn lệ thuộc nhiều vào thu từ dầu thô và xuất 
nhập khâu... Thê chê và chủ thê kinh tế còn bất cập, nhiều doanh nghiệp nhà 
nước chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ được chủ sở hữu giao, quy mô của 
doanh nghiệp thuộc khu vực kinht ế tư nhân còn nhò, năng lực, sức cạnh tranh 
thấp... Thê chế vê các loại thị trường, đặc biệt là quản lý giá, lao động, bất động 
sản, vốn, tài chính, bảo hiểm, khao học công nghệ...


Xuất phát từ những thành tựu đạt được, cũng như những tồn tại, hạn ché 
trong 10 năm qua cùa công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường, có thề thấy, việc tiếp tục hoàn thiện thề chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới là rất cần thiết.


Trong thời gian qua, hàng loạt các luật về thề chế kinh tế thị trường có 
liên quan đến Luật thương mại năm 2005 đã được sửa đồi, bổ sung, ban hành 
mới (đầu tư (sửa dổi), Luật doanh nghiệp (sửa đồi), Luật quảng cáo, Luật trọng 
tài thương mại, Luật phá sản (sửa đổi), Bộ luật dân sự (sửa đồi), Luật đấu giá tài 
sản,...),.


3. Yêu cầu của hộỉ nhập kinh tế quốc tế


Gần 30 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến 
nhanh chóng, phức tạp nhưng ừong các kỳ đại hội của Đảng, Đảng ta luôn có 
những nhận thức xác đáng về thời đại, về thế giới và tình hình khu vực để trên 
cơ sở đó, định hướng những chính sách đối nội và đối ngoại phù hợp, bám sát 
tình hình.
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Đại hội VI mở đầu cho thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng ta đưa ra chủ 
trưomg tranh thủ những điều kiện thuận lợi về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ 
thuật, tham gia ngày càng rộng rãi vào việc phân công và hợp tác quốc tế trong 
“Hội đồng tương ừợ kinh tế và mờ rộng với các nước khác". Tới Đại hội VII, 
Đảng ta định hướng “đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ với các quốc gia, các 
tồ chức kinh tế". Tại Đại hội VIII, thuật ngữ “hội nhập” bắt đầu được đề cập 
trong các văn kiện cùa Đàng: “Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu 
vực và thế giới”. Đại hội IX của Đàng nhấn mạnh việc “chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ngày 
27-11-2001, Bộ Chính trị khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW “về 
hội nhập kinh tế quốc tế”. Tại Đại hội X, Đảng ta đã nhấn mạnh chủ trương “chủ 
động và tích cực hội nhập kinh tê quốc tế, đông thời mờ rộng hợp tác trên các 
lĩnh vực khác”. Ngày 05-02-2007, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã 
ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW “về một số chù trương, chính sách lớn để 
nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ 
chức Thương mại thế giới”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đàng 
Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ 
phát triển mới, trong đó có chù trương rất quan trọng là “chủ động và tích cực 
hội nhập quốc tế”. Từ “hội nhập kinh tế quốc tế” của các kỳ đại hội trước, 
chuyển sang “hội nhập quốc tế” một cách toàn diện là một phát triển quan trọng 
về tư duy đối ngoại của Đảng ta tại Đại hội XI. Ngày 10-4-2013, Bộ Chính trị đã 
ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế. Đây là văn kiện quan 
trọng, có ý nghĩa chiến lược, làm rõ và thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, 
toàn dân vê hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Nghị quyết đã xác định rõ hội 
nhập quốc tế sẽ được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt, hội nhập 
kinh tế phải gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh
tế.


Việc thực hiện chủ trương trên đây của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu, 
góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triền kinh te - xã hội, gia tăng sức mạnh 
tổng hợp quốc gia, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; cải thiện đời 
sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đôi 
mới; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nước ta đã thiết lập 
quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước, có quan hệ kinh tế - thương mại với 
hơn 160 nước và 70 vùng lãnh thổ, là thành viên của hầu hết các tổ chức khu 
vực và quốc tế quan trọng với vị thế và vai trò ngày càng được khẳng định. 
Quan hệ giữa nước ta với các nước trên thế giới ngày càng đi vào chiều sâu; hợp 
tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác được 
mờ rộng.
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Đối với hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ta xác định:


Thứ nhắt, hội nhập kinh tế quốc tế là do yêu cầu nội sinh, do yêu cầu xây 
dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng 
xã hội chù nghĩa. Hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.


Thứ hai, hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn liền với việc giữ vừng độc lập 
dân tộc và chủ quyền đất nước; khẳng định mờ cửa, hội nhập để khai thác các 
mặt có lợi cho sự phát triển kinh tế cùa ta từ nền kinh tế thế giới.


Thứ ba, chúng ta chủ động hội nhập, dựa vào nguồn lực trong nước là 
chính, đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. Xây dựng nền kinh tế mở, 
hội nhập với khu vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế 
nhập khẩu bằng nhừng sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả.


Thứ tư, chúng ta phải nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu thị trường, xây dựng 
đồng bộ thị trường trong nước (thị trường hàng hoá, thị trường nhân lực, thị 
trường tiền tệ, thị trường bất động sản), đề đủ sức hội nhập với khu vực và hội 
nhập toàn cầu, xử lý đúng đắn lợi ích giữa ta và các đối tác.


Thứ nãm, song song với việc xây dựng, phát triển đồng bộ thị trường, 
chúng ta phải nhanh chóng xây dựng các doanh nghiệp vừng mạnh. Doanh 
nghiệp là đội quân xung kích vô cùng quan trọng trong quá trình hội nhập kinh 
tê.


Thứ sáu, chu động tham gia cộng đồng thương mại thế giới, tích cực tham 
gia đàm phán thương mại, tham gia các diễn đàn, các tố chức, các hiệp định, 
định chế quốc tế một cách chọn lọc với những bước đi tình táo và thích họp.


Thực hiện chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng về hội nhập kinh tế 
quốc tế, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt được nhừng kết 
quả vững chắc. Việt Nam đã gia nhập ASEAN vào tháng 7-1995, ký kết Hiệp 
định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) vào năm 2000, gia 
nhập WTO vào tháng 01-2007 và tham gia 8 Hiệp định thương mại tự do (FTA) 
khu vực và song phương. Cụ thể, ta đã cùng với các nước ASEAN ký các Hiệp 
định thương mại tự do giữa khối ASEAN với các đối tác như Trung Quốc vào 
năm 2004, với Hàn Quốc vào năm 2006, Nhật Bản vào năm 2008, Ôt-xtrây-lia 
và Niu Di-lân vào năm 2009, Ân Độ năm 2009. Ngoài ra, ta đã ký 2 FTA song 
phương là FTA Việt Nam - Nhật Bàn năm 2008 và FTA Việt Nam - Chi-lê năm 
2011.


Hiện nay, Việt Nam cũng tích cực tham gia đàm phán và ký kết 7 FTA 
khác, gồm Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA với Liên 
minh châu Au (EU), với Liên minh thuế quan Nga - Bê-la-rút - Ka-dắc-xtan, với 
Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Lích- 
tân-xten và Ai-xơ-len, FTA với Hàn Quốc và FTA giữa khối ASEAN với Hồng
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Công, Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng tích cực chủ động tham gia sâu 
vào Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đã đăng cai 
năm APEC 2006 và tiến tới sẽ đăng cai APEC năm 2017 với hàng trăm cuộc 
họp từ cấp chuyên viên đến cấp cao.


HL TỔNG HỢP ĐỀ XUÁT VÀ Lộ TRÌNH THựC HIỆN
1. Quan điểm chỉ đạo, phương hưóng hoàn thiện pháp luật


Luật Thương mại là một đạo luật có ý nghĩa không chỉ về mặt bảo đảm 
quyền con người, quyền công dân, phát triển kinh tế - xã hội mà còn cà về mặt 
xây dựng pháp luật. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại cần quán 
triệt những quan điểm chỉ đạo sau đây:


Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ, đồng thời tàng cường eác biện pháp để công 
nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân 
trong hoạt động thương mại, cũng như những tư tưởng, nguyên tắc cơ bản của 
nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chủ nghĩa về quyền sở hữu, quyền tự 
do kinh doanh, quyền bình đẳng giữa các chủ thể thuộc mọi hình thức sờ hữu và 
thành phần kinh tế đã được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, 
Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và dặc 
biệt là trong Hiến pháp năm 2013.


Thứ hai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế 
quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, 
khả thi, phù hợp với các cam kết quốc tế và tình hình thực tế.


Thú ba, sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, hạn chế của Luật 
Thương mại hiện hành và các ván bản hướng dẫn thi hành nhàm tạo môi trường 
pháp lý thuận lợi, tạo cơ sờ và khung pháp luật cần thiết cho hoạt động thương 
mại.


2. Các văn bản pháp luật về thương mại cần thiết phải sửa đổi và lộ 
trình thực hiện


2.1. Sự cần thiết sửa đổỉ cảc văn bản pháp luật về thương mại


Luật Thương mại năm 2005 (LTM 2005) đã được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 
6 năm 2005. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.


Hiện tại, đâỵ là vãn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất 
quy định về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hoạt động thương mại ưên 
lãnh thô Việt Nam. Sự ra đời của LTM 2005 đã đáp ứng kịp thời yêu cầu hội 
nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, khắc phục những hạn chế của Luật 
Thương mại năm 1997 thông qua việc mở rộng phạm vi điều chĩnh, đối tượng 
áp dụng, sửa đổi các quy định không còn phù hợp, bổ sung những hoạt động
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thương mại mới, đồng thời tập hợp các hoạt động thương mại cùng tính chất 
trong các chương riêng, thay vì quy định dàn trải như trước đây.


Qua gần 15 năm thực hiện, LTM 2005 đã có những tác động tích cực đến đời 
sống kinh tế - xã hội, tạo ra hành lang pháp lý thống nhất cho các hoạt động kinh 
doanh thương mại trên thực tế và góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của 
Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triên của nên kinh tê thê giới nói chung, 
nên kinh tê Việt Nam nói riêng trong thời gian qua, hệ thông pháp luật vê 
thương mại đã bộc lộ những hạn chế nhất định, đòi hỏi phải sửa đổi vì nhiều lý 
do, trong đó có thể kể đến các lý do cơ bản sau đây:


Thứ nhất, kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập tồ chức Thương mại 
thế giới (WTO), các hoạt động thương mại ở nước ta đã có sự phát triển mạnh 
mẽ. Thêm vào đó, rất nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành đã được ban hành 
hoặc đang được sửa đổi, bồ sung cho phù hợp với sự phát triên của hoạt độnệ 
thương mại. Do đó, cần thiết phải rà soát các văn bản quy định pháp luật về 
thương mại để kip thời điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống pháp luật chuyên 
ngành khác và thực tiễn thương mại.


Thứ hai, Chính phủ Việt Nam tiếp tục thành công trong việc đàm phán, 
ký kết các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với các quốc 
gia và tồ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới, trong đó không thê không 
kể đến Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Việc tham 
gia 2 hiệp định này mang lại rất nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho Việt 
Nam, song bên cạnh đó cũng đặt ra yêu cầu và thách thức không nhỏ trong việc 
hoàn thiện thế chế chính sách, pháp luật có liên quan, tạo điều kiện cho hoạt 
dộng đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư trong và ngoài nước thời gian tới. Hệ 
thống pháp luật về thương mại rất quan trọng, tác động rất lớn đến hoạt động 
của các nhà đầu tư, do đó, việc rà soát, sửa đôi, bô sung, hoàn thiện các quy định 
của pháp luật được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.


2.2. Định hướng một số nội dung sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh


Trong quá trình, tổn£ kết, đánh ậiá hoàn thiện pháp luật về thương mại, 
theo đó các vướng mắc, bất cập chủ yêu ờ các vãn bản dưới Luật. Do vậy, để 
hoàn thiện pháp luật về thương mại trong thời gian tới, Bộ Công Thương báo 
cáo và kiến nghị Chính phủ chưa sửa đối Luật Thương mại năm 2005 ngay, thay 
vào đó tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định tại các văn bản dưới 
Luật hướng dẫn Luật Thương mại, cụ thể:


2.2. ỉ. Chính sách ho trợ việc xây dựng hạ tảng thương mại trên phạm vi 
cả nước tại Nghị định sỏ 02/2003/NĐ-CP vê phát triên và quản ỉỷ chợ.


- Sửa đổi chính sách quy định về đầu tư xây dựng chợ như sau:
+ v ề  nguồn vốn đầu tư phát triển chợ từ ngân sách nhà nước: Không quy
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định cụ thể loại chợ, hạng chợ được đầu tư từ ngân sách địa phương trong Nghị 
định sửa đổi, bồ sung Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 
114/2009/NĐ-CP, cho phép địa phương tự cân đối ngân sách đầu tư xét trên tính 
cấp thiết theo các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và 
các quy định pháp luật khác có liên quan.


+ về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển chợ: Sửa đồi quy định về 
chính sách khuyến khích đầu tư phát triển chợ cho các thành phần kinh tế, không 
viện dẫn cụ thể, do đó, đầu tư phát triển chợ của các thành phần kinh tể được 
hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư và chính sách tín dụng, chính sách xã hội hóa 
đầu tư theo các quy định hiện hành


+ về dự án đầu tư xây dựng chợ và bố trí các công trình trong phạm vi chợ:


Bổ sung quy định về việc huy động phải có phương án cụ thề, công khai, 
được UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt...theo quy định của pháp luật về đầu tư.


Đối với các chợ đầu tư xây dựng lại hoặc cải tạo nâng cấp, sửa chữa lớn có 
ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của thương nhân đang kinh doanh tại chợ, 
chủ đầu tư phải xây dựng phương án hỗ trợ di chuyển, bố trí chợ tạm và sắp xếp 
kinh doanh tại chợ tạm trong thời gian đầu tư xây dựng; phương án sắp xếp kinh 
doanh tại chợ sau khi xây dựng, cải tạo lại trình UBND cấp có thâm quyên phê 
duyệt, trước đó, chủ đẩu tư phải công bố công khai cho thương nhân đang kinh 
doanh tại chợ biết để dóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận.


- Sửa đổi quy định về hình thức giao kinh doanh, khai thác chợ.


+ Đối với chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng từ vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, ủ y  ban nhân dân các tỉnh cán cứ tình hình 
cụ thể thực hiện việc chuyển đối sang doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh khai 
thác và quản lý chợ cho phù hợp với các quy định hiện hành. Việc thực hiện 
chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã cần có lộ 
trinh phù hợp trên cơ sờ giao trách nhiệm cho địa phương trong việc xây dựng kế 
hoạch phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thề tại địa bàn.


+ Đối với các chợ có tính lịch sử, văn hóa, cảnh quan kiến trúc tiêu biểu cần 
được bảo tồn, ủ y  ban nhân dân tinh căn cứ tình hình cụ thể xem xét thực hiện theo 
hình thức ban quản lý hoặc chuyên đồi sang doanh nghiệp, họp tác xã kinh doanh 
khai thác và quản lý chợ phù họp với các quy định hiện hành.


- Bổ sung nguyên tắc và quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ.


- Hướng dẫn cơ chế tài chính, xử lý tài sản công: quá trình chuyển đổi liên 
quan nhiều đến việc xử lý tài sản công, do đó việc xử lý tài sản cồng theo hướng 
dẫn của ngành tài chính.


Quy định về kinh doanh khai thác và quản lý chợ thực hiện trên một số 
nguyên tấc sau: chỉ quy định mang tính nguyên tắc thực hiện; việc xừ lý tài sản 
công thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản công, đầu tư, 
đấu giá, đấu thầu; việc tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý hoạt động chợ phải 
đám bảo quản lý tốt tài sản của nhà nước, lợi ích của các tổ chức, cá nhân đang
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hoạt động kinh doanh tại chợ, không gây khiếu nại, khiếu kiện, phục vụ đời sống, 
sinh hoạt của nhân dân địa phương, gìn giừ các giá trị văn hóa, lịch sử, truyên 
thống.


- Bổ sung tiêu chí chợ đầu mối (về vi trí; về thiết kế kiến trúc và tồ chức 
không gian; về quy mô -  có tính đến chợ cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn chợ đầu mối 
và chợ đầu mối xây mới; về các hạng mục công trinh; về yêu cầu kỹ thuật...) đê các 
dịa phương có cơ sờ phân hạng, cũng như phát triển chợ đầu mối cho thống nhất, 
tạo thuận lợi cho việc phát triển và quản lý chợ đầu mối tại địa phương; giao trách 
nhiệm quản lý cho ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.


2.2.2. Sửa đổi, bổ sung các Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh 
xàng dâu


(i) về điều kiện đối với thương nhăn đầu mối kinh doanh xăng dầu tại 
Điều 7 Nghị định so 83/2014/NĐ CP


a) Một trong các điều kiện hiện nay là thương nhân đầu mối phải:


+ Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế cùa Việt 
Nam, bảo đàm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng 
dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy nghìn tấn (7.000 tẳn), thuộc sờ hưu doanh 
nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ năm (05) năm trớ lên.


+ Có hệ thống phân phối xăng dầu: tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ 
xáng dầu thuộc sờ hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên, 
trong đó có ít nhất năm (05) cửa hàng thuộc sờ hữu của doanh nghiệp; tối thiểu 
bốn mươi (40) tổng đai ly kinh doanh xăng dâu hoăc dai lý bán lẻ xáng dâu hoăc 
thương nhản nhân quyền bán lẻ xăng dầu thuỏc hẻ thống phân phối của thương 
nhân


Hai điều kiện ừên đang gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp 
nhận xăng dầu tại các cảng. Đối với các doanh nghiệp không sở hữu cầu cảng thì 
phải đi thuê cầu cảng ở xa doanh nghiệp, dẫn tới chi phí vận chuyển lớn và 
không tự chủ được cơ sở vật chất.


Kiến nghị đơn giản hoá điều kiện theo hướng bỏ trọng tải tối thiểu tiếp 
nhận tàu chờ dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác của cầu cảng.


b) Điều kiện hệ thống phân phối của thương nhân phải cỏ tối thiểu 40 
tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu gây khó khăn cho doanh nghiệp. Trong 
thực tế các Đại lý không ổn định lâu dài với một doanh nghiệp cung cấp mà thay 
đổi liên tục, các thương nhân đầu mối phải mất nhiều chi phí để duy trì các đại 
lý bán lẻ trong hệ thống của mình. Ngoài ra, khi muốn ký hợp đông đại lý ngoài 
tỉnh vì nguồn thu cho ngân sách địa phương, các tỉnh thành thường không tạo 
điều kiện để các cừa hàng bản lẻ thuộc địa phương mình quản lý ký hợp đông 
làm đại lý cho doanh nghiệp đầu mối tại địa phương khác nên muốn ký được 
một đại lý bắt buộc đơn vị phải mờ chi nhánh tại địa phương nơi có cửa hàng 
làm đại lý. Trường hợp mỗi tỉnh một đại lý như vậy sẽ làm táng bộ máy quản lý


176







cũng như chi phí của doanh nghiệp, đồng thời gây áp lực do giảm nguồn thu 
ngân sách tại địa phương nơi có trụ sờ chính của đơn vị do nguồn thu bị phân 
tán.


Do vậy, kiến nghị xem xét rà soát, cân nhẳc bỏ điều kiện về số lượng đại 
lý tối thiểu.


c) Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, có nguy cơ cháy nổ cao 
và có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Do đó, cán bộ nhân viên trực tiếp kinh 
doanh xăng dầu phải được đào tạo về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi 
trường. Tuy nhiên, tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Nghị định 95/2021/NĐ-CP 
không quy định đối với cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu 
của thương nhân đầu mối phải được đào tạo, huấn luyện và có chửng chỉ đào 
tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo 
quy định của pháp luật hiện hành (Thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, 
cửa hàng đều có quy định này).


Kiến nghị bồ sung quy định cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh 
doanh của thương nhân đầu mối phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chi 
đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật hiện hành.


(ii) về thành phần hồ sơ, trình tự, thòi hạn hiệu lực cấp Giấy xác nhận 
đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu tại Điều 8 Nghị 
định số 83/2014/NĐ-CP và khoản 7 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.


Đối với trường hợp cấp mới:


về điều kiện đối với thương nhân đầu mối Nghị định yêu cầu phải cỏ cơ 
sờ vật chất cầu càng, kho chứa, phương tiện vận tải. Trong thành phần hồ sơ cấp 
Giấy phép chỉ yêu cầu bàng kê cơ sở vật chất và kèm theo tài liệu chứng minh. 
Như vậy, để minh bạch hóa và có cơ sờ cho thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cắp 
giấy phép và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thâm tra hồ sơ. Kiến nghị sửa 
đổi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép làm rõ tài liệu chúrn^ minh kèm theo là các tài 
liệu nào. Đồng thời kiến nghị bồ sung thành phần hồ sơ gồm bản sao tài liệu 
chứng minh ve phòng cháy chừa cháy, bảo vệ môi trường còn hiệu lực dối với 
các cơ sở vật chất này.


(ill) về quyền và nghĩa vụ của thương nhăn đầu mối kinh doanh xuất 
khẩu xàng dầu quy định tại Điều 9


- Kiến nghị sửa đồi làm rõ nội dung “thông báo bằng văn bàn cho cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền đề quản lý” tại khoản 12 (thời điểm thông báo? Cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền là cơ quan nào? Hình thức thông báo?)


- Đưa nội dung liên quan đến trách nhiệm của thương nhân đâu môi tại 
Điều 7 Thông tư số 38/2014/TT-BCT lên Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thống 
nhất vì quyền lợi của thương nhân găn với trách nhiệm và nghĩa vụ thương nhân 
phải thực hiện.
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(iv) Đối vói thương nhân phân phối xăng dầu, tồng đại lý xăng dầu, đại 
ìỷ bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu


Nghị định số 83/2014/NĐ-CP đang thiết lập nhiều tầng nấc trung gian 
như thương nhân phân phối, Tổng đại lý, Đại lý gây rườm rà về mặt thủ tục 
hành chính, hơn nữa các tầng nấc trung gian này hiện không còn phù hợp với 
yêu cầu thực tiễn khi các thương nhân nhận quyền bán lẻ chủ yếu thông qua 
thương nhân phân phối để mua bán hàng hóa, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý 
nhà nước ừong việc xác định nguồn gốc, chất lượng hàng hóa.


Đối với loại hình thương nhân phân phối xăng dầu là loại hình trung gian 
không phải dạng doanh nghiệp đầu mối - nơi phát nguồn hàng hóa xăng dầu. Do 
vậy, nếu giảm bớt được loại hình thương nhân này sẽ giảm thiêu được tôi đa thủ 
tục hành chính cho doanh nghiệp, tránh được tinh trạng khi thiếu nguồn cung 
trong nước, bởi loại hình thương nhân này chỉ mua từ các đâu môi và bán lại cho 
các đại lý.


Kiến nghị nghiền cứu, cân nhắc giảm bót các loại hình thương nhân cấp 
trung gian: phân phối, tổng đại lý, đại lý.


(v) về nguyên tắc điều hành giá xăng dầu tại Điều 38 Nghị định 
83/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung khoản 27 Điểu 1 Nghị định số 95/2021/NĐ- 
CP.


Hiện nay trên thực tế có một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu có bán xăng 
RON 97. Do vậy, kiến nghị nghiên cứu việc điều hành giá bán lẻ đối với loại 
xăng trên cho phù hợp với thực tiễn.


2.2.3. Sửa đôi, bô sung các quy định liên quan đến kinh doanh thuốc lá tại 
Nghị định 67/2013/NĐ-CP.


+ Khắc phục các bất cập, minh bạch hóa hoạt động mua bán nguyên liệu 
liệu thuốc lá;


+ Khắc phục tình trạng chồng chéo trong việc cấp phép đầu tư ừồng cây 
thuốc lá;


+ Bãi bỏ quy định về cấp Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu 
thuốc lá;


+ Khắc phục vướng mẳc khi cấp Giấy phép sản xuất sàn phẩm thuốc lá 
cho Vinataba là đơn vị được Thú tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ câu; 
bổ sung quy định cho giải quyết vướng mắc trong việc cổ phần hóa;


+ Bố sung quỵ định về trách nhiệm đầu tư vùng nguyên liệu của các 
doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá;


+ Chỉnh sửa các quy định về đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá, trình tự, thủ tục đầu tư đổi mới thiết bị, 
công nghệ; đâu tư sản xuất thuốc lá xuất khâu, gia công thuốc lá xuât khâu;
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chuyển mục đích sử dụng máy móc thiết bị; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá 
phù hợp với Luật Đầu tư;


+ Bổ sung quy định chuyển đổi máy móc thiết bị dùng để sản xuất nội tiêu 
sang sản xuất xuất khẩu;


+ Bô sung các nội dung về thuốc lá thê hệ mới do những sản phâm này có 
chứa nguyên liệu thuốc lá, hoặc được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên 
liệu thuốc lá.


2.2.4. Sửa đổi, bỗ sung các quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP về 
kinh doanh khỉ.


- Rà soát, bồ sung quy định đối với loại hình thương nhân kinh doanh 
LPG chai là tổng đại lý/đại lý kinh doanh LPG chai bao gồm quy định về điều 
kiện, quyền và nghĩa vụ.


- Rà soát các quy định về điều kiện, quyền và nghĩa vụ đối với một số loại 
hình thương nhân kinh doanh LNG/CNG phù hợp với thực tể hoạt động sản 
xuất, kinh doanh LNG/CNG. Rà soát quy định về điều kiện kinh doanh khí đưa 
ra đáp ứng yêu cầu khuyến khích các thành phần, loại hình kinh tế tham gia đầu 
tư, kinh doanh khí, bám sát bàn chất hoạt động kinh doanh khí theo chuỗi, bảo 
đảm an toàn kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy.


- Rà soát, chỉnh sửa và bồ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của 
các thương nhân kinh doanh khí.


- Quy định rõ trách nhiệm của thương nhân nhằm đảm bảo mục tiêu cạnh 
tranh lành mạnh, ồn định và phát triển bền vững.


- Bổ sung một Chương về kinh doanh LPG chai và chai LPG, trong đó 
quy định rõ đôi tượng, quyên và nghĩa vụ của các chủ thê tham gia kinh doanh 
và cung cấp dịch vụ kinh doanh chai LPG và LPG chai.


- Điêu chỉnh quy định yêu cầu lập sổ theo dõi chai LPG theo hướng tạo 
điều kiện thuận lợi cho thương nhân kinh doanh LPG chai dễ tuân thủ, hiệu quả 
và khả thi.


- Bổ sung các quy định nhằm làm rõ quyền và nghĩa vụ của các tồ chức, 
cá nhân liên quan đến hoạt động sàn xuất, kiểm định, trao đổi chai LPG ừên thị 
trường hiện nay.


- Bổ sung quy định đối với hoạt động kinh doanh LPG chai mini, trong đó 
xem xét, cho phép bán LPG chai mini tại một số loại hình cơ sờ thương mại 
(siêu thị, cửa hàng,...) đáp ứng điều kiện về an toàn và phòng cháy chữa cháy.


2.2.5. Sửa đổi một sổ quy định tại Nghị định số 81/20I8/NĐ-CP, cụ thể
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như sau:
V ềQ ^ 'ệ^ 4 h i& 4 ^ h ỹ € n iậẸ ix Ú rè& à to T r^ m iv M ự e iÌre rk to ỹ ế r™ Ìịi 


trong một số lĩnh vực đặc thù (bất động sản...); về hạn mức giá trị tôi đa dùng 
để khuyến mại/mức giảm giá ; về trích nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải 
thường không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính 
may rủi...


+ Hội chợ, triển lãm: về khái niệm hội chợ, triển lãm thương mại; về thủ 
tục hành chính trong hội chợ, triển lãm thương mại;


+ Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ: Hoạt động trưng bày, giới thiệu 
hàng hóa, dịch vụ đang được quy định tương đối thông thoáng, thuận lợi cho tô 
chức cá nhân. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành có phân biệt về quyền thực hiện 
hoạt động này giữa các tồ chức, cá nhân được thành lập hợp pháp trong nước với 
các tổ chức, cá nhân nước ngoài chưa được thành lập hợp pháp tại Việt Nam. Do 
có sự phân biệt như vậy, cơ chế quản lý nhà nước đối với các đôi tượng nàỵ phải 
có sự khác biệt. Trong thời gian trước mắt, cần cỏ quy định cụ thể cơ chế quản 
lý đối với hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cùa đôi tượng trên 
để các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương có cơ sờ pháp lý, hành chính đê 
thực hiện.


+ về quảng cáo thương mại: cần  xem xét, xác định rõ thẩm quyền, chức 
năng, nhiệm vụ và quyển hạn quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các cơ 
quan quàn lý nhà nước về công thương tại các địa phương trong hoạt động 
quảng cáo thương mại.


- Rà soát, sửa đổi, bồ sung các quy định về hàng hóa hạn chế kinh doanh, 
hàng hóa kinh doanh có điều kiện tại nghị định số 59/2006/NĐ-CP quy định chi 
tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có điều kiện.


2.2.6. Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đên Sở giao dịch hàng hóa 
tại Nghị định sổ 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP về Sở giao dịch 
hàng hóa.


(1) Nhóm chính sách phát triên các hoạt động chuyên biệt trên thị trường; 
Tạo cơ hội cho các cá nhân, tô chức tham gia vào thị trường và tăng cường 
năng lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế trong nước khi tham gia mua 
bán hàng hóa qua Sở GDHH


- Cụ thể hóa các hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh trên thị trường giao 
dịch mua bán hàng hóa qua Sở GDHH.


- Bãi bỏ giới hạn về mức ký quỹ giao dịch.


- Làm rõ quy định về thanh toán quốc tế trong lĩnh vực hoạt động của Sờ 
GDHH.


- Sửa đổi, bồ sung khái niệm “Lệnh giao dịch”.
- Quy định cụ thể về nghiệp vụ ủy thác mua bán hàng hóa.
- Sửa đổi, bồ sung quy định về địa vị pháp lý và cơ cấu tổ chức của Trung 


tâm Thanh toán bù trừ.
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- Bổ sung quy định về chức năng, quyền và nghĩa vụ của Sở GDHH. Bao 
gồm chức năng đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức; Chức năng cung cấp 
dịch vụ về thông tin thị trường và phân tích thông tin liên quan đến giao dịch 
hàng hóa, thị trường hàng hóa của Sở GDHH; Chức năng cung cấp dịch vụ phát 
triển hạ tầng công nghệ cho hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở 
GDHH và các dịch vụ thương mại khác có liên quan; Chức năng hợp tác quốc 
tế.


- Làm rõ và bồ sung nội dung quy định về nhà đầu tư (đối tượng) tham gia 
thị trường.


- Bổ sung định nghĩa “'Ngán hàng thanh toán ” và điều kiện chấp thuận, 
chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Ngân hàng thanh toán.


- Bổ sung định nghĩa “Thành viên Bù trừ” và điều kiện thành lập, hoạt 
dộng, quyền hạn, nghĩa vụ của Thành viên Bù trừ.


- Bồ sung định nghĩa “Chứng chỉ chuyên môn về giao dịch hàng hóa Bổ 
sung quy định mới về việc cấp chứng chi chuyên môn cho từng nghiệp vụ.


(2) Nhóm chính sách đảm bảo mình bạch, bình đẳng cho các thành phần 
tham gia thị trường; Tăng cường nâng lực cạnh tranh của các thành phân kinh 
tế trong nước khỉ tham gia mua bán hàng hóa qua Sở GDHH


- Điều chỉnh quy định về vốn điều lệ trong điều kiện thành lập Sở GDHH.


- Sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện của sáng lập viên/cố đông 
sảng lập Sờ Giao dịch hàng hóa: (i) Điều kiện của cổ đông thể nhân, cổ đông 
pháp nhân; (ii) Những đối tượng bị hạn chế trờ thành cô đông sáng lập của Sở 
GDHH,...


- Bổ sung điều kiện về liên thông trong hồ sơ thành lập Sờ GDHH.


- Bổ sung điều kiện về ngân hàng thanh toán trong hồ sơ thành lập Sở 
GDHH.


- Điều kiện về cơ sờ hạ tầng, kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin trong 
hồ sơ thành lập Sờ GDHH.


- Bổ sung quy định về chức năng, quyền và nghĩa vụ của Sờ GDHH.


- Sử dụng thống nhất cụm từ “Doanh nghiệp” thay cho “Thương nhân” đề 
chỉ Thành viên của Sơ GDHH.


- Điều chỉnh quy định về điều kiện chấp thuận tư cách Thành viên Kinh 
doanh, Thành viên Môi giới.


- Bổ sung các quy định về nghĩa vụ của Thành viên Kinh doanh trong 
quan hệ hợp đồng với khách hàng (mẫu hợp đông, nghĩa vụ bảo mật, điêu kiện 
thực hiện ủy thác đặt lệnh,...)


(3) Nhóm chính sách thúc đấy khả năng mở rộng thị trường, nâng cao 
khả nâng cạnh tranh với các thị trường quôc tê
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- Bồ sung quy định cụ thể đế quản lý đối với nhà đầu tư nước ngoài trong 
hoạt động mua bán hàng hóa qua Sờ Giao dịch hàng hỏa và trinh tự, thủ tục 
hướng dẫn thực hiện.


- Bổ sung quy định về chức năng họp tác quốc tế của Sở GDHH với các 
Sở GDHH ưên thế giới, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ thương mại 
liên quan đến hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa qua Sờ Giao dịch hàng 
hóa.


(4) Nhóm chính sách tăng cường năng lực quàn lý Nhà nước, chức nâng 
điều tiết và giám sát thị trường.


- Bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Sờ GDHH trong các 
văn bản pháp luật về thuế, chế độ hạch toán kế toán đối với hoạt động mua bán 
hàng hóa qua Sở GDHH của các doanh nghiệp.


- Cài cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng quản lý của Cơ quan 
nhà nước trong quy định về chế độ báo cáo định kỳ, nghĩa vụ công bô thông tin 
cùa Sờ GDHH và Thành viên của Sờ GDHH.


2.2.7. Chính sách hỗ  trợ thương mại của Nhà nước đối với khu vực vừng 
sâu, vùng xa, hải đảo tại Quyết định sổ 964/QĐ-TTg cua Thủ tướng Chính phù 
phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miên núi, vùng sâu, vùng xa và 
hải đảo giai đoạn 2015 — 2020.


2.2.8. Sứa đổi, bổ sung Nghị định sổ 39/2007/NĐ-CP của Chỉnh phủ vê cá 
nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phái đăng 
kỷ kinh doanh.


2.2.9. Điều chinh nội dung quy định về xuất xứ  hàng hóa cho phũ hợp với 
thực tiễn cũng như cam kêt quôc tẻ tại các Thông tư của Bộ Công Thương.ỉ.


B ộ  CÔNG THƯƠNG
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PHỤ LỤC I


SO SÁNH QUY ĐỊNH VÊ HỢP ĐÒNG CỦA CÔNG ƯỚC VIÊN (CISG), BỘ LUẬT DÂN s ự  2005,
B ộ  LUẬT DÂN s ự  (SỬA ĐỎI), LUẬT THƯỜNG MẠI 2005


STT vấn đ ề Quy định của CISG BLDS 2005 BLDS (sửa đẩi) Luật Thương mại 2005 Đánh giá


Các nôi dung Công ước khác với quy định của pháp luật Việt Nam


1 Hiệu lực 
cùa hợp 
đồng


Điều 4:
Công ước này chi điểu chinh 
việc ký két hợp đồng mua hán 
và các quyền và nghĩa vụ của 
người bán và người mua phát 
sinh từ hợp đồng đỏ. Trừ 
trướng hợp có quy định khác 
được nêu trong Công ước, 
Công ưởc không liên quan 
tới:


a. Tỉnh hiệu lực của hợp 
đồng, hoặc bất cử  điều khoán 
nào của hợp đồng, hoặc bắt 
kỳ tập quản nào.


b. Hậu qùa mà hợp đồng củ 
thể đổi với quyền sở  hữu các 
hàng hóa đã bản.


Điều 122. Điều kiện có 
hiệu lục của giao dịch 
dẫn sự
I. Giao dịch dân sự  có 
hiệu lực khi có đù các 
điều kiện sau đây:


a) Người tham gia giao 
dịch có núng lực hành 
vi dản sự;


b) Mục đích và nội 
dung cùa giao dịch 
không vi phạm điểu 
cấm cùa pháp luật, 
không trải đạo đức xă 
hội;


c) Ngtrời tham gia giao 
dịch hoàn toàn tự


Điều 134. Diều kiện cỏ 
hiệu lực của giao dịch 
dân sự


I. Giao dịch dân sự  có 
hiệu lực khi có đù các 
điểu kiện sau đây:


a) Chủ thể cỏ năng lực 
pháp luật, nâng lực hành 
vi phù hợp với giao dịch 
dân sự  được xác lập;


b) Chù thể tham gia giao 
dịch dân sự hoàn toàn tự 
nguyện;


c) Mục đích và nội dung 
cùa giao dịch dân sự  
không vị phạm điểu cấm 
cùa luật và quy định tại 
khoán 2 Điểu 2 cùa Bộ


ỉ. So với BLDS cũ:
- Thể chế hóa chế định 
về quyền con người, 
quyền công dân trong 
Hiến pháp mới năm 
2013 khi quy định 
mục đích và nội dung 
của giao dịch dân sự 
không được vi phạm 
quy định tại khoản 2 
Điều 2 của Bộ luật;
- Chi xem hình thức 
giao dịch dân sự là 
điều kiện cỏ hiệu lực 
của giao dịch trong 
trường hợp Ịỵăl có 
quy định (BLDS cũ là 
“phảp luật cỏ quy
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Thời
điểm
chuyển
quyền
sờ hữu
hàng
hóa


nguyện.


2. Hình thức giao dịch 
dân sự  ỉà điều kiện cỏ 
hiệu lực cùa giao dịch 
trong trường hợp pháp 
luật cỏ quy định.


luật này.


2. Hình thức giao dịch 
dân sự là điểu kiện cú 
hiệu lực cùa giao dịch 
trong trường họp luật có 
quy định.


(Quy định tại khoản 2 
Điều 2 dự thảo: "Quyền 
dân sự cùa cả nhân, 
pháp nhân chi cỏ thế bị 
hạn chế theo quy định 
cùa luật trong trường 
hợp cần thiết vì lý do 
quốc phòng, an ninh 
quốc gia, trật lự. an toàn 
xã  hội. đạo đức xã hội. 
sức khỏe cùa cộng 
đồng")


Điều 168. Thời điểm 
chuyển quyền sở hữu 
đổi với tài sản
1. Việc chuyển quyền sở  
hữu đói với bất động 
sản cô hiệu lực kể từ 
thời điểm đăng ký 
quyền sở hữu, trừ 
trường hợp pháp luật 
có quy định khác.


Điều 464. Thời diếm 
chuyển quyền sở hữu 
(hợp đồng mua bán tài 
sản)


/ .  Quyển sở hữu đói với 
tài sàn mua bán được 
chuyến cho bên mua kể 
từ thời điếm tài sản được 
chuyến giao, trừ trường 
họp các bên có thỏa 
thuận khác hoặc luật có


Điều 62. Thời diểm 
chuyển quyền sở hữu 
hàng hỏa
Trừ trường hợp pháp 
luật cỏ quy định khúc 
hoặc các bên có thỏa 
thuận khác, quyển sở hữu 
được chuyên từ bên bủn 
sang bên mua kể từ thời 
điểm hàng hóa được


định")


- Đổi với chế định về 
chuyển quyền sở hừu, 
dự thảo mới đã quy 
định ờ tầm khái quát 
hơn so với BLDS 
2005 (BLDS 2005 
phân chia 2 trường 
hợp chuyền quyền sở 
hữu đối với động sàn 
(thời điểm chuyển 
giao) và bất động sàn 
(thời điềm đăng ký)), 
đồng thời quy định 
thêm về hoa lợi, lợi 
tức của tài sản phát 
sinh trước quá trình 
chuyền giao tài sản. 
Đồng thời, dự thảo 
cùng quy định các 
trường hợp ịỵầi có 
quy định khác (chứ 
không phải "pháp luật 
có quy định khác" 
như BLDS cũ)


2. So với Luật 
Thương mại 2005


- Quy định về thời 
điểm chuyền quyền sở 
hữu hảng hỏa trong


184







2. Việc chuyên quyển sờ 
hữu đoi với động sản cỏ 
hiệu lực kể từ  thời điểm 
động sán được chuyến 
giao, trừ trường hợp 
pháp luật cỏ quy định 
khác.


quy định khác.


2. Đối với tài sàn mua 
bán mà luật quy định 
phái đãng kỷ quyển sở 
hữu thì thời điếm chuyến 
quyển sở  hữu cho bên 
mua được áp dụng theo 
quy định tại Điều 182 Bộ 
luật này (thời điểm việc 
chuyền giao tài sản được 
đăng ký)
3. Trường hợp tài sản 
mua bán chưa được 
chuyển giao mà phát sinh 
hoa lợi, lợi tức thì hoa 
lợi, lợi tức thuộc về bên 
bán.


chuyến giao Luật Thương mại 
không mâu thuẵn với 
quy định của BLDS.


3. Sự  tương thích với 
CISG
-  Quan hệ bổ sung cho 
nhau giữa pháp luật 
Việt Nam và Công 
ước
- Áp dụng pháp luật 
Việt Nam khi quy tắc 
tư pháp quốc tế dẫn 
chiếu đến


2 Hình 
thức của 
hợp 
đồng


Điều 11:
Hợp đồng mua bán không 
cần phài được kỷ kết hoặc 
xác nhận bằng văn bàn hay 
phài tuân thủ một yêu cầu 
nào khác về hình thức của 
hợp đồng. Hợp đồng có thể 
được chửng minh bang mọi 
cảch, kế cà những lời khai 
cùa nhân chứng.


Điều 13:


Điều 124. Hình thức 
giao dịch dân sự
1. Giao dịch dán sự 
được thể hiện bằng lời 
nói, bằng văn bàn hoặc 
bằng hành vi cụ thể.


Giao dịch dân sự thông 
qua phương tiện điện tứ 
dưới hình thức thông 
điệp dữ liệu được cơi là 
giao dịch bằng văn bản.


2. Trong trường hợp


Điều 136. Hình thức 
giao dịch dân sự


Giao dịch dân sự được 
thế hiện bảng lời nói, 
bằng vân bàn hoặc bằng 
hành vỉ cụ thế.


Giao dịch dân sự thông 
qua phương tiện điện từ 
dưới hình thức thông 
điệp dữ liệu được coi là 
giao dịch bằng vân bàn.


Điều 24. Hình thức họp 
đồng mua bản hàng hoả
Ị. Hợp đồng mua bún 
hàng hoá được thế hiện 
bằng lời nói, bằng vãn 
bàn hoặc được xác lập 
bang hành vi cụ thế.


2. Đối với các loại hợp 
đồng mua bán hàng hoá 
mà pháp luật quy định 
phủi được lập thành vàn 
bán thì phải tuân theo


L  So với BLDS cũ và 
Luật Thương mại 
2005:
- Dự thảo mới đã lược 
bỏ khoản 2 quy định 
về "Trong trường hợp 
pháp luật quy định 
giao dịch dân sự phải 
được thế hiện bằng 
văn bàn, phải có công 
chứng hoặc chứng 
thực, phải đãng ký 
hoặc xin phép thì phải
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Theo tinh thân cùa Công ước 
này, điện bảo và ielex cũng 
được coi là hình thức văn 
bàn.


pháp luật quy định giao 
dịch dân sự phải được 
thể hiện bang văn bàn, 
phài cỏ công chứng 
hoặc chứng thực, phải 
đăng ký hoặc xin phép 
thì phàì tuân theo các 
quy định đỏ.


Điều 134. Giao dịclt 
dân sự  vô hiệu do 
không tuân thù quy 
định về hình thức


Trong trường hợp pháp  
luật quy định hình thức 
giao dịch dân sự là điều 
kiện cỏ hiệu lực cùa 
giao dịch mà các bên 
không tucln theo thì theo 
yêu cầu của một hoặc 
các bên, Toà án, cơ 
quan nhà nước có thâm 
quyền khác quyết định 
buộc các bên thực hiện 
quy định về hình thức 
cùa giao dịch trong một 
thời hạn; quả thời hạn 
đó mà không thực hiện 
thì giao dịch vô hiệu.


Điều 145. Giao dịch dân 
sự không tuân thủ quy 
định về hình thức
1. Trường hợp luật quy 
định hình thức là điều 
kiện cỏ hiệu lực của giao 
dịch dán sự  mà hình thức 
đó không được tuân thù 
nhưng các bên đã thực 
hiện nghĩa vụ trong giao 
dịch và một hoặc các bên 
có yêu cầu thì Tòa án ra 
quyết định công nhận 
hiệu lực cùa giao dịch.


Trường hợp các bên 
chưa thực hiện nghĩa vụ 
trong giao dịch thì Tòa 
án ra quyết định về việc 
cho phép một hoặc các 
bên thực hiện quy định về 
hình thức của giao dịch 
trong một thời hạn hợp 
lý, quả thời hạn đỏ mà


các quy định đỏ.


Điều 27. Mua bản hàng 
hóa quốc tế


2. Mua bản hàng hóa 
quốc tế phái được thực 
hiện trên cơ sở hợp đồng 
bằng vân bàn hoặc bằng 
hình thức khác cổ giá trị 
pháp lý tương đương


tuân theo các quy định 
đỏ", bời nội hàm của 
khoàn 2 Điều 134 dự 
thảo mới dà bao hàm 
nội dung này;


- Do nhu cầu quản lý 
nhà nước ở Việt Nam, 
luật quy định đối với 
một số loại hợp đồng 
bắt buộc phải thể hiện 
dưới một hình thức cụ 
thể (ví dụ quy định tại 
Điểu 27 Luật Thương 
mại năm 2005 quy 
định hợp đong 
MBHHQT phái được 
thê hiện bang văn bàn 
hoặc hình thức khác 
có giả trị pháp lý 
tương đương)


Tuy nhiên, dự thảo 
BLDS (sửa đồi) đã có 
thêm quy định tại 
khoản I Điều 145 với 
tinh thần tôn trọng 
hơn việc thực hiện 
nghĩa vụ của các bên 
trong giao dịch nói 
chung và hợp đồng 
nói riêng, theo đỏ, có 
thể hiểu nếu một hợp
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không thực hiện thì giao 
dịch bị vô hiệu...


đồng MBHHQT theo 
quy định của LTM 
cần phải lập thành vãn 
bàn, nhưng các bên 
không tuân thủ (có thề 
là hình thức hợp đồng 
theo nhân chứng như 
quy định tại CISG), 
tuy nhiên các bôn đã 
thực hiện nghĩa vụ 
trong họp đồng đó thì 
có thể yêu cầu Tòa án 
quyết định công nhận 
hiệu lực của hợp 
đồng.


2. Sự  tương thích với 
CISG


- Quy định tại khoản 1 
Điều 145 của dự thảo 
BLDS mới đã phần 
nào khác phục dược 
sự không tương thích 
của pháp luật VN với 
pháp luật quốc tế về 
vấn đề hình thức của 
họp đồng.
- T u y  nhiên, khi gia 
nhập, dể bảo đảm tính 
chủ quyền tron| luật 
pháp quốc gia, đe xuất 
bảo lưu quy định về
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• hình thức hợp đồng


3 Hiệu lực 
của 
chào 
hàng


khoátt 2 Điều 15:
2. Chào hàng dù là loại chảo 
hùng co định, vân có í hê bị 
thu hoi nếu như thông báo vể 
việc thu hồi chào hàng đến 
người được chào hàng trước 
hoặc cùng lúc với chào hàng


Điều 16:
1. Cho tới khi hợp đòng được 
giao kết, người chào hàng 
vân có thê thu hỏi chào hàng, 
nếu như thông báo về việc 
thu hồi đỏ tới nơi người được 
chào hàng trước khi người 
này gừi thông báo chap nhộn 
chào hàng.


2. Tuy nhiên, chảo hàng 
không thể bị thu hồi:


a. Nếu nó chi rõ, bằng cách 
ấn định một thời hạn xác 
định để chắp nhận hay bằng 
cách khúc, ràng nó không thế 
bị thu hồi, hoặc


b. Nếu một cách hợp lý người 
nhận coi chào hàng là không 
thể thu hồi được và đă hành


Điều 412. Thay đổi, rứt 
lại đề nghị giao kết họp 
đồng
1. Bên đề nghị giao kết 
hợp đảng cỏ thế thay 
đôi, rút lợi để nghị giao 
kết hợp đồng trong các 
trường hợp sau đây;


a) Nếu bên được dể 
nghị nhận được thông 
bảo về việc thay đôi 
hoặc rút lại dể nghị 
trước hoặc cùng với 
thời điếm nhận được để 
nghị:


b) Điểu kiện thay đồi 
hoặc rút lại dể nghị 
phát sinh trong trường 
hợp bên dế nghị cỏ nêu 
rõ vế việc được thay đôi 
hoặc rút lại dể nghị khi 
điểu kiện dỏ phát sinh.


2. Khi bên đề nghị thay 
đối nội dung cùa để 
nghị thì đó là để nghị 
mới.


Điều 412. Thay đỗi, rút 
lại dề nghị giao kết họp 
đồng
ỉ. Bén đề nghị giao kết 
hợp đồng có thể thay đói. 
rút lại để nghị giao kết 
hợp đòng trong các 
trường hợp sau dây;


a) Nếu bên được đề nghị 
nhận được thông bảo về 
việc thay đỏi hoặc rút lại 
dề nghị trước hoặc cùng 
với thời điếm nhận được 
đẻ nghị;


b) Điểu kiện thay dôi 
hoặc rút lại đề nghị phát 
sinh trong trường hợp 
bên để nghị củ nêu rõ về 
việc dược thay đôi hoặc 
rút lại dể nghị khi điều 
kiện đó phát sinh.


2. Khi bên đề nghị thay 
đổi nội dung cùa để nghị 
thì đỏ là để nghị mới.


- Dự thào BLDS (sửa 
đồi) giữ nguyên các 
quy định của BLDS 
năm 2005 về thay đồi, 
rút lại và hủy bỏ đề 
nghị giao kết hợp 
đồng, theo đó có một 
số quy định khác với 
quy định của CISG 
như:
+ Điểm b khoản 1 
Điều 412;
+ Đối với trường hợp 
hủy bỏ đề nghị, thì 
bên đề nghị phải đã 
nêu rõ quyền hủy bỏ 
này trong đề nghị.
- Quy định khác nhau 
do hai hệ thống luật 
dân luật và thông luật 
cỏ cách tiếp cận khác 
nhau.
- C1SG đã quy định 
ngoại lệ tại khoản 2 để 
ghi nhận quy tắc cùa 
hệ thống dân luật.
- Công ước và pháp 
luật Việt Nam đều quy
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dộng theo chiểu hưởng đỏ.


Đ iều  413. H u ỷ  bỏ đề  
n g h ị g iao  k ế t hợ p  đồng


Trong trường hợp bên 
đề nghị giao kết hợp 
đồng thực hiện quyên 
huv bỏ đê nghi do đã 
nêu rõ quvển nàv trong 
để nghi thì nhải thông 
bảo cho bên được để 
nghị và thông báo này 
chi cỏ hiệu lực khi bên 
được đề nghị nhận 
dược thông bảo trước 
khi bên dược đề nghị 
trả lời chấp nhập để 
nghị giao kết hợp đồng.


Đ iểu  413. H u ỷ  bỏ đề  
n g h ị g iao  k ế t hợ p  đồng


Trong trường hợp bên đề 
nghị giao kết hợp đồng 
thực hiện quyên huỳ bỏ 
để nghi do đã nêu rõ


định các điểu kiện cụ 
thề cho từng trườnệ 
hợp chào hàng có thể 
bị rút lại, bị hủy và 
không thể bị hủy. Tuy 
nhiên, nội dung của 
các điều kiện này 
trong Công ước và 
pháp luật Việt Nam là 
khác nhau.


auvển nùv tronn đề nzhi
thì phủi thônẹ báo cho 
bên được để nghị và 
thông báo này chi có 
hiệu lực khi bên được đề 
nghị nhận được thông 
báo trước khi bên được 
đề nghị trả lời chắp nhận 
để nghị giao kết hợp 
đong.


4 Chấp
nhận
chào
hàng


Đ iều 18


ỉ. Một lời tuyên bố hay một 
hành vi khác của người được 
chào hàng biểu lộ sự  đống ỷ  
với chào hàng cấu thành 
chấp nhận chào hàng. Sự im 
lặng hoặc bát tác vi không 
mặc nhiên cỏ giá trị là một 
sự chắp nhận.


2. Tuy nhiên nếu do hiệu lực


Đ iều  396. C hấp n h ậ n  
đ ề  n g h ị g iao  k ế t họp  
đồng


Chấp nhận để nghị giao 
kết hợp đồng là sự  trà 
lời cùa bên được đề 
nghị đối với bên đề nghị 
về việc chap nhộn toàn 
bộ nội dung cùa để 
nghị.


Đ iều  416. C hắp n h ặ n  đề  
n g h ị g iao  kế t họp  đồng


1. Chấp nhận để nghị 
giao kết hợp dỏng là sự 
trả lời của bên được đề 
nqhị đoi với bên đề nghị 
về việc chấp nhận toàn 
bộ nội dung cùa để nghị.


2. Sự im lụng cùa bôn 
được để nghị không được 
coi là chap nhận đế nghị


/ .  S o  vớ i B L D S  cũ:


- Dự thảo BLDS (sửa 
đồi) đã có sự bồ sung 
vào một vấn đề được 
quan tâm nhiều trong 
thực tiễn giao dịch, đó 
là sự im lặng có được 
coi là chấp nhận đề 
n|hị giao kết hợp 
đồng hay không. Theo 
quy định tại dự thảo 
mới, sự im lặng của
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cùa chào hàng hoặc do thực 
tiễn đa có giữa hai bên trong 
moi quan hệ tương ho hoặc 
tập quản thì người được chào 
hàng có thể chứng tỏ sự  chấp 
thuận cùa mình bằng cách 
làm một hành vi nào đó như 
hành vì liên quan đến việc 
gửi hàng hay trả tiền chang 
hạn, dù họ không thông bảo 
cho người chào hàng thì 
chấp nhận chào hùng chi cỏ 
hiệu lực từ khi những hành vỉ 
đỏ được thực hiện với điêu 
kiện là những hành vi đỏ 
phái được thực hiện trong 
thời hạn đã quy định tại diêm 
trên.


Điêu 404. Thời điêm 
giao  k ế t hợ p  đồng  dân  
s ự


1. Hợp đồng dân sự  
được giao kết vủo thời 
diêm bên đế nghị nhặn 
được trà lời chấp nhận 
giao kết.


2. Hợp đồng dân sự  
cũng xem như được 
giao kết khi hết thời hạn 
trá lới mà bên nhận 
được dể nghị van im 
lặng, nếu cỏ thoủ thuận 
im lặng là sự  trà lời 
chắp nhận giao kết.


3. Thời điếm giao kết 
hợp đòng bằng lời nói 
là thời điếm các bên đã 
thỏa thuận vể nội dung 
cùa hợp đồng.


4. Thời điếm giao kết 
hợp đồng bang van bàn 
là thời diêm bên sau 
cùng kỷ vào văn bàn.


giao kêt hợp đông, trừ 
trường hợp các bên có 
thỏa thuận hoặc theo thỏi 
quen đã được xảc lập 
giữa các bên.


bên được đê nghị chỉ 
được coi là chắp nhận 
giao kết khi các bên 
cỏ thỏa thuận hoặc 
theo thói quen dỡ 
đươc xảc láp cùa các 
bên. trong khi tại 
BLDS cũ thì im lặng 
chỉ được coi là chấp 
nhận giao kết nếu các 
bên thỏa thuận.


2. S o  với C IS  G:


- CISG cũng không 
thừa nhận sự im lặng 
là một sự chấp nhận 
chào hàng.
Tuy nhiên quy định tai 
khoản 3 Điều 18 của 
Công ước cho thấy, sự 
im lặng vẫn có thề là 1 
dạng hành vi chấp 
thuận giao kết nếu 
thực tiễn giữa 2 bên 
hoặc tập quán có thừa 
nhận điều này. Thực 
tế dã cỏ những án lệ 
chứng minh điều đó.
Tuy nhiên, việc dự 
thảo BLDS mới quy
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định như vậy là học 
tập kinh nghiệm thực 
tiễn thương mại cũng 
như kinh nghiệm lập 
pháp của một số nước 
trên thế giới như Liên 
Bang Nga, Anh... (im 
lặng không được coi 
là chấp nhận đề nghị 
giao kết hợp đồng nếu 
điểu này không xuất 
phát từ pháp luật, tập 
quán hay thực tiễn 
quan hệ giữa các 
bẽn).


5 Chế tài 
buộc 
thực 
hiện
nghĩa vụ


Đ iều 46:


/. Người mua có thế yêu 
cầu người bản phái thực hiện 
nghĩa vụ, trừ phi người mua 
sử  dụng một biện pháp bào 
hộ pháp lý không hợp với yêu 
cầu đó.


2. Nếu hàng hỏa không phù  
hợp với họp đồng thì người 
mua cỏ thế đòi người bủn 
phài giao hàng thay thể nếu 
sự không phù hợp đỏ tạo 
thành một sự vì phạm cơ bàn 
hợp đồng và yêu câu vể việc 
thay thế hàng phủi được dụt 
ra cùng một lúc với việc


Đ iều  417. N gh ĩa  vụ 
k h ô n g  th ể  th ự c  h iện  
được do lỗ i của  bền cỏ 
quyền


Trong hợp đòng song 
vụ, khi một bên không 
thực hiện được nghĩa 
vụ của mình do lôi của 
bên kia thì có quyển yêu 
câu bên kia van phải 
thực hiện nghĩa vụ đói 
với mình hoặc huỳ bỏ 
hợp đồng và yêu cầu 
bồi thường thiệt hại.


Đ iều  413. N g h ĩa  vụ  
k h ô n g  th ự c  h iện  được  
do lỗ i của  m ộ t bên


Trong hợp đồng song vụ. 
khi một bên không thực 
hiện được nghĩa vụ cùa 
mình do lỗi cùa bên kia 
thì cỏ quyển yêu cầu bên 
kia vẫn phải thực hiện 
nghĩa vụ đổi với mình 
hoặc hủy bò hợp đồng và 
yêu cầu bồi thường thiệt 
hại.


Đ iều  297. B uộc  th ự c  
Itiện d ứ n g  hợ p  đồng


1. Buộc thực hiện đúng 
hợp đồng là việc bên bị 
vi phạm yêu cầu bên vi 
phạm thực hiện đứng hợp 
đồng hoặc dùng các biện 
pháp khác đế hợp đồng 
được thực hiện và bên vi 
phạm phải chịu chi phi 
phát sinh.


2. Trường hợp bên vì 
phạm giao thiêu hàng 
hoặc cung ứng dịch vụ 
không đủng hợp đông thì 
phài giao dù hàng hoặc


- BLDS 2015 về cơ 
bàn giữ nguyên quy 
định của BLDS năm 
2005;
- So với CISG, BLDS 
không quy định chi 
tiết bàng, bởi đây là 
đạo luật chung, còn 
CISG cũng như Luật 
Thương mại điều 
chỉnh các quan hệ 
pháp luật cụ thể.
- Các quy định về chế 
tài buộc thực hiện 
nghĩa vụ của LTM và 
CISG về cơ bản tương
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thông bảo nhữìĩg dữ kiện 
chiếu theo điều 39 hoặc 
trong một thời hạn hợp lý sau
đó.


3. Nếu hàng hóa không phù 
hựp với hợp đồng, người mua 
cỏ quyển đòi người bán phủi 
loại trừ sự không phù hợp ấy, 
trừ những trường hợp khi 
điều này không hợp lý xét 
theo tất cà các tình tiết. Việc 
yêu cầu loại trừ sự không 
phù hợp cùa hàng hỏa so với 
hợp đồng phái được tiến 
hành hoặc là cùng một lúc 
với thông bảo những dừ kiện 
chiếu theo điều 39 hoặc 
trong một thời hạn hợp lý sau 
đỏ.


Đ iều 47:


ỉ. Ngirời mua cỏ thế cho 
người bán thêm một thời hạn 
bô sung hợp lý để người bán 
thực hiện nghĩa vụ.


2. Trừ phi người mua đã 
được người bán thông bảo 
rằng người bản sẽ không 
thực hiện nghĩa vụ cùa mình 
trong thời hạn bổ sung đó.


Đ iều  418. K h ô n g  th ự c  
h iện  được n gh ĩa  vụ  
n h in tg  k h ô n g  do  lỗ i 
của các bên


Trong hợp đồng song 
vụ, nếu một bên không 
thực hiện được nghĩa 
vụ mà các bển đểu 
không có lối thì bên 
không thực hiện được 
nghĩa vụ không có 
quyền yêu cầu bén kia 
thực hiện nghĩa vụ đói 
với mình. Trường hợp 
một bên đã thực hiện 
được một phần nghĩa 
vụ thì cỏ quyền yêu cầu 
bên kia thực hiện phần 
nghĩa vụ tương ứng đối 
với mình.


Đ iều  414. K h ô n g  th ụ c  
hiện  đư ợ c  ngh ĩa  vụ 
n h ư n g  k h ô n g  do lo i của  
các bên


Trong hợp đỏng song vụ, 
nếu một bên không thực 
hiện được nghĩa vụ mà 
các bên đểu không cỏ lỗi 
thì bên không thực hiện 
được nghĩa vụ không có 
quyển yêu cầu bên kia 
thực hiện nghĩa vụ đổi 
với mình. Trường hợp 
một bên đã thực hiện 
được một phần nghĩa vụ 
thì có quyển yêu cầu bên 
kìa thực hiện phần nghĩa 
vụ tương ứng dổi với 
mình.


cung ứng dịch vụ theo 
đủng thoả thuận trong 
hợp dồng. Trường hợp 
bên vi phạm giao hàng 
hoả, cung ứng dịch vụ 
kém chất lượng thì phải 
loại trừ khuyết tật cùa 
hàng hoá, thiểu sót cùa 
dịch vụ hoặc giao hàng 
khác thay thể, cung ứtĩg 
dịch vụ theo đủng hợp 
đồng. Bên vi phạm không 
dược dùng tiền hoặc 
hàng khác chùng loại, 
loại dịch vụ khác đê thay 
thế nếu không được sự  
chắp thuận cùa bên bị vi 
phạm.


thích với nhau.


3. Trong trường hợp bên 
vì phạm không thực hiện 
theo quy định tại khoán 2 
Điều này thì bên bị vi 
phạm có quyền mua 
hàng, nhận cung ứng 
dịch vụ cùa ngirời khác 
để thay thế theo dứng 
loại hàng hoá, dịch vụ 
ghi trong hợp đồng và 
bên vi phạm phải trà 
khoán tiên chênh lệch và 
các chi phi liên quan nếu 
cỏ; cỏ quyền lự sứa chữa
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ngiròi mua không được sừ 
dụng đến bắt cử biện pháp 
bảo hộ pháp lý nào trong 
trường hợp người bán vi 
phạm hợp đòng trước khi 
thời hạn bổ sung kết thức. 
Tuy nhiên ngay cà trong 
trường hợp này người mua 
cũng không mát quyển đòi 
bồi thường thiệt hại do người 
bản chậm trễ trong việc thực 
hiện nghĩa vụ của mình.


Điều 48:


1. Với điều kiện tuân thù 
quy định của điều 49 người 
bán có thể, ngay cà sau khi 
hết thời hạn giao hàng, loại 
trừ mọi thiểu sót trong việc 
thực hiện nghĩa vụ cùa mình, 
phỉ tổn do người bán chịu, 
với điểu kiện là điểu đỏ 
không kéo theo một sự chậm 
trễ vô ỉý mà không gây ra 
cho người mua những trớ 
ngại phi lý hay tình hình bất 
định về việc người bún phải 
hoàn trả các phí tẩn mà 
ngicời mua gánh chịu. Tuy 
nhiên, người mua duy trì 
quyền đỏi bồi thường thiệt


khuyết tật của hàng hoủ, 
thiếu sót cùa dịch vụ và 
bên vi phạm phải trả các 
chi phỉ thực tế hợp lý.


4. Bên bị vi phạm phủi 
nhận hàng, nhận dịch vụ 
và thanh toán tiền hàng, 
thù lao dịch vụ, nếu bên 
vi phạm đã thực hiện dầy 
đủ nghĩa vụ theo quy 
định tại khoán 2 Điều 
này.


5. Trường hợp bên vi 
phạm là bên mua thì bên 
bán có quyền yêu cầu 
bên mua trả tiền, nhận 
hàng hoặc thực hiện các 
nghĩa vụ khác cùa bên 
mua được quy định trong 
hợp đồng và trong Luật 
này.


Điều 298. Gia hạn thực 
hiện nghĩa vụ


Trường hợp buộc thực 
hiện đủng hợp đồng, bên 
bị vi phạm có thế gia hạn 
một thời gian hợp lý để 
bên vi phạm thực hiện 
nghĩa vụ hợp đồng.


Điều 299. Quan hệ giữa


193







hại chiếu theo Công ước này.


2. Nếu ngirời bán yêu cầu 
người mua cho biết là người 
mua có chấp nhận việc loại 
trừ thiếu sót nói trên cùa 
người bủn hay không và nếu 
người mua không đáp ímg 
yêu cầu này của ngtrời bản 
trong một thời hạn hợp lý, thì 
người bán có thể ỉoại trừ 
thiếu sót đỏ trong phạm vỉ 
thời hạn mà người bản đõ ghi 
trong đơn yêu cầu. Người 
mua không thể, trước khi 
mãn hạn áy, sứ dụng bất cứ 
biện pháp bảo hộ pháp lý nào 
không thích hợp cho việc thi 
hành nghĩa vụ cùa người 
bản.


3. Nếu người bán thông báo 
cho người mua rằng người 
bản sẽ thực hiện việc loại trừ 
thiếu sót trong một thời hạn 
ẩn định thì càn hiếu rằng 
thông báo nói trên bao gồm  
cà yêu cầu người mua cho 
biết họ chấp nhận việc loại 
trừ thiếu sót hay’ không chiếu 
theo quy định cùa khoán 2


chê tài buộc thực hiện 
đúng hợp đông và các 
loại chế tài khác


ỉ. Trừ trường hợp có 
thoà thuận khác, trong 
thời gian áp dụng chế tài 
buộc thực hiện đúng hợp 
đồng, bên bị vi phạm cỏ 
quyền yêu cầu bồi 
thường thiệt hại và phạt 
vi phạm nhưng không 
được áp dụng các chế tài 
khúc.


2. Trường hợp bên vi 
phạm không thực hiện 
ché tài buộc thực hiện 
đúng hợỊ) đồng trong thời 
hạn mà bên bị vi phạm  
ẩn định, bên bị vi phạm  
được áp dụng các chế tài 
khác để bào vệ quyển lợi 
chính đáng cùa mình.
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nói trên.


4. Yêu cầu hay thông bảo 
cùa người bản theo quy định 
cùa các khoản 2 hay 3 cùa 
điều này sẽ không có hiệu lực 
nếu người mua không nhận 
được.


Điều 62:


Người bản có thể yêu câu 
người mua trà tiền, nhận 
hàng hay thực hiện các nghĩa 
vụ khác cùa người mua, trừ 
phi họ sử  dụng một biện pháp 
bảo hộ pháp lý khác không 
thích hợp với các yêu cầu 
đỏ.


Đ iều 63:


1. Người bán cỏ thể chấp 
nhận cho người mua một thời 
hạn bổ sung hợp lỷ để thực 
hiện nghĩa vụ cùa mình.


2. Trừ phi nhận được thông 
báo cùa người mua cho biết 
sẽ không thực hiện nghĩa vụ 
trong thời gian ấy, ngirời
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bủn, irưởc khi mân hạn. 
không íhế viện dân bắt cứ 
một biện pháp bảo hộ pháp lý 
nào mà họ được sừ  dụng 
trong trường hợp ngtrời mua 
vi phạm hợp đổng. Tay nhiên, 
do sự việc này, người bán 
không mắt quyển đòi bồi 
thường thiệt hại vì ngicời 
mua chậm thực hiện nghĩa
m


6 Chế tài 
hủy họp 
đồng


Điều 49:
1. Người mua cỏ the tuyên 
bố hủy hợp đồng:


a. Nếu việc người bản 
không thực hiện một nghĩa vụ 
nào đỏ cùa họ phút sinh từ 
hợp đồng hay từ Công ước 
này câu thành một vi phạm  
chù yếu đến hợp đồng, hoặc:


b. Trong trường hợp không 
giao hàng: Nếu ngtrời bán 
không giao hàng trong thời 
gian đã dược người mua gia 
hạn thêm cho họ chiếu theo 
khoản 1 điểu 47 hoặc nếu 
người bản tuyên bố sẽ không 
giao hàng trong thời gian


Điều 425. ỉỉu ỳ  bỏ họp 
đồng dân sự
ỉ. Một bên có quyền 
huỳ bỏ hợp đong và 
không phủi bồi thường 
thiệt hại khi bên kia vì 
phạm hợp đồng là điều 
kiện huỳ bỏ mù cúc bên 
đã thoả thuận hoặc 
pháp luật cỏ quy định.


2. Bên huỷ bỏ hợp đồng 
phái thông báo ngay 
cho bên kia biết vể việc 
huỳ bỏ, nếu không 
thông báo mà gây thiệt 
hại thì phải bồi thường.


3. Khi hợp đồng bị huỷ 
bỏ thì hợp đồng không 
có hiệu lực từ thời điềm


Điều 423. Huỳ bỏ liợp 
đồng
1. Một bên có quyển hủy 
bỏ hợp đồng và không 
phải bổi thường thiệt hại 
trong trường hợp sau 
đây.


a) Bên kia vi phạm hợp 
đằng là điều kiện hủy bỏ 
mà các bên đã thỏa 
thuận:


b) Bẽn kìa vi phạm  
nghiêm trọng nghĩa vụ 
hợp đỏng:


c) Trường hợp khác do


Điều 312. Huỹ bỏ họp 
dồng
1. Huỷ bỏ hợp đồng bao 
gồm hủy bỏ toàn bộ hợp 
đồng và húy bò một phân 
hợp đồng.


2. Hùy bỏ toàn bộ hợp 
đồng là việc bãi bỏ hoàn 
toàn việc thực hiện tât cà 
các nghĩa vụ hợp đồng 
đói với toàn bộ hợp 
dồng.


3. Húy bỏ một phần hợp 
đồng là việc bãi bò thực 
hiện một phần nghĩa vụ 
hợp đồng, các phần cỏn 
lại trong hợp đồng vân 
còn hiệu lực.


4. Trừ cảc trường hợp


1. S o  với B L D S  cũ:


- BLDS 2015 đã có 
quy định giải thích rõ 
về "vi phạm nghiêm 
trọng” nghĩa vụ trong 
hợp đồng là điều kiện 
để một bên trong họp 
đồng có quyền hủy bỏ 
hợp đồng, trong khi 
theo BLDS cũ thì một 
bên chi có quyền hủy 
bỏ hợp đồng và không 
phải bôi thường khi 
các bên đã thỏa thuận 
điều kiện hủy bỏ hoặc 
theo quy định của 
pháp luật;
- BLDS 2015 đăquy 
định thêm các trường 
hợp cụ thể về chế tài
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được gia hạn này.


Điều 64:
ỉ. Người bán có thế tuyên 
bo hủy hợp đồng:


a. Nếu sự  kiện người mua 
không thi hành nghĩa vụ nào 
đó cùa họ theo hợp đồng hay 
Công ưởc hay cẩu thành một 
sự vi phạm chù yếu hợp 
đồng, hoặc.


b. Nếu người mua không thi 
hành nghĩa vụ trà tiến hoặc 
không nhận hàng trong thời 
hạn bố sung mà người bán 
chấp nhận cho họ chiếu theo 
khoán 1 điểu 63 hay nếu họ 
tuyên bó sẽ không lùm việc 
đỏ trong thời hạn ấy.


Điều 73:
I. Nếu hợp đồng quy định 
giao hàng tìmg phân và nêu 
sự kiện một bên không thực 
hiện một nghĩa vụ cỏ liên 
quan đến một lô hàng câu


giao ĩet và các bên 
phải hoàn trả cho nhau 
tài sán đõ nhận: nếu 
không hoàn trà được 
bằng hiện vật thì phài 
trả bang tiền.


4. Bên có lồi trong việc 
hợp đồng bị hưỳ bò 
phải bồi thường thiệt 
hại.


luật quy định.


2. Vi phạm nghiêm trọng 
là việc không thực hiện 
đủng nghĩa vụ cùa một 
bên đến mức làm chơ bên 
kia không đạt được mục 
đích cùa việc giao kết 
họp đồng.


3. Bên hủy bỏ hợp đồng 
phải thông báo ngay cho 
bên kia biết về việc hủy 
bỏ, nếu không thông báo 
mà gây thiệt hại thì phái 
bôi thường.


Các Điều từ 424 đến 426 
của BLDS 2015 quy 
định cụ thể các trưởng 
hợp hủy bỏ hợp đồng:
- Hủy bỏ hợp đồng do 
chậm thực hiện nghĩa vụ 
(Điều 424);


- Hủy bỏ hợp đồng do 
không có khả nảng thực 
hiện (Điều 425);


- Hủy bỏ hợp đồng trong


miên trách nhiệm quy 
định tại Điểu 294 cùa 
Luật này, chế tài hủy bỏ 
hợp đồng được ảp dụng 
trong các trường hợp sau 
đây:


a) Xảy ra hành vi vi 
phạm mà các bên đã thoà 
thuận là điều kiện đe hủy 
bó hợp đỏng:


b) Một bên vi phạm cơ 
bàn nghĩa vụ hợp đồng.


hủy bỏ hợp đông (từ 
Điều 424 đến Điều 
426), nhìn chung 
tưorng đối tương thích 
với các quy định của 
CISG tuy không cụ 
thể bẳng (bởi BLDS là 
đạo luật điều chinh 
chung các quan hệ dân 
sự, trong khi CISG 
cũng như Luật 
Thương mại chỉ điều 
chinh quan hệ chuyên 
ngành);
- BLDS2015 đã quy 
định chi tiết hơn về 
hậu quả cùa việc hủy 
bỏ hợp đồng, trong đỏ 
đáng chú ý là quy định 
khi hợp đồng bị hùy 
bỏ, các bên phải trao 
trả cho nhau “nhữns 
27  dã nhân" (Ưong
BLDS cũ là trao trả 
"tài sàn đã nhân sự 
sửa đồi này tương 
thích với Điều 81 
CISG).
Đồng thời, BLDS 
2015 cũng quy dịnh 
thêm về nghĩa vụ trả
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thành một sự vi phạm chù 
yếu đến hợp đồng về lô hàng 
đỏ thì bên kia cỏ thể tuyên bó 
hùy hợp đằng về phần lô 
hàng đó.


2. Nểu sự  kiện một bên 
không thực hiện một nghĩa vụ 
có liên quan đến bát cứ lô 
hàng nào cho phép bên kia 
có lý do xác đủng đê cho 
rang sẽ cú một sự  vi phạm  
chủ yếu đến hợp đồng với 
các lô hàng sẽ được giao 
trong tương lơi thì họ có thê 
tuyên bó hủy hợp đồng đói 
với các lô hàng tương lai đô 
với điểu kiện phải làm việc 
đó trong một thời hạn hựp lý.


3. Người mua tuyên bồ hùy 
hợp đồng đối với bất kỳ lô 
hàng nào cỏ thể cùng một 
lúc, tuyên bố hợp đồng bị hủy 
đối với các lô hùng đã giao 
hoặc đói với các lô hàng sẽ 
được giao trong tương lai 
nếu, do tính liên kết, các lô 
hàng này không thế sử  dụng 
được cho những mục đích do 
hai bên đã dự tinh vào lúc ký 
kết hợp đồng.


Điều 82:


trường hợp tài sản bị 
mất, hư hòng (Điều 426).
Ngoài ra hủy bỏ hợp 
đồng còn được quy định 
tại các Điều 413 (Nghĩa 
vụ không thực hiện được 
do lỗi của một bcn ), 
Điều 416 (Quyền từ choi 
của người thứ ba)...


Điều 427, Hậu quả của 
việc hủy bò hợp dồng
1. Khi hợp đòng bị hùy 
bò thì hợp đồng không có 
hiệu lực từ  thời diêm 
giao kết, các bên không 
phái thực hiện nghĩa vụ 
đã thỏa thuận, trừ thỏa 
thuận về phụt vi phạm, 
bồi thường thiệt hại và 
thỏa thuận vế giòi quyết 
tranh chấp.


2. Các bên phủi hoàn trả 
cho nhau nhừng gì đa 
nhận sau khi trừ chỉ phi 
hợp ỉỷ trong thực hiện 
hợp đồng và chi phí bào 
quàn, phát triển tài sản.


Việc hoàn trà được thực 
hiện bằng hiện vật.


Điều 314. Hậu quả pháp 
lý cùa việc huỳ bỏ hợp 
đồng
Ị. Trừ trường hợp quy 
định tại Điều 313 cùa 
Luật này, sau khi huỷ bỏ 
hợp đồng, hợp đòng 
không có hiệu lực từ thời 
điểm giao kết, các bên 
không phủi tiếp tục thực 
hiện các nghĩa vụ đă 
thoả thuận trong hợp 
đồng, trừ thỏa thuận về 
các quyển và nghĩa vụ 
sau khi huỳ bỏ hợp đồng 
và về già ỉ quyết tranh 
chấp.


2. Các bên có quyển đòi 
lợi lợi ích do việc dã thực 
hiện phần nghĩa vụ cùa 
mình theo hợp đồng: nếu 
các bên đểu có nghĩa vụ 
hoàn trá thì nghĩa vụ cùa 
họ phái được thực hiện 
đồng thời: trường hợp 
không thể hoàn trả bằng 
chỉnh lợi ich đã nhặn thì 
bên cỏ nghĩa vụ phái 
hoàn trờ bằng tiền.


3. Bên bị vi phạm cỏ


lãi đôi với số tiền 
chậm trả.


2. So vởi Luật 
Thương mại 2005
- Mặc dù sừ dụng 
thuật ngữ không giống 
nhau, nhưng "vi phạm  
nghiêm trọng” quy 
định trong BLDS 
2015 và "vi phạm cơ 
bủn ” trong Luật 
Thương mại 2005 
tương tự nhau về bàn 
chất;


- Hậu quả pháp lý của 
hợp đồng bị hủy bỏ về 
cơ bản tương thích 
giừa BLDS 2015 và 
Luật Thương mại 
2005, tuy nhiên BLDS 
2015 có CỊuy định 
thêm về vấn dề lãi 
chậm trả mà Luật 
Thương mại chưa có. 
Vấn đề đặt ra ở đây là, 
quy định này của 
BLDS dường như 
tương thích hơn với
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/. Người mua mât quyên 
tuyên bố huỷ hợp đồng hay 
đòi người bán phải giao hàng 
thay thế nếu họ không thể 
hoàn lọi hàng hỏa trong tình 
trụng về thực chất giống như 
tình trạng khi họ nhận hàng 
đó.


2. Điểu khoán trên không áp 
dụng:


a. Neu sự  kiện không thế 
hoàn lại hàng hóa hoặc 
không thế hoàn lại hàng hóa 
trong tình trọng về thực chắt 
giống như tình trạng khi 
người mua nhận không phải 
do một hành động hay một sơ 
suất cùa họ.


b. Nếu hàng hóa hay một 
phơn hàng hóa không thể sừ  
dụng được hoặc bị hư hỏng 
theo kết qủa của việc kiếm 
tra quy định tại điều 38, 
hoặc.


Điều 84:


Trường hợp không hoàn 
trả được bằng hiện vật 
thì được trị giá thành 
tiền đế hoàn trả.


Trường hợp các bên 
cùng có nghĩa vụ hoàn 
trả thì việc hoàn trả phải 
được thực hiện cùng một 
thời điếm, trừ trường hợp 
có thỏa thuận khác hoặc 
pháp luật có quy định 
khác.


3. Bên bị thiệt hại do 
hành vi vi phạm nghĩa vụ 
cùa bên kia được bồi 
thường.


4. Việc giải quyết hậu 
quả cùa việc hủy bỏ hợp 
đằng liên quan đến cúc 
quyền nhân thán do Bộ 
luật này và luật khác có 
liên quan quy định.


5. Trường hợp việc hủy 
bỏ họp đồng không cỏ 
cân cứ quy định tại các 
điểu 423, 424, 425 và 
426 cùa Bộ luật này thì 
bên hủy bò hợp đồng


CISG, nhưng khi áp 
dụng trong quan hệ 
thương mại thì áp 
dụng Luật Thương 
mại (không có khoản 
lãi chậm trả) hay 
BLDS (cỏ khoản lãi 
chậm trả)?
về vấn đề này có thể 
áp dụng khoản 3 Điều 
4 BLDS 2015: 
‘‘Trường hợp luật 
khác cỏ liên quan 
không quy định hoặc 
có quy định nhưng vi 
phạm khoản 2 Điều 
này thì quy định cùa 
Bộ luật này được áp 
dụng”, như vậy có thề 
hiểu là sẽ áp dụng quy 
định của BLDS mởi 
về lãi chậm trả để bảo 
vệ quyền lợi tốt hơn 
cho bẽn bị vi phạm.


3. So với CISG:
- Chế tài hủy hợp 
đồng chỉ được áp 
dụng đối với vi phạm


quyến yêu câu bôi 
thường thiệt hại theo quy 
định cùa Luật này.
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/ .  Nếu người bán bị buộc 
phải hoàn lại giả tiền, họ 
cũng phái trờ tiên ỉâi trên 
tống sổ cùa giá tiền đỏ kế từ 
ngày người mua thanh toán.


2. Người mua phải trả cho 
người bán số tiền tương 
đương với mọi lợi nhuận mà 
họ đa được hưởng từ hàng 
hóa hay một phần hàng hóa:


a. Khi họ phủi hoàn lại toàn 
the hay một phan hàng hóa, 
hoặc.


b. Khi họ không thế hoàn lại 
toàn thể hay một phần hàng 
hỏa không thể hoàn lại hàng 
trong tình trạng về thực chất 
giong như tình trạng họ đã 
nhận và mặc dầu vậy họ đã 
tuyên bố hợp đòng bị hủy hay 
đâ đòi người bán phài giao 
hàng thay thế.


được xác định là bên vi 
phạm nghĩa vụ và phủi 
thực hiện trách nhiệm 
dân sự  do không thực 
hiện đúng nghĩa vụ theo 
quy định cùa Bộ luật này, 
luật khác có liên quan.


cơ bản theo quy định 
của cả hai hệ thống63 
(BLDS 2015 sử  dụng 
thuật ngữ « vi phạm  
nghiêm trọng »).


- Bên cạnh đó, hệ quà 
cùa việc hủy họp 
đồng, so với BLDS 
2015, Công ước quỵ 
định chi tiết hơn về 
trường hợp người mua 
mất auyền hủy hợp 
đồng6 , cũng như các 
trường hợp hủy hợp 
đồng cụ thề.


7 Hoàn, Điều 71: Điều 415. Quyền hoãn Điều 411. Quyền hoãn Điều 308. Tạm ngùng 1. So với BLD S c ũ :


63 Điều 49, 64 CISG, Điều 312 Luật Thương mại 2005
64 Điều 82 CISG
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tạm
ngừng
thực
hiện
hợp
dồng


ỉ. Một bên có thê ngừng việc 
thực hiện nghĩa vụ của mình 
nếu có dắu hiệu cho thấy 
rửng sau khi hợp đỏng được 
ký két, bên kia sẽ không thực 
hiện một phần chù yểu những 
nghĩa vụ cùa họ bởi lẽ:


a. Một sự  khiếm khuyết 
nghiêm trọng trong khả nâng 
thục hiện hay trong khi thực 
hiện hợp đồng.


b. Cung cách sừ dụng cùa 
bên kia trong việc chuẩn bị 
thực hiện hay trong khi thực 
hiện hợp đồng.


thực hiện nghĩa vụ dân 
sự  trong hợp đồng 
song vụ


ỉ. Bên phủi thực hiện 
nghĩa vụ trước cỏ 
quyển hoãn thực hiện 
nghĩa vụ. nếu tài sàn 
cùa bén kia đã bị giâm 
sút nghiêm trọng đến 
mức không thế thực 
hiện được nghĩa vụ như 
đã cam kết cho đến khi 
bên kìa có khả năng 
thực hiện được nghĩa 
vụ hoặc có người bảo 
lãnh.


2. Bên phủi thực hiện 
nghĩa vụ sau có quyển 
hoãn thực hiện nghĩa vụ 
đến hạn nếu bên thực 
hiện nghĩa vụ tnrớc 
chưa thực hiện nghĩa vụ 
cùa mình khi đến hạn.


thục hiện nghĩa vụ 
trong hợp đồng song vụ
ì. Bên phải thực hiện 
nghĩa vụ trước có quyển 
hoãn thực hiện nghĩa vụ, 
nếu khù nũng thực hiện 
nghĩa vụ của bên kia đã 
bị giảm sút nghiêm trọng 
đến mức không thể thực 
hiện được nghĩa vụ như 
đa cam kết cho đến khi 
bên kia cỏ khả năng thực 
hiện được nghĩa vụ hoặc 
có biện pháp bảo đảm 
thực hiện nghĩa vụ.


2. Bên phái thực hiện 
nghĩa vụ sau có quyền 
hoàn thực hiện nghĩa vụ 
đến hạn nếu bẽn thực 
hiện nghĩa vụ trước chưa 
thực hiện nghĩa vụ cùa 
mình khi đến hạn.


thực hiện họp dông
Trừ các trường hợp miễn 
trách nhiệm quy định tại 
Điểu 294 cùa Luật này, 
tạm ngừng thực hiện hợp 
đồng là việc một bên tạm 
thời không thực hiện 
nghĩa vụ trong hợp đồng 
thuộc một trong các 
trường hợp sau đây:


1. Xảy ra hành vi vi 
phạm mà các bên đă thoả 
thuận là điểu kiện để tạm 
ngừng thực hiện hợp 
đồng:


2. Một bên vi phạm cơ  
bàn nghĩa vụ hợp đồng.


Điều 309. Hậu quả pháp 
ỉỷ cùa việc tạm ngừng 
thục hiện họp đỏng
1. Khi hợp đồng bị tạm 
ngừng thực hiện thì hợp 
đồng vân còn hiệu lực.


2. Bẽn bị vi phạm có 
quyển yêu cầu bồi 
thường thiệt hại theo quy 
định cùa Luật này.


- BLDS 2015 quy 
định hợp lý vả toàn 
diện horn quy định cùa 
BLDS cũ về quyền 
hoãn thực hiện nghĩa 
vụ trong hợp đồng 
song v ụ ;


2. So với Luật 
Thurơng mại 2005:
-  về điều kiện áp 
dụng:


+ BLDS dường như 
kế thừa các quy định 
tại Điều 71 C1SG và 
Điều 7.1.3 của 
ƯNIDROIT (về tạm 
ngừng thực hiện nghĩa 
vụ) dể xây dựng chế 
định về quyền hoàn 
thực hiện nghĩa vụ, 
chú trọng vào khả 
năng thực hiện nghĩa 
vụ cùa bên kia để bên 
còn lại có quyền hoàn 
nghĩa vụ hay không ;
+ Trong khi đó, LTM 
dường như coi Tạm 
nẹừng thực hiện hợp 
dong lả một dạng chế
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tài đối với vi phạm 
hợp đồng. Chỉ khi xảy 
ra những vi phạm co 
bản hoặc những vi 
phạm được thỏa thuận 
là điều kiện dể tạm 
ngừng hợp đồng thì 
bên bị vi phạm mói có 
quyền tạm ngừng.
- về hậu quả pháp lý : 
LTM quy định bên bị 
vi phạm có quyền yêu 
cầu bồi thường thiệt 
hại, trong khi đó 
BLDS không cỏ quy 
định này.


3. So vớt CISG
- Quy định tại khoản 1 
điều 411 của BLDS 
2015 phẩn nào cố sự 
tương thích với quy 
định của CISG, ưong 
khi quy định cùa LTM 
2005 có sự khác biệt.


8 Đình chi 
thực 
hiện 
hợp


Điều 426. Đơn phương 
chẩm dúi thực hiện 
hợp đồng dân sự
ỉ. Một bên có quyền


Điều 428. Đơn phương 
chẫm dứt thực hiện hợp 
dồng
I. Một bên cỏ quyển đơn


Điều 310. Đình chỉ thực 
hiện hợp đồng
Trừ các trường hợp miễn 
trách nhiệm quy định tại


1. So vởi BLDS cũ:
- bids 2015 quy định 
điều kiện đề một bên 
có quyền đơn phương
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đồng đơn phương châm dứt 
thực hiện hợp đòng nếu 
các hên cỏ thoà thuận 
hoặc pháp luật cỏ quy 
định.


2. Bên đơn phương 
chẩm dứt thực hiện hợp 
đồng phải thông báo 
ngay cho hên kia biết về 
việc chấm dứt hợp 
đồng, nếu không thông 
bảo mà gây thiệt hại thì 
phài bồi thường.


3. Khi hợp đòng bị đơn 
phương chấm dứt thực 
hiện thì hợp đồng chấm 
dứt từ thời điếm bên kia 
nhận được thông báo 
chấm dứt. Các bên 
không phủi tiếp tục thực 
hiện nghĩa vụ. Bên đă  
thực hiện nghĩa vụ có 
quyển yêu câu bên kia 
thanh toán.


4. Bên cỏ lỗi trong việc 
hợp đồng bị đơn 
phương chẩm dứt phủi 
bồi thường thiệt hại.


phương chăm dứt thực 
hiện hợp đồng và không 
phủi bồi thường thiệt hại 
khi bên kia vi phạm  
nghiêm trọng nghĩa vụ 
trong hợp đồng hoặc các 
bên có thỏa thuận hoặc 
phủp luật có quy định.


2. Bên đơn phương chấm 
dứt thực hiện hợp đòng 
phái thông báo ngay cho 
bên kia biết về việc chấm 
dứt hợp đồng, nếu không 
thông báo mà gây thiệt 
hại thì phái bồi thường.


3. Khi hợp đồng bị đơn 
phương chấm dứt thực 
hiện thì hợp đồng chấm 
dứt kế từ thời điềm bên 
kia nhận được thông báo 
chắm dứt. Các bên không 
phải tiếp tục thực hiện 
nghĩa vụ, trừ thỏa thuận 
về phạt vi phạm, bồi 
thường thiệt hại và thỏa 
thuận vể giải quyết tranh 
chap. Bẽn đă thực hiện 
nghĩa vụ cỏ quyền yêu  
cầu bên kia thanh toán 
nghĩa vụ đã thực hiện.


4. Bẽn bị thiệt hại do


Điêu 294 của Luật này, 
đình chi thực hiện hợp 
đỏng là việc một bên 
chấm dứt thực hiện nghĩa 
vụ hợp đồng thuộc một 
trong các trường hợp sau 
đáy:


1. Xảy ra hành vi vì 
phạm mà các bên đã thoả 
thuận ỉù điều kiện để 
đình chi hợp đằng;


2. Một bên vi phạm cơ 
bản nghĩa vụ hợp đồng.


Điều 311. H ậu quả pháp 
lý của việc đình chỉ thực 
hiện hợp đồng


1. Khi hợp đòng bị đình 
chi thực hiện thì hợp 
đồng chấm dứt từ thời 
điểm một bên nhận dược 
thông bảo đình chi. Các 
bên không phải tiếp tục 
thực hiện nghĩa vụ hợp 
đằng. Bên đã thực hiện 
nghĩa vụ cỏ quyền yêu  
cầu bên kia thanh toán 
hoặc thực hiện nghĩa vụ 
đối ứng.


2. Bẽn bị vi phạm có 
quyển yêu cầu bồi


ch âm  d ứ t th ự c  h iện  
h ợ p  đ ồ n g  là  bên  k ia  
« vi phạm nghiêm 
trọng nghĩa vụ trong 
hợp đồng » (h o ặc  các 
b ê n  có  th ỏ a  thuận  
hoặc  pháp  luật cỏ  quy  
đ ịn h ), tro n g  kh i B L D S  
cũ  chỉ quy  đ ịn h  quyền  
đ ơ n  p h ư ơ n g  ch ấm  d ứ t 
th ự c  h iện  h ợ p  đồng  
n ếu  có  th ỏ a  thuận ;


- X ác  đ ịnh  rõ  bên vi 
p h ạm  n g h ĩa  vụ và 
trách  nh iệm  d ân  sự  
c ủ a  bên  đó.


2. So với Luật 
Thương mại 2005:


- Q uy đ ịn h  c ủ a  LTM  
về c ơ  bản  tư ơ n g  tự  
q u y  đ ịn h  c ủ a  B L D S 
2015 về  đ iều  k iện  áp 
d ụ n g  chế  tà i đ ìn h  chi 
h ợ p  đ ồ n g  (B L D S  quy 
đ ịn h  là  « d ơ n  p h ư ơ n g  
ch ấm  d ứ t th ự c  h iện  
h ợ p  đ ồ n g  » ) :  K hi các 
bên  có  thỏa th u ận  về
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hành vi không thực hiện 
đúng nghĩa vụ trong hợp 
đòng của bên kia được 
bồi thường.


5. Trường hợp việc đơn 
phương chắm dứt thực 
hiện hợp đòng không có 
căn cứ quy định tại 
khoán I Điều này thì bên 
đơn phương chắm dứt 
thực hiện hợp đồng được 
xúc định ỉ à bên vi phạm  
nghĩa vụ và phủi thực 
hiện trách nhiệm dân sự  
theo quy định cùa Bộ luật 
này. luật khác có liên 
quan do không thực hiện 
đúng nghĩa vụ trong hợp 
đòng.


điều kiện đình chi hợp 
đồng; hoặc khi một 
bên vi phạm nghiêm 
trọng (hay vi phạm cơ 
bàn) nghĩa vụ hợp 
đồng.


3. So với CISC :


- BLDS 2015 quy 
định chế tài « đơn 
phương chấm dứt thực 
hiện hợp đồng}}, và 
LTM quy định chế 
định « đình chi thực 
hiện hợp đồng}}. Chế 
tài này tương tự như 
chế tài hủy hợp đồng 
ở hậu quả pháp lý là 
các bên không tiếp tục 
thực hiện nghĩa vụ 
theo hợp đồng và có 
quyền đòi lại lợi ích 
do việc đã thực hiện 
phần nghĩa vụ của 
mình theo hợp đồng.
Sự khác biệt giữa hai 
chế tài là hủy hợp 
đồng làm cho họp 
đồng mắt hiệu lực từ 
thời điểm giao kết, 
ừong khi đơn phương


thường thiệt hại theo quy 
định cùa Luật này.
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chấm dứt thực hiện 
hợp đồng (đình chỉ 
thực hiện hợp đồng) 
làm cho hợp đồng 
chấm dứt từ thời điềm 
một bên nhận được 
thông báo chấm dứt. 
Công ước k h ô n g  cỏ 
q u y  đ ịn h  nào nhằm 
phân biệt hai hình 
thức chế tài này.


9 Bồi
thường 
thiệt hại 
và phạt 
vi phạm


Điều 74:
Tiền bồi thường thiệt hại xày 
ra do một bên vi phạm hợp 
đồng là một khoản tiền bao 
gồm tẩn thất và khoàn lợi bị 
bỏ lỡ mà bên kia đã phải chịu 
do hậu qùa cùa sự  vi phạm  
họp đằng. Tiền bồi thường 
thiệt hại này không thế cao 
hơn tổn thất và số lợi bò lỡ 
mà bên bị vi phạm đõ dự liệu 
hoặc dáng lẽ phải dự liệu 
được vào lúc ký kết hợp đồng 
như một hậu qủa cỏ thể xảy 
ra do vi phạm hợp đồng, cỏ 
tỉnh đến các tình tiết mà họ 
đõ biết hoặc dáng lẽ phái 
biết.


Điều 307. Trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại
ỉ. Trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại bao 
gồm trách nhiệm bổi 
thường thiệt hại về vật 
chất, trách nhiệm bồi 
thường bù đắp tổn thất 
về tinh thần.


2. Trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại về vật 
chát là trách nhiệm bù 
đắp tổn thất vật chắt 
thực tế, tỉnh được thành 
tiền do bẽn vi phạm gây 
ra, bao gồm ton that về 
tài sản, chi phí hợp lý 
để ngăn chặn, hạn chế. 
khắc phục thiệt hại. thu 
nhập thực tế bị mất


Điều 419. Thiệt hại 
được bồi thường do vi 
phạm hợp dằng


ỉ. Thiệt hại được bằỉ 
thường do vi phạm nghĩa 
vụ theo hợp đòng được 
xác định theo quy định 
tại khoán 2 Điều này, 
Điểu 13 và Điều 360 cùa 
Bộ luật này.


2. Người có quyền có thê 
yêu cầu bồi thường thiệt 
hại cho lợi ích mà lẽ ra 
mình sẽ được hường do 
hợp đồng mang lại. 
Người cỏ quyển còn có 
thể yêu cầu người có 
nghĩa vụ chi trà chi phỉ 
phát sinh do không hoàn 
thành nghĩa vụ hợp đông


Điều 302. Bồi thường 
thiệt hại
1. Bồi thường thiệt hại là 
việc bên vì phạm bồi 
thường những tốn thất do 
hành vi vi phạm hợp 
dồng gây ra cho bên bị vi 
phạm.


2. Giả trị bồi thường 
thiệt hại bao gồm giả trị 
tổn thất thực tế, trực tiếp 
mà bên bị vi phạm phải 
chịu do bên vi phạm gầy 
ra và khoản lợi trực tiêp 
mà bẽn bị vi phạm đáng 
lẽ được hưởng nếu không 
có hành vi vi phạm.


/. So với BLDS cũ :


BLDS 2015 quy 
định thêm trường hợp 
người có quyền có thề 
yêu cầu bồi thường 
những lợi ích bị bỏ 15 
trong hợp đồng do bên 
kia vi phạm hợp đồng. 
Điều này có sự tưomg 
thích với CISG;
- Quy định rõ mức bồi 
thường thiệt hại do 
Tòa án quyết định căn 
cử vào nội dung vụ
việc.


2. So vời Luật 
Thương mại 2005:
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hoặc bị giâm sút.


3. Người gây thiệt hại 
về tinh thân cho người 
khúc do xám phạm đến 
tính mọng, sức khoẻ, 
danh dự, nhân pham, uy 
tín của ngirời đó thì 
ngoài việc chấm dứt 
hành vi vi phạm, xin lỗi, 
cài chinh công khai còn 
phải bồi thường một 
khoản tiền đê bù đáp 
tôn thát về tinh thần 
cho người bị thiệt hợi.


mà không trùng lặp với 
mức bồi thường thiệt hại 
cho lợi ích mà hợp đồng 
mang lại.


3. Theo yêu cầu của 
ngiỉời có quyền, Tòa án 
có thể buộc ngirời có 
nghĩa vụ bồi thường thiệt 
hại về tinh thần cho 
người có quyển. Mức bồi 
thường do Tòa án quyết 
định căn cử vào nội dung 
vụ việc.


Điều 361. Thiệt hại do vi 
phạm nghĩa vụ
ỉ. Thiệt hại do vi phạm  
nghĩa vụ bao gồm thiệt 
hại về vật chat và thiệt 
hại vế tinh thần.


2. Thiệt hại về vật chất là 
tồn thắt vật chất thưc tế 
xác đinh đươc. bao gồm 
tổn thất về tài sàn, chi 
phỉ hợp lý để ngân chặn, 
hạn chế, khắc phục thiệt 
hại, thu nhập thực tế bị 
mẩt hoặc bị giâm sút.


3. Thiệt hại về tinh thần 
là tổn thất về tinh thần


- Vê bôi thường thiệt 
hại: BLDS 2015 quy 
định về bồi thường 
thiệt hại về tinh thần, 
trong khi LTM không 
có quy định này.
- về phạt vi phạm: 
Trong khi LTM quy 
định giới hạn tối đa 
mức phạt vi phạm thì 
pháp luật dân sự lại 
không quy định vấn 
đề này mà đề mức 
phạt vi phạm do các 
bcn hoàn toàn tự thỏa 
thuận.
Việc quy định giới 
hạn tối đa mức phạt vi 
phạm trong LTM cỏ 
thê hiêu dưới 2 góc độ 
sau:
+ Thứ nhất, việc giới 
hạn mức phạt tối đa sỗ 
tạo cơ chế bảo vệ cho 
bến yếu thế trong 
quan hệ hợp dồng, 
không để cho bén có 
thế mạnh trong quan 
hệ hợp đồng lợi dụng 
các quy định về thòa 
thuận phạt vi phạm để
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Điều 422. Thực hiện 
hợp đồng có thoả 
thuận phạt vi phạm
1. Phạt vi phạm lả sự  
thoà thuận giữa các bên 
trong hợp đồng, theo đó 
bên vi phạm nghĩa vụ 
phái nộp mội khoủn tiền 
cho bên bị vi phạm.


2. Mức phạt vi phạm do 
các bên thoủ thuận.


3. Các bên cỏ thể thoủ 
thuận về việc bên vi 
phạm nghĩa VỊ/ chi phải 
nộp tiền phạt vi phạm  
mà không phủi bồi 
thường thiệt hại hoặc 
vừa phái nộp phạt vi 
phạm và vừa phái bồi 
thường thiệt hụi; nếu


do bị xâm phạm đèn tính 
mạng, sức khỏe, danh dự, 
nhân phẩm, uy tín và các 
lợi ích nhân thân khác 
cùa một chù thế.


Điều 418. Tltoả thuận 
phạt vi phạm
1. Phạt vi phạm là sự  
thoả thuận giữa các bên 
trong hợp đồng, theo đó 
bên vi phạm nghĩa vụ 
phái nộp một khoản tiền 
cho bẽn bị vi phạm.


2. Mức phạt vi phạm do 
các bên thoả thuận, trừ 
trường hợp luật liên 
quan cỏ quy định khác.


3. Các bên có thế thoà 
thuận về việc bén vi 
phạm nghĩa vụ chi phái 
chịu phạt vi phạm mà 
không phái bồi thường 
thiệt hại hoặc vừa phủi 
chịu phạt vi phạm và vừa 
phủi bồi thường thiệt hại.


Trường hợp các bên cỏ 
thoà thuận ve phạt vi


Điều 300. Phạt vi phạm
Phạt vi phạm là việc bên 
bị vi phạm yêu cầu bên vi 
phạm trả một khoản tiền 
phạt do vi phạm hợp 
đồng nếu trong hợp đồng 
cỏ thoở thuận, trừ các 
trường hợp miễn trách 
nhiệm quy định tại Điểu 
294 cùa Luật này.


Điều 301. Mức phạt vi 
phạm
Mức phạt đói với vi 
phạm nghĩa vụ hợp đồnạ 
hoặc tổng mức phạt đối 
với nhiều vi phạm do các 
bên thoà thuận trong hợp 
đằng, nhimg không quả


gây sức ép tạo sự bất 
lợi cho bên yếu thế;
+ Thứ hai, bản chất 
của thỏa thuận phạt vi 
phạm không phải đẻ 
tạo ra lợi ích kinh tế 
cho bẽn bị vi phạm, 
mà chỉ là biện pháp 
bảo đàm thực hiện 
nghĩa vụ hợp đồng, 
nâng cao trách nhiệm 
cùa các bên khi thực 
hiện hợp đồng, vi vậy 
việc quy định giới hạn 
mức phạt vi phạm sẽ 
tránh được tình trạng 
các bên trục lợi từ 
việc này.
Tuy nhiên, hiện nay 
cùng có nhiều ý kiến 
về vấn đề giới hạn 
mức phạt vi phạm cỏ 
thể ảnh hưởng tới 
quyền tự do thỏa 
thuận của các bên, 
cũng như giởi hạn 
mức phạt không quá 
8% của phần ẹiả trị 
nghĩa vụ hợp đồng bj 
vi phạm lả quá thấp. 
Cần lưu ý những ý
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không cỏ íhoà thuận 
trước về mức bồi 
thường thiệt hại thì 
phài bồi thường toàn bộ 
thiệt hại.


Trong trường hợp cúc 
bên không có thoả 
thuận về bồi thường 
thiệt hợi thì bên vi 
phạm nghĩa vụ chi phái 
nộp tiền phạt vi phạm.


phạm nhinig không thỏa 
thuận về việc vừa phái 
chịu phạt vi phạm và vừa 
phái bồi thường thiệt hợi 
thì bên vi phạm nghĩa vụ 
chi phài chịu phạt vi 
phạm.


8% giá trị phân nghĩa vụ 
hợp đồng bị vi phạm, trừ 
trường hợp quy định tại 
Điều 266 cùa Luật này.


Điều 307. Quan hệ giữa 
ché tài phạt vi phạm  và 
chế tài bồi thường thiệt 
hại


ỉ. Trường hợp các bên 
không có thỏa thuận phạt 
vi phạm thì bên bị vi 
phạm chi có quyển yêu 
cầu bồi thường thiệt hại, 
trừ trường hợp Luật này 
cỏ quy định khác.


2. Trường hợp các bên 
cổ thỏa thuận phạt vi 
phạm thì bên bị vi phạm  
có quyền ảp dụng cà chế 
tài phạt vi phạm và buộc 
bồi thường thiệt hụi, trừ 
trường hợp Luật này có 
quy định khác.


k iến  này.


3. So với CĨSG:


- C ô n g  ư ớc, L uật 
T h ư ơ n g  m ại và 
B L D S 2015 đều  xác 
đ ịn h  g iá  trị bồi th ư ờ n g  
th iệ t hại bao  gồm  tồn  
th ấ t và  k h o ản  lợ i bị bỏ 
lỡ  m à bên  k ia  phái 
g án h  ch ịu  do sự  vi 
phạm  hợ p  đ ản g .


T uy  n h iên , tro n g  khi 
C ô n g  ước căn  c ứ  vào  
v iệc  bên  vi p h ạm  có 
thể d ự  liệ u  trư ớc th iệ t 
hại hay  k h ô n g  để  giới 
hạn  tiền  bồi th ư ờ n g  thì 
B L D S 2015  và  L T M  
d ự a  v ào  tính  thực tế  
c ủ a  tổ n  thất;


- C ông  ước và  L T M  
khẳng  đ ịnh  m ột bên  
k h ô n g  m ất q u y ền  yêu  
c ầ u  bồi thường thiệt 
hại khi họ đ ã  áp  dụng  
các  h ìn h  th ứ c  ch ế  tài 
khác đố i vớ i vi phạm  
hợ p  đ ồ n g , ư o n g  khi 
đ ỏ  B L D S 2015 vẫn
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theo  quy  đ ịnh  củ a  
B L D S cũ, chỉ áp d ụ n g  
bồi th ư ờ n g  th iệ t hại 
d ồ n g  thờ i vớ i p h ạ t vi 
phạm  k h i các  b ên  có 
th ỏ a  th u ận  tro n g  hợ p  
đồng . T rư ờ n g  hợp 
không  có  th ỏ a  thuận  
về  bồi th ư ờ n g  th iệ t hại 
thì bên  v i p h ạm  nghĩa 
vụ  ch ỉ phải ch ịu  phạt 
vi phạm .


- C ông  ư ớ c  không  cỏ 
quy  đ ịn h  về  p h ạ t vi 
phạm  hợ p  dồng , trong  
khi đó  B L D S  v a  LTM  
đều  có  các  quy  định  
về p h ạ t vi p h ạm  trong 
h ọ p  đồng.


- N goài ra, C ô n g  ước 
thề  h iện  sự  chi tié t 
hơ n  p h áp  luật dân  sự 
bằng  q u y  d ịnh  tính  
tiền  bồi th ư ờ n g  th iệ t 
hại tro n g  trư ờ n g  hợp 
hủy  h ọ p  đ ồ n g .65


10 Đ iều
kiện
giao


Điều 428. Điều kiện giao 
dịch chung


- Đ ây  là  m ộ t q u y  đ ịnh  
m ới c ủ a  d ự  thảo  
B L D S (sử a  đồ i) so  với


65 Điểu 75, 76 CISG
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1. Điêu kiện giao dịch 
chung lù những điều 
khoán ôn định do một 
bên công bó để áp dụng 
chung cho các bên được 
họ đề nghị giao kết hợp 
đỏng; nếu bên được dể 
nghị chấp nhân giao kết 
hợp đồng thì coi như 
chấp nhận các điều 
khoán này.


2. Điểu kiện giao dịch 
chung chỉ cỏ hiệu lực với 
bên xác lập giao dịch 
trong trường hợp điều 
kiện giao dịch này đã 
được công khai để hên 
xác lập giao dịch biết 
hoặc phải biết về điểu 
kiện đó.


Việ công khai điểu kiện 
giao dịch chung phủi 
theo trình lự, thê thức bát 
buộc nếu pháp luật cỏ 
quy định.


3. Điều kiện giao dịch 
chung phái bảo đàm sự  
bình đắng giữa các bên. 
Trường hợp điểu kiện 
giao dịch chung cỏ quy 
định về miễn trách nhiệm


B L D S cũ  bcn  cạnh  
q u y  đ ịnh  về  H ợ p  đồng  
th eo  m ẫu. C ác  quy 
đ ịn h  củ a  C IS G  cũng  
n h ư  L uật T h ư ơ n g  m ại 
ch ư a  đ ề  cập  đến  vấn 
đề  n à y ;


- T h ự c  ch ấ t của  quy
đ ịn h  m ới n ày  tro n g  d ự  
th ảo  B L D S sử a  đổi là 
kế thừ a  q u y  đ ịn h  của 
L uật B ảo  vệ q u y ền  lợi 
ngườ i tiêu  d ù n |  v à  các 
q u y  đ ịnh  về  đ iều  
khoản  soạn  sẵn  của  bộ 
nguyên  tắc
U N ID R O IT  v ề  hợp 
d ồ n g  trong  thư ơ ng  
m ại q u ố c  tế  - P IC C  
(các  quy  đ ịn h  từ  Đ iều  
2 .1 .1 9  đến  Đ iều 
2.1.21) ;


- Đ ối với H ợp đ ồ n g  
theo  m ẫu  hay  đ iều  
k iện  g iao  d ịch  chung, 
cần  có  sự  can  th iệp  
c ù a  N h à  nước (v í dụ, 
tro n g  v iệc  đ ăn g  ký 
hay  công  khai các 
đ iều  khoản  m ẫu  theo  
m ộ t trìn h  tự , thủ  tục
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cùa bên đưa ra điều kiện 
giao dịch chung, tăng 
trách nhiệm hoặc loại bỏ 
quyển lợi của bên kia thì 
quy định này không có 
hiệu lực.


lu ậ t  đ ị n h . . . )  đ ế  b ả o  
đ ả m  s ự  c ô n g  b à n g  
t r o n g  h ợ p  đ ồ n g .


11 Đ iề u  
c h ỉn h  


h ợ p  
đ ồ n g  
k h i h o à n  
c ả n h  
th a y  đ ố i 
m ộ t
c á c h  c ơ  
b ả n


Điều 443. Điều chỉnh 
hợp đồttg kh i hoàn cảnh 
thay đỏi một cách cơ 
bân


1. Hoàn cảnh thay đổi 
dẫn tới điều chinh hợp 
đồng được xác lập khi 
xảy ra các sự  kiện làm 
thay đổi cơ bàn sự cần 
bằng giữa lợi ich của các 
bên, làm ánh hưởng 
nghiêm trọng đến mục 
đỉch giao két hợp đông 
và đông thời bào đảm 
cúc điểu kiện sau đây:


a) Hoàn cành thay đổi 
sau khi hợp đồng đã 
được giao kết:


b) Việc hoàn cảnh thay 
đoi là sự kiện mà các bên 
không thể lường trước 
được một cách hợp lý 
vào thời điếm giao kết 
hợp đồng;


-  Đ â y  là  m ộ t  q u y  đ ịn h  
m ớ i  c ù a  d ự  th ả o  
B L D S  ( s ử a  đ ồ i ) ,  m à  
c h ư a  đ ư ợ c  q u y  đ ịn h  
t r o n g  B L D S  c ũ  v à  
L u ậ t  T h ư ơ n g  m ạ i ,  v à  
c ũ n g  c h ư a  th ấ y  t r o n g  
C IS G .


- T h ự c  tế  q u y  đ ịn h  n à y  
c ù a  d ự  th ả o  B L D S  
( s ừ a  đ ồ i )  c h ín h  là  d iề u  
k h o ả n  h a r d s h ip  đ ư ợ c  
q u y  đ ịn h  t r o n g  b ộ  
n g u y ê n  tấ c  
Ư N I D R O I T  ( c á c  đ iề u  
từ  6 .2 .1  đ ế n  6 . 2 .3 ) ;


-  T h ự c  t iễ n  p h á p  lu ậ t  
n h iề u  n ư ớ c  t r ê n  th ế  
g iớ i  c ũ n g  n h iề u  á n  lệ  
v ề  v ấ n  đ c  n à y . V à  x u  
h ư ớ n g  c h u n g  c á c  n ư ớ c  
c ũ n g  d ầ n  th ừ a  n h ậ n  
đ i ề u  n à y  t r o n g  p h á p  
lu ậ t  d â n  s ự  v à  th ư ơ n g  
m ạ i .  V D  : B ộ  lu ậ t  d â n
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c) Hoàn cành thay đôi và 
rủi ro phát sinh từ việc 
thay đổi hoàn cành 
không phải do lỗi cùa 
một bên hoặc cả hai bên.


2. Trường hợp cỏ hoàn 
cảnh thay đối thì một bên 
có quyền đề nghị bên kia 
thỏa thuận để điểu chỉnh 
lại hợp đồng.


3. Trường hợp các bẽn 
không đạt được sự  thỏa 
thuận về việc thực hiện 
hợp đồng hoặc chấm dứt 
hợp đồng để phù hợp với 
hoàn cành đã bị thay đôi 
thì theo yêu cầu của một 
bên hoặc cà hai bên, Tòa 
án có thê quyết định 
chắm dứt hợp đòng vào 
ngày và theo những điều 
khoản do Tòa án quyết 
định; điều chình hợp 
đảng đê phân chia cho 
các bên cảc thiệt hại và 
lợi ích phát sinh từ việc 
thay đổi hoàn cành một 
cách công bằng và bình 
đăng.


4. Trong quá trình 
thương lượng điểu chỉnh


sự Y , Đ ứ c ,  H à  L a n , 
BỒ Đ à o  N h a . . .  B L D S  
P h á p  đ a n g  s ử a  đ ổ i 
c ũ n g  đ ư a  v ấ n  đ ề  n à y  
v à o .


-  Đ ố i  v ớ i  th ự c  t iễ n  
p h á p  lu ậ t  V N  : T r ư ớ c  
đ â y  k h i  c h ư a  c ó  q u y  
đ ịn h  n à y ,  c ù n g  đ â  
từ n g  c ó  m ộ t  s ố  t i ề n  lệ  
k h i  H ộ i  đ ồ n g  th ẩ m  
p h á n  T ò a  á n  n h â n  d â n  
tố i  c a o  đ ã  từ n g  c ó  
n h ữ n g  p h á n  q u y ế t  
th e o  h ư ớ n ^  đ iề u  c h in h  
lạ i  h ợ p  đ ồ n g  k h i c á c  
b ê n  c ó  t r a n h  c h ấ p  (c h ủ  
y ế u  l à  c á c  đ iề u  k h o ả n  
l iê n  q u a n  đ ế n  s ự  b iế n  
đ ộ n g  g i á  c ả  k h i  th a n h  
to á n  h ợ p  đ ồ n g ) .


->  Đ â y  là  m ộ t  đ iề u  
đ ả n g  c h ú  ý  k h i  t iế n  
h à n h  s ử a  L T M  c ũ n g  
n h ư  g ia  n h ậ p  C IS G
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hợp đồng các bên phái 
tiêp tục thực hiện nghĩa 
vụ cùa mình, trừ khi có 
thỏa thuận khác. Tùy 
theo từng trường hợp, 
tòa án cỏ thể buộc bên từ 
chói đàm phán hoặc phá 
vờ đàm phán một cách 
không thiện chỉ, trung 
thực phái bồi thường 
thiệt hại.


Nội dung mà pháp luật Việt Nam chưa quy đjnh hoặc Công ước cỏ quy định chi tiết hơn


11 G ia o  k ế t


h ọ p
đ ồ n g


Điều 14


1. Một đề nghị ký kết hợp 
đồng gửi cho một hay nhiều 
người xác định được coi là 
một chào hànq nếu có đù 
chính xác và nếu nó chi rõ ý  
chỉ cùa người chào hàng 
muốn tự ràng buộc mình 
trong trường hợp cỏ sự chấp 
nhặn chào hàng đỏ. Một đề 
nghị là đù chính xác khi nỏ 
nêu rõ hàng hỏa và ấn định 
số lượng về giá cả một cách 
trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc 
quy định thể thức xác định 
những yểu tó này.


2. Một đề nghị gửi cho 
nhừng người không xác định


Điều 390. Đề nghị giao 
kết hợp đồng


I. Để nghị giao kết hợp 
đồng là việc thê hiện rõ 
ý  định giao kết hợp 
đồng và chịu sự ràng 
buộc về đề nghị này cùa 
bên đề nghị đối với bên 
đã được xác định cụ 
thể.


Điều 410. Đề nghị giao 
kết hợp đồng


1. Đề nghị giao kết hợp 
đồng là việc thê hiện rõ ý  
định giao kết hợp đồng 
và chịu sự ràng buộc về 
đề nghị này cùa bên đề 
nghị đối với bên đã được 
xảc định cụ thế hoặc tới 
công chủng.


2. Trường họp để nghị 
giao kết hợp đồng cỏ nêu 
rõ thòi hạn trả lời, nếu 
bên đề nghị lại giao kết 
hợp đồng với người thứ 
ba trong thời hạn chờ 
bên được để nghị trà lời 
thì phải bồi thường thiệt


1. So với BLD S cũ:


- Dự th ả o  BLDS ( s ử a  
đ ổ i )  q u y  đ ịn h  c h i  t iế t  
horn v ề  t r ư ờ n g  h ợ p  đ ề  
n ẹ h ị  g ia o  k ế t  h ọ p  
đ ồ n g  tớ i  c ô n g  c h ú n g  
c ũ n g  n h ư  đ ề  c a o  t r á c h  
n h iệ m  c ủ a  b ê n  đ ề  n g h ị 
g ia o  k ế t  n h à m  b ả o  v ệ  
q u y ề n  lợ i  c h o  b ê n  
d ư ợ c  đ ề  n g h ị .


2. So với CISG:


C ô n g  ư ớ c  V iê n  q u y  
đ ịn h  c ụ  t h ể  horn lu ậ t  
p h á p  t r o n g  n ư ớ c  v ề  đ ề  
n g h ị  g ia o  k ê t  h ợ p
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chi được coi là một lời mời 
làm chào hàng, trừ phi người 
để nghị đa phát biêu rò ràng 
điểu trái lại.


•


hụi cho bên được đê nghị 
mà không được giao kết 
hợp đồng nếu cỏ thiệt hại 
phát sinh.


đ ổ n g .


-  P h á p  lu ậ t  V iệ t  N a m  
k h ô n g  p h â n  b iệ t  g iữ a  
m ộ t  c h à o  h à n g  v à  m ộ t  
lờ i m ờ i đ ư a  r a  c h à o  
h à n g  n h ư  tạ i Đ iề u  14 
C ô n g  ư ở c  V iê n ,


-  T h ự c  c h ấ t  q u y  đ ịn h  
c ủ a  k h o ả n  2  Đ iề u  14 
C I S G  n h à m  n h ấ n  
m ạ n h  v à  là m  rõ  y ê u  
c ầ u  đ ề  n g h ị  g ia o  k ế t  
h ọ p  đ ồ n g  p h ả i  đ ư ợ c  
g ử i  c h o  m ộ t  h o ặ c  
n h iề u  n g ư ờ i  x á c  đ ịn h  
th ì  m ớ i đ ư ợ c  c o i  là  
c h à o  h à n g  n h ư  đ ă  n ê u  
tạ i k h o ả n  Ị Đ iề u  14.


Điều 19


1. Một sự phúc đáp có 
khuynh hưởng chấp nhận 
chào hàng nhưng cỏ chứa 
đựng những điếm bổ sung, 
bớt đi hay các sửa đối khác 
thì được coi là từ chổi chào 
hàng và cấu thành một hoàn 
giả


2. Tuy nhiên một sự phúc 
đáp cỏ khuynh hướng chấp 
nhận chào hàng nhưng cỏ


Điều 395. Sửa đổi đề 
nghị do bên được đề 
nghị đề xuất


Khi bên được đề nghị 
đa chấp nhặn giao kết 
hợp đồng, nhưng cỏ nêu 
điêu kiện hoặc sừa đôi 
đề nghị thì coi như 
người nc)y đcl đưa ra đề 
nghị mới.


Điều 415. Sửa đồi đề 
nghị do bền dược dề 
nghị đề xuất


Khi bên được đế nghị đã 
chap nhộn giao kết hợp 
đong, nhưng có nêu điều 
kiện hoặc sửa đổi để nghị 
thì coi như người này đa 
đưa ra đề nghị mới.


-  D ự  th ả o  B L D S  ( s ử a  
đ ồ i )  g iừ  n g u y ê n  q u y  
đ ịn h  c ù a  B L D S  n ă m  
2 0 0 5 ;


-  Đ iề u  19  C ô n g  ư ớ c  
g h i n h ậ n  t r ư ờ n g  h ợ p  
t r ả  lờ i c h ấ p  n h ậ n  c h à o  
h à n g  c ó  k è m  th e o  
n h ữ n g  n ộ i  d u n g  s ử a  
đ ồ i  đ ề  n g h ị  c h à o  h à n g  
b a n  đ ầ u  s ẽ  c ấ u  th à n h  
m ộ t  c h à o  h à n g  m ớ i ,


2 1 4







chứa đựng các điểu khoàn bó 
sung hay nhung điều khoản 
khác mà không làm biến đói 
một cách cơ bản nội dung 
của chào hàng thì được coi 
là chắp nhận chào hàng, trừ 
phi người chào hàng ngay 
lập tức không biếu hiện bằng 
miệng đế phản đổi những 
điểm khác biệt đó hoặc gừi 
thông bảo về sự phàn đối cùa 
mình cho người được chào 
hàng. Nếu người chào hùng 
không làm như vậy, thì nội 
dung cùa hợp đổng sẽ là nội 
dung cùa chào hàng với 
nhùng sự sừa đoi nêu trong 
chấp nhận chào hàng.


3. Các yếu tổ bỏ sung hay 
sứa đổi liên quan đến các 
điểu kiện giả cà, thanh toán, 
đến phẩm chắt và số lượng 
hàng hỏa, địa diêm và thời 
hạn giao hàng, đến phạm vi 
trách nhiệm của các bên hay 
đến sự giải quyết tranh chấp 
được coi là những điêu kiện 
làm biển đối một cách cơ bàn 
nội dung của chào hàng.


t r ừ  k h i  n h ừ n g  s ử a  đ ổ i  
k h ô n g  là m  b iế n  đ ồ i 
m ộ t  c á c h  c ơ  b ả n  n ộ i 
d u n g  c h à o  h à n g  b a n  
đ ầ u . B ộ  L u ậ t  D â n  s ự  
c ũ n g  c ó  q u y  d ịn h  
tư ơ n g  tự ,  t u y  n h iê n  
k h ô n g  c ó  q u y  đ ịn h  c ụ  
th ề  v e  c á c  y ế u  tố  s ừ a  
d ồ i  là m  th a y  đ ồ i  c ơ  
b à n  n ộ i  d u n g  c h à o  
h à n g  n h ư  ừ o n g  q u y  
đ ịn h  tạ i  C ô n g  ư ớ c  n h ư  
c á c  đ iề u  k iệ n  v ề  g iá  
c à ,  th a n h  to á n ,  c h ấ t  
lư ợ n g  h à n g  h ó a ,  số  
lư ợ n g  h à n g  h ó a ,  đ ịa  
đ iể m  v à  th ờ i  g ia n  g ia o  
h à n g ,  p h ạ m  v i t r á c h  
n h iệ m  c ủ a  m ồ i b ê n , 
g iả i  q u y ế t  t r a n h  
c h ấ p . . .


12 M iễ n
trá c h


Điều 79ỉ


ỉ. Một bên không chịu trách


Điều 302, Trách nhiệm  
dân sự  do vi phạm


Điều 388. Miễn trách 
nhiệm do vi phạm  nghĩa


Điều 294. Các trường 
hợp miễn trảclt nhiệm


1. So vởi BLD S cũ:


- về c ơ  b ả n ,  d ự  th ả o
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n h iệ m  
đ ố i v ớ i 
h à n h  v i  
v i p h ạ m


nhiệm vê việc không thực 
hiện bát kỳ một nghĩa vụ nào 
đó cùa họ nếu chửng minh 
được rằng việc không thực 
hiện ấy ỉà do một trở ngại 
nằm ngoài sự kiếm soát cùa 
họ và người ta không thể chờ 
đợi mội cách hợp lỳ rằng họ 
phái tỉnh tới trở ngại đỏ vào 
lúc kỷ kết hợp đồng hoặc lù 
tránh được hay khắc phục 
các hậu qùa cùa nỏ.


2. Nếu một hên không thực 
hiện nghĩa vụ của mình do 
người thứ ba mà họ nhờ thực 
hiện toàn phần hay một phần 
hợp đằng cũng không thực 
hiện điều đó thì bên ấy chi 
được miễn trách nhiệm trong 
trường hợp:


nghĩa vụ dân sự


2. Trong trường hợp
bên cỏ nghĩa vụ kỉĩông 
thể thực hiện được 
nghĩa vụ dân sự  do sự  
kiện bat khả kháng thì 
không phái chịu trách 
nhiệm dân sự, trừ
trường hợp cỏ ĩhoà
thuận khác hoặc pháp 
luật cỏ quy định khác.


3. Bên có nghĩa vụ
không phái chịu trách 
nhiệm dán sự nếu
chứng minh đưực nghĩa 
vụ không thực hiện 
được là hoàn toàn do 
lỗi cùa bôn có quyền.


vụ
Bẽn vi phạm được miễn 
trách nhiệm dân sự  trong 
trường hợp chứng mình 
được việc nghĩa vụ không 
thực hiện được lù do sự  
kiện belt khả kháng hoặc 
hoàn toàn do loi cùa bên 
bị vi phạm, trừ trường 
hợp các bên cổ thỏa 
thuận hoặc luật cỏ quy 
định khúc.


a. Được miễn trách nhiệm 
chiếu theo quy định cùa 
khoán trên, và.


b. Nếu người thứ ba cũng sẽ 
được miễn trách nếu các quy 
định cùa khoản trên được áp 
dụng cho họ.


doi với hành vi vi phạm


ỉ. Bên vi phạm hợp đồng 
được miễn trách nhiệm 
trong các trường hợp sau
đây:
a) Xảy ra trường hợp 
miễn trách nhiệm mà các 
bên đă thoà thuận;


b) Xảy ra sự kiện bất khả 
khủng;


c) Hành vi vi phạm của 
một bên hoàn toàn do lỗi 
cùa bên kia;


d) Hành vi vi phạm cùa 
một bẽn do thực hiện 
quyết định cùa cơ quan 
quàn lý nhà nước có 
thảm quyển mà các bên 
không thế biết được vào 
thời diem giao két hợp 
đồng.


2. Bén vi phạm hợp đỏng 
có nghĩa vụ chứng minh 
các trường hợp miễn 
trách nhiệm.


B L D S  ( s ử a  đ ô i )  g iữ  
n g u y ê n  c á c  q u y  đ ịn h  
c ủ a  B L D S  n ă m  2 0 0 5  


v ề  v ấ n  đ ề  m iễ n  t r á c h  
n h iệ m  d o  v i  p h ạ m  
n g h ĩa  v ụ .  T u y  n h iê n  
v e  k ỹ  th u ậ t  lặ p  p h á p ,  
d ự  th à o  đ à  th iế t  k ế  
m ộ t  đ iề u  lu ậ t  r i ê n ẹ  
b iệ t  đ ể  q u y  đ ịn h  v ề  
v ắ n  đ ề  n à y ,  t r o n g  k h i 
B L D S  c ũ  q u y  đ ịn h  
c h u n g  v ớ i  v ấ n  đ ề  ư á c h  
n h iệ m  d â n  sự .


2. So với Luật 
Thương mại 2005:


-  C á c  q u y  đ ịn h  c ủ a  
L T M  c ơ  b ả n  tư ơ n g  
th íc h  v ớ i q u y  đ ịn h  c ủ a  
p h á p  lu ậ t  d â n  s ự  
n h ư n g  c ụ  th ể  h ơ n ;


- Đ ồ n g  th ờ i ,  L T M  
c ũ n g  q u y  đ ịn h  c h i  t iế t  
h ơ n  v ề  v iệ c  b ê n  v i  
p h ạ m  h ợ p  đ ổ n g  c ó  
n g h ĩa  v ụ  c h ứ n g  m in h  
c á c  t r ư ờ n g  h ợ p  m iễ n  
t r á c h  n h iệ m .
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3. So với CISG


về b ả n  c h ấ t  đ i ề u  k iệ n  
đ ể  á p  d ụ n g  t r ư ờ n g  h ợ p  
n à y  h o à n  to à n  g iố n g  
n h ư  d iề u  k iệ n  đ ể  m iễ n  
t r á c h  n h iệ m  t ro n g  
t r ư ờ n g  h ợ p  s ự  k iệ n  b ấ t  
k h ả  k h á n g  đ ư ợ c  p h á p  
lu ậ t  V iệ t  N a m  g h i 
n h ậ n ,  đ ó  là :  b ê n  v i 
p h ạ m  p h ả i  k h ô n g  th ề  
d ự  l i ệ u  đ ư ợ c  h o ặ c  
k h ô n g  th ề  t r á n h  đ ư ợ c  
t r ở  n g ạ i  v à  b ê n  th ứ  b a  
c ù n g  k h ô n g  th ề  d ự  
l iệ u  d ư ợ c  c ũ n g  n h ư  
k h ô n g  th ể  t r á n h  đ ư ợ c  
t r ở  n g ạ i  d ẫ n  đ ế n  v i  
p h ạ m  h ợ p  đ ồ n g .  D o  
đ ó ,  v ề  n g u y ê n  t á c ,  q u y  
đ ịn h  n à y  c ủ a  C ô n g  
ư ớ c  k h ô n g  m â u  th u ẫ n  
v ớ i  p h á p  lu ậ t  V iệ t  
N a m .
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PHỤ LỤC II


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẲN CHI TI ÉT LUẬT THƯƠNG MẠI BAN HÀNH TƯ
NẢM 2015 ĐẾN NAY


STT Tên văn bản Tình trạng hiệu lực
1. Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu Từ ngày 01 tháng 11 năm 2017
2. Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về kinh doanh 


dịch vụ logistics.
Từ ngày 20 tháng 02 năm 2018


3. Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một sổ 
Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương


Từ ngày ký ban hành


4. Nghị định sổ 87/2018/NĐ-CP ngày 15/66/2018 cùa Chính phủ về kinh doanh khí từ ngày 01 tháng 8 năm 2018
5 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 


một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương


-T ừ ngày  22 tháng 3 năm 2020 
- Trừ:
+ Các quy định về sản xuất, lắp 
ráp, nhập khẩu và kinh doanh 
dịch vụ bào hành, bảo dường ô 
tô tại Nghị định này có hiệu lực 
kể từ ngày ký ban hành.
+ Các quy định về kinh doanh 
rượu tại Nghị định này có hiệu 
lực kể từ ngày ký ban hành.


6. Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu


Từ ngày 02 tháng 01 năm 2022


7. Thônệ tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sửa đoi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10


Từ ngày 02 tháng 01 năm 2022
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năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị 
định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu


8. Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 
định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bàng xe ô tô.


từ ngày 01 tháng 7 năm 2017


9. Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bồ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 
2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng 
hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa


từ ngày 01 tháng 6 năm 2018


10. Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 thảng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại


từ ngày 15 tháng 7 năm 2018


11. Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 
của Chính phủ về thương mại điện tử


từ ngày 01 tháng 01 năm 2022


12. Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật 
thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các 
hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bản hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tồ 
chức kinh tế cỏ vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


từ ngày 15 tháng 01 năm 2018


13. Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 quy định về kinh 
doanh xuất khẩu gạo


Từ ngày 01 tháng 10 năm 
2018


14. Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết một 
số diều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính 
phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo


Từ ngày 15 tháng 11 năm 2018


15. Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2017 về hàng hỏa, dịch vụ, địa 
bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại


từ ngày 01 tháng 10 năm 2017


16. Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 thảng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật 
Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam


kể từ ngày 10 tháng 3 năm 
2016
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PHỤ LỤC III


DANH MỤC ĐIỀU ƯỚC QUÓC TÉ ĐA PHƯƠNG VÀ SONG PHƯƠNG ĐIÈU CHỈNH VÈ THƯƠNG MẠI TƯ 2015
ĐÉN NAY


STT Loại điều ước Ký với Tên Điều ước Ngày ký Tình trạng 


hiệu lực
1 Hiệp định Ố-xtrây-li-a, Bru- 


nây, Ca-na-đa, Chi- 
lê, Xinh-ga-po, Ma- 
lay-xia, Mê-hi-cô, 
Niu Di-lân, Nhật 


Bàn, Pê-ru


Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP)


08/3/2018 Hiệu lực từ 
30/12/2018 và 
với Việt Nam 


tư
14/01/2019


2 Hiệp định Liên minh châu Âu Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt 
Nam và Liên minh châu Ầu (EVFTA)


30/6/2019 08/6/2020


3 Hiệp định ASEAN, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, 


Nhật Bản, Australia 
và New Zealand


Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 
(RCEP)


15/11/2020 01/01/2022


4 Hiệp định Liên hiệp Vương 
quốc Anh và Bẳc 


Ai-len


Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc 


Anh và Bắc Ai len


29/12/2020 01/05/2021


5 Hiệp định Campuchia, Lào Hiệp định Xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại 
trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia -  


Lào -  Việt Nam (CLV DTA)


23/11/2016 26/4/2018 có 
hiệu lực 


Đang hiệu lực
6 Hiệp định Lào Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ 


nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước 
CHDCND Lào


27/6/2015 02/01/2016 có 
hiệu lực 


Dang hiệu lực
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7 Hiệp định Lào Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước 
CHXHCN Việt nam 


và Chính phủ nước CHDCND Lào


03/03/2015 Có hiệu lực


8 Nghị định 
thư


Philippines Nghị đinh thư giữa Chính phù nước CHXHCN 
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa 


Philippines sửa đồi bản thỏa thuận năm 2010 giữa 
Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính 


phủ nước Cộng hòa Philippines về việc Việt Nam 
cung cấp gạo cho Philippines


16/11/2015 Hiệu lực từ 
ngày ký


9 Thỏa thuận Hàn Quốc Thỏa thuận Thực thi các cam kết hợp tác kinh tế 
Hiệu định Thương mại tự do Việt Nam -  Hàn 


Quốc


05/05/2015 Vô thời hạn


10 Thỏa thuận Hàn Quốc Thỏa thuận trao đồi giữa Chính phủ nước 
CHXHCN Việt Nam và Chính phù Đại hàn Dân 


quốc về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức 
thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo


15/01/2020 01/01/2020


11 Công hàm 
trao đổi


Công hàm trao đồi Công hàm trao đồi giữa Chính phù nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại 
hàn dân quốc để triển khai nguyên tẳc cộng gộp tại 


Hiệp định Thương mại tự do giừa Việt Nam và 
Liên minh châu Âu


11/12/2020 01/03/2021


12 Thỏa thuận Ồ-xtrây-li-a, Trung 
Quốc, Hàn Quốc


Thỏa thuận giữa Chính phù các nước Ô-xtrây-li-a, 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Đại hàn Dân 


Quốc, Vương quốc Thái Lan, Hợp chủng quốc 
Hoa Kỳ và CHXHCN Viẹt Nam


15/01/2020 01/01/2020


13 Hiệp định Liên minh kinh tế Á 
- Âu (EAEU)


Hiệp định Thương mại tự do Liên minh kinh tế 
Á-Au VN-EAEU


29/5/2015 Đang hiệu lực


14 Hiệp định Pê-ru Hiệp định thành lập ủy ban liên Chính phủ về các 
vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ 


nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phù nước Cộng hòa Peru


27/08/2015 Chờ phê duyệt







15 Hiệp định ASEAN Hiệp định ASEAN về Thương mại điện tử 12/11/2018 Chưa có hiệu 
lực


16 Nghị định 
thư


ASEAN Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 
10 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về 


dich vụ


11/11/2018 22/01/2021 có 
hiệu lực


17 Nghị định 
thư


ASEAN Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) 07/10/2020 29/10/2021 có 
hiệu lực


18 Hiệp định ASEAN - Ân Độ Hiệp dịnh thương mại dịch vụ ASEAN - Án Độ 
(AI-TISA)


Ký luân phiên 01/7/2015 có 
hiệu lực


19 Nghị định 
thư


Bê-la-rút Nghị định thư sửa đồi Nghị định thư giừa Chính 
phu CHXHCN Việt Namva Chính phu Cộng hòa 
Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vặn tải có 


dộng cơ trên lãnh thổ Việt Nam


27/06/2017 23/10/2017 có 
hiộu lực


20 Nghị định 
thư


Bê-la-rút Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng 
hòa Bê-la-rút sửa đồi lần 2 Nghị định nước Cộng 


hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 
Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ phương tiện vận tải 


có động cơ ưên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chù 
nghĩa Việt Nam ngày 23/03/2016


03/12/2020 31/7/2021 có 
hiệu lực


21 Hiệp định Đan Mạch Hiệp dịnh giữa Chính phù nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc 
Đan Mạch về hợp tác phát triển trong Chương 


trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam -  Đan 
Mạch giai đoạn 20202-2025 (DEPP3)


28/10/2021 28/10/2021 có 
hiệu lực


22 Quy chế Liên bang Nga Quy chế hoạt động của Tổ công tác cấp cao Việt - 
Nga về các dự án đầu tư ưu tiên


29/6/2017 Đang hiệu lực


23 Nghị định 
thư


Lien bang Nga Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư giữa Chính 
phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang 


Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có 
dộng cơ trên lãnh thổ Việt Nam


27/12/2017 30/4/2018 có 
hiệu lực


2 2 3







24 Nghị định 
thư


Liên bang Nga Nghị định thư (sửa dồi lần 2) Nghị định thư giữa 
Chính phủ Việt Nam và Chính phù Liên bang Nga 
về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có dộng cơ 


trên lãnh tho việt Nam


01/12/2021 11/04/2022


25 Nghị định 
thư


Liên bang Nga Nghị định thư sửa đồi Hiệp định giừa Chính phủ 
nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên 


bang Nga về tiếp tục hợp tác trong lình vực thăm 
dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa 


Việt Nam trong khuôn khô liên doanh Việt -  Nga 
“Vietsovpetro”


20/4/2016 19/7/2016 có 
hiệu lực


26 Công ưởc Bản sửa dổi, bồ sung Nghị định thư Môn-trê-an về 
các chất làm suy giảm tầng ô-dôn


15/06/2016 26/12/2019
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T IÉ P  T H U , G IẢ I T R ÌN H  Ý  K IÊN  G Ó P  Ý C Ủ A  C Ả C  c ơ  QU A N , ĐƠN VỊ Đ Ố I V Ớ I DỤ T H À O  BÁO C Á O  T Ố N G  K É T
LU Ậ T T H Ư Ơ N G  M ẠI


S T T T ê n  đ ơ n  v ị g ó p  ý N ô i d u n g  g ó p  ý T i ế p  t h u ,  g iả i  
t r ì n h


C A C  S Ở  C O N G  T H Ư Ờ N G


1 S C T  c á c  t in h :  K o n  T u rn , 
Q u à n g  N g ã i,  B ìn h  P h ư ớ c , 
B ìn h  T h u ậ n ,  Q u ả n g  B ìn h , 
S ó c  T ră n g ,  H ả i P h ò n g , 
Đ ồ n g  N a i,  P h ú  T h ọ ,  B ìn h  
Đ ịn h , H à  G ia n g , C à  M a u , 
H ư n g  Y ê n , T â y  N in h , C a o  
B ằ n g , T u y ê n  Q u a n g , T rà  
V in h , S ơ n  L a , T iề n  
G ia n g , G ia  L a i ,  T h á i  
B in h , A n  G ia n g , Đ ắ k  L ắ k , 
Đ iệ n  B iê n ,  Đ ồ n g  T h á p , 
B à  R ịa -V ũ n g  T à u ,  Đ ắ k  
N ô n g , B ạ c  L iê u


N h â t  tr i


2 S C T N g h ệ  A n 1. C ơ  b ả n  n h ấ t  tr í  v ớ i  d ự  th ả o  k è m  th e o .


2 . Đ ề  n g h ị c ơ  q u a n  s o ạ n  th à o  s ử a  đ ồ i,  b ổ  s u n g  m ộ t s ố  n ộ i d u n g  tại Đ iề m  a . N g h ệ  
A n , K h o ả n  1 .2 .3  ( t ra n g  3 3 )  tạ i  c h ư ơ n g  11:


* về đ ă n g  k ý  d o a n h  n g h iệ p ,  h ộ  k in h  d o a n h :


H iệ n  n a y  t r ê n  đ ịa  b à n  t in h  N g h ệ  A n  c ó  k h o ả n g  1 4 .0 0 0  d o a n h  n g h iệ p ,  1 2 4 .5 0 0  
h ộ  đ ư ợ c  c ấ p  g iấ y  c h ứ n g  n h ậ n  đ ă n g  k ý  k in h  d o a n h .


* về th ư ơ n g  m ạ i n ộ i đ ịa :


T iế p  th u ,  d ã  h iệ u  
c h ỉn h  tạ i  d ự  th ả o







T ô n g  m ứ c  b á n  lẻ  h à n g  h ó a  c á c  n ă m  2 0 2 1 . 2 0 2 0 , 2 0 1 9  s o  v ớ i n ă m  2 0 0 5  là  6 2 4 2  
tỷ  đ ồ n g  ( th e o  g iá  h iệ n  h à n h ) .


+  T ồ n g  m ứ c  B L H H  n ă m  2 0 2 1 : 6 8 .8 4 8  tỷ  đ ồ n g ,  tă n g  1 1 ,0 3  lầ n /  n ă m  2 0 0 5 .


+  T ồ n g  m ứ c  B L H H  n ă m  2 0 2 0 :  6 8 .4 6 1  tỷ  đ ồ n g ,  tă n g  1 0 ,9 6  lầ n /  n ă m  2 0 0 5 .


+  T ổ n g  m ứ c  B L H H  n ă m  2 0 1 9 : 6 3 .6 2 0  tỷ  đ ồ n g ,  tă n g  1 0 ,1 9  lầ n /  n ă m  2 0 0 5 .


T ố c  đ ộ  tă n g  t rư ờ n g  T ồ n g  m ứ c  b án  lẻ  h à n g  h o á  c ủ a  t in h  N g h ệ  A n  b ìn h  q u â n  g ia i 
đ o ạ n  2 0 0 5 -2 0 1 9  la  17 ,4 6 % , g ia i  đ o ạ n  2 0 0 5 -  2 0 2 0  là  1 6 ,5 5 % .


* về h ạ  tầ n g  th ư ơ n g  m ạ i:


-  H iệ n  n a y  trê n  đ ịa  b à n  to à n  t ỉn h  c ó  371 c h ợ  đ a n g  h o ạ t  đ ộ n g ,  t ro n g  đ ó  đ ã  x ế p  
h ạ n g  2 6 7  c h ợ  g ồ m : 0 7  c h ợ  h ạ n g  1 , 2 0  c h ợ  h ạ n g  II v à  2 4 0  c h ợ  h ạ n g  I I I ,  104 c h ợ  
c h ư a  đ ư ợ c  x ế p  h ạ n g , 7 7  s iê u  th ị v à  2 7  t ru n g  tâ m  th ư ơ n g  m ạ i.


-  H iệ n  n a y , to à n  t ỉn h  c ó  0 6  k h o  x ă n g  d ầ u  đ a n g  h o ạ t  đ ộ n g  v ớ i tố n g  d u n g  t íc h  
c h ứ a  1 7 5 .2 2 0  m 3, t ro n g  đ ó  c ó  01 k h o  đ ầ u  m ố i, 01 tố n g  k h o  (g ồ m  k h o  d ầ u  m ố i 
v à  k h o  n g o ạ i q u a n ) ,  01 k h o  sâ n  b a y  v à  03  k h o  tu y ế n  s a u ; 0 2  k h o  k h í d ầ u  m ỏ  
h ó a  lỏ n g  d a n g  h o ạ t  d ộ n g  v ớ i tồ n g  d u n g  t íc h  c h ứ a  k h o ả n g  5 .8 0 0  m 3 v à  7 0 4  c ử a  
h à n g  x ă n g  d ầ u  d a n g  h o ạ t  đ ộ n g .


- H ệ  th ố n g  k h o  b ă i h à n g  h ó a  k h á c , tru n g  tâ m  L o g is t ic s :  H iệ n  c ó  h ơ n  5 0  k h o  v à  
hộ th ố n g  c á c  k h o , b ã i  h à n g  h ó a  th u ộ c  c á c  k h u , c ụ m  c ô n g  n g h iệ p  v à  c á c  c ả n g  
b iể n ,  v ớ i d iệ n  t íc h  7 2 6 .0 0 0  m 2 (k h ô n g  t ín h  h ệ  th ố n g  k h o  x ă n g , d ầ u  v à  k h í d ầu  
m ỏ  h ó a  lỏ n g ) . H ệ  th ố n g  k h o  b ă i tậ p  t ru n g  c h ủ  y ế u  ở  k h u  v ự c  th à n h  p h ố  V in h , 
c á c  th ị x ã , h u y ệ n  v e n  b iề n  v à  đ ồ n g  b ằ n g  p h ụ c  vụ  n h u  c ầ u  c ấ t t rừ  v à  p h â n  p h ố i 
h à n g  h ó a  n ô n g  s ả n , th ủ y  h ả i s ả n , h à n g  t iê u  d ù n g , t r a n g  th iế t  b ị...


Đ ế n  n a y  c ó  01 t ru n g  tâ m  d ịc h  v ụ  lo g o s tic  d o  C ô n g  ty  T N H H  T h ư ơ n g  m ạ i v à  
D ịc h  v ụ  lo g is tic s  T o à n  c ầ u  đ ã  đ ầ u  tư  x â y  d ự n g  v à  đ ư a  v à o  h o ạ t đ ộ n g  g ia i đ o ạ n  
1 v ớ i d iệ n  t íc h  3 0 .0 0 0  m 2 tạ i x ã  N g h i T rư ờ n g , h u y ệ n  N g h i L ộ c  v à  c ó  m ộ t s ố  
d o a n h  n g h iệ p  th ự c  h iệ n  c á c  n g h iệ p  v ụ  k h o  v ậ n  r iê n g  lẻ .


* H ạ  tầ n g  th ư ơ n g  m ạ i đ iệ n  từ
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- Đ ến nay, N ghệ An có  có 6  doanh nghiệp viễn thông  và 2 doanh  nghiệp  truyền 
hình  cáp đang hoạt động. T heo  thống kê, đén  hết năm  2018, toàn  tinh có: 4 .634 
trạm  BTS các loại bao phủ 97%  diện tích  toàn  tỉnh.


3 SC T N am  Đ ịnh 1. T ại trang  25, m ục “II. T ồng  quan tình  hình  hoạt dộng  thương mại kể từ  khi 
Luật T hư ơng  m ại 2005 đư ợ c  ban hành” , “ Phần I. Q uá trình xây dự ng , ban hành 
Luật thư ơng  mại 2005 và thực trạng hoạt động  thương m ại từ 2005- 2015”, về 
thông  tin  d ừ  liệu tại tinh N am  Định, đề  nghị sửa “ T rung  tâm  thương m ại câp 
vùng  B ig c , T rung tâm  thương mại M icom ” thành “ Siêu thị tồng  hợp hạng  I B ig 
c , M icom ” .


2. Tại trang 502, “ Phụ lục I. R à soát danh m ục hàng  hóa cắm  kinh doanh , kinh 
doanh có  điều k iện”, m ục “73. R ượu”, về quy định  pháp  luật, đề  nghị sửa “G iấy  
phép  kinh doanh bán buôn sản phầm  rượu, G iấy  phép kinh doanh  bán  lẻ sản 
phẩm  rượu” thành “G iấy phép  bản buôn rượu, G iấy  phép  bán lẻ rượu”  (T heo 
quy  đ ịnh  tại N ghị đ ịn h  số 105 /2017/N Đ -CP ngày  14/09/2017 của C h ính  phủ  về 
kinh doanh  rượu).


T iếp  thu, đã hiệu 
chinh tại d ự  thảo


4 S C T  Hà T ĩnh 1. về cơ  bản nhắt trí với d ự  thảo Báo cáo nghiên cứu, rà soát tồng thể Luật 
T h ư ơng  mại năm  2005 của B ộ  C ông T hương.


2. T rong  các nội dung  đánh g iá  về  tình  h ình  triền  khai Luật T hư ơng  m ại, đề nghị 
cập nhật các văn bản có hiệu lực tại thời đ iềm  hiện tại, ví dụ:


- N ghị đ ịnh  số 0 9 /2 0 18/N Đ -CP về việc quy định  chi tiế t L uật T hư ơng  m ại và 
Luật Q uản  lý ngoại thư ơng  về hoạt động  m ua bán  hàng  hóa và  các  hoạt động  
liên quan  trực tiếp  dến  m ua bán  hàng hóa  của nhà đầu tư  nước ngoài, tồ chức 
kinh tế có vốn đầu tư  nước ngoài tại V iệ t N am  và  th ay  thế  N ghị đ ịnh  sô 
23/2007/N Đ -C P  ngày 12 tháng  02 năm  2007  của C h ính  phủ.


- N ghị đ ịnh  số I9 /2006 /N Đ -C P  ngày 20 /2 /2006  của  C h ính  phủ quy đ ịnh  chi tiết 
Luật T hương m ại v ề  x u ấ t x ứ  hàng hóa đ ã  dược thay thế bằng  N ghị đ ịn h  số 
31/2018/N Đ -C P  ngày 08 /3 /2018.


- N ghị định số 0 7 /2 0 16/NĐ-CP Q uy định  chi tiế t L uật T h ư ơng  m ại về Văn 
phòng  đai diện, C hi nhảnh  củ a  thương nhân nước ngoài tai V iệt N am  thay  thế


T iếp thu, đã hiệu 
ch ình  tại dự  thảo
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N ghị đ ịnh  số 72/2006/N Đ -C P  ngày  25/7 /2006 của  C hính  phù  quy định  chi tiế t 
Luặt T hư ơng m ại về V ăn phòng  đại d iện , C hi nhánh cùa thư ơ ng  nhân nước 
ngoài tại V iệt N am .


3. Tại m ục 2 .2  phần  I I .v ề  hoạt động  xuất nhập khẩu tại m ột số địa phương, đề 
nghị sửa đồi, bồ  sung ỉại như sau:


- K im  ngạch xuất khấu hàng  hóa  cùa doanh  nghiệp trên đ ịa  bàn tinh  H à Tĩnh 
tăng từ  46 ,5  triệu U SD  năm  2007 lên 125 triệu  USD năm  2015 và  1.200 triệu 
USD năm  2020; năm 2021, kim  ngạch xuắt khẩu đạt 2 .000  triệu  U SD ; 6 tháng 
đầu năm 2022 kim  ngạch  xuất khau đạ t 1.020 triệu U SD  (tảng 12,1%  so  với 
cùng  kỳ năm  2021). T ông kim  ngạch  xuất khâu hàng hóa  giai đoạn 2007 - 2020  
dạt trên 4 .058  triệu  U SD , tốc độ tăng trưởng b ình  quân  dạ t 27,5% /năm . Tỷ trọng  
thu từ  hoạt động  xuất khấu trong tồng  thu ngân sách trên đ ịa  bàn  tăng từ  12,3%  
năm  2011, lên 40 ,7%  năm  2014 và 45 ,3%  năm 2019, năm  2020 đạt 37,47%  và 
năm  2021 đạt 46 ,90  %.


- về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu: giai doạn  2007 - 2012  cơ  cấu m ặt hàng không 
có nhiều thay đồi; giai đoạn 2013 - 2020 cơ cấu m ặt hàng thay dồi dáng  kề, các 
nhóm  m ặt hàng công ngh iệp  m ới (thép, sợi, hàng m ay m ặc) chiếm  tỷ trọng  lớn 
trên tổng  kim  ngạch xuất khẩu trên dịa bàn. N ăm  2018 đen  nay, g iá trị xuất khẩu 
thép và các sàn phâm  phụ của Form osa chiếm  tý trọng trẽn  80%  kim  ngạch xuất 
khẩu của tỉnh.


- Thị trường xuất khẩu của  H à T ĩnh  phát triền ngày càng đa dạng, các doanh 
nghiệp chủ động nắm  bẳt các ưu đãi từ các H iệp định thương mại tự do (FT A s) 
m à Việt Nam  đã  tham  gia ký kết dề dẩy  m ạnh xuất khẩu. G iai đoạn 2007 - 2014 
thị trường xuất khầu chú yếu  là T rung  Q uốc chiếm  trên 48%  với các m ặt hàng 
như gỗ, m ủ cao su, khoáng  sàn, nông sàn; C H D C N D  Lào chiếm  trên 25%  với 
các m ặt hàng vật liệu  xây  dựng, than đá, hàng dệt m ay; các thị trường còn lại 
N hặt, Hàn Q uốc. T rung Đ ông (chè, thủy  sản, dăm  gỗ, tinh bột sắn,...). Giai đoạn 
2015 đén nay , thị trường xuất khẩu  có sự chuyển dịch dáng  kể, sàn  phẩm  của 
tinh đã xuất khẩu trên 20  thị trường các nước trong và ngoài khu vực; trong dó 
tỳ trọng xuất khẳu sang  A SEA N  chiếm  trên 52%  với các  m ặt hảng thép, nông 
sản, vật liệu xây  dựng; thị trường T rung Q uốc chiếm  16,49% ; thị trường còn  lại 
(N hật, T rung  Đỏng, ú c , Hàn Q uốc, Án Đ ộ,...) chiếm  31,3% . T inh  chung cà  giai
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đoạn 2007 - 2020, xua t khâu sang  thị trường các nước FTA s đạt kim  ngạch 2,3 
tỷ U SD .


- H oạt động  nhập khẩu  có  nhiều bước thay đồi lớn tính  từ  năm  2006 đến nay: so 
với năm  2006, kim  ngạch nhập khẩu năm  2021 tăng  hom 135 lần (đạt 3 .300 triệu 
U SD ). Sự thay  đồi chù yéu do nhập  khẩu lượng m áy m óc th iết bị và nguyên 
nhiên liệu phục vụ th i công  và hoạt động  sàn xuất tại D ự  án Form osa và các dự  
án trọng  điểm  trên  dịa bàn.


- Đen ngày 01/9/2016, khi Luật T huế  xuất nhập khấu số  107/2016 /Ọ H 13 
có hiệu lực, K hu K inh tế C ửa khẩu Q uốc té c ầ u  T reo  ch ính  thức không dược 
xem  là khu phi thuế quan.


4. Đe nghị bổ sung  thêm  nội dung  về rà soát, sửa đồi, bố sung:


T hông  tư  số 17 /2021/TT-B C T ngày 15/11/2021 về sừa dối bồ  sung  T hông  tư  số 
38 /2014 /T T -B C T  ngày  24 /10/2014 của Bộ C ông  Thưomg quy  định  chi tiết m ột 
số đ iều  N ghị định số  8 3 /2 0 14/NĐ-CP ngày  03 /9 /2014  của C h ính  phù về  kinh 
doanh  xăng dầu.


N gày 30/6/2015, T hủ  tướng  C hính  phủ đã ban hành  Q uyết đ ịnh  số 964/Q Đ -T T g 
phê  duyệt Chưomg trình  phát triền thưomg m ại m iền  núi, vùng  sâu, vùng  xa và 
hải đào  giai đoạn  2015 -  2020; đây là Chưomg trình  được C h ính  phù  phê  duyệt 
nhằm  phát triển thư ơ ng  m ại khu vực m iền  núi, vùng  sâu vùng xa và hải đảo, thu 
hẹp khoảng cách  chênh  lệch g iữa các  vùng m iền  góp phần thúc đẩy  phát triền 
k inh  tế - xã hộ i, nâng  cao thu nhập của  người dân, đảm  bảo an ninh  quốc phòng 
ở  m iền  núi, vùng  sâu vùng xa và hải đảo, thể  hiện sự  quan tâm  của Đ ảng và 
C h ính  phù đối với đ ịa bàn khó khăn này. T uy  nhiên, việc quy  đ ịnh  vùng sâu, 
vùng  xa  tại Q uyét đ ịnh  số 964/Q Đ -T T g ngày  30/6/2015 cùa C hính  phủ  hiện nay 
không còn  phù  hợp.


T ại H à T ĩnh , h iện  nay, m ột số xã, thị trấn trên đ ịa  bàn các huyện dược quy đ ịnh  
“ vùng sâu, vùng  xa  theo  quy đ ịnh  tại Q uyết đ ịnh  số 964 /Q Đ -T T g ngày 
30 /6 /2015”  đâ  đạt tiêu  chuẩn  về nông  thôn  m ới, có đường  g iao  thông  thuận tiện, 
k inh  tế phát triển , dờ i sống  người dân nâng lên .V .V .. ..  T heo Q uy  định tại K hoản  
19 Đ iều  1 N ghị đ ịn h  số 9 5 /2 0 2 1/N Đ -C P ngày  01/11/2021 về  sửa đồi bổ sung 
N ghị dịnh số 8 3 /2 0 14/NĐ-CP ngày  03 /9 /2014  của C hính  phủ vè kinh doanh
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xăng dầu , quy  dinh  về hoạt dộng  kinh  doanh  “T hiế t bị bán xăng dầu quy  m ô 
nhỏ” tại vùng sâu , vùng xa và điềm  2 K hoản 6 Đ iều  1 T hông tư  so 17 /2021/TT- 
B C T  ngày 15/111/2021 cùa B ộ C ông T hư ơng về sử a  đổi bồ sung T h ô n g  tư  số 
3 8 /2 0 14/TT-B C T ngày 24 /10/2014 củ a  B ộ C ông  T h ư ơng  quy định chi tiế t m ột 
số đ iều  N ghị dịnh số 8 3 /2 0 14/NĐ-CP ngày  03 /9 /2014  quy  định: Đ ịa bàn  được 
phép  hoạt động  của  thiết bị bán xăng dầu  quy  m ô  nhỏ là nhừng đ ịa bàn  thuộc 
các huyện  theo danh  m ục kèm  theo Q uyết d ịnh  số 964 /Q Đ -T T g ngày 30/6/2015 
cùa T hủ  tướng  C hính  phù  phê duyệt C hương trình  phát triền thương m ại m iền 
núi, vùng  sâu, vùng  xa và hải đảo giai đoạn  2015 - 2020. N hư  vậy, nếu cấp G iấy 
tiếp  nhận thông  báo báo  kinh  doanh xăng dầu bằng  thiết bị bán  xăng  dầu  quy 
m ô nhỏ  tại các vùng  thị trấn, vùng  dông dân  cư, vùng  đã có các C H X D  đạt quy 
chuấn h iện  hành  cho  các thư ơ ng  nhân kinh doanh  xăng  dầu v .v ... tại đ ịa bàn  các 
huyện (quy  định  tại Q uyết đ ịnh  số 964 /Q Đ -T T g ngày  30/6/2015) sẽ dẫn đến 
nguy  cơ  về PC C C , chồng chéo  với các tiêu chí quy  định về vùng sâu, vùng  xa, 
cụ thể như: T heo  quy dịnh tại Khoản 1 Đ iều 3 N ghị đ ịnh  số 114/2017/N Đ -CP 
ngày 9 /10/2017 cùa C hính phủ quy dịnh về Đ ôn b iên  phòng  thuộc vùng sâu, 
vùng  xa, quy định: “Vùng sâu, vùng xa" lả vùng dân cư thưa then, nam sâu 
trong rừng núi hoặc vừng ngập nước, ờ  xa các trung tâm kinh tế, văn hóa, giao 
thông không thuận tiện, đi lại khó khăn, kinh tể thường lạc hậu. kém phát triển


5 SCT Ben Tre Q ua nghiên cứu dự  thảo  Bảo cáo nghiên cứu, rà soát tổng thể Luật T hư ơng  mại 
năm 2005, S ở  C ông T h ư ơng  cơ  bản thống  nhất với nội dung dự  thảo báo  cáo 
nêu trên. T uy  nhiên, về nội dung tại M ụ c  B. H àng hóa kinh doanh cỏ diều kiện 
trong P h ụ  lục 1. Rà soát danh  m ục hàng hóa cẩm  kinh doanh, kinh doanh có 
điều kiện, S ở  C ông T hư ơng Bến T re cỏ  m ột số ý  kiến cụ thế như  sau:


- Tại trang  500, phần Hỏa chất, M ục số 14. X ă n g  d ầ u  và  các  chế  p h ẩ m  d ầ u  
kh í, dề  nghị diều chinh “Giầy phép kinh doanh xuất khấu, nhập kháu xang dầu 
thành “Giấy xác nhận đù điểu kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xàng 
dầu'\ dồng  thời, bồ sung 02 quy định pháp lụật, gồm : (1) N ghị định so 
9 5 /2 0 2 1/NĐ-CP ngày 01/11/ 2021 về sửa đồi, bồ sung  m ột số điều của Nghị 
định số 83 /2014 /N Đ -C P  ngày 03/9/2014 cùa Chính phù về kinh doanh xăng dau; 
(2) T hông tư  số 17/202 Ị/T T -B C T  sửa đổ i, bồ sung  m ột số điều cùa T hông  tư


T iếp  thu, dã hiệu 
ch inh  tại d ự  thảo
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38/2014/T T -B C T  ngày 24 /10/2014 cùa Bộ C ông T hư ơng quy định chi tiê t m ột 
số đ iều  của N ghị định 8 3 /2 0 14/N Đ -C P ngày 03 /9 /2014 của C hính phù về kinh 
doanh xăng  dầu.


- Tại trang  502, phần H óa chắt, M ục số 15. K hí (L PG ), các sản phẩm  kh í tự  
nh iên , và chai chứ a L PG , đề  nghị bỏ N ghị định 107/2009/N Đ -C P của Chính 
phủ ban hành ngày  26 /11/2009 vê kinh doanh khí hóa lỏng vì đã  hết hiệu lực kê 
từ ngày 15/5/2016, nên diều ch ình  thành N ghị định 8 7 /2 0 Ỉ8 /N Đ -C P  cùa Chính 
phủ ban hành  ngày  15/6/2018 về kinh doanh khỉ.


- Tại trang  555, phần Thực phẩm , M ục số 73. R ư ợ u , dể nghị bỏ Nghị định 
94 /2012/N Đ -C P  của Chinh phủ ban hành ngày 12/11/2012 về sản xuât, kinh 
doanh rượu và T hông tư  6 0 /2 0 14/T T -B C T  của Bộ C ông T hương ban hành ngày 
27 /12 /2014  quy  định chi tiế t m ột số  điều cùa N ghị định 94 /2012/N Đ -C P của 
C hính phủ  ban hành ngày  12/11/2012 về sản xuât, kinh doanh rượu vì 02 quy  
định này dã hết hiệu lực từ ngày  01/11/2017, nên dề nghị bồ sung các quy định 
pháp  luật có  liên quan, gồm : gồm : (!) Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; 
(2) N ghị định số 105 /2017/N Đ -CP ngày 14/9/2017 cùa C hính phủ về kinh doanh 
rượu; (3) N ghị định số 17/2020/N Đ -C P ngày  05 /02 /2020  củ a  C hính phù sửa đôi, 
bồ  sung m ột số điều cùa các N ghị đ ịnh  liên quan dến đ iều  kiện đầu tư  kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cùa  Bộ C ông Thương.


- T ại trang  563, phằn H àng h ó a  khác, m ục số 82. Thuốc lá, máy móc thiết bị, 
nguyên liệu, giấy cuốn điếu thuốc lá , đề nghị bổ sung  các quy định  pháp luật 
có liên  quan, gồm : (!) N ghị đ ịnh  số  106/2017/N Đ -C P ngày 14/9/2017 cùa 
C hính  phủ  về sửa đồi, bồ sung  m ột số điều cùa N ghị định số 67 /2 0 1 3/N Đ - 
C P ngày  27/6/2013 của  C hính phủ quy  định chi tiế t m ột số điều và  biện pháp  thi 
hành  L uật phòng, chống tác hại cùa  thuốc lá về k inh  doanh thuốc lá; (2) N ghị 
định 17 /2020/N Đ -C P  sửa đổi m ột số N ghị đ ịnh  liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh  thuộc phạm  vi quản lý nhà nước của Bộ C ông T hư ơng; (3) T hông  
tư  số  5 7 /2 0 18/TT-B C T ngày 26 /12/2018 của  Bộ C ông  T h ư ơng  vê quy đ ịnh  chi 
tiế t m ộ t số điều của  các nghị đ ịnh  liên quan đến kinh doanh  thuốc lá; (4) T hông  
tư  số  28 /2019/T T -B C T  ngày  15/11/2019 của Bộ C ông T hư ơng sửa đồi, bổ sung 
m ột số đ iều  của  T hông  tư  số 5 7 /2 0 18/TT-BCT ngày  26 /12/2018 của  Bộ C ông
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T hương quy định chi tiết m ột số đ iều  của các N ghị đ ịnh  liên quan đến kinh 
doanh  thuốc lá.


6 SCT T hanh Hóa C ơ  bàn thống  nhất vớ i nội dung Dự thảo  báo  cáo nghiên cứu, rà so á t tổng  thề 
Luật T hương m ại năm  2005 do Bộ C ông T hương nghiên cứu soạn  thảo. M ột số 
nội dung tham  gia về D ự  thảo báo  cáo, cụ thể: 1. Đối với nội dung  báo cáo đánh 
giá hoạt d ộ n |  thương m ại trên  phạm  vi m ột số tỉnh  thành  tiêu b iểu  theo vùng 
kinh tế tại đ iểm  1.2, m ục II, phần  I. Đ ề nghị nghiên cứu  thống  nhất các  chi tiêu 
(như: tồng  m ức bán  lẻ hàng  hóa và doanh  thu d ịch  vụ tiêu dùng, cơ  sở  hạ tầng 
thương m ại, xuất nhập k h ầ u ...)  đánh g iá  g iữa các tỉnh, thành để làm cơ  sờ  nghiên 
cứu , so sánh  sự  phát triển  hoạt động  thư ơng  m ại rõ nét. Đ ồng thời, bố  sung dánh 
g iá hoạt động  thương mại của  tỉnh  T hanh  H óa tại khu  vực B ắc T rung  Bộ. 2. Đề 
giải quyết các điềm  bất cặp, vư ớng  m ắc trong quá trình triển khai thực hiện các 
quy định  cùa Luật T hư ơng m ại 2005 với thực tiễn và các quy định  pháp  luật 
khác có  liên quan (như: Bộ Luật Dân sự, Luật Đ ầu tư, Luật An toàn  thực phẩm , 
Luật Đấu g iá ,. . .)  như  D ự thảo báo  cáo chi ra, thì việc sừa dồi hoặc thay  thé m ới 
Luật T hư ơng m ại 2005 là cần  thiết đã được kết luận tại phần III. Do đó, đối với 
nội dung  kiến nghị hoàn th iện  về thương mại tại điểm  2.2, m ục III, phần III “ Bộ 
C ông T hư ơng báo cáo và kiến nghị C h ính  phù chưa sửa đồi Luật T hư ơng mại 
năm  2005 ngay, thay vào  dó tiếp  tục hoàn thiện các văn bản dưới Luật hướng 
dẫn Luật T hư ơng m ại”  đề nghị Bộ C ông T hư ơng nghiên cứu xem xét theo hướng 
cụ thể hóa thời gian thực hiện sửa đồi hoặc ban hành m ới Luật T hương mại để 
thực h iện  nhiệm  vụ, giải pháp phát triển thương mại trong  nước dến năm  2030, 
tằm  nhìn đến năm  2045 được Thù tướng  C hính phù phê duyệt tại Q uyết định số 
1163/Q Đ -TTg ngày 13/7/2021 (nhiệm  vụ này hoàn thành trước năm  2025). 
D ồng thời, với kiến nghị cùa Bộ C ông T hư ơng việc rà soát, sửa đổi các quy định 
hiện hành liên quan  đến  hoạt dộng  thương mại dưới Luật, bao gồm  các nội dung 
mà Luật chưa có  quy đ ịnh  (như: Hạ tầng thương m ại, hoạt động L o g is tics ,...)  
hoặc chưa được làm rõ giừa các Luật liên quan (như: đối tượng, phạm  vi áp 
dụng; hợp đồng thương m ạ i.. .)  sẽ không gây khó khăn cho các 2 đối tượng  trong 
quá trình thực hiện. Do đó, việc cần ngh iên  cứu theo hướng sửa hoặc thay thế 
Luật T hương m ại 2005 sớm , song  hành với đó xây dựng các văn bản hướng dẫn
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để dễ áp dụng  thực hiện và diều này sẽ sử  dụng  hiệu quả  các nguồn  lực trong 
việc xây  dự ng  các văn bản  quy  phạm  pháp luật lĩnh vực thương mại.


7 SC T  Bình D ương Q ua nghiên cứ u  Dự thảo, S ờ  C ông T hương cơ bản thống nhất với nội dung  Dự 
thảo, d ồ n g  thời có m ột số ỷ  kiến góp  ý n h ư  sau:


1. Tại m ục “ 1.2. T ình hình hoạt động  thương mại trên phạm  vi m ột số tinh thành 
tiêu  biẻu theo  vùng k inh  tế” , Khu vực Đ òng N am  Bộ chi ncu số liệu tinh  Binh 
D ương, dề nghị bồ  sung  số liệu hoạt dộnệ thương mại thêm  m ột số tinh, thành 
tiêu b iểu  trong  khu  vực như: Thành phố H ồ C h í M inh, D ồng N ai, B à R ịa -  Vũng 
T à u ...Đ ồ n g  thờ i, đề nghị điều chỉnh số liệu của tỉnh  B ình D ương như  sau:


+  “Trên dịa bàn tinh có 39 Văn phòng đại d iện  cù a  thương nhân nước ngoài 
đang hoạt động. T ổng m ức bán lè hàng  hóa và doanh  thu d ịch  vụ trong năm 
2021 đạ t 231.578 tỳ đồng , d ự  báo năm 2022 tăng  16%, tăng  gấp 21 lằn so với 
năm  2005 (10 .639  tỷ dồng) và  toàn  tinh  hiện n ay  có 98 chợ , 11 siẽu thị, 5 trung 
tâm  thương mại đang  hoạt động  từ  thành thị dến các xã vùng nông thôn .”


2. T ại m ục “2.2. H oạt động  xuất nhập khấu tại m ột số d ịa phư ơng” , đề  nghị cập 
nhật số liệu  xuất nhập  k h ầu  tỉnh  B ình  D ương như sau:


- K im  ngạch  xuất khẩu năm  2021 đạt 31 tỷ 500  triệu  U SD, tăng  13,5%  so cùng 
kỳ (nãm  2020 tăng  8,5% , KH tăng 12%).


- K im  ngạch nhập  khầu năm  2021 đạt 24 tỷ 690  triệu  U SD, tăng  14,7%  so với 
cùng  kỳ (năm  2020 tăng  7,5% , KH tăng 13%).


3. T ại m ục “5. Vi phạm  hành  ch ính  trong lĩnh vực thương m ại và công  tác  xử 
lý vi phạm  hành ch ính  trong  thương m ại” , dề  nghị bỏ tỉnh  B ình  D ương ra khỏi 
khu  vực “đ ịa  bàn  trọng  đ iểm ” thuộc “T uyến  b iên  giới T ây  N am  B ộ”.


T iếp  thu, đã  hiệu 
ch inh  tại d ự  thảo


8 SCT K hánh  Hòa 1. C ơ  bản thống  nhất d ự  thảo  B áo cáo  ngh iên  cứu, rà soát tổng  thể Luật T hư ơng 
m ại năm  2005.


2. Tuy nhiên, đề nghị sửa đổi, bổ  sung  nội dung  sau:


- T ại khoản 1.3 T ran g  104 dự  thảo về đề xuất và  nâng cao  h iệu  quả quản  lý 
doanh  ngh iệp  FD I hoạt động  m ua bán  hàng  hóa  và  các hoạt động  liên q u an  trực 
tiếp  đến m ua bán hàng  hóa ghi: “ Sửa đổi quy  định  pháp  luật có liên quan: Sửa


T iếp  thu , đ ã  hiệu 
ch ỉnh
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đổi, th ay  thế N ghị đ ịnh  23/2007/N Đ -C P  ngày 12/02/2007” . Đề nghị bỏ nộ i dung  
này vì N ghị định 23/2007/N Đ C P ngày 12/02/2007 của C h ính  phù quy  đ ịnh  chi 
tiế t Luật T hư ơng m ại về hoạt động  m ua bán  h àn g  hóa và  các  hoạt động  liên  quan 
trực tiếp  đến  m ua bán  hàng  hóa  và các hoạt động  liên  quan  trực tiếp đến  m ua 
bán  hàng  hóa của  doanh nghiệp có vốn  đầu  tư  nước ngoài tại V iệt N am  đã  hết 
h iệu  lực và được thay  thế bằng  N ghị định 0 9 /2 0 1 8/N Đ C P ngày 15/01/2018 của 
C hính  phủ Q uy định chi tiế t Luật T hư ơng m ại và  Luật Q uàn  lý ngoại thương về 
hoạt động  m ua bán  hàng hóa  và các hoạt động  liên CỊuan trực tiếp  đến  m ua bán  
hàng  hóa  của nhà đầu tư  nước ngoài, tồ  chức kinh te có vốn đầu tư  nước ngoài 
tại V iệt N am ; Đ ồng thời, đề  nâng  cao hiệu quả quản  lý doanh  nghiệp FD I Ưong 
hoạt động  m ua bán  hàng  hóa và các hoạt động  liên quan  trực tiếp đến  m ua bán 
hàng hóa, dề  nghị Bộ C ông T hư ơng nghiên  cứu, quy định  cụ thê hơn các  các 
tiêu  chí k iềm  tra nhu  cầu k in h  tế (E N T ) đối với thủ tục câp G iấy phép lặp cơ  sở 
bán lẻ ngoài cơ  sở  bán lẻ thử  nhất đế làm cơ  sở  thấm  tra, cấp phép.


9 SCT N inh  Bình T ồng m ức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của tỉnh tăng nhanh qua các năm , từ 
2.790,3  tỳ dồng  năm  2005 lên 10.655,7 tỷ đồng  năm  2010, đạt 21.732,5 tỳ dòng 
năm 2014 (đến năm 2020, dạ t 40.601 tỳ dồng, tăng 67,0%  so với năm  2015). 
T ốc độ tăng  trưởng tổng m ức bán lè hàng hóa và d ịch  vụ bình quân giai đoạn 
2006-2013 đạ t 26 ,06% /năm , cao hơn so  với vùng  Đ ồng bàng sông Mồng và cả 
nước trong  cùng  giai doạn (giai doạn 2016-2020 tăng 10,8% /năm  và đạ t m ức 
tăng trưởng 281%  trong giai đoạn 2011-2020).


T rong  giai đoạn 2006-2013, T ốc dộ tảng  doanh thu cao nhất thuộc về ngành  dịch 
vụ (34 ,7% /năm ), tiếp đến là ngành khách sạn , nhà hàng với tôc độ tăng 
27,5% /năm  và ngành thương mại (24,4% /năm ). s ố  lượng doanh nghiệp thương 
m ại tăng bình quân 15,08% /năm , xấp xi với tôc dộ tăng  tông  sô doanh nghiệp 
trên d ịa bàn tinh và chậm  hơn so với các  ngành nông lâm  thủy sản, công  nghiệp 
chế biến và dịch vụ. s ố  lượng hộ kinh doanh cá thể  ngành thương mại tăng  đều 
qua các năm , dạ t tốc độ  tăng  11,15% /năm . T ốc độ tăng  này nhanh hơn so với 
tốc độ tàng  số  lượng hộ kinh doanh cá  thê cùa toàn tinh trong  cùng  kỳ (8 ,53% ). 
Đ iều này dẫn tới tỳ trọng  số hộ kinh doanh cá thể ngành thương mại so với toàn 
tinh tăng dần trong  giai đoạn này, từ  27 ,3%  năm  2005 lên 30,3%  năm  2010 và 
32 ,9%  năm  2013. Theo số  liệu kháo sát đcn năm  2014, toàn  tỉnh có 7.728 cơ  sở


T iếp  thu, đã hiệu 
chỉnh
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kinh doanh thư ơng  m ại, trong  đó có 906  doanh nghiệp và 6 .822  hộ kinh doanh 
(đến năm 2020, tồng  số cơ  sờ kinh  doanh thương m ại, dịch vụ của tinh N inh 
Bình là 43.941 cơ  sở. T rong 05 năm  2016-2020, số lượng cơ  sở kinh doanh đà 
tăng thêm  4 .126  cơ  sở).


Số lượng lao động trong  ngành thương  mại có m ức tàng  đều trong  các năm  giai 
đoạn 2006-2013, dạ t tốc độ tăng binh  quân  11,7% /năm , nhanh hơn nhiêu so với 
toàn tỉnh (3 ,24% /năm ) và ngành dịch vụ (9 ,92% /năm ). Tuy nhiên, trình độ lao 
động ngành thương m ại nói chung  chưa cao. Lao dộng  dã qua đào tạo  chicm  
32,1%  trong  tồng  số lao động  của ngành thương mại (năm  2013). T ỷ trọng  này 
cao hơn so với m ức b ình  quân chung cùa tinh (27 ,2% ) và so với m ộ t số ngành 
như nông nghiệp , công  nghiệp  khai thác m ò, xây dựng và khách sạn, nhà hàng, 
nhưng thấp  hơn so với ngành dịch vụ (39 ,3% ) và ngành  công  nghiệp chê biến, 
sản x u ấ t và phân  phối đ iện  nước và  nhiều phân ngành  trong ngành  dịch vụ (đên 
năm 2020, số lao động  cùa ngành thương m ại và dịch vụ của tỉnh  đạt trên 74 .900 
lao động, tăng  lên 9 .276  người, đạt m ức tảng 14 ,1 %  so với năm 2 0 15; trung  bình 
hằng năm  trong giai đoạn 2016- 2020  nhóm  ngành đạ t m ức tăng  thêm  khoảng 
1.855 lao dộng/năm ).


Vốn đầu tư  trong ngành thương m ại trong  giai doạn 2006-2013 tăng  nhanh, đạt 
66 ,96% /năm , cao hơn so với tốc độ  tăng  vốn đầu tư  của toàn  tinh trong cùng  kỳ 
(27 ,19% /năm ) và cao  hơn so với tốc  độ tăng chỉ tiêu này của  cả nước 
(18,74% /năm ). Đ ạt cao nhắt trong năm  2010 (1.578 tỷ đồng), gap  hơn  77 lần so 
với năm  2005 (20 tỷ đồng) và tăng  dều tronẹ  giai đoạn  2011-2013. v ố n  đầu  tư 
thương m ại chiếm  10,37%  ư o n g  tồng  số von đầu tư  ngành d ịch  vụ và chiếm  
6 ,57%  trong  tồng  vốn đầu tư  toàn  tinh.


Đến năm  2014, toàn  tỉnh hiện có 109 chợ, 02 trung  tâm  thư ơng  m ại, 09 siêu thị, 
150 cửa hàng  bán  lẻ xăng  dầu , 4 9 0  cử a  hàng kinh doanh  bán lẻ L PG  chai, 01 
kho  xăng  dầu  dung tích  3 .500m 3, 1 d ự  án kho xăng dầu  đang  đầu tư  d u n g  tích 
9 .800m 3. (Đ ến năm  2020, trên địa bàn tỉnh cổ 110 chợ , tồng diện tích cùa  các 
chợ  dạt khoảng 247 .572  m 2; 03 kho xăng dầu mỗi kho  có  dung tích từ  3 .500 m 3 
trở  lên, 213 cứa hàng  bán  lẻ xăng dầu  (tăng  54 cửa hàng  so với năm  2015), 04 
trạm  ch iế t nạp  LPG  vào  chai, 573 cửa hàng bán lẻ L PG  chai, 02 trung  tâm 
thương m ại, 40  siêu thị vớ i tống  diện tích  đất thư ơng  m ại dịch vụ là 47 .068 m 2).
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10 SCT Thái N guyên 1. C ơ  bản nhất trí với nội dung  dự  thảo  B áo  cáo;


2. C ác ý  k iến  tham  gia:


- T ại m ục 1. H oạt động  thương m ại nội đ ịa  (từ  trang  562 dến trang  572): D ự 
thảo Báo cáo đánh giả hoạt dộng  thương m ại chưa đông nhất vê  hệ thống  tiêu 
chí đối với các tình ; dề nghị xem  xét, đ iều  chinh.


- Tại m ục 1.3.2 T hự c trạng dầu tư  nước ngoài vào  lĩnh vực phân  phối cù a  Việt 
N am  (trang  580): Đ ề nghị bồ sung số liệu  đánh  g iá dến năm  2015.


- T rên  cơ  sở  dánh g iá trự c trạng  hoạt đ ộ n ^  thương m ại giai đoạn  2005- 2015, 
D ự  thảo  Bảo cáo đã  xác đ ịnh  04 vấn đề can đặt ra. Đ ế đảm  bảo h iệu  quả  của 
việc đánh giá, đề nghị T ồ nghiên cứu, rà soát tổng thế Luật T hư ơng  m ại năm 
2005 (B ộ C ông T hương) rà soát tổng  thề L uật T hương m ại 2005 trong  giai đoạn 
2016-2020.


- Đ e nghị xây  dự ng  dự  thảo Sửa đồi, bổ  sung  Luật T hương m ại 2005 để  đáp ứng 
ycu  cẩu cùa Hiến pháp  năm 2013 (nhữ ng  đ iềm  m ới về quyền con người, quyền 
và nghĩa vụ cơ  bản cùa  công  dân, những d iẻm  m ới về k inh  tế); đổng  thời, đáp 
ứng yêu  cầu của hội nhập  kinh té trong giai đoạn mới.


T heo  quyết định 
2 1 14/Q Đ -TTg, Bộ 
C ông T hư ơng thực 
h iện  v iệc rà soát dề 
đề  xuất sửa đồi.


11 SCT V ĩnh Long - Tại m ục “II. Tong quan tình hình hoạt động thương mại ké từ khi Luật Thương 
mại 2005 được ban hành”, đề nghị cần xác d ịnh  thêm  m ốc thời g ian  đén thời 
điểm  nào để thống nhất số liệu giai đoạn trong  phân tích tồng  quan tình hình 
hoạt động thương m ại về sau.


- Tại m ục ‘7 .2 . Tình hình hoạt động thương mại trên phạm vi một sô tinh thành 
tiêu biểu theo vùng kinh tế ’\  dề nghị xem xét bố sung them  m ột số tinh, thành 
phố có  hoạt động thương m ại lớn đại diện cho các vùng kinh tế như  1 là N ội, TP. 
H ồ C hí M inh, Đ à N ăng, c ầ n  T h ơ ,... s ố  liệu cằn cập nhật giai đoạn đến nãm 
2021 cho phù hợp với phân tích ờ  m ục “ì. / . Trên địa bàn toàn quốc".


B áo cáo rà soát 
được thực h iện  từ 
khi Luật T hư ơng 
m ại có  hiệu lực cho 
dến nay


12 SCT Phú Y ên - C ơ  bản thống nhất về nội dung dự thảo Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật 
'Phương mại năm  2005 do Bộ C ông T hư ơng soạn thảo.


- Đề nghị bộ phận soạn  thảo  nghiên  cứu điều chinh bố cục m ục lục tại m ục 
VII1.4 và VI1I.5 cho phù hợp với nội dung báo  cáo tại trang 281 và 282.


N hất trí
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13 SC T Bắc G iang 1. Tại m ục 11 phần I về T ồng  quan  tình  hình hoạt động  thương mại kề từ khi 
Luật T h ư ơng  mại 2005 được ban hành, đề nghị thống  nhất thời đ iểm  cập nhật 
các thông  tin , số liệu về thực trạng  hoạt dộng thư ơ ng  mại đến năm 2021 (trong 
báo  cáo m ột số chi tiêu  cùa tỉnh Bắc G iang chưa cập  nhật số liệu đén năm 2021). 
Đ c nghị bổ sung: “T ổng  m ức bán  lẻ hàng hóa và doanh  thu d ịch  vụ sản xuất năm 
2021 đạt 34.030 tỳ dồng , tăng gằn 5 lần so với năm  2010. Đến nay, trên d ịa bàn 
tính  có 980  doanh  nghiệp  hoạt dộng  kinh doanh thương m ại, 45 .540  cơ  sở  kinh 
doanh thương  m ại, tạo công  ăn việc làm cho  80 .200 lao động. T oàn  tinh có 132 
chợ  (trong  đó: 01 chợ  hạng  1, 14 chợ  hạng II, 117 ch ợ  hạng III), 6 siêu th ị, 7 
T rung tâm  thương mại và hàng nghìn  cửa hàng, cửa hiệu được phân b ả  rộng 
khắp phục vụ tốt nhu cầu m ua sắm  của  người dân".


2. vể dịch  vụ logistic tại điểm  4, m ục X, phần II dề  nghị phân  tích nội dung  kinh 
doanh hạ tầng  d ịch  vụ log istics. N ghị đ ịnh  số 16 3 /2 0 17/NĐ-CP m ới giải quyết 
được vắn đề  về đ iều  kiện kinh doanh dịch vụ log istics và giới hạn  trách nhiệm  
dối với thư ơng  nhân kinh doanh dịch vụ logistics. So với thực tiễn, N ghị đ ịnh  
số 163/2017/N Đ -C P m ới chỉ đáp  ứng dược nhu  cầu m ột phần , chưa bao quát, 
đ iều  chinh được những vấn đ ề  lớn m ang tính  dẫn  dắ t hoạt dộng  k inh  doanh 
logistics.


c ầ n  quy  định  cụ thể thế nào là hạ tầng  logistics, thế nào là kinh doanh  hạ tầng 
logistics. T ừ  đó, m ới phân đ ịnh  rõ đối tượng kinh doanh  d ịch  vụ logistics (nhà 
đầu tư  th ứ  cấp) và dối tư ợ ng  kinh  doanh  hạ tầng  log istics (thư ơng nhân, nhà đầu 
tư  sơ  cấp, đầu tư  toàn  bộ hạ tầng  cùa m ột trung  tâm  logistics). Khi nhà đầu tư  
thực hiện dự  án hạ tầng  log istics cần th iết có các nhà đầu tư  th ứ  cấp kinh doanh 
dịch vụ log istics “m ối quan hệ qua  lạ i” , đồng  thời cỏ  như  vậy m ới huy động 
dược n g u ồ n  lực (vốn, trình  dộ quản  trị, khả năng  kế t nố i, cạnh tranh  thương 
m ạ i.. . )  theo  hướn£  chuyên  m ôn hóa (thế m ạnh  cùa các nhà đầu tư  thứ  cấp: Vận 
tải, kho bẵi, sắp  xếp, kế t nối tạo  chuỗi giá trị, các  thủ tục hải quan, th u ế ...) , thực 
tiễn  sẽ rắ t khó để thu hú t được nhà đằu tư  có  đủ năng  lực đề thực h iện  toàn bộ 
các khâu  của  logistics, n h ư  vậy  m ới hinh thành  được các trung  tám  logistics.


N hất trí


14 T rung tâm  T rọng  tài 
Q uốc tế  (V IA C )


1. N hìn  chung, dự  thào  báo cáo  đ ã  tổng  hợp súc tích , đầy đủ việc xây  d ụ n g  các 
văn bàn  pháp  luật liên quan  tới trọng  tài thương  m ại tại V iệt N am , sự  phát triển


N hất trí với ý  kiến 
của V IA C
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của  hoạt động thư ơng  m ại tại V iệt N am , cũng  như  tình  hình thực thi luật thương 
m ại tại V iệ t N am .


2. T ống quan, chúng  tôi đồng  tình  với đánh giá rằng qua  hem 15 năm  thực hiện, 
đem  lại những tác động  tích cực đến  kinh  té-xã hội, Luật T hư ơng  mại 2005 đã 
thực hiện tốt vai trò  của  luật chuyên  ngành, đ iêu  ch ỉnh  quan  hệ k inh  doanh, 
thương m ại. B ên cạnh dó, từ thực tiễn  áp dụng các quy đ ịnh  của Luật T hư ơng 
m ại trong hoạt động  giải quyết tranh  chấp  tại V IA C  còn  m ột số vắn đề cùng 
được cả B ộ luật Dân sự  và Luật T hư ơng mại diêu ch inh , có thô dân  tới nhâm  
lẫn, khó khăn khi áp dụng. H iện nay ch ư a  có  trình  tự áp dụng các quy  đ ịnh  ở  
Luật T hư ơng  m ại và Bộ luật D ân sự . Đối với vấn dề này, chúng tôi k iến  nghị 
xem  xét bổ sung  quy định  hoặc xây  dự n g  án lệ về trinh  tự  áp dụng quy định  tại 
Luật T hư ơng  m ại và Bộ luật D ân sự  và vê phản d ịnh  phạm  vi đ iều  ch ỉnh  của Bộ 
luật D ân sự  với Luật T hương m ại. N goài ra, v iệc thay đối của Bộ luật Dân sự 
20115 đã  vô tình  tạo  ra sự  th iếu  nhắt quán trong quy định về thời hiệu khởi kiện.


3. V IA C  kiến nghị tiến hành thực h iện  rà soát, sửa đồ i, bồ  sung  đề  đảm  bảo hạn 
chế tối da các quy định trùng lặp, chồng chéo  g iữa Luật T hương m ại và Bộ luật 
Dân sự. Luật T hư ơng  mại không quy  định  lại những nội dung Bộ luật Dân sự 
dã đề cập m à chỉ quy  định về nhừng d iều  m à Bộ luật D ân sự  chưa quy đ ịnh  hoặc 
chỉ quy  dịnh v ề  những dặc thù trong  từng chủng loại hợp  đồng. Đối với những 
khác biệt dang  tồn tại, V IA C kiến nghị Uy ban T hường vụ Q uốc hội thực hiện 
thấm  quyền, chức năng, giải th ích  pháp luật của  m ình  dê  làm  rõ, hướng dần  việc 
áp dụng  pháp luật, đảm  bào tỉnh thống  nhất g iừa các văn bản pháp luật và tính 
hợp lý trong  v iệc áp dụng pháp luật đối với các hoạt dộng thương mại.


15 SCT Lai C hâu Sau khi nghicn  cứu  dự  thào  Báo cáo ngh iên  cửu , rà soát tổng  thề Luật T hư ơng  
mại năm  2005 và các tài liệu liên quan , Sở C ông T hương Lai C hâu nhất tri với 
bố cục d ự  thảo B áo cáo. Đối với nội dung d ự  thảo Báo cáo, đề nghị cơ  quan 
soạn thào  rà soát cập nhật số liệu và đánh  giá tình hình hoạt dộng thư ơng  mại 
đén năm  2021; trên  cơ  sở  đó đề  xuất, kiến nghị với cáp có thẩm  quyền các nội 
dung  cần sửa dồ i, bồ  sung  Luật T hư ơng m ại năm  2005


B áo cáo  dã thể hiện 
v iệc cập  nhật số liệu 
và đánh  giả tình 
hình  hoạt động 
thư ơng  mại từ  khi 
Luật T hư ơng m ại có 
hiệu lực cho  đển nay


16 SC T Yen Bái Sau khi n g h iên  cứ u , S ở  C ô n g  T h ư ơ n g  tinh Y ên Bái c ơ  bản nhất trí vớ i các 
nội d u n g  D ự th ảo  B áo  cáo  đã  n g h iên  cứu, rà soá t Luật T hư ơng  m ại từ  g iai


T rong  quá trình, 
tồng  kết, đánh giá
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đoạn  xây  d ự n g  L uật, đánh  g iá  yêu  cầu  xây  d ự n g  Luật T h ư ơng  m ại năm  2005 
và tô n g  kết dánh  g iá  q u á  tr ìn h  triền  khai thực h iện  trên  từ n g  lĩnh vực. S o  với 
L uật T h ư ơ n g  m ại năm  1997, Luật T h ư ơ n g  m ại năm  2005 dã cỏ vai trò  rất lớn  
tro n g  v iệc  m ờ rộng  phạm  vi, đối tượng  quy  đ ịnh , tạo hành lang  pháp  lý đề 
p h á t triền  th eo  quan  đ iểm  phù  hợp tình  h ình  m ới.


về các  nội d u n g  cụ thề, S ờ  C ông  T h ư ơ n g  tin h  Y ên Bái có m ột số nội dung  
bồ sung  góp  ý n h ư  sau:


D ự  th ảo  dã  dảnh  g iá , so sánh  chi tiế t L uật T h ư ơng  m ại năm  2005 so với L uật 
T h ư ơ n g  m ại năm  1997, từ  đ ỏ  xem  xét yêu  cầu  về rà  soá t xây  d ự n g  d ự  án Luật 
m ới. T u y  nh iên  để  đảm  bảo  tham  g ia  đầy  dù ý k iến  trên  nh iều  lĩnh vực, đề 
nghị cơ  quan  chù  trì xcm  xét xây  d ự n g  báo  cáo  rú t gợn , đánh  g iá  tồ n g  kết quá 
trìn h  th ự c  thi L uật T h ư ơng  m ại năm  2 0 0 5 , bồ su n g  d an h  m ục các  văn bản 
L uật và văn bản dướ i L uật, d an h  m ục khó  khăn , v ư ớ ng  m ắc đ ã  rà  so á t trên  
các  lĩnh  vực.


T ạ i phần  đánh  g iá , so sánh  với các quy  đ ịnh  pháp  luật khác  liên  q u an , đề  nghị 
rà  so á t lại các  quy  đ ịnh  pháp  luật h iện  h àn h , n h ư  phần  so sánh  với L uật Đầu 
tư  năm  2 0 1 4 , đề  ngh ị rà  so á t vớ i L uật Đ ầu tư  năm  2020.


Đối vớ i phần  đề xuất, k iến  ngh ị, m ặc  dù đánh  g iá  rắt ch i tiế t các  lĩnh  vực, 
trong  dó  nhận đ ịnh  L uật T h ư ơ n g  m ại năm  2005 có  nh iều  nội d u n g  về lĩnh 
v ự c  th ư ơ n g  m ại đ iện  tử , k inh  tế  số , vấn dề  quy  đ ịn h  các  n g àn h  n g h ề  kinh  
d o an h , các  p hư ơ ng  thức k in h  doanh  m ới c h ư a  quy  đ ịnh  cụ thể  n h ư n g  d ự  thảo 
báo  cáo  đề  xuất, k iến  nghị C h ín h  phủ ch ư a  sử a  đồi L uật T h ư ơ n g  m ại năm  
2005 n g ay , thay  vào  dỏ tiếp  tục  hoàn  th iện  các  văn bản dướ i L u ậ t h ư ớ n g  dẫn  
L uật T h ư ơ n g  m ại. Đ ề nghị cơ  quan  so ạn  th ào  xem  x é t dề  x u ấ t sử a  đổ i, thay  
thế L uật, đ ồ n g  thờ i, đề  nghị hệ th ố n g  hóa  đầy đù  văn bản h ư ớ ng  dẫn  và đề 
x u ấ t sửa đồ i.


hoàn th iện  pháp  luật 
về thương m ại, theo 
dó các vướng m ắc, 
bất cập chù yếu ở 
các văn bán dưới 
Luật. D o vậy , Bộ 
C ông T hư ơng  báo 
cáo  và kiến nghị 
C hính  phù với tình 
hình hiện nay  thì 
việc cấp th iế t là 
hoàn th iện  các văn 
bàn dưới Luật đẻ 
đảm  bảo  phù  hợp 
tình  hình m ới, và 
v iệc sửa đồi Luặt 
T hư ơng m ại năm 
2005 tiếp tục nghiên  
cứu, rà soát để  đề 
xuất sửa tại m ột thời 
đ iểm  thích  hợp


17 SC T K iên  G iang Q ua nghiên  cứu, SC T  thống nhất vởi nội d u n g  dự  thào và góp  ý m ột số nộ i dung  
cụ thề sau:


B áo cáo rà  soát 
được thực h iện  từ  
khi Luật T hư ơng  
m ại có hiệu lực cho  
đến  nay
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- Đẻ các nội dung  củ a  báo cáo ngh iên  cứu, rà soát dược toàn  diện và  sát với tình 
hình thực tiễn hơn, đề nghị nghiên cứu m ốc thời g ian  rà soát kể từ  khi Luật T M  
2005 cổ hiệu lực cho  đến nay.


- Tại trang 455, đ iểm  3 .4 .3 . N hóm  giải pháp: đề nghị thay  thế N ghị đ ịnh  số 
185/2013/N Đ -C P thành  N gh ị định 98/2020/N Đ -C P  do N ghị định 98 đã thay  thế 
Nghị đ ịnh  số 185 /2013/NĐ-CP.


18 SCT Đ à N ang - N hiều nội dung báo cáo đánh giá thực trạng chỉ rà soát, dảnh giá đến  thời diềm  
2014, 2015; do dó, nhiều Luật (Luật Đầu tư, Luật chửng khoán) và Văn bản dưới 
Luật đều chưa được cặp nhật và chưa đánh giá nhưng tác động của Luật 'Phương 
mại và  các văn bản hướng dẫn liên quan cho đến thời điểm  hiện tại, chằng hạn như:


- Việc trích dẫn báo cáo của m ột số địa phương tiêu biểu tại các vùng, m iền ưên cả 
nước (điền hình như số liệu tổng  m ức bán lẻ, xuất nhập khẩu của các địa phương 
như: Hà Giang, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh, Nam Định, Bấc Giang, 
Ninh Bình, Nghệ An, Hù 'lĩnh, Quàng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huề, Gia Lai, 
Quàng Ngài, Ninh Thuận, Bình Dương) không m ang tính đại diện cho vùng, miền; 
còn thiếu số liệu của các thành phố lớn như: Hà Nội, Hồ C hí M inh, Đà Năng, Hải 
Phòng....


C ác thành  phố  lớn 
có hoạt dộng  xuất 
nhập khẩu đã  được 
thế hiện trong  Báo 
cáo.


19 SCT Lạng Sơn 1. C ơ  bản  nhắt trí dổi với bố cục, nội dung d ự  thảo Báo cáo nghiên cứu, rà soát 
tồng  thể Luật T hư ơng m ại năm  2005.


2. Ý kiến góp  ý:


- T ại m ục 2.2. Hoạt dộng  xuất nhập khẩu tại m ột số địa phương (từ  trang 64- 
71) đề nghị xcm  xét cập nhật số  liệu  và đánh g iá đốn năm 2021 (ờ  các địa phương 
m ới chỉ đánh  g iá đến năm  2014 .2015) như m ục 2.1. Phân tông  quan chung (có 
dánh g iá  đến  năm 202 Ị );


- T ại ST T  136 Phụ lục II: Đề nghị xem  xét, chỉnh sửa từ  lĩnh vực Bộ C ông an 
sang  lĩnh vực cùa Bộ T ài nguyên và  M ôi trường


về số liệu , Bộ C ông 
'Phương cập nhật và 
lắy ví dụ m ột số tỉnh 
tiêu  b iếu  có hoạt 
dộng xuất nhập 
khầu. Dự thảo  báo 
cáo không thề đưa 
số  liệu của tắt cả  các 
tinh /thành  phố.


20 SCT Vĩnh Phúc
Sở C ông  thương V ĩnh Phúc kiến nghị trong  báo cáo  nghiên cứu, rà soát tồng  thể 
Luật T hư ơng  mại năm 2005 nôn đề cập đến sửa đồi các nội dung khác biệt đê


Báo cáo dã thề hiện 
đầy đủ các nội dung 
rà soát, trong đỏ có
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đạt được hiệu quả cao hơn trong  quá trình điều chinh các vấn đề trong  hoạt động 
thương m ại như:


v ề  phạm  v i áp dụng  cùa Luật T hư ơng m ại, về nguyên tác cơ  bản trong  hoạt 
động, về các chế tài trong thương mại nhất là quan hệ g iừa chế tài và chế tài bồi 
thường th iệt hại như: chế tài hủy bỏ hạp  đồng; chế tài phạt vi phạm  hợp đồng; 
quy định về lãi suất do chậm  thực hiện nghĩa vụ trả tiền, v ề  hàng hóa, tài sản là 
đối tượng của hợp đồng như: T iêu chuẩn hàng hóa tài sản; khuyết tật, khuyết 
đ iềm  của tài sản, hàng  hóa trong hợ p  đồng m ua bán; đ ịa điểm  g iao  hàng, thực 
hiện nghĩa vụ. v ề  thời hiệu khởi kiện yêu  cầu giải quyết tranh chấp  hợp đồng, 
quy định  về những người không được tham  gia đấu giá, về áp dụng tập  quán 
quốc tể  và áp dụng  pháp luật nước ngoài ....C ó  thề thấy Luật Thương m ại 2005 
và B ộ luật Dân sự  2015 cỏ nhiều quy định cùng  điều ch inh  m ột m ối quan  hệ 
nhưng lại m âu thuẫn, đối nghịch nhau rõ rệt. D o vậy đề nghị Bộ C ông T hương 
xem  xét tham  m ưu với C hính phủ ngh iên  cứu sửa đồi Luật T hư ơng m ại nhằm  
thống nhắt trong  quy  định cùa pháp luật để  các  chủ thề dễ dàng  áp dụng, điều 
chỉnh những vấn  đề  phát s inh , dự  k iến  phát sinh  trong  g iao  dịch thư ơng  m ại và 
các cơ  quan có thầm  quyền cũng không  còn  lúng túng , khó khăn trong  quá  trình 
lựa chọn pháp  luật để  áp dụng giải quyết tranh chấp.


các bất cập và dề 
xuất k iến  nghị hoàn 
th iện  ch ính  sách 
trong  quá  trình thực 
thi Luật T hương 
m ại


21 SC T Cần T hơ - S ở  C ông T h ư ơng  đề xuất, kiến nghị Bộ C ông  T hư ơng bổ sung “ kiến ngh ị” tại 
trang  126, phần  I nội dung  “quàn lý kinh doanh đối với các đối tượng kinh  doanh 
thương m ại m ột cách độc lập, thường xuyên  không phài đăng  ký kinh  doanh và 
có sử dụng h ìn h  thức kinh  doanh trực tuyến , nhằm  đảm  bảo công  tác quản lý 
hoạt động kinh  doanh  trong  thời gian tới được thực hiện chặt chẽ, đáp  ứng yêu 
cầu phát triền của khoa học công nghệ và chuyền  đổi số” .


N ội dung  này  Sở C ông T hư ơng đâ  có B áo cáo số 1807 /B C -S C T  ngày  07  tháng 
7 năm  2022 gửi Bộ C ông T hương về  tình  hình  thực thi N ghị định 39/2007/N Đ - 
C P về cá nhân  hoạt động  kinh doanh thương m ại m ột cách độc  lập, thư ờng  xuyên 
không đăng ký kinh doanh  trên địa bàn thành  phố.


- T hống  nhất phân  tích , báo cáo về  nội dung  “T rong hoạt động  thương m ại, các 
ben  hoàn toàn  tự  nguyện , không bên nào  được thực hiện hành vi áp đặt, cường 
ép, đe doạ, ngăn cản bên nào” (Đ iều 11)” tại trang  217.


T iếp  thu


M ột số nội dung 
kiến nghị của Sở sẽ 
xem  xét, bồ  sung 
trong  quá  trình  hoàn 
th iện  tại các N ghị 
d ịnh  chuyên  ngành.
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T uy nhiên phằn  “ K iến nghị hình thức của hợ p  đ ồ n g ” tại phần D( trang  220  của 
d ự  thảo, đề nghị Bộ C ông T hư ơng có bồ sung  nội dung  “chấp thuận  hợp đồng 
thương m ại đ iện  tử  trong  m ua bán  hàng  hóa quốc  tế g iữa thương nhân V iệt N am  
với thương nhân nước ngoài theo  quy đ ịnh  hoặc cam  kết quốc té m à V iệ t N am  
đã tham  g ia” .


- v ề  nội dung  “Đ ề xuất rà soát các quy đ ịn h  của Luật T hư ơng m ại và các  văn 
bản hướng dẫn  Luật”  tại phần  V III trang  252  củ a  dự  thào, S ở  C ồng T hư ơng 
thống nhất với các nội dung  đã trình bày.


+  Sở đề nghị “ bổ sung nội dung  quy  dịnh khung dối với tiêu  chuẩn lựa chọn  d ịa 
điểm  tổ chức hội chợ, triền  lãm  cho các tinh, thành  phố” .


+  Đối với đề xuất “C ần xem  xét, xác đ ịnh  rõ thấm  quyền, chức năng, nh iệm  vụ 
và quyền hạn quản lý nhà nước của Bộ C ông T hư ơng  và các cơ  quan quản  lý 
nhà nước về công thương tại các d ịa phương trong  hoạt dộng quảng cáo thương 
m ại”  tại trang  253 , đế nghị Bộ C ông T hư ơng xem  xét thêm  sự  phù  hợp với các 
văn bản pháp luật khác quy đ ịnh  có liên quan  thuộc lĩnh vực thông tin và truyền 
thông  và lĩnh vực văn hóa, thề thao và du lịch.


C Ả C  B ộ ,  N G À N H


1 Bộ Văn hóa, Thể thao  và 
Du lịch


1. C ơ  bản thống nhất với nội dung dự  thảo  B áo cáo do Bộ C ông T hư ơng soạn 
thảo. Tuy nhiên, để hoàn  th iện  dự  thào Báo cáo, dề nghị Bộ C ông T hư ơng rà 
soát lại hệ thống  các văn bàn pháp luật dẫn ch iếu  trong  dự  thào  Báo cáo (nhiều 
văn bản đã  hết hiệu lực thi hành) dể  cập nhật, dánh  giá tình  hình thực hiện Luật 
T hư ơng mại năm  2005 trên cơ  sở  các văn bàn pháp  luật đang có hiệu lực. T ừ  đó 
xem  xét, đề xuất sửa dồi, bồ  sung  hoặc thay thế các văn bản, quy  định pháp luật 
còn vướng m ắc, bất cập trong  quá trình thực hiện Luật T hư ơng mại năm  2005 
dổ phù hợp với thực tiễn  cũng  như chính sách dâu tư, kinh doanh, ngoại 
th ư ơ n g ... dã liên tục được các  cấp có thẩm  quyền  sửa đổi, bồ sung, ban hành 
thời g ian  qua.


T iép  thu
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2. B ộ Văn hóa, T hể  thao và Du lịch đã  đ iều  ch ỉnh  thông tin, cập  nhật trực tiếp 
các văn bản pháp  luật h iện  hành có  liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và 
du lịch  tại Phụ lục I và Phụ lục III và  làm  rõ m ột số nội dung liên quan đên quản 
lý chuyên ngành của dự  thảo B áo cáo  (đính kèm theo). Đ e nghị B ộ C ông T hư ơng 
ch inh  sửa đề  hoàn  th iện  dự  thảo  B áo  cáo.


2 Bộ T ư  pháp 1. v ề  phạm  vi báo  cáo: Đ ề nghị Bộ C ông T hương cần tập  trung  nghiên cứu , rà 
soát các quy  d ịnh  cùa  Luật T hư ơng m ại năm 2005, dê tìm  ra nhừng tôn tại, hạn 
chế củ a  Luật T hư ơng  m ại năm  2005; trên cơ  sờ  đỏ, đề xuất và k iến  nghị với cơ  
quan  có  thầm  quyền  sửa đồi, bố sung , thay thế (bãi bỏ) cho  phù  hợp. T heo  đó, 
nội dung  báo  cáo cần  tập  trung  vào nội dung  ncu trên ; tránh dàn trải, phân tích  
cả nội dung khác không cần th iết và  không phù  hợp với yêu cầu củ a  Thù tướng 
C hính  phủ đã g iao  tại Q uyết dịnh số 2 1 14/QĐ-TTg.


2. về m ột số vấn  đề liên  quan  báo cáo


2.1. Đ ể đàm  bảo chất lượng, h iệu  quả  của hoạt đ ộ n g  rà soát nội dung , tiêu  chí, 
cách thề  hiện kết quả rà  soát cằn thực hiện theo  quy  định  tại khoản 5 Đ iêu 2, 
khoản 1 Điều 144, Đ iều 145 đến Đ iều 154 N ghị đ ịnh  số  3 4 /2 0 16/NĐ-CP (dược 
sửa đồ i, bổ  sung  m ột số đ iều  tại N ghị đ ịnh  số 154/2020 /N Đ -C P ) và  m ẫu số 01 
Phụ lục IV ban hành kèm  theo  N ghị đ ịnh  này.


2.2. Đề nghị Q uý Bộ rà soát, đánh g iá  các nội dung  đã  được nêu tại Báo cáo rà 
soát số 442/B C -C P  đề  xử lý tại d ự  thảo  B áo cảo này.


2.3. Đề nghị rà soát B áo cáo  số 02 /B C -B T P và Báo cáo số 67 /B C -B T P  để đánh 
g iá và bồ sung  tại dự  thào  B áo  cáo này.


3. v ề  m ột số vấn đ ề  cụ thể của  nội dung  Báo cáo


3.1. Đề nghị rà soát lại d ự  thào  B áo cáo và hoàn th iện  đảm  bảo đúng trọng  tâm  
là B áo cáo  rà soát Luật T hư ơng  m ại nám  2005


- N hữ ng đánh giá, phân tích  cằn tập trung  đánh g iả kỷ lưỡng các  quy d ịnh  của 
Luật T hư ơng m ại năm  2005, các k iến  nghị, đề xuất cần  phải đảm  bảo  tính  rõ 
ràng, cụ thề, logic.


B áo cáo  tồng  kết, rà 
soát Luật T hương 
m ại 2005, Bộ Công 
'Phương đã thực 
h iện  từ  năm 2015 và 
dã  dược C hính  phủ 
th ô n g  qua kế t quả rà 
soát. Đối với việc 
cập  nhặt lần này, Bộ 
C ông  T hư ơng tiếp 
tục cập  nhật các nội 
d u n g  m ới cho  giai 
đoạn  từ 2015 cho 
đến tháng 6 năm 
2022 trên cơ  sở  kết 
q u à  tồng  kết, rà soát 
trước đó. D o vậy, 
v iệc kế thừa và tiếp 
tục  thực hiện v iệc rà 
soá t ưên  cơ  sở  đã 
đư ợ c  C hính  phủ 
thông  qua  là phù 
hợp.


- B áo cáo đã  xem  
xét, bồ  sung  m ộ t số 
nội dung  tại B áo  cáo 
sổ 02 /B C -B T P và
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- SỐ liệu  sử  dụng trong  d ự  thảo B áo cáo phải ch ính  xác, không  sừ  d ụ n g  số liệu 
cũ như  thương m ại d ịch  vụ; số liệu thống kế về  tình hình giải quyết các  vụ án 
kinh doanh, thương m ại.


- K hông phân tích  văn bản quy  phạm  pháp  luật đã hết hiệu lực thi hành.


- K hông phân tích  đ iểm  m ới cùa  Luật T hư ơng  mại năm  2005.


- K hông phân  tích  những vấn đề không liên  quan  trực tiếp như Đ ề án hoàn  th iện  
khung pháp lý về thương  m ại N hà nước theo  quy định  của  Luật T h ư ơng  m ại; 
Đ ề án phát triển thư ơng  m ại đ iện  tử.


- T ập  trung rà soát Luật T hư ơng mại năm  2005, không  phân tích  pháp  luật 
thương m ại. Đ ề nghị phân  tích  kỹ lường những tồn tại, vư ớng  m ắc trong  quá 
trình  thực hiện Luật T hư ơng mại năm  2005.


3.2. Đe nghị Bộ C ông T hư ơng bỏ nội dung  liên quan đến Bộ T ư  pháp  tại m ục 
x .3 .3  Phan II dự  thảo B áo cáo.


Báo cáo  số 67/B C - 
B TP, Báo cáo rà 
soát số 442/B C -C P .


3 Bộ Ke hoạch và Đầu tư 1. v ề  giai đoạn  đánh g iá cùa d ự  thảo B áo cáo: N hiều nội dung  tại P hần  I và dự 
thảo Báo cáo đánh giá g iai đoạn năm  2005 đến  năm  2015, m ột số nội dung  đánh 
giá tới năm  2021. Đ e nghị bổ sung , cập nhặt thông tin , thống số liệu đánh giá 
tới thời đ iểm  hiện tại.


2. v ề  các văn bàn quy  phạm  có liên quan đư ợ c  rà soát: M ột số nội dung  tại dự 
thào Báo cáo được rà soát dựa trên cơ  sở các văn bản quy  phạm  pháp luật đã hết 
hiệu lực. Đe nghị nghiên  cứu, ch ỉnh  sửa lại.


3. v ề  dánh giá hoạt dộng  thư ơng  m ại từ  khi Luật T hương mại 2005 dược ban 
hành, tại phụ lục A  m ầu số A .I.20  B áo cáo thực hiện d ự  án đầu tư  cùa T hông  tư 
số  0 3 /2 0 2 1/TT-B K H D T quy định  m ẫu văn bản, báo cáo liên quan dén hoạt dộng 
dầu  tư  tại V iệt N am , đầu tư  từ  V iệt N am  ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư  đã  bao 
gồm  các nội dung báo  cáo liên quan dến  doanh thu, số lao động, diện tích, tình 
hình thực hiện nghĩa vụ thuế và tài ch ính  cùa doanh nghiệp (bao gồm  trong  nước 
và nước ngoài). D o đó, đề nghị điều chinh lại đánh giá về ché độ báo  cáo và hệ 
thống  theo  dõi liên quan đến  doanh  nghiệp FDI.


4. v ề  đánh giá tình  hình thực hiện thực thi Luật T hư ơng mại 2005:


V iệc tổng  kết, rà 
soát Luật 'Phương 
mại 2005, Bộ C ông 
T hương dã  thực 
hiện từ  năm 2015 và 
dã được C hính  phú 
thông qua kết quả  rà 
soát. Đối vớ i việc 
cặp nhật lẩn này, Bộ 
C ông T hư ơng tiếp 
tục cập nhặt các nội 
dung m ới cho giai 
đoạn từ  2015 cho 
dến tháng  6 năm 
2022 trên cơ  sờ  két 
quả tồng  kết, rà soát 
trước đó.
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- T rường hợp can phải quy định  bỗ  sung đieu kiện đầu  tư  kinh doanh đối với 
hoạt dộng k inh  doanh thực phẩm  thuộc lĩnh vực quản  lý chuyên  ngành của  Bộ 
C ông T hư ơng , dê nghị ngh iên  cửu xem  xét, sứa đổi bồ sung  các N ghị đ ịnh  nêu 
trên, không  kiên nghị sửa dôi các văn bản hướng dẫn L uật Đầu tư.


- M ục 2 .1 .2  về hình thức đấu  thầu: đề nghị cân nhắc sửa lại theo hướng: Luật 
Đấu thầu 2013 quy dịnh dâu thâu  rộng  rãi được áp d ụ n g  cho  tất cà gói thầu, dự  
án thuộc Ịj)hạm vi điều ch ỉnh  của Luật này, trư ờng  hợp dự  án, gói thầu đáp ứng 
các yêu  cầu áp dụng các  hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại các điều 
21 đên  27 cùa  Luật này  thì được áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu  khác 
m à không áp dụng h ình  thức dấu  thầu  rộng rãi.


- v ề  đăng ký kinh doanh d ịch  vụ log istics trang  377 : đ ề  nghị không đưa nội 
dung  liên quan dến  B ộ K.HĐT vào dự  thào.


5. v ề  tồng  hợp đề xuất


- M ục II trang  468: Đề nghị trích  dẫn  nguồn thông  tin.


- M ục III ư an g  469:


+ Đồ nghị nghiên  cứu bồ  sung  các nội dung: (i) M ục tiêu tồng  quát và m ục tiêu 
cụ thê; (ii) L ộ trình  thực h iện  v iệc sửa đổi, bồ  sung  các  quy  định  pháp  luật.


+ Đ ề nghị thống  nhất lại nội dung  đề xuất đề có các giải pháp, nhiệm  vụ phù 
hợp.


+ Đ ề nghị ch ia  các  giải pháp  theo các nội dung , định hướng dã nêu tại m ục 
111.2.2» đông thời bồ sung  giài pháp  cho  các vấn đề  đã  nêu  tại m ục 1.1.2.


- M ục 2 .2  trang  472: Đe nghị rà soát không đưa k iến  nghị liên quan  đến Luật 
D oanh nghiệp 2014, L uật Đ ầu tư  2014.


6. M ột số góp  ý khác


- Đ ề nghị rà soát số liệu về các h iệp  định thưorng m ại tự  do và  V iệt N am  đã tham  
gia hoặc ký  kết.


- Đ ề  nghị bồ  sung nội dung  về sự  cần  th iết phải ban hành văn bản quy  phạm  
pháp luật về  điều k iện  tiếp  cận thị trư ờng  của  nhà dầu  tư  nước ngoải trong  lĩnh


- v ề  biểu m ẫu và 
đ iều  chỉnh m ột số 
quy định cho thống 
nhất, Bộ C ông 
T hư ơng tiếp  thu và 
hiệu chỉnh.
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vực phân  phối m ột số m ặt hàng không thuộc phạm  vi cam  kết về dịch vụ phân 
phối theo  W T O  và chưa quy định  tại N ghị định số 09 /2 0 1 8/N Đ -C P.


- Tại trang 144 và các trang từ 224-229 , đề  nghị làm  rõ nội dung  liên quan đến 
N ghị đ ịnh  số 59/2006/N Đ -C P.


- Đ ề nghị rà  soát v à  thay  thế cụm  từ “ H iệp d ịnh  Đ ối tác xuyên  T hái B ình D ương 
(TPP)”  thành “ H iệp định T oàn  d iện  và T iến  bộ xuyên T hái B ình D ương 
(C PT PP)
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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
---------------  ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 7181 /V P C P -P L  Hà Nội, ngày 26 thảng 10 năm 2022
V/v nghiên cửu, rà soát pháp luật


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trinh số 5855/TTr-BCT ngày 29 tháng 
9 năm 2022 về kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Lê Văn Thảnh có ý kiến như sau:


1. Giao Bộ Công Thương nghiên cứu, sừa đổi, bồ sung các văn bản quy phạm 
pháp luật được nêu tại Tờ trình số 5855/TTr-BCT nói ứên theo đúng quy định của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển;


2. Bộ Công Thương phối họp với Bộ Tư pháp hoàn thiện Bảo cáo của Chính 
phủ về kết quà nghiên cứu, rà soát pháp luật, trong đó cỏ nội dung nghiên cứu, rà 
soát Luật Thương mại, gừi cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định tại Quyết 
định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông bảo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.


Nơi nhận .
- Như trẽn;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- BTP;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy,


các Vụ: CN. KTTH, ỌHĐP;
- Lưu: VT, PL (3).s


KT. Bộ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
PHÓ CHỦ NHIỆM


Cao Huy







ÌMMỂy bởi: Bộ C ông Thương
r quan: Bộ C ông thương 
lời g ian  ky: 07. Ĩ0 .2022  17:0


B ộ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
_____  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


sễ'8 5  ^ T T r-B C T


TỜ TRÌNH
về việc báo cáo kết quả tểng kết, nghiên cứu, rà soảt 


Luật Thirong mại năm 2005


K ính gửi: C h ín h  phù


N a à y  16 th án g  12 năm  2 0 2 1 , T h ủ  tư ớ n g  C h ín h  p h ủ  đ ã  b a n  h àn h  Q u y ế t đ ịnh  
sổ  2 1 14 /Q Đ -T T g  ban  h àn h  K ế hoạch  th ự c  h iện  K ế t luận  sổ  19 -K L /T W  và  Đ ề án 
C h ư ơ n g  trinh  xâv  d ự n g  pháp  luặt nh iệm  kỳ  Q u ố c  hội k h ỏ a  X V . T h eo  đổ, T h ủ  
urỡim  C h ín h  phú g iao  B ộ C ô n g  T h ư ơ n g  *'nghiên cửu, rà soát Luật Thương m ợ f \  
trin h  C h ín h  p h ủ  trư ớ c  n g ày  3 0  th án g  9  nám  2 0 2 2 . báo  cáo  ủ y  ban  T h ư ờ n g  v ụ  Q u ố c  
hội trư ớc n a à y  31 th án g  12 năm  2022 , B ộ  C ô n g  Thưom g x in  trin h  C h ín h  p h ủ  d ự  
th ao  B ảo  cảo  tổ n a  kc t L uật T h ư ơ n g  m ại (sau  đây  gọ i tắ t là B áo  cáo ) n h ư  sau:


I. VÈ QUÁ TRÌNH TÒNG KÉT THựC HIỆN THI HÀNH LUẬT 
THƯƠNG MẠI NẤM 2005


1. Quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của cấp trên
- K ết luận số  19-K L /T W  n g ày  14/10/2021 của  B ộ C h in h  trị, đ è  án  đ ịnh  


ỉu rớ n a  chư cm a trin h  xây  dự n g  p h áp  luật n h iệm  kỳ Q u ô c  hộ i k h ó a  X V .


- V ăn  bản  số 8 1 /K H -Ư B T Ỵ Q H 1 5  n g ày  05 /11 /2021  củ a  ử y  ban  T h ư ờ n g  v ụ  
Q u ố c  hội ban  hành  K ế h o ạch  triền  khai th ự c  h iện  ké t luận số  19-K L /T W  củ a  B ộ 
C h in h  trị v à  đ ề  án đ ịnh  h ư ớ n g  ch ư ơ n g  trình  xảy  d ự n g  p h áp  luặt nh iệm  k ỳ  Q u ố c  hội
khóa X V .


- V ăn  bàn  số  5 4 3 /K H -U B K T 1 5  củ a  ủ y  ban  K inh  tể  ban  h àn h  K e h o ạch  triền  
khai th ự c  h iện  kế t luân  số 19-K L /T W  n g ày  14/10/2021 cù a  B ộ  C h ín h  trị, đ ề  án  đ ịnh  
h ư ớ n g  ch ư ơ n g  trìn h  x ây  d ự n g  p h áp  luật n h iệm  kỳ Q u ố c  h ộ i k h ó a  X V  v à  k ế  hoạch  
sò  8 C K H -U B T V Q H 15 ngẩy  05 /11 /2021  của  ủ y  b an  T h ư ờ n g  vụ Q u ố c  hộ i


- T ạ i Phụ  lục D anh m ục v à  p h àn  cô n g  cơ  q u an  chủ  trì th ự c  h iện  nh iệm  vụ  
xây d ự n a  p h áp  luật nh iệm  kỳ Q uốc hội k h ỏ a  X V  ban  hành  kèm  th eo  Q u y ẽ t đ ịnh  sô  
2114  Q Đ -T T íỉ n g ày  16 th án g  12 năm  2021 củ a  T hủ  tư ớ n g  C h ín h  p h ủ  n ó i trên , Bộ 
c ỏ n a  T h ư ơ n g  đ ư ợ c  g iao  nh iệm  vụ "nghiên cửu, rà soát Luật Thương m ạ i' tr ìn h  
C h in h  phú  trư ớ c  n e à y  3 0  th án g  9 năm  2 0 2 2 , báo  cảo  U y ban  T h ư ờ n g  v ụ  Q u ô c  hộ i 
trư ớ c  n a ả y  31 th án g  12 năm  2022 .


T h ự c  h iện  ch i đạo  của  T hủ  tư ớ n a  C h ín h  p h ù  tại Q u y ế t đ ịn h  số  2 1 1 4 /Q Đ - 
T T g . B ộ C ô n g  T h ư ơ n g  đâ  khản  trư ơng  tiến  h àn h  n g h iên  cứ u . h o àn  th àn h  v iệc  tô n g  
kết L uật T h ư ơ n g  m ại nảm  2005 .


2. Nguyên tắc nghiên cứu, rà soát, tồng kết Luật Thương mại năm 2005
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T hự c h iện  ch i đạo  của T hú  tư ớ n g  C hính  phù . B ộ C ô n g  T h ư ơ n g  đẵ khẩn 
!rư ơ n g  tiến  hành  tồ n g  k ế t trên  c ơ  sở  các  n g u y ên  tấc sau:


Thứ nhẩr, bám  sá t nộ i d u n g  B áo cáo  ké t quả  tố n g  kết thực tiễn  th i h àn h  L uật 
T h ư ơ n g  m ại nfim 2005  đâ  được B ộ C ông  T h ư ơ n g  trin h  T hù tư ớ n g  C h ín h  p h ủ  theo  
T ờ  trin h  số 1 2 9 8 3 /T T r-B C T  ngày  21 tháng  12 năm  2015 của  B ộ C ô n g  T h ư ơ n g  và 
dà được T hủ  tư ớ n g  C h ín h  phủ  p h ê  d u y ệ t theo  văn bản số 3 3 0 /V P C P -P L  ngày  13 
th á n g  1 n ăm  2016  củ a  V án  p h ò n g  C h ính  phủ . T heo  đó. v iệc h o àn  th iện  B ảo cáo 
tỏ n e  kế t ch i b ổ  sung  các  nội d u n g  có  cập  nhật, có th ay  đỏi tro n g  hoạt đ ộ n g  thương  
m ại từ  giai d o ạn  năm  2 0 1 6  đến  th ản g  6  năm  2022.


Thứ hai. rà so á t to àn  d iện , cặp  n h ậ t các  vãn  ban h ư ớ ng  dẫn  thi h àn h  Luật 
T h ư ơ n g  m ại năn ì 2005  từ  năm  2 0 1 6  đến  tháng  6  năm  2022.


Thứ ba. rà soá t, đố i ch iếu  cảc  quy định  cùa  L uật T h ư ơ n g  m ại năm  2005 
tro n g  m ối liên quan  đến  B ộ  luật D ản  sự  nảm  2 0 1 5 . pháp  luật v ẻ  d o an h  ng h iệp , đầu 
tư. k in h  d o an h  v à  h ệ  th ố n g  các p h áp  luật ch u y ên  n g àn h  khác.


Thử tư. rà  so á t quv  đ ịnh  cù a  L uật T h ư ơng  m ại năm  2005  ư o n g  v iệc  thực 
h iện  các  cam  k ẽ t q u ô c  tê  tạ i các  H iệp  định  T h ư ơ n g  m ại dà  ký  kêl cù n g  n h ư  các  
D iều  ước q u ố c  tế  so n g  p h ư ơ n g  v à  d a  p h ư ơ n g  khác  từ  nám  2016  đến thảng  6  năm  
2022.


3. Quá trình tổng kết thực tiễn thi hành Luật Thương mại năm 2005
-  V iệc  tố n g  kết. rà soá t L uật T h ư ơ n g  m ại 2 0 0 5 . Bộ C ô n g  T h ư ơ n g  đã thực 


h iện  từ  năm  2015  v à  d à  đư ợ c  C h ín h  phủ th ô n g  qua  kế t q u á  rà soát. Đ ôi vớ i v iệc  cặp  
nhật lằn n ày , B ộ  C ô n g  T h ư ơ n g  tiép  tục  cặp nhật các  nội d u n g  m ới cho  giai đoạn  từ  
2 0 1 5  cho  đến  th án g  6  năm  2022 trẽn  cơ  sở  kết qua tỏng  kẽt. rà soát tru ớ c  dó.


- N g ày  21 th ản g  7 nâm  2 0 2 2 , B ộ  trư ờng  B ộ C ô n g  T h ư ơ n g  dã b an  hành  
Q u y ế t đ ịnh  số  1445 /Q Đ -B C T  ban  hành  K ê hoạch  và  th àn h  lặp T ô  n g h iên  cứ u , rà 
so á t tổng  th ể  L u ậ t T h ư ơ n g  m ại năm  2005.


- N g ày  13 th ản g  9 năm 2 0 2 2 . B ộ C ộ n g  T h ư ơ n g  dà  cỏ  vãn  bân  số  5 442 /B C T - 
PC  gử i x in  V k iến  các B ộ  T ư  pháp . B ộ K ế hoạch  v à  Đ ầu  tư . Bộ V ăn hóa . T hẻ  thao  
và D u lịch . T ò a  án  n h ân  d ân  tổ i cao . L iên  đ o àn  T h ư ơ n g  m ại v ả  C ô n g  n g h iệp  V iệt 
N am . T ru n g  tàm  trọ n g  tà i quốc  tế  V iệt N am  vả  S ở  C ô n g  T h ư ơ n g  các  tinh , thành  
phố .


- T ín h  đ ển  n g ày  25 /9 /2 0 2 2  và dã q u á  thời hạn  lấy  ý  k iến . B ộ C ó n g  T h ư ơ n g  
đà nhặn  đ ư ợ c  ý  k iễn  cừ a  45  S ở  C ô n g  T h ư ơng . T ru n g  tàm  trọng  tài q u ô c  tê V iệt 
N am  v à  ch ư a  nhận  được ý  kiến của  các  B ộ. ngành . C ác  S ở  C ô n g  T h ư ơ n g  dêu  nhât 
trí v ớ i kế t q u ả  rà  so á t củ a  Bộ C ô n g  T hư ơng , m ột số  ý  k iến  e ó p  V dà  đ ư ợ c  B ộ  C òng  
T h ư ơ n g  tồ n g  hợ p . tiếp  thu . giải trình , hoàn  th iện  B áo  cáo C h inh  phủ  v ẽ  ké t quà  
tố n g  kết.


II. VÈ KÉT QUẢ TỎNG KẾT THỤ C TI ẺN THI HÀNH LUẬT 
THƯƠNG MẠI NĂM 2005
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T rẽn  c ơ  sờ  các  ng u y ên  tắc n g h iên  cứ u . rả so á t, tỏ n g  k ế t L uật T h ư ơ n g  m ại 
nêu  trẽn . B ộ C ô n g  T h ư ơ n g  đã tiên  h àn h  cập  n h ặ t các  nộ i d u n g  m ới vào  B áo  cáo  bao
g o m :


- H oạt dộng  th ư ơ n g  m ại của  th ư ơ n g  n h ân  nước n g o à i tạ i V iệ t N am


- M ua b án  h àn g  hóa quốc tế


- M u a  b án . lưu th ô n g  h àn g  h ó a  tro n g  nước


- H ợ p  đ ồ n g  m u a  bán  hàng  hóa


- X ủ c  tiến  th ư ơ n g  m ại


- M ột số  hoạt d ộ n g  th ư ơ n g  m ại cụ  th ể  khác (D ịch  v ụ  L o g is tics . T h ư ơ n g  m ại
d iện  từ )


- C á c  c h ế  tài tro n g  th ư ơ n g  m ại v à  g iả i q u y ế t tranh  ch ấp  tro n g  th ư ơ n g  m ại


- C ác  ch ư ơ n g  trìn h  -  ch ín h  sách  h o ạ t đ ộ n g  hồ  trợ  phát triển  th ư ơ n g  m ại.


III. ĐÊ XUẢT, KIÈN NGHỊ CỦA Bộ CÔNG THƯƠNG TRONG VIỆC 
H O À N  THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI


T ro n g  quá  trìn h , tồ n g  k é t, đ án h  g iá  h o àn  th iện  p h áp  lu ậ t v ề  th ư ơ n g  m ạ i. theo  
d ó  các  v ư ớ n g  m ắc. bất cặp  chú  yếu  ở  các  văn bản  d ư ớ i L u ậ t. D o  v ậy , B ộ C ông  
T h ư ơ n g  b ảo  cáo vả  k iến  n g h ị C h ín h  p h ủ  với tinh  h ìn h  h iện  n ay  thi v iệc câp  th iê t ỉà 
h o àn  th iện  các  văn  bán  dướ i L u ậ t đế  đàm  b ảo  phù  h ợ p  tìn h  h ìn h  m ớ i, và v iệc  sử a  
d ỏ i Luật T h ư ơ n g  m ại nãm  2005 tiêp  tục n g h iên  cử u . rà so á t đ ê  đê  x u ấ t sử a  tại m ột 
thời d icm  th íc h  hợp.


N g h iên  cứ u . h o à n  th iện , sử a  đổ i, b ổ  su n g  cảc  quy  đ ịn h  tạ i cảc  v ăn  b ản  d ư ớ i 
L uật h ư ớ n g  dẫn  L uật T h ư ơ n g  m ại, cụ  thê:


- C h ín h  sách  hỗ  trợ  v iệc  xây  d ự n g  h ạ  tần g  th ư ơ n g  m ại trê n  phạm  v i c ả  nư ớ c  
tại N gh ị đ ịn h  số  0 2 /2 0 0 3 /N Đ -C P  về  p h á t triền  v à  q u àn  lý chợ .


- B ổ  su n g  q u y  đ ịn h  cụ thể  về  m ột số  p h ư ơ n g  th ứ c  m u a  bán  h àn g  h ỏ a , phân  
phố i h àn g  hóa. lưu  thông  h àn g  h ó a  tro n g  n ư ớ c  tại các  N g h ị đ ịn h  8 3 /2 0 1 4 /N Đ -C P  
\ ề  k inh  d o an h  xăng  dầu . N g h ị đ ịnh  6 7 /2 0 1 3 /N Đ -C P  v ề  k in h  d o an h  rư ợ u , N g h ị đ ịnh  
105 2 0 1 7 /N Đ -C P  về  k inh  d o an h  rượu , N g h ị đ ịnh  8 7 /2 0 17 /N Đ -C P  về  k in h  doanh
khi.


- S ữ a  dồ i, bồ  su n g  N gh ị đ ịnh  số 3 9 /2 0 0 7 /N Đ -C P  củ a  C h ín h  p h ũ  về  cá nhân  
h o ạ t d ộ n g  th ư ơ n g  m ại m ộ t cách  đ ộ c  lập , th ư ờ n g  x u y ên  k h ô n g  phải d ăn g  ký k inh
d o an h .


- S ử a  đồi m ộ t số  quy  đ ịn h  tạ i N g h ị đ ịnh  sổ  8 1 /2 0 1 8 /N Đ -C P  liên  q u an  đến  
h o ạ t d ộ n g  k h u y ến  m ại; hộ i trợ , triển  làm ; trư n g  bày , g iớ i th iệu  h àn g  hóa , d ịch  vụ: 
q u à n g  cáo  th ư ơ n g  m ại.


- Rà so á t, sứ a  đổ i. b ổ  su n g  các  quy  đ ịnh  v ề  h àn g  hóa  hạn ch ế  k in h  d o an h , 
h àn g  h ỏ a  k inh  d o an h  có  d iều  k iện  tại n g h ị đ ịn h  số  5 9 /2 0 0 6 /N Đ -C P  q u y  đ ịn h  ch i tiẽt 
Luật T h ư ơ n g  m ại v ề  hàng  hóa, d ịch  vụ câm  kinh  d o an h , hạn  ch ẻ  kinh  d o an h  và 
kinh  d o a n h  có  đ iều  k iện .
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- S ử a  đ ồ i. bồ  su n g  các  q u y  đ ịnh  liên  q u an  đến S ở  g iao  d ịch  h àn g  h ó a  tại N ghị 
đ ịnh  số 15 8 /2 0 0 6 /N Đ -C P  và N g h ị đ ịnh  51 /2 0 1 8 /N Đ -C P  v ề  S ò  g ia o  d ịch  h àn g  hóa.


- S ử a  đồi các  q u y  đ ịnh  liên  q u an  đến  th ư ơ n g  m ại b iên  g iớ i tại N gh ị dịnh 
ỉ 4 /2 0 1 8 /N Đ -C P  về th ư ơ n g  m ại b iên  giới.


- S ử a  đ ồ i, bồ  su n g  các q u y  định  liên q u an  dến FD I tro n g  th ư ơ n g  m ại tại N ghị 
d in h  số  0 9 /2 0 1 8 /N Đ -C P  quy đ ịnh  chi tiết L uật th ư ơ n g  m ại và  L u ậ t Q u ản  lý ngoại 
th ư ơ n g  về  h o ạ t d ộ n g  m u a  bán  h àn g  hóa và các  hoạt đ ộ n g  liên  q u an  trự c  tiế p  đén 
m u a  bản  hàng  hỏa củ a  n h ả  đầu  tư  nước ngoài, tồ  chức k inh  tê có  vôn  đâu  tư  nước 
n e o à i tại V iệ t N am .


- C h ín h  sách  hỗ  trợ  th ư ơ n g  m ại của  N hà nư ớ c  dối vớ i k h u  vực v ù n g  sâu. 
v ù n g  xa, hả i đ ả o  tại Q u y ế t đ ịnh  số  9 6 4 /Q Đ -T T g  củ a  T hủ  tư ớ n g  C h ín h  phủ  p h ê  
d u y ệ t C h ư ơ n g  trìn h  p h á t triên  th ư ơ n g  m ại m iên  nú i. v ù n g  sâu , v ù n g  xa  và hâ i đảo  
g ia i đ o ạn  2015  -  2020 .


- Đ iều  ch inh  nộ i d u n g  quy  d ịnh  về x u ấ t xử  h àn g  hóa  cho  phù  hợ p  vớ i th ự c  
tiền  cu n g  n h ư  cam  kết q u ố c  té tại các  T h ô n g  tu  của  B ộ  C ô n g  T hư ơng .


T rẽn  đ ây  là báo  cáo  của  B ộ  C ô n g  T h ư ơ n g  về  kế t q u ả  th ự c  hiện n g h iên  cứu . 
rà so á t to n s  thể  L uật T h ư ơ n g  m ại nảm  2005, k ính  tr ìn h  C h ính  p h ủ  xem  xét, phê  
d u y ệ t./.


C ác  tài liệu  x in  trin h  kèm  theo:


B áo cáo  cập  n h ậ t to n e  h ợ p  kế t quả  tồng  kết thực tiền  thi h àn h  L uật T h ư ơ n g  
m ại năm  2005 :


B ản e  tổ n g  hợp. tiếp  thu . g iải trình  ỷ  k iến  cù a  các  B ộ. n g àn h , tổ  ch ứ c , d ịa


- Nliưtrỏn:
- Thu tướng Chính phú:
- Các Phó Thu tướng Chính phủ;
- Vàn phòng Chinh phù:
- Tòa án nhản dân tối cao:
- Cảc Bộ: Tư pháp. Kể hoạch và Đẩu tư. Văn hóa. 
Thế thao và Du lịch:
- VCCI:
- Trung tâm trọne tải quổc tế Việt Nam;
- Lánh dạo Bộ:
- Lưu:VT. PC.





